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LỜI NÓI DẦU
Khởi đầu từ năm học 2008, Bộ Giáo dục đổi mới phương pháp 

đánh giá bằng kết quả thi trắc nghiệm khách quan môn Toán. 
Cách nghĩ và cách làm bài đối với một đề th i trắc nghiệm có 
những điểm khác với một đề thi tự luận. Nhàm giúp các em làm 
quen với phương pháp thi mới, chúng tôi biện soạn quyển sách 
920 câu  hỏi trắc nghiệm  theo đúng cấu trúc đề thi của Bộ Giáo 
dục công bố.

Quyển sách được chia làm 4 phần :
Phần 1 : Giới thiệu cấu trúc đề thi TNPT và Đại học, Cao 

đăng của Bộ Giáo dục.
Phần 2 : Giới thiệu 20 đề theo cấu trúc của Bộ Giáo dục cùng 

với bảng trả lời sau mỗi đề.
Phần 3 : Giới thiệu 3 đề thi mẫu của Bộ Giáo dục
Phần 4 : Đáp án và lời giải chi tiết.
Vì khuôn khổ một quyển sách nên trong phần lời giải, chúng 

tôi vẫn trình bày một lời giải theo cách tự luận với mục đích giúp 
các em nắm vững kiến thức để qua đó các em có thể hoàn thành 
các câu trắc nghiệm trong thời gian nhanh nhất.

Chúc các em thành công.

Trần Văn Toàn -  Phạm An Hòa
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P1Ẩ M  I : c Ẩ u  T R Í  C ầìỉ: T H Ị Ĩ>1Ô\ TOẮM 2 0 0 «

BO GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO 
:ục KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH 

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

C iT l TRỦC DỀ THI MÔN TOÁN -  NĂM 2 0 0 8
(Dự k iến )

. Đề thi tố t n gh iệp  THPT dành cho thí sinh  chương trình không  
>hân ban

(Số câu trắc nghiệm: 40 câu; thời gian làm bài: 60 phút)

STT Nội dung k iến  thức s ế  câu
1 Tập xác định và đạo hàm của hàm số 3
2 Sự biến thiên và cực trị của hàm sô" 4
3 Tính chất của đồ thị hàm sô 3
4 Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số 2
5 Tương giao và sự tiếp xúc 3
6 Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng 5

7
Tọa độ của véctơ, tọa độ của điểm và phương trình 
đường thảng trong mặt phăng 3

8 Đường tròn, Elíp, Hypebol và Parabol 5

9 Tọa độ vectơ, tọa độ của điểm, các phép toán về vectơ 
trong không gian và ứng dụng 4

10 Đường thẳng, m ặt phăng, mặt cầu 4
11 Đại số tổ hợp 4 ’

Tổng cộn g 40

I. Đề thi 'tốt n gh iệp  d ành  cho thí sinh  bổ túc THPT
(Số câu trắc nghiệm: 40 câu; thời gian làm bài: 60 phút)

STT Nội dung k iến  thức S ố câu
1 Tập xác định và đạo hàm của hàm số 2
2 Sự biên thiên và cực trị của hàm sô" 4
3 Tính chất của đồ thị hàm sô 4
4 Giá trị lớn nhất và nhỏ nhát của hàm sô 2
5 Tương giao và sự tiếp xúc 4
6 Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng 4

7
Tọa dộ của véctơ, tọa độ của điểm và phương trình 
đường thẳng trong mặt phăng

4

3



8 Đường tròn, Elíp, Hypebol và Parabol 4

9 Tọa độ vectơ, tọa độ của điểm, các phép toán về vectơ 
trong không gian và ứng dụng 4

10 Đường thẳng, m ặt phăng, m ặt cầu 4
11 Đại số tổ hợp 4

T ổng cộng 40

III. Đề thỉ tố t n gh iệp  THPT dành cho thí aỉnh chương trình  phâ 
ban (ban khoa học tự  nhiên; ban khoa học xã h ộỉ và n h ân  văn)

(Số cảu trắc nghiệm: 40 câu; thời gian làm bài: 60 phút)
Phần chung cho th í sinh  2 ban [34 câu]:

STT Nội dung k iến  thức Số câi
1 Sự biến thiên của hàm  số 5
2 Tính chất của đồ th ị hàm số 2
3 Các bài toán thường gặp về đồ thị 5
4 Mũ và lôgarit 6

'5 Số phức : phương trình và các phép toán 4
6 Khối đa diện 3„
7 Khối tròn xoay 3.

8 Tọa độ của vectơ, tọa độ của điểm. Đường thẳng và 
m ặt phảng trong không gian 6

-T gnggộng__  _____ . 1 34

Phần dành cho thí sinh  chương trình p hân  ban khoa học t' 
n h iên  [6 câu]:

STT Nội dung k iến  thức Số câi
1 Nguyên hàm, tích phân Và ứng dụng 4
2 Măt cầu

* ................. ...................... - ....................... 2
rnmmmmÈi»--------  ■ ■ ■

T ổng cộng 6
Phần dành cho thí sinh  chương trình phân  ban khoa học xă hệ
và nhân văn  [6 câu]:

STT Nội dung k iến  thức Số câ i
1 Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng 4
2 Mặt cầu 2

T ổng cộng 6

4



V . Đề thi tu yển  sinh đại học, cao đẳng
(Số câu trắc nghiệm: 50 câu; thời gian làm bài: 90 phút) 

*hần chung cho tất cả các thí sinh [40 câu] :

STT Nội dung k iến  thức Số câu
1 Đạo hàm  và ứng dụng của đạo hàm 12

Tập xác định. Đạo hàm.
Tính đơn điệu.
Cực trị. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhát.
Tiệm cận.
Tính châ't đồ thị. Sự tương giao của hai đồ thị.

2 Lượng g iác 5
Các công thức lượng giác. 
Phương trình lượng giác.

3 Phương trình, bất dẳng thức, bất phương trinh, 
hệ phương trình, hệ bất phương trình

8

Phương trình, bất phương trình.
Hệ phương trình , hệ bất phương trình. 
Tam thức bậc 2.
Bất đắng thức

4 N gu yên  hàm, tích  phân và ứng dụng 5
Nguyên hàm.
Tích phân.
ứ ng  dụng của tích phân.

5 Phương pháp tọa dộ trong không gian 10
Tọa độ của điểm và vectơ.
Mặt. phăng.
Đường thẳng 
Mặt cầu.
Các công thức tính khoảng cách và góc. 
Vị trí tương đối.
T ổng cộn g 40



Phần dành cho thí sinh  chương trình k hôn g phân baọ [10 câu]:

STT Nội dung k iến  thức S ố  câ
1 Đ ại số  tổ hỢp 5

Quy tắc cộng, quy tắc nhân. 
Hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp. 
Công thức nhị thức Niutơn.

2 Phương pháp tọa dộ trong m ặt p hẳn g 5
Tọa độ của điểm và của vectơ. 
Đường thẳng.
Đường tròn.
Elip, hyperpol, parapol.
T ổng cộng 10

Phần dành cho thí sinh chương trình k h ôn g  phân ban [10 câu]:

STT Nội dung k iến  thức S ố  câi
1 Hàm s ế  mũ và ỉogarit 5

Các tính chất của hàm số mũ và logarit.
Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình , hệ 
bất phương trình  mũ và logarit.

2 Khối đa d iện  và k h ố i tròn xoay 5
Khối chóp, khôi lăng tru. 
Mặt nón, m ặt trụ, m ặt cầu.
Tong cộ n g ___' 10



P H i \  2 :2 0  DỂ T H I S O Ạ \ THEO CAU TRÚC DE 
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DỀ I

Dâu l.Cho hàm số y = \J-X2 + 4x - 3 +  n/ - x 2 + 6x -  8 . Tập xác định của 
hàm số là:
A. [1; 3] o  [2; 4] B. (-* ; 2] u  1.3; +x)
c. [2 ; 31 D. <1>.

exDâu 2. Tập xác định của hàm sô y = ..— •  ĩà tập hợp nào sau đây?
ex -1

A.R MOI B. R c . R Mll D. R \|e !
Dâu 3. Cho hàm sô y = flx) có đạo hàm tại x0 là f'(x0) thì đạo hàm của

hàm số y = x.ílx) tại x0 là:
A. Xo f(x0) B. fXx0) + x0 f(x0)
c. íTx0) -  f(x0) D. Xo fíx0) + f(xo)

Dâu 4. Hàm số y = \Ỉ2x- X2 nghịch biến trên khoảng:
A. (1; 2) B. (1; +x) c. (0; 1) D. (0; 2)

_2x
Dâu 5. Hàm số y = ------ — đồng biến trên  khoảng nào?

X -1
A. (-x ; 1) u  (1; +x) B. (0; +x)
c. ( - l ;+ x )  D. (1; +x)

Dâu 6. Cho hàm số y = X3 -  2x. Hệ thức liên hệ giữa giá trị cực đại (yco) 
và giá trị cực tiểu (ycr) là:

3
A. ycT= 2yco B. ycT= 2 ^CI> ycT = ycĐ D. ycT= -yco 

Câu 7. Hàm số y = — X4 -  X3 + X2 +1 có bao nhiêu cực trị?

A. 1 B. 2 c . 3 D. 4
Câu 8. Đồ thị của hàm số y = X6 -  10x4 + 45x2 + 20 có bao nhiêu điểm uốn: 

A. 1 B. 3 c. 2 D. 4

Câu 9. Đồ thị của hàm số y = — ——-4■ có bao nhiêu đường tiệm cận?
X2 -  4x -  5

A. 4 B. 3 c. 2 D. 5
3C âu 10. Đồ thi của hàm số y = — — có tâm đối xứng là:

1 -  X
A. (3; 1) B. (1; 3) c . (1; 0) Đ, (0; 1)

7



C âu  11. Cho hàm số y = X3 -  3x2 + 3 xác định trên  [1; 3]. Gọi M và n 
lần lượt là giá trị lớn nhât và nhỏ nhất của hàm sô th ì M + m bằng: 
A. 2 B. 4 c. 8 D. 6

C âu  12. Giá trị lớn nhất của hàm số y = 4x3 -  3x4 là:
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

C âu  13. Cho hàm số y = x-- - -  có đồ thi (H). Tiếp tuyến của (H) tai giai
X + 2

điểm của (H) với trục Ox có phương trình là:

A. y = 3x B. y = 3x-3 C. y = x-3 D. y = -  X -  -
3 3

C âu  14. Để đường thẳng y =  2x +  m là tiếp tuyến của đồ thị hàm S( 

y = X2 + 1 thì m bằng:

A. 0 B. 4 C. 2 D. 2
2x + 3C âu  15. Cho hàm số y = - ——  có đồ thi (C) và đường thẳng d:y = X + m
X + 2

Với giá trị nào của m thì d cắt (C) tại 2 điếm phân biệt?
A. m < 2 B. m > 6
C. 2 < m < 6 D. m < 2 v m > 6

C âu  16. Để F(x) =  a.cos2bx (b >0) là một nguyên hàm của hàm S( 

flx) = sin2x thì a và b có giá trị lần lượt là:
A. -1 và 1 B. 1 và 1 C. 1 và -1 D. -1 và -1

C âu  17.Cho hàm số y = flx) có đao hàm là f(x)=— -— và IU) =1 thì fí5
2x - 1

bằng:
A. !n2 B. In3 C. In2 +1 D. In3 +1

n
C âu  18. Tích phân I = Jsin2 X. cos2 xdx bằng:

0

A. — B. — C. -  D. -
6 3 8 4

C âu  19. Diện tích hình phảng giới hạn bởi đường cong y  = X2 -  4x + 3
và trục Ox bằng:

A. — (đvdt) B. -  (đvdt) C. -  (đvdt) D. 1 (đvdt)
3 3 “ 3

C âu  20. Thể tích của khối tròn xoay sinh ra bởi hình phảng giới hạn bở
1 X

các đường có phương trình y = x2e2 , trục Ox, X = 1, X = 2 quay mội 
vòng quanh trục Ox có sô đo bằng:
A. Tte (đvtt) B. 7te2 (đvtt) C. 71 (đvtt) D. 2n (đvtt)

8



Câu 21. Trong m ặt phăng toạ độ Oxy cho hai vectơ a=  (2; -3) và 
b = (-5; 1) Toạ độ X thòa a.x = 18 và ĩ).x = 19 là:
A. (-3; 4) B. (3; 4) c. (-4; 3) D. (4; -3)

Câu 22. Trong mặt phăng toạ độ Oxv cho M(l; 0), N(2; 2), P (-l; 3) là 
trung điểm cua ba cạnh tam giác EFH. Toạ độ trọng tâm  G của tam 
giác EFH là:

A (2; 3) B. (3; 2) c  . ( * ; * .
3 3 d ' H >

Câu 23. Trong m ặt phăng toạ độ Oxy cho đường thẳng d:
x = 2 -  3t 
V = -5  + 2t

(te R ) thì d có phương trình tỏng quát là:
A. X -  2y -  3 = 0  B. 2 x  + 3y + 11  = 0

c. 2x + y -  5 = 0 D. 2x + 3y -  11 = 0
Câu 24. Giả sử bán kính của đường tròn (C) là Võ . Câu nào sau đây ghi 

lại phương trình của (C) trong mặt phăng tọa độ Oxy?
A. X2 + y2 -  6x -  2y -  5 = 0 B. X2 + y2 + 6x + 2y -  5 = 0

c. X2 + y2 -  6x + 2y + 5 = 0 D. X2 + y 2 + 6x -  2y -  5 = 0
Câu 25. Trong m ặt phẳng tọa độ Oxy cho 2 điểm M(-3; 4) và N(7; 2). 

Đường tròn đường kính MN có phương trình lồ 
A. x(x + 3) + y(y -  4) = 0 B. x(x - 3) + y(y + 4) = 0
c. (x -  2)2 + (y -  3)2= 26 D. (x - + (y -  3)2= 16

2 2
Câu 26. Trong m ặt phảng tọa độ Oxy cho elip (E): “  + = 1 -và a = 2b

a2 b2
thì (E) có tâm  sai băng:

A . ệ  B. —  c. ệ  D. ệ
2 3 3 3

X2 y 2Câu 27. Trong m ặt phăng tọa độ Oxv cho dường cong (Crn): — —  = 1
5 m -1

Với giá trị nào của m thì (Cni) là một hyperbol?
A. Với mọi m B. -1 < m < 1 c. m > 1 D. m < -1

Câu 28. Trong m ặt phăng tọa độ Oxy cho parapol (P) : y2= 12x. Điểm 
Me(P) có hoành độ băng 2. Khoảng cách từ điếm M đến tiêu điểm của 
(P) băng:
A. 4 B. 6 c. 7 D. 5

9



Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tam giác MNP bié'1 
MN = (-3; 0; 4) và NP = (-1; 0; -2). Độ dài đường trung tuyến MI củí 
tam giác MNP bằng:

A. -  
2

B. V85 c. \Í95 D. 15
2 2 2 

Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đỉếm M(2; -4; 5 
và N(-3; 2; 7). Điếm p trên trục Ox cách đều hai điểm M và N có tọa 
độ là:

17A. ; 0; 0) B. < ^ ; 0 ; 0 ) c. ( —: 0; 0) 19
D. ; 0; 0) 

10
Câu 31. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tam giác MNP biế< 

MN = (2; 1; -2) và NP = (-14; 5; 2). Gọi NQ là đường phân giác trong 
của góc N của tam giác MNP. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. QP = 3QM B. QP = -5QM c. QP = -3QM D. QP = 5QM 

Câu 32. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm M(l; 2; 4) 
N(2; -1; 0), P(-2; 3; -1). Để tứ giác MNPQ là hình bình hành thì tọa 
độ đỉnh Q là:

A. (-1; 2; 1) c. (3;-6;-3) D. (-3; 6; 3)
Câu 33. Trong không gian với hệ tọa dộ Oxyz cho ba điếm M(l; 0; 1). 

N(0; 2; 0), P(0; 0; 3). Khoảng cách từ gốc tọa độ o  đến m ặt phăng 
(MNP) bằng: *

a . 2
7

B. -  
7

C. -  D. 9
7 7

Câu 34. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai m ặt phẳng 
(a): 2x + y + mz -  2 = 0 và (p): X + ny + 2z+ 8 = 0. Để (a) song song 
với (P) thì giá trị của m và n lần lượt là:

1 1A. 2 và — B. 4 và — c. 4 và -  D. 2 và
2 4 2 4

Câu 35. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng
x + 3 y -5 z  + 6 = 0 v

. Phương trình tham  sô cua d là: 
y + 3z -  6 = 0 e

d:

A.

c.

X

X = 1 + t
y = 1 -  2t ( te  R) 
z = 2 -  t
X = -1 -  t
y = -1 + 2t R ) 
z -  2 -  t

B.

D.

X = 3 + t

y = -3 + 2t (te  R ) 
z = 3t 
X = -3 -  t 
y = 3 + 2t (te  R ) 
z = t
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iu  36. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(2; 1; 4). Điểm
X = 1 + t

V = 2 + t (te  R ) sao cho đoạn MH ngắn 
z = 1 + 2t

H thuộc đường thẳng (A):

nhất có tọa độ là:
A. (2; 3; 2 ) B. (3; 2; 3) c. (3; 3; 2) D. (2; 3; 3)

l u  37. Một nữ sinh viên có ba kiểu mũ, 6 kiểu áo và 4 đôi giầy. Cô 
sinh viên này có thế chọn bao nhiêu bộ: “Mũ -  áo -  giầy” khác nhau?
A. 13 B. 48 c. 30 D. 72

l u  38. Trong khai triển nhị thức (2x + y)l j , hệ sô của x10.y5 là:

A. 25.c ỉ | B. 25 cf5 c. 210cf5 D. 210c ^
l u  39. Với các chữ sô 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số lẻ gồm 4 
chữ sỏ khác nhau?
A. 72 B. 120 c. 15 D. 48

l u  40. Nếu 6C„ = 120 thì n bàng:
A. 3 B. 5 c. 6 D. 14

BẢNG TRẢ LỜI ĐỀ 1

Dâu C họn C â u C họn C âu C họn C âu C h ọ n C âu C họn
1 c 9 B 17 D 25 c 33 B
2 A 10 c 18 c 26 A 34 c
3 B 11 A 19 A 27 B 35 A
4 A 12 B 20 B 28 D 36 D
5 D 13 D 21 A 29 B 37 D
6 D 14 A 22 D 30 A 38 c
7 c 15 D 23 B 31 B 39 A
8 D 16 c 24 c 32 D 40 c

DỀ 2

â u  1. Cho hàm  số y = Vx2 -  2mx -  3m . Để hàm số có tập  xác định là 
R th ì các giá trị của m là:
A. m < 0 v m > 3  c. 0 < m < 3
B. m < - 3 v m > 0  D. -  3 5 m £ 0

!â u  2 . Cho hàm  số flx)= X3 -  X. Nếu f  (~ x )=  - f  (x) thì X bằng:

A. 0 B. ± 1 c. ± ~  D. X tùy ý
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C âu  3. Cho hai hàm số f\x) = x2và g(x) = 4x +'sin nx , . .  f'(l)thì

A. -  
2

B. c. 2
g'(l)

D. -  
3

băng:

Câu 4. Hàm số y = (x2 -  l 2) có:
A. 1 cực tiểu, 2 cực đại B. 1 cực đại, 2 cực tiểu
c. 1 cực tiểu và không có cực đại D. 1 cực đại và không có cực tiểi

Câu 5. Để hàm số y = —----- .̂nl— ^m-  dồng biến trên  từng khoảng
X -  2m

định thì các giá trị của m là:
A. m > 0 B. m < 0 c. m = 0 D. m e R

Câu 6 . Giá trị cực đại của hàm số y = X3 -  3x2 -  3x + 2 là:
A. -3 + 4 n/2 B. 3 - 4 V2 c. D. -3 -  4 V2

Câu 7. Số c trong công thức Lagrăng đối với hàm số fĩx) = -  1 trê
[1; 5] bằng:
A. 1 B. 2 c. 3 D. 4

Câu 8: Cho hàm số y = X3 -  3x2 + 2x -  1. Xét các mệnh đề:
I. Đồ thị có một điểm uốn.
II. Hàm số không có cực đại và cực tiểu.
III. Điểm uốn là tâm  đối xứng của đồ thị.
Mệnh đề nào đúng?
A. Chỉ I và II B. Chỉ II và III
c. Chỉ I và III D. Cả I, II, III

___... mx2 + 6x -  2Câu 9. Cho hàm sô y = -------—— —
X +  2

Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và không c 
tiệm cận xiên?

A. m = -  2 B. m = c. m = 2 D. m = 0

C âu  10. Cho hàm  số fíx) =• X2 nếu X £ 2 có đồ thị (C).
0 nếu X <  0

Điểm 0 là gì của (C) nếu?
A. Điểm cực tiểu. B. Điểm cực đại.
C. Điểm uốn. D. Điểm thuộc (C).

C âu  11. Hàm số y = X2 -  8x + 13 đạt giá trị nhỏ nhất khi X bằng:
A. 1 B.4 c. -4 D. -3
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Câu 12. Giá trị lớn nhất của hàm số y = sin2x -  cos2x băng:
1A. 0 B.
2

c. -1 D. 1

Câu 13. Cho đường cong (C) có phương trình tham số:
X = t - 1  

t2 (te  R )
y = t + 1 +1

Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm M (-1 ; 1) trên  bằng:
A. 3 B. 2 c. 1 D. -1

Câu 14. Cho hàm số y =3x -  4x2 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến 
của (C) tại điểm uốn của (C) với phương trình là:
A. y = -12x B. y = 3x c. y = 3x -  2 D. y = 0

x 2 3  ♦

Câu 15. Đồ th ị hàm số y = -  —  +X2 + -  cắt trục hoành tại mấy điểm?2 2
A. 2 B. 3

Câu 16. Nguyên hàm  F(x) của fix) =

A. 2 \Í2x- 1

C. 4 
2

D. 0

với F(l) = 3 là:
> /2 x -l

B. \Í2x-1 + 2 c. 2\Ỉ2x- 1 + 1 D. 2V2X-1-1

4
Câu 17: Tích phân I = j(cos4 X -  sin4 x)dx bằng:

0

A. - B . i  c . f
4 3 5

C âu 18: Tích phân I = Jx ln x d x  băng:
1

D. -  
2

A. e2 + 1 B. e2 +1 c. e2 + 1 
4

'1 - l n x

D. e2 - 1

dx thành:
e

C âu 19: Đổi biến u = lnx thì tích phân Ị
1

0 0
A. J ( l - u ) d u  B. J ( l - u ) e 'u.du

1 1
0 0

c. J ( l - u ) e u.du D. J ( l - u ) e 2ll.du
1 1
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Câu 20. Diện tích hình phăng giới hạn bởi các đường (C): y = X3, trục 
Ox, X = -1 và X = 2 là:

A. -(đ v d t) B. — (đvdt) c. — (đvdt) D. — (đvdt)
4 4 4 4

Câu 21. Trong m ặt phảng tọa độ Oxy cho 2 điếm M (1; 4), N (-3; 2) và
vectơ U =  (2m +  1: 3 -  4m). Để MN cùng phương U thì m băng:

A. 2 B. -  c. -  D. 3
3 2

Câu 22. Trong m ặt phảng tọa độ Oxy cho đường thẳng d: 3x -  4y+ 1 = 0. 
Vectơ chỉ phương của d có tọa độ là:
A. (3; 4) B. (-4; 3) c. (-3; 4) D. (4; 3)

Câu 23. Trong m ặt phăng tọa độ Oxy cho đường thẳng d cắt hai trục tọa
độ tại M (0; 3) và N (-2; 0) có phương trình  là:
A. 3x -2y + 6 =*0 B. 2x + 3y -  6 = 0
C. 3 x - 4 y - 6  = 0 D. 2x -  3y + 6 =0

Câu 24. Trong m ặt phẳng tọa độ Oxy, phương trình  nào sau đây là 
phựơng trình của nột đường tròn?
A. X2 + y2 + 4 = 0 B. X2 + 4y2 - 4  = 0
c. X2 + y2 -  xy + 4=0 D. X2 + y2 -  4x = 0

Câu 25. (C) là một đường tròn có tâm  I (3; 4) và đi qua gốc o  có phương 
trình  là:
A. x2 + y2 + 6x -  8y = 0 B. X2 + y2 -  6x -  8y = 0
C. X2 + y2 + 6x + 8y = 0 D. X2 + y2 -  6x + 8y =0

Câu 26. Trong m ặt phẳng Oxy cho elip (E) có tiêu cự bằng 8, tâm  sai

bằng — , tiêu điểm Fl, F2 trên truc Ox, o  là trung điểm FiF2, .có đô dài
5

trục nhỏ bằng:
A 3 B. 5 C. 10 D. 6

Câu 27. Trong m ặt phẳng tọa độ Oxy, điều kiện cần và đủ để đường 
thẳng A: Mx + Ny + p  = 0 tiếp xúc với pârabol y = X2 là:
A. M2 = 2NP B. M2 -  4NP c. N2 = 2MP D. N2 = 4MP

Câu 28. Trong m ặt phảng tọa độ Oxy, hyperbol (H): 9x2 -  4y2 = 36 có độ 
dài trục ảo bằng:
A. 8 B. 16 C. 6 D. 9

Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, góc tạo bởi hai vectơ 
m = (-4; 2; 4) và n=  (2 V2 ; -  2>/2 ; 0) là:
A. 30° B. 90° c. 45° D. 135°
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Dâu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tứ diện ABCD với:
A (1; 0; 0), B(0;1; 0). C(0; 0; 1), D (-2; 1; -1). Thể tích tứ diện ABCD 

bằng:

A. — (đvdt) B. -(đvd t) c. - (đvdt) D. -(đvd t)
2 3 2 3

Dâu 31. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 3 vectơ a=  (í; m; 2),
b= (m+1; 2; 1), c= (0; m-2; 2). Để ă , b , c đồng phảng thì m bằng:

A. ỉ B.Ĩ c. 2 D. ĩ
5 5 5

Dâu 32. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 3 vectơ a = (5; 4; -1),
b = (2; -5; 3) và c thỏa hệ thức a + 2 c = b . Tọa độ c là:

A. (-3; -9; 4) B.(|;|;-2) c.(-|;-|;2) D.(-|;-Ĩ;l)

Dâu 33. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M (3; 5; -8) và 
m ặt phảng (oO: 6x -  3y + 2z -  28 = 0. Khoảng cách từ M đến (a) bằng:

A. — B. — c . 6 D . í ĩ
7 7 7

d:

Câu 34. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng
'3x -  2y + z -  10 = 0 , r , , , , , , , a ..

Vectơ chỉ phương của d có tọa độ là:
X + 2y -  4z + 2 = 0 f

A. (6; -13; 8) B. (6; 13; -8) c. (-6; 13;-8) D. (6; 13; 8)
Câu 35. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, giao điểm của đường

' ■ 3 = 0  'và m ặt phẳng (a): X + 2y -  4z -23 = 0 có tọathẳng  d:
X + 2y 
3x -  2z -  7 = 0

độ là:
A. (1; -2; 5) B. (1; 2; 5) c. ( -1; 2; -5) D. (-1; -2; -5)

Câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho m ặt cầu
(S): (x -  l)2 + (y - l ) 2 + z2= 6 và mặt phẳng (P): x + 2y + z + m = 0 
Để (P) tiếp xúc với (S) thì m bằng:
A. 3 hay -2  B. -9  hay 4 c. -2  hay 4 D. 3 hay -9

C âu 37. Nếu 3A 2 -  A |n + 42 = 0 thì n bằng:
A. 2 B. 4 c. 6 D. 8

C âu 38. Trong khai triển nhị thức 1 r r Ỹ 2
Vx5 , hệ số của x8 bằng:

/
A. 220 B. 495 c. 792 D. 924
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Câu 39, Trong một cuộc đua ngựa có 12 con ngựa cùng xuất phát. Hỏi c 
bao nhiêu khả năng cho 3 trong 12 con ngựa đó về nhất, nhì, ba?
A. 220 B. 660 c. 880 D. 1320

Câu 40. Với các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵ) 
gồm 4 chữ số khác nhau?
A. 60 B. 96 c. 156 D. 126

BẢNG TRẢ LỜI ĐỂ 2

pam  ! v/äu Chọn Câu Chon# Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn
1 D 9 D 17 D 25 B 33 A
2 c 10 D 18 0 26 D 34 D
3 A 11 B 19 B 27 B 35 c
4 B 12 D 20 D 28 c 36 D
5 c 13 c 21 c 29 D 37 c
6 A 14 B 22 D 30 A 38 B
7 B 15 A 23 A 31 B 39 D
8 c 16 C 24 D 32 c 40 c

D Ề  3
Câu 1. Tập xác định của hàm số y =

A. R \ {1} B. (-1; 1)
c . R \ {—1; 1} D. (-oe; -  1) u  ( 1; + 30)

Câu 2. Hàm số y as In Ịx + \fl+  X2 Ị có đạo hàm y’ bằng:

A j, ß 0  x Ị}
yịl + x2 7 l + X2 \/l + 2x2 + X2

Câu 3. Cho hàm  số y = fix) = X3 -  2x2 + X -  3 thì M= f  '(72  Ị ~  f 

bằng :

A. 872 B. — C. 7 D. 672
3

Câu 4. Dựa vào hàm số nào sau đây không có cực trị?

A. y = -2x3 + 1 B. y = —
X + 1

c. y= — ~ Ẽ D. Cả ba hàm số A, B, C.
X +  2

x2 - l |
là tập  hợp nào?
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Câu 5. Cho hàm số y = X -  e . Câu nào đúng?
A. Hàm số đạt cực tiêu tại x=0
B. Hàm sô đạt cực đại tại X = 0
c. Hàm sô không đạt cực trị tại X = 0
D. Hàm số không xác định tại X = 0

2Câu 6. Cho Hàm sô' V = X -----—— . Câu nào đúng?
X - 1

A. Hàm số tăng trên  R \( l |
B. Hàm sô giảm trên R \ l l |
c. Hàm số tăng trên  từng khoảng (-oe; 1),( 1; +oo) 
D. Hàm số giảm trên từng khoảng (-ao; 1) ,(1; +00) 

Câu 7. Cho Hàm Sô' y = Ịx| Câu nào đúng?

A. Hàm sô' đạt cực đại tại X =  0

B. Hàm số đạt cực tiểu tại X =  0
C. Hàm số đồng biến trên  R
D. Hàm sô' đồng biến trên (-x; 0) và nghịch biến trên  (0; +00)

Câu 8. Điểm nào sau đây là điểm uốn của đồ thị hàm sô' y = X3 -  3x + 5
A. (0; 5) B. (1; 3) C. (-1; 1) D. (0; 0)

„ TT,_. ., . , . (m - 1) X2 + 2mx - 1Câu 9. Với giá trị nào cua m thì đô thị hàm sô y = -------- ------------------
x

c ó  tiệm cận xiên đi qua điểm M(3; 4)?

A. 1 B. 2 C. -  D. -
5 7

C âu 10. Đồ thị hàm số y = X4 + 1 là đồ thị:
A. Lồi trên  R
B. Lõm trên  R
c . Lồi trên  (-00; 0) và lõm trên (0; +ao)
D. Lồi trên  (-ac; 0) và lồi trên (0 ; +oo)

C âu 11. Giá tri nhỏ nhất của hàm sô' y = ln2 X + —5—— — bằng:
ln2 X + 2

A. 3
2

B. 1 C. -  D. 2
2

C âu 12. Hàm SỐ y = X3 -  3x đạt giá trị nhỏ nhất trên  [-2; 2] khi X bằng: *
A. -2 B. 1 C. -1 hay -2 D. 1 hay -2

C âu 13. Đồ thị hàm sô' nào sau đây cắt trục tung tạ i điểm có tung độ
âm ? ,

-2x + 3 „  3x + 4 _ 4x +1 ^  2x -  3A .y =  — -7-  B. y = ^ - L Z  C.y = —— ^  D. y = ^ —7
x + 1 X — 1 x + 2 3 x - l
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Câu 14. Cho hàm số y= X2 + 3x3 + m +1 để đồ thị hàm số tiếp  xúc vớ 
trục hoành thì m bằng:
A. 0 và 1 B .-9  và 3 c. 1 và 4 D. -5  và -1

Câu 15. Cho hàm số y = —----  — -  có đồ thi là (C). Từ giao điểm củí
X - 1

hai đường tiệm  cận của (C) có thể kẻ được mấy tiếp tuyến đến (C)?
A. 0 B. 1 C: 2 D. 3

Câu 16. Nguyên hàm của fĩx) = \triệt tiêu khi X = 1 là:
X*

D. 3

Câu 19: Tích phân 1= Jx sin 2 x  dx bằng:
0

A. -  B. 0 C. - -  D. 71
2 2

Câu 20. Thể tích của khối tròn xoay sinh ra  bởi hình phảng giới hạn bở
4

các đường y = ——— , y = 0, x = 0, x = 2 quay môt vòng quang truc 0> 
x -  4

là:
A. 27t(đvtt) B. 47t(đvtt) c. 67t(đvtt) D. 8n(đvtt)

Câu 21. Trong m ặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm M(2; 3), N(9; 41 
P(x; -2).Để M,N,P thẳng hàng thì X bằng:
A -33 B. -22 c. -32 D. -23

Câu 22. Trong m ặt phảng tọa độ Oxy cho điểm M(3; 4). Điểm N đố) 
xứng của M qua đường phân giác thứ nhấ t của góc xOy có tọa độ là:
A. ( -3; -4) Ẹ.(-3; 4) c. (-4; -3) D. (4; 3)

Câu 23. Trong m ặt phản tọa độ Oxy cho điểm M (4; 2). Phương trình 
đường trung trục của đoạn OM là:
A. X + 2y + 5  = 0 

■ỹC. X -  2y + 5  = 0
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B. 2x + y -  5 = 0 
D. 2x + y + 5 = 0
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ỳâu 24. Trong m ặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có tâm  I (1; 4) 

và tiếp  xúc với trục hoành thì phương trình của (C ) là:
A. X2 + y2 + 2x + 8y + 19 = 0 B. x2 + y2 -  2x -  8v - 8  = 0

c. X2 + y2 -  2x -  8y + 1 = 0 D. X2 + y2 -  2x -  8y + 8 = 0
â u  25. Trong m ặt phảng tọa độ Oxy cho đường tròn

(C): X2 + y2 -  — X -  1 = 0 và đường thảng d: X -  2y + 2 = 0.2
Tọa độ giao điểm của (C) và d là:
A. (4; 3) và (-2; 0) B. (0; 1) và (2; 2)
c. (3: 2) và (-2: 0) D. (-4; -1) và (-6; -2)

â u  26. Trong m ặt phăng tọa độ Oxy cho parabol (p): y = — X2 . Tọa độ
2

tiêu điểm của (P) là:

A. (0; ỉ )
4

1 c. (0; i ) D. (0 ;-4 )

âu 27. Trong m ặt phảng tọa độ Oxy. Tập hợp các điểm M (x; y) cho bởi
X =  3 cos t „

- (0 < t < 2rt)là :
y = 2 sin t

A. Một elip B. Một đường tròn
c. Một parabol 0 D. Một hypebol

âu  28. Trong m ặt phăng tọa độ Oxy cho hypebol (H): X2 -  y2 = 1. các 
đường tiệm cận của (H) là :
A. y = ±x -  1 - B. y = ±x + 1 c. y = ±x D. y = ±2x

âu  29. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho ba vectơ ã = (2; 3; 1),

a.x = 3

b = (1; -  2; -  1), c = (—2; 4; 3). Tọa độ vec tơ X sao cho - b.x = 4 là :
' c.x = 2

A. (4; 5; 10) B. (4; -5; 10) c. (-4; -5; -10) D. -4; 5; -10)
âu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A (1; 0; 0), 

B (0; 0; 1), c (2; 1; 1). Diện tích tam giác ABC bằng :

A. síĩ B. 75 c. Tẽ D. 7 Ĩ Ĩ
2 2 2 2 

â u  31. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tam  giác MNP với 
M (1; 2; 3). N (7; 10; 3), p  (-1; 3; 1). Tam giác MNP là :
A. Tam giác cân B. Tam giác vuông
c. Tam giác nhọn D. Tam giác tù
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Câu 32. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho ba điểm M (-3; 4; -2 
N (-5; 6; 2). p (-4; 7; -1). Điểm Q thỏa MQ = 2MN + 3NP có tọa độ lí 
A. (-4; 11; -3) B. (4; 11;-3) c. (4; -11; 3) D. (-4; -11; 3) 

Câu 33. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm M (1; 3; 
và N (1; 2; 1). Đường thẳng đi qua M và N cỏ phương trình  tham  số lề

A.

c.

X = 1 + t
y = 2 + 2t (t € R ) 
z = 1 + 3t
X = 1
y = 3 - 1 (t 6 R ) 
z = -2  + 3t

X =  1 +  t

B. ■ly = 3 -  2t (t € R ) 
z = -2  + 3t

V . I
D. •!y = 2 + t (t e  R ) 

z = 1 -  t

Câu 34. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, gọi (p là góc nhọn tạo bỏ
X = -3 + 2t
y = 1 + t  (t e R ) và trục Ox thì cos<p bằng : 
z = 2 + t

đường thẳng d :

Câu 35. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm M(2; 3; -4 
và N (4; -1; 0). Phương trình m ặt phảng trung trực của đoạn MN là : 
A. x -  2y + 2z + 3 = 0 B. X -  2y + 2z -  3 = 0
c. x + 2y -  2z + 3 = 0 D. X + 2y -  2z -  3 = 0

Câu 36. Trọng không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai mặt phẳni 
(a): 2x -  my + 5z + m -  6 = 0 và (P); (m + 3)x -  2y + 5(m +l)z -10  = I 
Để (a) và (P) trùng nhau thì m bằng :
A. 3 B. -1  C. -2  D. 1

Câu 37. Cho n! = 2!(n- 2)! thì n băng :
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 38. Trong một buổi tiệc có 30 người tham dự. Tan tiệc mọi ngườ 
đều bát tay ra  về. Số lần bắt tay là :
A. 60 B. 870 C. 435 D. 900

Câu 39. Nhờ khai triển  nhị thức (1 + x)11 cho ta  giá trị 
s = c?! + cji + C?! + C?! + CỈỸ + cỉỉ bằng : .

A. 2n B. 212 c. 29 D. 2 10
Câu 40. Có bao nhiêu cách xếp 5 người vào một bàn dài có năm ghế ngồi 

A. 25 B. 120 C. Ổ D. 24
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BẢNG TRẢ LỜI ĐỀ 3

Câu C h ọ n C âu C họn C âu C hon C â u C họn C âu C họn
1 c 9 c 17 25 B 33 c
2 A 10 B 18 B 26 c 34 B
3 B 11 c 19 c 27 A 35 A
4 D 12 D 20 B 28 C 36 D
5 B 13 B 21

-  — - i
A

.. .
29 B 37 B

6 C 14 D 22 D 30 c 38 c
7 B 15 A 23 B 31 D 39 D
8 A 16 D 24 c 32 A 40 B

|JỀ  4
Câu 1. Tập xác định của hàm số y= Vin X + 2 là:

A. [e2; + x )  B. +oo) c. (0; +oc) D. ( -oo;+oc)
e2

Câu 2. Đạo hàm của hàm số y = xlnx -  X là y’ bằng :

A. lnx + X B. - + 1  c. lnx D. ln x -1
X

eVx
Câu 3. Cho fXx) = — .Nếu f(x) = 0 thì X bằng :

Vx
A. 0 B. 1 c. 2 D. e

Câu 4. Cho hàm số y = sinx +mx.Với giá trị nào của m thì hàm số đồng
biến trên  R
A. m>l B. m< -1 c. m e R D. -1 < m < 1

Câu 5. Cho hàm số y = - — —  .Với giá trị nào của m thì hàm số đồng
X -  m

biến trên  từng khoảng xác định ?
A. m = 0 B. m < 1 c. m > 1 D. m e R

Câu 6. Cho hàm số y = —— .Với giá tri nào của m thì hàm số có
X -  1

cực đại và cực tiểu ?
A. m < 3 B. m > 3 c. m < 4 D. m > 1

Câu 7. Cho hàm số y = X3 + 6x2 + 3(m + 2)x -  m -  6 có cực đại cực, tiểu 
tạ i X j, x 2sao cho X1 < -  1 < x 2thì giá trị của m là :

A. m > 1 B. m < 1 C. m > -1  D. m < -1
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Câu 8. Cho. hàm số y = 3x2 -  4x + 5 . Đồ thị hàm số:
2x(x -1 )

A. Chỉ có tiệm cận đứng
B. Chỉ có tiệm  cận ngang
c. Có tiệm  cận đứng và tiệm cận xiên 
D. Có tiệm  cận đứng và tiệm cận ngang 

Câu 9. Đồ thị hàm  s ố  y = 2x2 -  X4 lõm trên  khoảng nào sau đây?

A. -oo;- T i l B.

c&u 10. Đồ thị hàm số y=

72 72 
3 : 3 

„2

C. - 73 73
3 : 3

D. 73 ;+00

mx + m
X — 1

có tâm  đối xứng là 1(1; 2) th ì m

bằng:
A. 0 B. 1 c. 2 D. Với mọi m

Câu 11. Giá trị lớn nhất của hàm s ố  y = X + 7l2 -  3x2 bằng:
A. 2 B. 4 c. 1 D. 3

Câu 12. Hàm số y = X2-  3x +1 đạt giá trị nhỏ nhất khi X băng:
3A. 3 B. -3 C. -  

2
D. -

Câu 13. Cho hàm  số y = + -  có đồ thi (C). Những điểm trên (C), tai
X + 2

đó tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4 có toạ độ là :
A. (-1; -1) và (-3; 7) B. (1; -1) và (3; -7)
C. (1; 1) và (3; 7) D. (-1; 1) và (-3; -7)

Câu 14. Hoành độ giao điểm của parabol (P): y = —X2 -2x và đường4

thẳng d: y = —X -  6 là:4
A. 2 và 6 

Câu 15.Cho hàm số y = 5x +1 +

B. 1 và 7 c. 3 và 8 D. 4 và 5
1

2(x -1 )
có đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C)

1 5tại điểm A ( — ) có phương trình là:2 2
A.y = 2x -  -  B.y= -2x + — C. y = 3x -  1 D. y = 3x + 1

2 2
Câu 16. Nguyên hàm  của flx) = cos (5x -  2) là:

A. — sin(5x -  2) 
5

B. 5sin(5x-2) C .- - s in (5 x -2 )  D. -5sin(5x-2)
5
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âu 17. Tích phân 1= J  r - ^ —2— bằng:
„ s i r r  X c o s z X

8

A. 2 B. 4 c. 1
V e 'xdxâu 18. Tích phân 1= j ------ —băng:
0 1 + e~x

A. — lne B. -  ln2 c. li
2 2

e~ l
âu 19 . Tích phân 1= J ln(x + Ddxbàng:

0

Hv.

D. 3

D. In 2e 
e +1

D. 4A. 1 B. 3 c. 2
âu 20.Diện tích hình phăng giới hạn bởi 2 đường thẳng y = x2 + 1 và 

y = 3 - x bàng :

A. -(đ v d t) 
2

B. -(đvđ t) 
2

c. -  (đvdt) 
2

D. — (đvdt) 
2

âu 21. Trong m ặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC với: A(3; 8), 
B(10; 2) , C(-10; -7). Toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC là :
A. (2; 1) B. (1; 2) c . ( - 1; - 1) D. (1; 1)

âu 22. Trong m ặt phảng toạ độ Oxy, một đường thẳng đi qua M(-3; 4)
và có vectơ pháp tuyến n = (2; -5) thì có phương trình là:
A. -3(x-2) + 4(y+5) ?  0 B. -2(x+3) + 5(y-4) = 0
c. 2x -  5y + 7 = 0 D. 5x -  2y +7 = 0

âu 2 3 .  Trong m ặt phăng toạ độ Oxy, đường thẳng đi qua 2 điểm M(-2; 
4) và N(l; 0) có phương trình là:
A. 4x + 3y + 4 = 0 B. 4x -  3y + 4 = 0
c. 4x + 3y -  4 = 0 D. 4x- 3y -  4 = 0

âu 2 4 .  Trong m ặt phảng Oxy, 1 đường tròn có phương trình 
X2 + y2 -  12x -  6y + 44 = 0 thì bán kính bằng:

A. 1 B .2 c  .4 D. 9
âu 25.Phương trình nào sau đây không phải là phương trình đường tròn? 

A. X2 + y2 -  4x + 6y + 9 = 0 B. X2 + y2+ X + y -  1 = 0
c. X2 + y2-  6x + 2y +11 = 0 D. 2x2 + 2y2 + 3x +7y - 2  = 0

âu 26. Trong m ặt phẳng Oxy, elip (E): x2+4y2=4 có tâm  sai bằng:

A. & B. & c. 72 D. — 
2
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Câu 27. Trong m ặt phàng Oxy, tiếp tuyến của parabol (p): y2= 8x ti 
điểm Me(P) có y M = 4 có phương trình  là :
A. V =  2x +  1 B. y =  2x -  1 c. y = X -  2 D. y =  X +  2

Câu 28. Trong mặt phăng Oxy, phương trình các đường tiệm  cận cí 
hyperbol (H): 3x2 -  y2 =12 là :
A. x + V 3 y  = 0 v à x - 7 3 y  = 0 B . y + \ i ^ x  = 0 v à y  -  \/3x  = 0
c. 7 3 X +  2y sr 0 và 73 X - 2y =  0 D.2x + 73y =  0 v à 2 x - 7 3 y  =  0 

Câu 29. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho 3 điểm M (1; 2; 3 
N(3; 2; 1), p  (1 ;  4; 1) .Tam giác MNP là tam giác gì ?
A.Cân B. Vuông c. Đều '  D. Vuông cân

Câu 30. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho 4 điểm A(l; 0; c 
B(0; 1; 0), c (0; 0;1) . D (-2; 1;-1). Góc tạo bởi 2 vectơÃB vàCD bằn* 
A. 45° B. 90° c. 60° D. 135°

Câu 31: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho hình bình hàn 
MNPQ với M(2; 4; -4) , N (l; 1; -3) , P(-2; 0; 5) ,Q(-1; 3; 4). Diện tú  
hình bình hành MNPQ bằng (đvdt) :
A.7234 B. 7315 C. 7527 D. 7ÕĨ8

Câu 32. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho ba vectơ a = (1; -2; 3
b = (-2; 3; 4) c = (-3; 2; 1) thì vectơ u = 2a -  3 b  + 4c có toạ độ là
A. (-4; -5; -2  ) B.(4; -5; -  2) C.(-4; 5; 2 ) D.(4 ;-5; -2)

Câu 33.Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz phương trình  m ặt phẳr 
(a) qua M (2;3;-l) và song song với m ặt phăng (Ịì):5x -  3y + 2z -10 = 
là :
A. 5x -  3y + 2z -  1 = 0 B. 5x -  3y + 2z + 1 = 0
c. 5x -  3y + 2z -  2 = 0 ‘ D. 5x -  3y + 2z + 2 = 0

Câu 34. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , góc giữa đường thẳng 
X = 5 + t

d: • y = -2  + t (te  R ) và m ặt phẳng ( a ) : x - y + T 2 z - 7  = 0 bằng: 

z = 4 + 72t
A. 45° B. 60° c. 30° D. 90°

Câu 35. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, phương trình đườr 
thẳng đi qua 2 điểm M (1; 0; 3 ) và N (4; 2; -1) là:

2x -  3y + 2 = 0

C.

[2x + 3y + 2 = 0 B.
[4x + 3z + Í3 = 0
Í2x + 3y -  2 = 0 D.
14x -  3z -  13 = 0

4x -  3z + 13 = 0 
2x -  3y -  2 = 0 
4x + 3z. -  13 = 0
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r A 
r A

lâ u  36. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, độ dài đoạn vuông góc ke 
từ M (2; 3; -5) đến m ặt phăng ( a ) :  4x 2y + 5z - 12 = 0 là:

ọỎ 5
c. 3 v 7

D

lâ u  37: Trong khai triển (x + —
X

12 , sô hạng không chứa X là :

A. 495 B. 792 c. 924 D. 220
lâ u  38: Một học sinh lớp 12 trong thời gian ôn tặp  thi TNPT muồn sắp 

xếp 6 ngày trong tuần (chủ nhật nghi ) để ôn 6 môn thi bắt buộc . Số 
cách sắp xếp của học sinh đó là:
A. 36 B. 720 c. Aß D.

lâ u  39. Cho (n -1 )! = 120 thì n bằng:
A. 6 B. 8 c. 12 D. 10

lâ u  40. Từ các chữ số 1 ; 5 ; 6 ;7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên 
gồm 4 chữ số khác nhau?
A. 120 B. 70 c. 24 D. 12

BẢNG TRẢ LỜI ĐỂ 4

Dâu Chọn Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn
1 B 9 c 17 B 25 c 33 B
2 c 10 A 18 D 26 B 34 c
3 B 11 B 19 A 27 D 35 D
4 A 12 c 20 B 28 B 36 A
5 c 13 A 21 D 29 c 37 c
6 A 14 c 22 B 30 A 38 B
7 B 15 D 23 c 31 D 39 A
8 D 16 A 24 A 32 A 40 c

D Ề  5 .
âu 1. Đạo hàm của hàm số y = sin(cosx) tại điểm Xo = 0 bằng : 

A. 0 B. 1 c. -1 D. ị

âu  2. Hàm số nào sau đây là đạo hàm của hàm số y = lnỊsinxị ?

A. lnlcosxl B. cotgx c. tanx D. -
1 1  sin X
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Oy  ̂ K
Câu 3. Hàm số y = ------ -Ị có tập  xác định là :

A. R \{3} B. [3; +oc)

c . ( -00; -3] u  [3; +00) D. [ -3; 3]

Câu 4. Hàm s ố  y = Vx2 + X + 1 nghịch biến trên  khoảng :

a'R ;H  ~ r n

c. -00; -  — và - —; + 00

B. - 00; -

D. R

Câu 5. Giá trị cực tiểu của hàm y = xe2 bằng :

A. B. e C. -1 D. -e

Câu 6. Với giá tri nào của m thì hàm số y = — —̂ mx—-  không có cư<
X + 1

trị?

A. m á - — s B. m £ - — C. m = - — D. m * -  -2 2 2 2
Câu 7. Cho hàm số fĩx) = (x2 -  3)2. Giá trị cực đại của hàm số f '(x ) (Đạ(

hàm của ÍTx)) băng :

A. 8 B. -8  C. 0 D. -
2

Câu 8. Đồ thi hàm số y = — * x ~~  có bao nhiêu đường tiêm  cân ?
X3 -  X

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4
Câu 9. Cho hàm số y = X4 -  2x2 +1 có đồ thị (C). Điểm M trên (C) cé

[õ
hoành độ X = —  là điểm gì của (C) ?

0

A. Điểm cực đại B. Điểm cực tiểu
c . Điểm uốn D. Điểm thường

Câu 10. Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là :
A. Luôn có trục đối xứng
B. Đường thẳng nối hai điểm cực trị là trục đối xứng.
C. Luôn có tâm  đối xứng
D. Luôn nhận điểm cực trị làm tâm  đối xứng

Câu 11. Tổng giá trị lớn nhất v à  nhỏ nhất của hàm số f(x) = X2 -  2x + 5  

trên  đoạn [0;3] bằng :
A. 12 '  B. 17 c . 9 D. 13
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Hâu 12. Trong các hàm số sau đây, hàm sô nào có giá trị nhỏ nhâ't trên 
tập xác định ?
A. y = X3 , 3x2 -  6 B. y = X4 -  3x2 -  1
„  2x + 1 r -  X2 + 3x + 5c. y = -= -1- D. y = -----T- ~ ----

X -  1 X -  1

Hâu 13. Cho Parabol (P): y =  -  X 2 -  2x cắt đường thảng d: y =  — X -  6 tai
4 4

hai điếm M và N. Hệ số góc cùa hai tiếp tuyến của (P) tại M và N là :

A. — và -2 B. -  và -  -  c. -  và 2 D. -  -  và 3
2 2 3 2 3

!âu 14. Đồ thị hàm số y = X 4 -  2x2 + 3 cắt trục hoành tại mấy điểm?
A. 1 B 4 c. 2 D. 0

Jâu 15. Cho parabol (Pk y = X 2 - 2x + 3 và đường thẳng d : y = 2x + 1.
Phương trình  tiếp tuyến của (P) song song với d là :
A. y = 2x -  1 B. y = 2x + 3 c. y = 2x -  2 D. y = 2x + 4

-1
Hâu 16. Tích phân I = Vĩ -  4xdx bằng :

-2

. 5V3 9A. —— + -  
6 2

D 5n/5 9B . ----— + -
6 2

c. 5v5 _ 9
6 2 D. 5V5 9

2
Hâu 17. Nguyên hàm F(x) của f(x) = tan2x biết ràng F - n = -  là :

A. tanx -  X B. 2tanx
c. 2tanx(l + tan 2x) I). tanx -  X  + 1

Câu 18. Tích phân I = Jln xdx bằng
1

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4
71
2

Câu 19. Tích phân I = Jesinx.cosxđx băng :
0

A. e B. e -1  c. e -2  D. 2e
Câu 20. Hình phảng giới hạn bởi đường cong y = X2 và đường thẳng 

y = 4 quay một vòng quanh trục Ox. Thế tích khối tròn xoay được sinh 
ra bằng : (đvtt)

64x „  128x r, 25671 ^  15271
A- 5 B 5 c  5 D- 5
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Câu 21. Trong m ật phăng toạ độ Oxy cho tam giác MNP với M(2; 6 
N(-3; -4), P(5; 0). Phương trình đường trung tuyến MQ của tam  giá 
MNP là :
A. X -  8 v  -  10 =  0 '  B. X +  8y -  10 =  0
c . 8x + y -  10 = 0 D. 8x -  y -  10 = 0

Câu 22. Trong m ặt phảng toạ độ Oxy cho 3 điếm M (-1; 2), N(3; -4 
P(-3; 5). Câu nào sau dây SAI ?
A. M, N. P thằng hàng B. MN = 2MP
c. MN = 2MP D. M thuộc đoạn NP

Câu 2 3 .  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác MNP có đỉnh M(3; -4 
và đường cao PQ: 2x -  7y -  6 = 0. Phương trình cạnh MN là 
A. 2x + 7y + 13 = 0 B. 2x -  7y -  13 = 0
c. 7 x - 2 y + l 3  = 0 D. 7x + 2y -  13 = 0

Câu 2 4 .  Trong m ặt phăng toạ độ Oxy, một đường tròn tâm  o  và tiếp xú 
với đường thắng 3x + 4y -  5 = 0 có phương trình là :
A. X2 + y2 = 10 B. X2 + y2 = 1 c. X2 + y2 = 25 D. X2 + y2 = 5

Câu 25. Trong m ặt phảng toạ độ Oxy cho hai đường tròn
(Ci): X2 + y2 + 6x -  lOy + 24 = 0 và X2 + y2 -  6x -  4y -  12 = 0 cắt nha 
tại M và N. Phương trình đường thẳng MN là :
A. 2x + y + 6 = 0 B. 2x + y -  6 = 0
C. 2x -  y + 6 = 0 D. 2x -  y -  6 = 0

Câu 26. Trong m ặt phảng tọa độ Oxy cho elip (E): 4x2 + 9y2 -36  = 0. Vớ 
giá trị nào của m thì đường thẳng d: mx -  2y + 5 = 0 tiếp xúc với (E)? 
A. m = ±1 B. m = ±3 C. m = ± \ í ĩ ĩ  D. m = ±2

Câu 27. Trong m ặt phảng toạ độ Oxy, parabol có tiêu điểm F(0; 1
đường chuẩn A: y = -1 có phương trình là :
A. y2 = 4x B. y2 = -4x c . X2 = 4y D. X2 = ~4y

2 2
Câu 28. Trong mẠt phăng toạ độ Oxy cho hypbol (H) : ------—  = 1. Tiế

20 5
tuyến'của (H) vuông góc với đường thảng d: 4x + 3y -  7 = 0 có phươn 
trình là :
A. 3x -  4y + 10 = 0 hay 3x -  4 y -  10 = 0
B. 4x -  3y + 10 = 0 hay 4x -  3y -  10 = 0
C. 3x -  4y + 6 = 0 hay 3x -  4y -  6 = 0
D. 4x -  3y + 6 = 0 hay 4x -  3y -  6 = 0
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Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tứ diện MNFQ với 
M(l; 0; 0), N(0; 1; 0), P(0; 0; 1), Q( -2; 1; -1). Tọa độ trọng tâm  tứ diện 
MNPQ là :

A.
4 ỉ :0 ' c . í o ; 1

4 ; 2,
D. 0

4 ’ 2 .
Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba vectơ a = (1; 2; -1 ) ,

b = (3; -  1; 0), c = (1; -  5; 2). Câu nào sau đày đúng ?

A. a cúng phương b B. a: b; c không dồng phăng

c. ã; b; c đồng phăng D. a vuông góc b
Câu 31. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho 1 điếm M (!; 2; 3), 

N (2; 2; 3), PCI; 3; 3), Q (1; 2; 4). MNPQ là hình gì ?
A. Tứ giác B. Tứ diện
c. Hình bình hành D. Hình thang

Câu 32. Trong không gian cho haivectơ a và b biết a 6, |b = 5 và

Ịa, bj = 30° thì l^a, bj| bằng :

D. 13A. 9 B. 11 c. 15
Câu 33. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho đường thẳng d:

^-1-5 = ——  = ~-C— và m ăt phảng (P) : x  + 2 y - z  + 5 = 0. Toa đô 2 1 1
giao điểm của d và (P) là :
A. (-1; 0; 4) B. (4; - 1 ; 0) c . (-1; 4; 0) D. (4; 0; - 1 )

Câu 34. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, m ặt cầu tâm  1(1; 2; 3) và 
đi qua gốc o  có phương trình l à  :
A. (x + l)2 + (y + 2)2 + (z + 3>2 = 14
B. (X  -  l)2 + (y -  2)2 + (z -  3)2 = 24 
c . X 2 + y2 + z2 -  2x -  4y -  6z = 0 
D. X 2 + y2 + z2 -  X  -  2y -  3z = 0

Câu 35. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho m ặt phảng

(P): X  + 3y -  2z -  5 = 0 và đường thẳng d; 1 y + 2  _ z + 3 . Với
m 2m - 1  2

giá trị nào của m thì d song song với (P) ?
A. 1 B. 1 c. 2 D. -2

C âu 36. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, trục tung có phương trình 
là :

x = 0

A.

oliX

B. - << II o

p

II
> 

o

D. •oIIN z = 0 II c

y = 0 
z = 0
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C âu  37. Nếu C3 = c ị  thì n bằng :
A. 10 B. 6 c. 12 D. 8

C âu  38. Cho 10 điểm trên  một đừơng tròn. Số tam giác được tạo bởi cá 
điểm trên  là :
A. c ?0 B. A|0 c. 7C?0 D. CỊo c?0 c?0

C âu  39. Trong khai triển biểu thức P(x) = (x + l)5 + (x -  2)2. Hệ số củ
X 2 bằng :
A. 542 B. 662 C. -662 D. -542

C âu  40. Đặt n = c| thì n! bằng
A. 3 B. 12 c. 24 D. 6

BẢNG TRẢ LỜI ĐỀ 5
C âu C họn C ầu C họn C âu C h ọ n C âu C họn C âu C họn

1 A 9 c 17 D 25 c 33 A
2 B 10 c 18 A 26 A 34 c
3 c f l . A 19 B 27 c 35 B
4 B 12 B 20 c 28 A 36 A
5 c 13 c 21 D 29 D 37 D
6 B 14 D 22 c 30 1 c 38 A
7 A 15 A 23 D 31 B 39 c
8 D 16 B 24 B 32 c 40 D

D Ề  6
Câu 1. Cho hàm số y = 3 + — thì biểu thức M = xy” + 2y’ bằng :

X
A. 1 B. 3 c. 2 D. 0

Câu 2. Cho hàm số fix) = 2 six..Nếu fix) = (x) thì X  bằng :

A. 0 B. -  c. -  D. 1
3 2

Câu 3. Tập xác định của hàm số y = Vsm2 X -  1 là :

A. R B. |x  / X = -  + kn, k 6 z |

c . ÿ D. R \{k n } , k e Z

Câu 4. Với các giá trị nào của m thì hàm số y = i  X 3 -  ^  X 2 -  2x + : 

luôn đồng biến trên  R ?
A. m > 0 B. m < 0 c. Với mọi m D. Không có m
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âu 5. Số c  trong công thức lagrãng đối với hàm số y = lnx trên  [e; e2] 
là
A. ln(e2 -  1) B. ln(e2 -  e) c. e2 -  e D. e2

âu 6. Với tấ t  cá giá trị nào của m thi hàm số y = ——— mx — ̂  đạt cực
X + m

đại tại Xo = 2 ?
A. m = -3 B. m = -1
c . Cả hai giá trị m = -1. m = -3 D. Cả hai giá trị m = 1; m = 3 

âu 7. Cho hàm sô” V = X3 -  3x2 + 2. Câu nào sau đây đúng ?
A. Hàm số không có cực trị
B. Hàm sô C.Ó cực đại và cực tiêu
c . Hàm số có cực đại và không có cực tiếu
D. Hàm số có cực tiếu và không có cực đại

âu 8. Cho hàm  số y = -XT—— — - • Với giá trị nào của m thì đồ thị
X2 -  4x + m

hàm số chỉ có một tiệm  cận đứng và một tiệm cận ngang?
A. 1 B. 2 c . 3 D. 4

âu 9. Đồ thi hàm số y = —  -  -  có :
X + 1

A. Một trục đối xứng là trục tung
B. Điểm uốn là điếm đối xứng
c . Một khoảng lồi và một khoảng lõm nhưng không có điểm uốn 
D. Gốc tọa độ là tâm  đối xứng.

âu 10. Đồ thị hàm số y = X4 -  3x2 + 1 có đặc điếm nào sau đây ?
A. Có trục đối xứng là Ox
B. Có trục đối xứng là Oy
c . Có hai điểm uốn là tâm  đối xứng 
D. Có tâm  đối xứng là gốc toạ độ.

!âu 11. Cho hàm số y = x..— x—- . Trên khoảng (-1; +00 ) hàm số có :
X +1

A. Giá trị lớn nhất
B. Giá trị nhỏ nhất
c . Không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất 
D. Có giá lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

!âu 12. Cho hàm số y = X + —. Giá trị nhỏ nhất của hàm  số trên  (0; +oo)
X

bằng :
Ạ. 2 B. ĩ  c . 0 D.
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Câu 13. Cho hàm sô y = X 3 -  6x2 + 9x -  1 có đồ thị (C). Đường thăn 
V = 3 cắt (C) tại mấy điếm ?
A. 3 B. 2 c. 1 D. 0

Câu 14. Đồ thị của hàm số y = fìx) có một điểm cực tiểu (0; -2) và cấ 
trục hoành tại hai điếm có hoành độ X  = ±1 l à  đồ th ị của hàm số nà 
dưới đây ?
A. y = X 4 + 3x2 -  < 
C. y = X 4 + X 2 -  2

B. y = X 4 -  2x2 + 1 
D. y = X 4 -  3x2 -  2

Câu 15. Cho hàm sô y = —  — —x + — (vứi m * 0 )  có đồ thị (Cm). Tiê
X + m

tuyến của (Cm) tại điểm A (0: 1) có phương trình  là: 
A. y = -X  +  1 B. y = 2x + 1 c. y = 2x -  1

1
D. y = X + 1

Câu 16. Nguyên hàm của hàm sô
<2x -  li2

là :

A. -1
2x - 1

+ c B. 1
2 -  4x

+ c  C.
4x -  2

+ c  D. -1
(2x -  lý

+ c

dx
D. 1 

thành :

c . k
0J t

n
3

D. Jdt
0

7[
\ d x

Câu 17. Tích phản I = J ~  bằng :
„ sin X 
4

A. 4 B. 2 c. 3
1

Câu 18. Đổi biến X = 2sint, tích phân I = J-jF
0 V ^

7t K n
6 6

A. Jdt B. Jtdt
0 0

1
Câu 19. Tích phân I = Jxexdx băng :

0

A. 4 B, 2 c. 1
Câu 20. Diện tích hình phảng giới hạn bởi hai đường y = X 3

y = x*bằng (đvdt)
A. 8 B. 6 c. 4 D. 2

Câu 21. Tfong mặt phảng toạ độ Oxy cho hai đường thẳng d i : mx + y -1 = 
và dỉ: 4x + my + 2n = 0. Nếu di và d2 trùng nhau thì cặp (m; n) bằng 
A. (1; 2) và (2; 1) B. (-2; -1) và (-1; -2)
C. (2; - l ) v â ( l ;  2) D. (2 ;-1 ) và (-2; 1)

D. 3
3x V
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Dâu 22. Trong mặt phăng toạ độ Oxy cho ba điểm M (8; 3), N(l; 4), 
P(5; x). Với giá tri nào của X thì tam giác MNP vuông tại p  ?
A. 1 và 2 B. 0 và 7 c. -1 và -7 D. 3 và 5

Dâu 23.Trong mặt pháng toạ độ Oxy cho hai đường thẳng d i:x  + 2 y - 6  = 0
d2 : X -  3y + 9 = 0. Góc nhọn giữa hai đường thẳng di và d2 bằng :
A. 60° B. 90° c. 45° D. 30°

Dâu 24. Trong m ặt phăng toạ độ Oxy, đường tròn
(C) 2x2 + 2y2 -  8x + 5y -  4 = 0 có toạ độ tâm  là :

5^ ( 5D í  „ 5) 5̂ 14 ; - -  B. -4; - c. -2; - D. 2; -  -
2 ) l l  4 J 1 4 J

Dâu 25. Trong m ặt phàng toạ độ Oxy, cho M v2; 4) và N (5; -2). Phương 
tích của điếm Q (-1: 3) đối với đường tròn đường kính MN băng :
A. -13 B. 13 c. -23 D. 23

2 2 ' *

Dâu 26. Trong m ăt phăng toa đỏ Oxy cho elip (E): + —  i= 1. Qua
100 36

tiêu điểm bên trái của (E), dựng một dây cung MN vuông góc với trục 
lớn thì độ dài đoạn MN bằng :

A. — B. l4 c . |  D . ụ
5 5 5 5

Dâu 27. Trong mặt phàng tọa độ Oxy cho hypebol (H): 9x2 -  16y2 = 144 
thì tâm  sai của (H) bằng :

A 5 B. -  c. -  D. -
3 4 2 3

Dâu 28. Trong m ặt phăng toạ độ Oxyz cho parabol : y2 = 12x và đường
thẳng A: y = mx + 1. Với giá trị nào cuỉa m thì A tiếp xúc với (P) ?
A. 2 B. 4 c. 3 D. 5

Dâu 29. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho ba vectơ a = (1; -1; 1), 

b = (1; 1; 1), c = (2; 3; 4) thì Ị̂ a, b jc  băng :

A. 2 B. 6 c. 8 D. 4
Dâu 30. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho ba điểm M (1; 1; 1), 

N (-l; 1; 0), P(3; 1; -1). Điểm Q thuộc m ật phăng (Oxz) cách đều M, N, 
p có tọa độ là :
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Câu 31.Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho hai vectơ a = (m; 3; 4)

b = (4; m; -  7). Với giá trị nào của m thì a vuông góc 6 

A. 4 B. 2 c. 1 D. 3
Câu 32. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm M (3; -4; 5). 

Hình chiếu vuông góc của M trên  m ặt phảng (Oxz) có tọa độ là :
A. (0; -4; 0) B. (3; 0; 5) c . 0; -4; 5) D. (3; -4; 0)

Câu 33. Trong không gian với hệ toạ độ Oxzy, phương trình  m ặt phảng 

(a) đi qua M (1; -2; 31 và có cặp vectơ ã = (3; -  1; -  2), b = (0; 3; 4) là:

A. 2x + 12y + 9z + 53 = 0 B. 2x -  12y + 9z + 53 = 0
c . 2x + 12y + 9z -  53 = 0 D. 2x -  12y + 9z -  53 = 0

Câu 34. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai m ặt phẳng
(a) : 3x -  2y -  3z + 5 = 0 và (P) 9x -  6y -  9z -  5 = 0. VỊ trí giữa hai
m ặt phảng (a) và (p) là :
A. Vuông góc B. Cắt nhau và không vuông góc
C. Song song D. Trùng nhau

Câu 35. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, một đường thảng đi qua
r3x -  y + 2z -  7 = 0

M (1; 1; 2) và song song với đường thẳng A: <
x + 3 y -2 z  + 3 = 0

có

phương trình  chính tắc là : 
X -  1 _ y -  1 _ z -  2A.

C.

4 - 2  5
x - l  y - 1  z -  2
_ _ _  _  r _ _  _  — -

B x ~ 1 _ y ~ 1 _ z -  2 
-2  -  5 “ 4

D Ĩ-ZẤ = y - 1 = z ~ 2

Câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, m ặt cẩu
(S): X 2 + y2 + z2 -  2(x + y + Z') -  22 = 0 có bán kính bằng :

A. 2VỖ B. 5 c . 2V5 D. 3V2
Câu 37. Trong khai triển nhị thức (x -  y)n , hệ số của x8.y3 là :

A. c?! B. -c?! cfi D.
Câu 38. Huấn luyện viên một đội bóng đá muốn chọn 5 cầu thủ để đá 

quả “11 m ét”. Có bao nhiêu cách chọn nếu sau khi trận  đầu chính thức 
thì 11 cầu thủ đều có khả năng như nhau kể cả thủ môn ?
A. 55 B. C^J c . Ajj D. I I 2



Câu 39. Nếu c„ = 10 và AỈỊ = 60 thì k băng :
A 6 B. 5 c. 10 D. 3

Câu 40. Có bao nhiêu cách chọn một cặp gà gồm 1 trống và 1 mái trong 
một bầy gà gồm 7 trống và 9 mái ?
A. 63 B. 16 c. 48 D. 14

BẢNG TRẢ LỜI ĐỂ 6

Câu Chọn CâuU - -- . , Chọn Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn
1 D 9 C 17 13 25 B 33 D
2 c 10 B 18 A 26 A 34 o
3 B 11 c 19 c 27 B 35 D
4 D 12 A 20 A 28 c 36 B
5 c 13 B 21 D 29 D 37 A
6 A 14 c 22 B 30 B 38 B
7 B 15 D 23 c 31 A 39 D
8 D 16 B 24 p 32 B 40 A

» Ề  7
Câu 1. Đạo hàm của hàm số y = ln X — 1

x + 1
là y' băng:

A.
2(X + 1)2 

Câu 2. Hàm số y =

B. X + 1  

X — 1
c.

X2 + 1
D.

x2 - l

SỈ2
+ ln(x -1) có tập  xác định là :

A. R \{ 2 !
c. [0; +00)

Câu 3 .  Cho hàm số fix) = sin3x sinx t

A. 0 B. 1

Câu 4.Hàm số y -  - X 3 + 3x2 + 9x + 4 
A. (-1; 3) b. (-3; 1)

Câu 5.Với giá trị nào của m thì hàm 
đại và cực tiểu ?

9
A. 0 < m < —

4
c . m > 2

B.(l; 2)
D. (-» ; 1)U (2; +oc)

hì f  ( — ) bằng:
4

c. -1 D. -
2

đồng biến trên  khoảng : 
c. (- x; -3) D. (3;+oc)

số y = m x3-  2m x2 + 3x -1 có cực

9
B. m < 0 hay m > —

D. Với mọi m



Câu 6. Hàm số y = -4 x 4 -  3x2 + 1 có:
A. Một cực đại và 2 cực tiểu B. Một cực tiểu và 2 cực đại
c. Một cực đại duy nhất D. Một cực tiểu duy nhất

Câu 7. Hàm số V = — -+ -  có đạo hàm y' = -— < 0. Có 2 học sinh
x - 1  (x -1 )2

phát biểu như sau:
Học sinh X : “hàm số luôn nghịch biến trên  tập  xác định”
Học sinh Y : “ hàm  số luôn nghịch biến trên  từng khoảng xác định” 
Phát biểu nào là đúng , phát biểu nào là sai ?
A. X đúng và Y sai B. X sai và Y đúng
c. X và Y đều đúng D. X và Y đều sai

Câu 8. Giá trị lớn nhất của hàm số y = Vl + sinx  băng :

A.l B. 2 C. V2 D. -2

Câu 9. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = X 2 -  4x + 5
2

A . Ỉ2 B. 1 c. 2

băng:

D. -2

Câu 10. Đồ thi hàm số y = — -+ -  lồi trên  khoảng :
X -  1

A. (-O0Ị+O0 ) B. (-ao; DU (1; +00)
c. (-ao; 1) D. (1; +ac)

Câu 11. Đồ thị hàm số y = - X 4 -  6x2 + 5 có bao nhiêu điểm uốn?
A. 0 B. 1 c. 2 D. 3

Câu 12. Đồ thị hàm số lẻ có tính chất nào ?
A. Nhận điểm uốn làm tâm đối xứng
B. Nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng
C. Nhận trục Ox làm trục đối xứng
D. Nhận trục Oy làm trục đối xứng

Câu 13. Cho hàm  số y = x3 -  3x +1 tiếp tuyến của đồ thị hàm số tạ 
điểm uốn của đồ th ị có phương trình là:
A. y = -  X + 3 B. y = 3x + 1 c . y = -3x + 1 D. y = X -  3

Câu 14. Cho parabol (p): y = X2 -  2x + 3 .Tiếp tuyến của (p) vuông góc vớ

đường thẳng d: y = -  -  X + 2 có phương trình là :
4

A. y = 4x -  1 B. y = 4x + 3 c. y = 4x + 5 D. y = 4x - 6

36



'ấu  15. Cho hàm sô' V = ----- — có đồ thi (C) .Có bao nhiêu điểm trên
X - 1

(C) có toạ độ là số nguyên ?
A. 4 B. 3 c. 5 D. 6

! â u  16. Một nguyên hàm của hàm sô ÍTx) = cos3x.cos2x là :

A. sinx + sin5x B. — sinx + — sinõx 
2 10

1 1
—cosx + — cosõx
2 10

71

17. Đặt I
l

= íx sinw
0

D. — cosx -  — sinõx 
2 10

phân từng phần để tính J  ta được:

2 n2A. J = — -214
2c. J = - — + 214

B. J  = —  + 21 
4

7tD. J  = -  —  -  21 
4

'â u  18. Tích phân I = fỊ 4 ^ -  bằng :
** X + 1

A. In2 B. — ln2 
2

c. ỉ  ln2
4

D. Ỉ ln 2  
6 *

ĩâu  19. Diện tích hình phăng giới hạn bởi đường cong (C): y = s in 2x, 
trục Ox và hai đường thẳng X =  0 ,  X = H bằng (đvdt):

A. 71 B. 71 c. D. 71
2 3 4

ĩâu  20. Thể tích của khối tròn xoay sinh ra bởi hình phăng giới hạn bới 
các đường y2 = x2 ,y  = 0 , x  = 1 quay một vòng quanh trục Ox là :

B. -  
6

c. -  D. 71
4 2

ĩâu  21. Trong m ặt phăng Oxy cho.điểm M (2; -3) và vectơ v = (- 3; 2) 

Toạ đ ộ  điểm N thoả MN = V là :
A. (1; -1) B. (1; 1) c. (-1; 1) D. (—1;—1)
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Câu 22.Trong m ặt phăng Oxy cho hình bình hành có một đỉnh li 
M(2; 3) và 2 cạnh có phương trình 2x + 3y -  1 = 0 và X  -  2y -3  = 0 
Phương trình 2 cạnh còn lại là :
A. 3x -  2y + 5  = 0 và 2x + y + 3 = 0
B. 2x + 3y + 7 = 0 và X  -  2v + 2 = 0V

C. 3x -  2v + 4 = 0 và 2x + y + 1 = 0
D. 2x + 3v -  13 = 0 và X  -  2y + 4 = 0

Câu 23. Trong m ặt phăng Ox>\ khoảng cách giữa 2 đường thẳng  son; 
song di: 6x -  8y + 3 = 0 và da: 3x -  4y -  6 = 0 là :

1A. B. -  
2

c . 2 D . ỉ2
Câu 24. Trong m ặt phăng Oxy .phương trình  đường tròn tâm  I(-5;-2) Ví 

tiếp xúc với Ov là*:
A. X 2 + y2 + lOx -  4y + 5 = 0 B. X 2 + y2 -  lOx + 4y + 5 = 0

C. X 2 + V 2 + lOx + 4y + 5 = 0 D. X 2 -  lOx -  4y + 4 = 0

Câu 25. Trong m ặt phăng Oxy cho 2 đường tròn
(Ci): X 2 + y2 -  4x + 2y -  4 = 0 (C2): X 2 + y2 -  lOx -  6y + 30 = 0
Câu nào sau đây đúng?
A. (Cj) và (C2) cắt nhau
B. (Ci) và (C2) không cắt nhau
C. (Ci) và (C2) tiếp xúc trong nhau
D. (Ci) và (C2) tiếp xúc ngoài nhau

Câu 26. Trong m ặt phẳng Oxy, một elip có hai tiêu điểm F ](-\/ĨÕ ; 0 
F2<— >/ĨÕ ; 0), độ dài trục lớn bằng 6>/2 có phương trình là :

2 2
c . í - + ỵ - = i

2 2 
D. —  + —

9 4 18 8 8 18 4 9

Câu 27.Trong m ăt phẳng Oxy, cho hyperhol (H) : —  + —  = l.T iếp tuyếi
9 36

của (H) song song với đường thảng d: 3x -  y -17 = 0. Có phương trìnl
là : -
A. 3x -  y + = 0 hay 3x -  V -  5 Võ = 0

B. X — 3y + = 0 hay X -  3y -  375 = 0

c . 3x -  y + 3\Ỉ5 0 hay

0IICÓ1>>1Xco

D. X — 3y + 5\Ỉ3 0 hay X -  3y -  5n/3 = 0
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C âu  28. Trong m ặt pháng Oxy đường thăng d: y = -  (x + 1) tiếp xúc với 
parabol (P) : y2 = 4x tại điếm có toạ độ:
A. (-1; 2) B. (1;~ 2 ) c. (-1 ;-2 )  D. (1; 2 )

C âu  29. Trong không gian Oxyz cho hai điểm M (2; -1; 7), N(4; 5; -2) 
Đường thắng  MN cát mặt phàng (Oyz) tại p. Toạ độ điếm p ià :
A. (0; -7; 16) B. (0; 7; -16 )
c. (0; -5; 12) D. (0; 5: -12)

C âu  30 .Trong không gian Oxyz cho tam giác MNP có đỉnh M (2; 4; -3) 
và MP = (2; -6; 6), MN = (-3; -1 ; 1). Toạ độ trọng tàm G của tam
giác MNP là :

* -H i) 0 - 5 . ! , !
I 3 3 3.

C âu  31. Trong không gian Oxyz cho hai vectơ ã -  (3; -2; l)b  = (2; 1; -1)

Với giá trị nào cua m thì hai vectơu = ma -  3b và v = 3a - 2mb cùng
phương?
A „  _ 2 n/3 „  ^372  „  ^3^5  „  ^5V7A. m = ± —— B. ± —— c. ± -—  D. ± —-L-

3 2 5 7
C âu  32. Trong không gian Oxyz cho tam giác MNP với M (1 ; 0 ; 0 ) 

N (0; 0; 1) P (2; 1; 1). Góc M của tam giác MNP bằng :
A. 45° B. 60° c. 90° D. 120°

C âu  33. Trong không gian Oxyz, phương trình m ặt phăng (a) cắt ba trục 
toạ độ tại M (-3; 0; 0), N (0; 4; 0), p  (0; 0; -2  ) có phương trình là:
A. 4x -  3y + 6z + 12 = 0 B. 4x -  3y + 6z -  12 = 0
c. 4x + 3y + 6z + 12 = 0 D. 4x + 3y -  6z + 12 = 0

C âu  34. Trong không gian Oxyz cho hai m ặt phảng
(a) : (2m -1 )x -  3my + 2z + 3 = ô, (p): mx + (m -  l)y + 4z -  5 =0 . Với 
giá trị nào của m thì (a) và (()) vuông góc ?
A. 4 và 2 B. -4 và - 2 c. -4 và 2 D. 4 và -2

C âu  35. Trong không gian Oxyz cho điểm M (1; 2; -6) và đường thẳng 
íx = 2 + 2t

d: ’ y = 1 - 1 (t e R ) . Hình chiếu vuông góc H của điểm M lên đường
z = -3  + t

thẳng d có toạ độ là :
A. (0; 2; -4) B. (-2; 0 ;4) c. (-4; 0; 2) D. (2; 0; 4)
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Câu 36 . Trong không gian Oxyz, phương trình m ặt cầu có tâm  
I (2 ; 1 ; -4) và tiếp xúc với m ặt phẳng (a): X -  2y + 2z -  7 = 0 là :

A. X 2 + y2 + z2 + 4x + 2y + 8z -  4 = 0

B. X 2 4- V 2 4  z2 + 4x -  2y 4- 8z -  4 = 0

c. X 2 + y2 + z2 -  4x -  2y + 8z -  4 = 0

D. X 2 + y2 + z2 -  4x -  2y -  8z -  4 = 0
Câu 37. Một hộp có mười bóng đèn. Lấy ngẫu nhiên ba bóng ra  kiểm tra 

thì có mấy cách lấy ?
A. p3 B. c?0 c. A?o D. 30

Câu 38. Số nào sau đây không phải là hệ số của X8 trong khai triển  (1 4
X ) 10 ?

A. c?0 B. C?o C. 62 D. 45

Câu 39. Nếu A2 -  A„ = 3  thì n bằng:
A. 6 B. 5 c. 10 D. 3

C? +1
Câu 40. Khi — ~~;j~ = 4 thì n băng:

A. 11 B. 8 C. 13 D. 6

BẢNG TRẢ LỜI ĐỂ 7
Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn

1 D 9 A 17 A 25 D 33 A
2 B 10 C 18 C 26 B 34 D
3 C 11 A 19 B 27 C 35 A
4 A 12 B 20 C 28 B 36 C
5 B 13 C 21 D 29 A 37 B
6 C 14 D 22 D 30 D 38 C
7 B 15 A 23 B 31 B 39 D
8 C 16 B 24 C 32 C 40 A
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B Ề  8
C âu 1. Cho hàm số y = fíx) biết f(x-l) = x2+ 3x -  2. Đạo hàm f(x) băng:

A. 2x -  5 

Câu 2. cho hàm sô íĩx) =

B. 2x + 5
X

A 1 nA. 1 + — 
2

cotg
71

5 c. 2x + 2

. Ta có ỉ'bằng:

D. 2x -  2

B. -  -  1 
2

c. 1 -  -
2

D. 2

Câu 3. Với các giá trị nào của m thì hàm số y = x/x2 -  2x + m + 3 có tập

D. -12 < m < 0
xác định là K ?
A. -1< m < 2 B. m < 0 c. m > -  2

x^ mx2Câu 4. Với giá trị nào của m thì hàm sô y = —------- -  2x + 1 luôn
3 2

đồng biến?
A. m > 0 B. m < 0 c. m e R D. m e 0

Câu 5. Với các giá trị nào của m thì hàm số

y = - X 3 -  mx2+ (m2-  m + l)x + 1 đạt cực tiểu tại X = 1?
3

A. 1 B. 2 c. 3 D. không có m

Câu 6. Với giá trị nào của m thì hàm số y = 

cực tiếu?

X2 + ( m  + 2 )x -m  
x + 1

có cực đại

. 1 A. m < -  -  
2

B. m > - 1
2

c. 0 < m < 1 D. m < 0 v m > l

Câu 7. Hàm sô nào đồng biến trên từng khoảng xác định?
A. y  =  X +  1

C. y = e* -

B. y = e x 

D. y = 1 + 3
X X 4 2

Câu 8. Đồ thị hàm sô chẵn có tính chất nào?
A. Nhận trục Ox làm trục đối xứng
B. Nhận trục Oy làm trục đối xứng
c. Nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng
D. Nhận đường phân giác y = x làm trục đối xứng

Câu 9. Đồ thị hàm số y = X2 + X -  1_ _ _ _ _ có đặc điếm nào sau đây?

A. Nhận tiệm cận đứng làm trục đối xứng
B. Nhận tiệm cận xiên làm trục đối xứng
c. Nhận giao điểm hai đường tiệm cận làm tâm  đối xứng 
D. Nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.
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Câu 10. Đồ thị hàm số y = x3+ 3x2-  X + 5 có toạ độ tâm  đối xứng là:
A. ( - 1: 8 ) B. (1; 8) c. (-1 ;-4 )  D. (1; 4)

Câu 11. Giá trị lớn nhất của hàm số y = X3 -  3x2 + 4 trên  đoạn [-3; 1
bằng:
A. 0 B. 2 c. 4 D. -50

Câu 12. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y =  ^x + —  trên  (0; +  ao) bằng:

A. 72 B. n/2 c. 2 D.
Câu 13. Cho hàm số y = X 2 -  2x + 3 có đồ thị (C). Tại điểm M(xo; yo) e (C:

tiếp tuyến có hệ số góc bằng 2 thì Xo + yo bằng:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 14. Cho hàm số y = X 4 -  2x2+ 2 có đồ thị (C). Qua điểm A(0.; 2) k< 
được tấ t  cả mấy tiếp tuyến đến (C)'
A. 0 B. 1 c . 2 D. 3

Câu 15. Cho hàm số y = — —-  có đồ th i (C). Phương trình  tiếp tuyếĩ
X — 1

của (C) tại giao điểm của (C) với trục tung là:
A. y = X  + 2 B. y = - X  -  2 C. y = - X  + 2 D. - X  -  2

Câu 16. Nguyên hàm của hàm số fíx) = — — —  bằng:
s in x + co sx

A. sinx -  cosx + c B. sinx + cosx + c
C. ỉnịsinx + cosxị + c D.

s i n  X +  c o s  X
+ c

X - X

Câu 17. Nguyên hàm của hàm số ftx) = ——— — là:
ex +e x

A. In

c.

ex + e_xỊ + c  
1

ex - e _x
+ c

B. In 

D.

_ X _ — Xe  ^  e

Ă - Xe  + e

+ c

+ C

n
4

Câu 18. Tích phân I = Ịtanxdx băng :
0

A. -  ln2 B. -- ln2 c. Ỉ ln 3
3 2 2

Câu 19. Tích phân I = j^n2xe~xdx bằng :

A. 1 -  ln2 . B. 1 + ln2 C. 1-' ^  2
m ề

D. -ln3 
3

D. 2(1 + ln2)
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Ị ' * "  C\

lâu 20. Diện tích hình phăng giới hạn bới hai đường y  = n/ x  v à  y  =  X l à :

A. -  B. -  c. 1
2

D.
53 2 4

lâu 21. Trong m ặt phàng Oxy cho tam giác MNP với M(l; -1), N(3; 1), 
P(5; -5). Toạ độ tâm  đường tròn ngoại tiếp tam  giác MNP là:
A. (4; 2) B. (-4; 2 ) c. (4; -4) D. (4; -2)

lâu 22. Trong m ặt phăng Oxy cho 3 vectơ a = (2; 3) b = (3; -4) c = (-2; 5)
thì a. b + c 2 bằng:
A. 23 B. -  25 c. 35 D. -27

lâu 23.Trong mặt phăng Oxy cho tam giác MNP với M(2; 6), N(-3; -4), 
P(5; 0). Phương trình đường cao MH là :
A. X + 2y + 10 = 0 B. 2x + y -  10 = 0
c . x - 2 y - 1 0  = 0 D. 2x -  y + 10 = 0

lâu 24. Trong m ặt phẳng Oxy cho đường tròn 
(C): x2+ y2-  4x -  2v -  5 = 0 và đường thẳng d: 3x -  y + m = 0. Với tấ t 
cả các giá trị nào của m thì d cắt (C) tại hai điếm ? „
A. 4 < m < 15 B. -5  < m < 15 c. -15 < m < 5 D. -4 < m< 15

lâu 25. Trong m ặt phẳng Oxy chọ đường 
(Cm): x2+ y2 -  2(m + 2)x + 4my +19m - 6  = 0. Với các giá trị nào của 
m thì (Cm) là một đường tròn?
A. 1 < m < 2 B. m < lv m > 2
c. m = 1 D. m = 2

lâu 26. Trong m ât phăng Oxy cho elip (E): —  + —  = 1. Phương trình
25 16

hai đường chuẩn của (E) là:
25 „  25A. X = ± ^  B. X = ± ^  c. y = ± ^  D. y = ±
3 4 3 4

2 2
lâu  27. Trong măt phảng Oxy cho hyperbol (H): - —  —  = 1 và đường thẳng

4 9
d: y = mx. Với tấ t cả các giá trị nào của m thì d cắt (H) tại 2 điểm 
phân biệt ?
A. -3 < m < 3 B. -2  < m < 2

25

c. m = ± — 
2

„  3 _  3D. < m < — 
2 2

lâ u  28. Trong m ặt phẳng Oxy, tiếp tuyến (P): y2= X tại điểm M(1 ; 1) có 
phương trình  là :
A. X -  2y = 0 B. 2x -  y + 1 = 0
c . X -  2y + 1 = 0 D. 2x -  y = 0
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Câu 29. Trong không gian Oxyz cho bốn điểm M(4; 2; 6) , N (10; -2; 4; 
P(4; -4; 0). Q(-2: 0; 2). Tứ giác MNPQ là hình gì ?
A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật
c. Hình thang D. Hình thoi

Câu 30. Trong không gian Oxyz, đế 3 vectơ a = (1; 1; m) b= (1; 1; m+1
b= <1; -1; m) không đồng phăng thì các giá trị của m là:
A. m * 1 B. m *2 c. m * 3  D. với mọi m

Câu 31.Trong không gian Oxyz cho hai điểm M(2; -1; 7), N(4; 5; -2] 
Đường thẳng MN cắt m ặt phăng (Oxy) tại p  chia đoạn MN theo tỉ S( 
nào ?

A. -  B. - C. -  D. -
4 2  2 4

Câu 32. Trong không gian Oxyz cho 4 vectơ a=  (2; 3; 1), b = (5; 7; 0
c = (3 ;-2 ;4 ) ,  x = (4 ;1 2 ;-3 )  ta có :
A. x = a + 2 b -3 c  B. x = a - 2 b  + 3c

C. x = a + b - c  D. x = a - b  + c
Câu 33. Trong không gian Oxyz, điếm M e  Oy cách đều hai mặt phẳnị 

(a): x + y -  z +  l =  0 v à ( p ) : x - y  + z -  5 = 0có  toạ độ là:
A. (0; 1; 0) B. (0; 3; 0) c. (0; 2; 0 ) D. (0; -3; 0)

Câu 34. Trong không gian Oxyz, m ặt phăng (a) chứa trục Ox và vuônị
góc với m ặt phàng ((1): 3x -  4y + 5z -12 = 0 có phương trình là:
A. 5y -  4z = 0 B. 4y + 5z = 0 c. 5y + 4z = 0 D. 4y -  5z = 0 

Câu 35. Trong không gian Oxyz, vị tr í  của điểm M(l; -1; 3) đối với mặi 
cầu (S ) : (x -  l)2 + (y + 2)2+ z2 = 19 là :
A. ơ  trong (S) và không trùng với tâm  của (S)
B. Ở ngoài (S) c. Ở trên  (S) D. Trùng với tâm của (S)

Câu 36. Trong không gianOxyz cho hai đường thẳng :

di :—— = ----- = —— và d2:——  = £——  = ------
2 1 3 4 2 6

Vị trí của di và d2 là :
A. Trùng nhau B. Song song C. Cắt nhau D. Chéo nhau

Câu 37. Cho tập hợp E = {1; 2; 3; 4; 5; 6}. Có bao nhiêu số tự nhiên tạc 
bởi 2 phân tử khác nhau của tập E ?
A. 36 B. 720 c. 30 D. 120 •

Câu 38. Trong khai triển nhị thức (x + y)n, tổng tấ t cả các hệ số của các 
hạng bằng :
A. n B. 2" c . 2n+ l D. 2n~1
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lâ u  39. Có bao nhiêu cách chọn một tập thế thanh niên để nhận một 
công tác gồm 3 nam và 3 nữ từ một nhóm thanh niên gồm 10 nam và 
20 nữ.
A. P 1 0 P20 B. CÍ0 +C20 c. A10.A2O D. Cjo-C^o

lâ u  40. Giá trị của (P3) ! băng :
A. 120 B. 360 c. 720 D. 480

BẢNG TRẢ LỜI ĐỀ 8

Câu- Chọn Câu Chọn C âu Chọn Câu Chọn Câu chọn
1... J B : 9 c L 17 j A 25 B 33 D
2 A _j 10 __ Ạ 18 B 26 A 34 c
3 c 11 c 19 C 27 D 35 A
4 D 12 B 20 A 28 c 36 B
5 D 13 D 21 D 29 A 37 c
6 A 14 D 22 A 30 D 38 B
7 c 15 c 23 B 31 B 39 P j
8 B 16 B 24 c 32 c 40 _ c j

DỀ 9
lâ u  1. Cho hàm số y = X .e x. Hệ thức nào sau đây đúng ?

A. y” -  2y’ + 1 = 0 B. y” -  2y’ -  3y = 0
c. y” -  2y• + y = 0 D. y” -  2y’ + 3y = 0

lâ u  2. Cho hàm số fix) = sin4x + cos4x thì F ( -  ) bằng:
4

A. 0 B. 4 c . - 4  D. -1
lâ u  3. Tập xác định của hàm sô y = 7x(x +1) là:

A. [0;+ 00) B. [—1; 0]

c. (-« > ;-1]U [0 ; + 00] D. [ - 1; + 00)

lâ u  4. Cho hàm số y = X -  lnC 1 + x). Câu nào sau đây đúng ?
A. Hàm số có tập  xác định R \  {1 ỉ
B. Hàm số tăng trên  (-1; + 00) 
c. Hàm số giảm trên  (-1; + oo)
D. Hàm số giảm trên  (-1; 0) và tăng trên  (0; +oc)
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x 2 - 3Câu 5. Cho hàm số y = ------- . Câu nào sau đây đúng?
X + 1

A. Hàm số có cực đại, cực tiếu
B. Đồ thị có tâm  đối xứng là I( — 1; —2) 
c. Đồ thị có tiệm cận đứng là: X = 1 
D. Đồ thị có tiệm cận xiên là y = X

X2 + (m + 2 ) x - m - 3Câu 6. Cho hàm số y =
1

. Với tấ t cả các giá trị nào

của m thì hàm số đồng biến trên  từng khoảng xác định? 
A. m < -2  B. m > -2
c. 1 < m < 3 D. m < 1 hay m > 3

Câu 7. Xét ba hàm số :

I y = x + 2
II. y =

-  X2 + X + 6 III. y = tanx
x + 1 " X- 2

Hàm số nào nghịch biến trên  từng khoảng xác định.
A. Chì C Ó I  và II B. Chỉ II và III
c. Chỉ I và III D. Cả ba I, II, III

Câu 8. Cho hàm số y = (2 -  x)3. Hoành độ điểm cực trị nếu có bằng bao 
nhiêu ?
A. -2  B. 0
c. 2 D. Không có cực trị

Câu 9.Điểm nào sau đây là điểm uốn của đồ thị hàm số: y = X 3-  3x + 5 ? 
A. (0; 5) B. (1; 3)
c. (-1; 1) D. Không có điểm uốn

1Câu 10. Đồ thị hàm số y = X lồi trên  khoảng :
sịT -x

A. ( -1; 1) B. (-«; 1) c. (1;+3C> D. (-00:+ 00)
Câu 11. Cho hàm số y = cos4x + sin2x. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị 

nhỏ nhất của hàm số băng:

A. -  B. — c. -  D. -
4 4 4 4

Câu 12. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x2+ — . Với X > 0 bằng:
X

A. 4 B. 3 c. 1 D. 2
Câu 13. Cho hàm sô y = X3-  9x2 + 17x + 2 có đồ thị (C).

Qua điểm M(-2 ; 5) kẻ được tấ t cả bao nhiêu tiếp tuyến đến (C) ?
A. 1 B. 2
c . 3 D.Không có tiếp tuyến nào
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C âu 14. Cho hàm số y = 2x2 -5x
X -  2

có đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C)

vuông góc với đường thẳng 4y + X - 1 = 0 có phương trình là :
A. y = 4x -  1 và y = 4x -  9 B. y = 4x + 3 và y = 4x + 5
c. y = 4x + 5 và y = 4x -  7 D. y = 4x + 7 và y = 4x + 11

C âu 15. Cho hàm số y = --- + — -  có đồ thi (C). Với tấ t cả các giá tri
x + 2

nào cũa m thì đường thẳng d : y = mx + 1 cắt (C) tại hai điểm thuộc 
hai nhánh khác của (C) ?
A. 0 < m < 1 B. m > 1 C. m < 2 D. -3  < m < 2

C âu 16. Cho hàm số y = fix) thoả mãn y’ = x2y và f l- l)  = 1 thì Í12) bằng: 
A. e3 B. e2 C. 2e D. e + 1

C âu  17. Một nguyên hàm F(x) của hàm số fix) = sin2— biết F(n) = n là:

„  . „ X  sinx  7T X sinx  71B. X +  sinx + 71 c. — — — —  +  — D. — + ——— + —
2 2 2 2 2 2

A. X -  sinx + 7t

R
2

C âu  18. Tích phân I = J(x+ Dsinxdx bằng
0

A. 1 B. 2 C. 3
n

D. 4

D.
2n

2
C âu  19. Tích phân I = J(1 -  cos x)n sin xdx bằng :

A. - !  -  b ’ - L .  c . ỉ
n -  1 n + 1 ri

C âu  20. Diện tích hình phăng giới hạn bởi đường cong (C): y = cosx, trục , 
Ox và hai đường thẳng X =  0 ,  X = 71 băng (đvdt)
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

C âu  21. Trong m ặt phăng Oxy cho tam giác MNP với M(4; 3), N(-5: 6), 
P(~4; -1). Toạ độ chân đường cao H kẻ từ M của tam giác MNP là:

A. 2 2 .9  
5 ’5

B. '22 . _ 9 ' 
5 ’ 5, ° < f í D. 22 9

5 ’ 5\ o D J  \ ư  o J \ o o J \ xj

C âu  22. Trong m ặt phăng Oxy cho ba vectơ a = ( - l ;2 ) ,  b= (2 ; -3). 

c= (-2 ; 1). Hệ thức nào sau đây đúng ?
A. c = a - b  B. c = - 4 a - 3 b  C. c = 2 a -3 b  D. c = 3 a -4 b
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Câu 23. Trong m ặt phăng Oxy cho hai đường thẳng
d i : (m - l)x + 2my + 2 = 0 và d2: 2mx + (m -  l)y + 1 -  m = 0 
Với giá trị nào của m thì di và d2 vuông góc ?
A. 0 và 1 B. 0 và - 1 c. 1 và 2 D. -  1 và -  2

Câu 24. Trong m ặt phảng Oxv cho đường tròn
(C): X2 + y2 -  12x -  12y + 36 = 0. Có bán kính bằng:
A. v5 B. vẽ c . 5 D. 6

Câu 25.Trong m ặt phăng Oxy cho đường tròn (C): (x + 2)2+ (y -  l)2 = 10
Tiếp tuyến của (C) tại diêm M(- 1; 4) có phương trình  là :
A. X + 3y + 11 = 0 B. X + 3y - 1 1  = 0
C. X -  3y + 11 = 0 D. X -  3y -  11 = 0

Cầu 26. Trong m ặt phẳng Oxy elip (E) : 9x2+ 25y2 -  225 = 0. Có toạ độ 
tiêu điểm bên trá i là :
A. (-  4; 0 ) B. ( - 16; 0) c . (0; -4) D. (-6; 0 )

2 2
Câu 27. Trong m ặt phăng Oxy cho hyperbol (H): ̂ 5- - ^ 2  = 1 • Câu nào sau

a b
đây sai ?

A. Khòảng cách giữa hai tiêu điểm là 2 yja2 + b2

B. Hai đường tiệm cận l à  y  = ±  — X
a

C. Khoảng cách giữa hai điểm là 4a
a 2D. Khoảng cách giữa hai đường chuẩn là 2 —
c

Câu 28. Trong m ặt phẳng Oxy cho parabol(P) : y2= 8x. Độ dài bán kính 
qua tiêu điểm F của điểm M(x ; y) e (P) là :
A. MF = X + 4 B. MF = X + 3 c . MF = X + 1 D. MF = X + 2

Câu 29. Trong không gian Oxyz cho ba điểm M(3; 1; 0), N(2; 1; -1) và 
P(x; y; -1). Để tam giác MNP là tam giác đều thì cặp (x ; y) bằng:
A. (3; 1) và (2; 0) B. (1; 3) và (0; 2)
C. <3; 2) và (3; Q) D. (2; 3) và (0; 3)

Câu 30.Trong không gian Oxy cho tứ diện MNPQ với M(0; 0;1).N(2: 3; 5) 
P(6; 2; 3), Q(-7; 3; 2). Thề tích tứ diện MNPQ bằng (đv d t):
A. 10 B. 30 C. 20 D. 40

Câu 31. Trong không gian Oxyz cho tam  giác MNP với M(l; 0; 0),
N(0; 0; 1), P(2; 1; l).Độ dài đường cao kẻ từ M của tam giác MNP 
bằng:
A 742 B n/32 c —  D —
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â u  32. Cho ba v ec tơ a .b .c  không đồng phảng. Câu nào sau đây đúng ? 

A. c = 3a + 4b B. T a.b^ .c^o  c. 2a + 5c = b D. Ị^a, b j .c õ

â u  33. Trong không gian Oxyz cho hai m ặt phảng song song 
(a) : 3x -  4y + 5z -  6 = 0 và 13) : 3x -  4v + 5z -  1= 0 
Khoảng cách giữa(a) và ((3) bằng :
. v3A. —-V -1— 

3 2
B. V 5 D. 7?n  3c. -— V

5 2 3 7
â u  34. Trong không gian Oxyz cho m ặt phảng (P) : X + y + z = 0 và

X + 2 y -3 = 0  
3 x - 2 z - 7 =  0

góc với A và nằm trong (p) có phương trình là:

đường thẳng  A: đường thẳng d qua M (l; 1; -2), vuông

A. •
[x + y + z = 0 „ 1 [x + y + z = 0
x -2 y  + 3z + 5 = 0 ỉ[2x + y - 3 z - 5  =0

c.
fx + y + z = 0 D l[x + y + z = 0
1[2 x -y  + 3z + 5 = 0  j to X 1 '< ị co N 1 O

I II o

â u  35. Trong khổng gian Oxyz cho tam giác MNP với M(3 ; 2 ;- l)  , 
N(1 ; 4 ;-2) và P(5 ; -2  ; 3). Đường trung tuyến MQ của tam giác 
MNP có phương trình  là : 

x = 3 + t
( te R )  B.A.

c.

y = 2 + 2t 
z = -1  -  3t 
X = 3 - 1 
y = 2 -  2t 
z = -1  -  3t

(t eR ) D.

X = 3 + 3t 
y = 2 + 2t 
z = -  1 + 3t 
x = 3 
y ?= 2 -  2t 
z = -  1 + 3t

( te  R)

( te  R)

â u  36. Trong không gian Oxyz, đường tròn giao tuyến của m ặt cầu 
(S): (x — l)2 + (y - l ) 2 + (z -  3)2 = 25 và m ặt phảng (Oxy) có phương 
trình là :

A.

c.

X2 + y2 -  2x + 2y -  25 = 0 
z = 0

X2 + y 2 - 2 x - 2 y - 2 5  = 0 
z = 0

B.

D.

X2 + y2 + 2x -  2y -1 6  = 0 
z = 0

X2 + y2 -  2x -  2y -  16 = 0 
z = 0

ỉâu 37. Số đường chéo của một đa giác lồi có n cạnh là :

A. c n B. A c. n(n -  3) D. (n + l)(n + 2)
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Câu 38. Với năm chữ số 0; 1; 3; 4; 5 có bao nhiêu số tự nhiên gồm bi 
chữ số khác nhau và chia hết cho 5 ?
A. 12 B. 21 c . 9 D. 15

Câu 39. Nếu c„  = 17C* thì n bằng :

A. 89 B. 85 c. 17 D. 71
Câu 40. Dùng khai triển  nhị thức (1 + x)5 thì 35 băng tổng nào sau đây

A. Cg+ C è+ C § + Cjj + C |+ Ci
B. eg + c ị  + 2C2 + 3Cị + 4C | + 5C|
c. eg + 2C5 + 4C§ + 8C5 + I6C5 + 32 c|
D. cg + 3Cị + 6C5 + 9C5 + 12C| + 15C|

B Ả N G  TRẢ LỜI ĐỀ 9

Câu Chọn Câu Chọn Câu C họn Cầu Chọn Câu Chọn
1 c 9 A 17 C 25 B 33 A
2 B 10 c 18 B 26 A 34 C
3 c 11 D 19 D 27 c 35 D
4 D 12 B 20 c 28 D 36 c
5 c 13 c 21 A 29 C 37 c
6 B 14 A 22 B 30 A 38 IH B
7 A 15 B 23 A 31 D 39 i1r AI

8 D 16 A 24 D 32 B 40 C

DỀ 10
Câu 1. cho hai hàm số Rx) = X2 -  1 và g(x) = -  ■

X -  1

Đặt hàm h(x) = g(fĩx)) thì h’(x) bằng : 
-  2x D -  2xA.

(X2 -  2)2 (X2 + 1)2
c . 2x

Câu 2. Hàm số nào sau đây là đạo hàm  của hàm sô' y =

B. sin2xesi"2jcA. cos2 xe8*"2 x

C. cos 2xesin2 x 

Câu 3. Hàm số y =

A. R \{0}
Vlxl - x
B. (0; +00)

D. sin2 xesin2 x 

. Có tập xác định là :

c . (- 0 0 ; 0)

D. -  2x

g S i n 2  X 9

D. R \  {—1; 1}
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sẤ
 

V y
 

w
’â u  4. Cho hàm sô V = X + cos2x. Câu nào sau đây đúng ?

A. Hàm số nghịch biến trên  (0 ; -  ) và ( — ;2x )
3 3

B. Ham số đống biến trèn  M 
c. Hàm sô nghich biến trên  R
D. Hàm số nghịch biến trên  (-30; 0) và đồng biến trên  (0; +oo)

’â u  5. Cho hàm sô” y = 2xa + mx2 -  12x -  13. Với giá trị nào của m thì 
đồ thị hàm số có điểm cực đại. cực tiểu cách đều trục tung ?
A 2 B. - 1 c. 1 D. 0

’â u  6. Hàm số y = — — tai điếm X = e:
l n  X

A. Đạt cực tiếu B. Đạt cực đại
c. Không đạt cực trị D. Không xác định

â u  7. Hàm số y = X + \j2x2 + 1 có bao nhiêu cực trị ?
A. 0 B. 1 c. 2 D. 3

â u  8. Cho hàm sô” y = X3 + mx2 có đồ thị là (C) .Với giá trị nào của m 
thì (C) có hoành độ điếm uốn băng -1 ?

A 3 B. -  3 D.
3 3

â u  9. Cho hàm sô' y = — mx4 -  (m + l)x2 + 3. Với tấ t cả giá tri nào của4
m thì đồ thị hàm sô' có hai điểm úốn?
A. m < -1 B. m > 0 c. m< -1 V m > 0 D. -1< m < 0

â u  10. Cho hàm sô' y = ■ - x -  -—— . Xét các mệnh đề :
X2 -3 x  + 2

I. Đồ thị có tiệm  ngang y = 0
II. Đồ thị có hai tiệm cận đứng X = 1 và X =2
III. Đồ thị không có tiệm  cận xiên 
Mệnh đề nào đúng ?
A. Chi có III đúng B. Chỉ có I và III đúng
c. Chỉ có I và II đúng D. Có cả ba I, II, III.

ũâu  11. Giá trị lớn nhất của hàm sô y = 1 + -  X băng :

A. 4 B. 2 c. -  D. 62
Dâu 12. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y = 3sinx + 4cosx + 6 

lần lượt là :
A. 9 và 4 B. 7 và 3 c . 8 và 2 D. 11 và 1

51



x = t ‘
tiếp tuyến của (C) tại điểiCâu 13. Cho đường cong (C) :

ly = t ° - l
M(4; 7) trên  (C) có phương trình là :
A. X -  3y + 5 = 0 B. 3x -  y -  5 = 0
c. 4x + 7y =0 D. 4x + 7y -  12 = 0

Câu 14. Cho hàm  số y = (x -  2)(x2 + mx + m2 -  3) có đồ thị (Cm). Với tê 
cả giá trị nào của m thì (Cm) cắt Ox tại ba điểm phân biệt ?
A. -2  < m < 2 B. -2  < m < -1
C. -1  < m <2 D. -2  < m < 2 và m 1

Câu 15. Cho hàm  số y = X4 -  5xz + 4. Với tấ t  cả các giá trị nào của m tl 
đồ th ị hàm  số cắt đường thẳng d: y = m tạ i bốn điểm phân b iệt ?

A. m > -

C. < m < 4 
4

B. m < -

D. -4  < m < -  — 
4

Câu 16. Tích phân I .= j^ |x2 -x jd x  bằng :

C. 0A. 2 B. -  
3

D. 1
4 0

Câu 17. Tích phân I = * 1 dx bằng :

! ỉ  c2
25 D. 35

Câu 18. Cho I = 1 r Ĉ  xdx
* sin X +

giá trị của I và J  bằng :

2f sin xdx
cosx

và J = - .  Biết rằng I = j  tl
• sin X + cos X

A. -  B. -  C. -  D. -
4 3 6 2

X ““ 3Câu 19. Hàm số F(x) = ------là một nguyên hàm  của hàm số nào sau đâ)
X

A .y  = - B y = -  \  c - y = 4X X
D. y = X3 + 3

X” X" X" X
C âu 20. Một vật thể sinh ra do quay hình phảng giới hạn bởi d: y = :

trục Ox và X = 3 một vòng quanh trục Ox. Thể tích vật thể đó cho bởi
3 3 3 3

A. Ịrcxdx B. |4xx2dx c . |2 itx2dx D. I^ x d x
0 0 0 o 2
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Câu 21. Trong m ặt phăng Oxy, cặp đường thẳng nào sau đây song song
A. dư X + 2y + 1= 0 và d2: 2x - 4y + 3 = 0
B. dư 3x -  4y + 1= 0 và d2: 4x + 3y + 12 = 0

c. dư 2x + 3y + 1= 0 và d2: = -
3 -2

r» J x - 1  y + 2  x -1  y + 2
- 1 2  2 - 4

Câu 22. Trong m ặt phăng Oxv. diện tích hình chữ nhật có một đỉnh là 
NK-5: 6). N<-4; -1), P(4; 3). Toạ độ trực tâm  H của tam giác MNP là : 
A. (3; 1) B .c-l; 3) c. (2;-3 )  D. ( - 3 ;  2 )

Câu 23. Trong m ặt phảng Oxy, diện tích hình chữ nhật có một đỉnh là 
M(3; -2) và phương trình  hai cạnh: X + 2y -  9 = 0 và 2x -  y -  3 = 0 là 
(đvdt):
A. 8 B. 10 c. 6 D.12

Câu 24. Trong m ặt phăng Oxy, phương trình đường tròn tâm  1(2; -3) và 
tiếp xúc trục Ox là :
A. X 2 + y2-  4x + 6y + 4 = 0 B. X 2 + y2+ 4x -  6y + 4 = 0
c. X 2 + y2-  4x + 6y -  3 = 0 D. X 2 + y2+ 4x -  6y -  3 = 0

Câu 25. Trong m ặt phăng Oxy cho đường tròn
(Cm) : X 2 + y2-  2mx + 4my + 7m2-  2 = 0. Với tấ t  cả các giá trị nào 

của m thì qua A(1 ; -1) kẻ được đến (Cm) hai tiếp tuyến ?
6A. m > 0

c. 0 < m < — 
7

B. m <

6D. m < 0 V m > —r*

Câu 26. Trong m ặt phăng Oxy, điếm M trên  parabol y2= -  4x. Có bán 
kính qua tiêu điếm băng 10 thì điểm M có toạ độ là :
A. (9 ; 6) và (9 ; -  6) B. (6 ; 9) và (6 ; -  9)
c. (- 9 ; 6) và (- 9 ; -6) D. (- 6 ; 9) và ( 6 ; -9)

2 2
Câu 27.Trong m ặt phảng Oxy, hyperbol (H): —— ~ =  1 có tâm  sai băng: •

4&D

A ! B. 3>/5 C. -  
5

D. 4V2
5 5 3

Câu 28. Trong m ặt phẳng Oxy, phương trình chính tắc của elip tiếp xúc 
với hai đường thẳng dư 3x -  2y -  20 = 0 và d2: X + 6y -  20 = 0 là :

5.2 v 2 „ 2  „ 2  J j2 y 2  J j2  y 2

A ắ + 9 =1 a l H r 1 c i  + ĩ õ - 1 D ắ  + Iế = 1
53



Câu 29. Trong không gian Oxyz cho tam giác MNP với M(2; 4; -3), 
N (-1; 3; -2), P(4; -2: 3). Toạ độ trong tâm  G của tam giác MNP là:

Câu 30.Trong không gian Oxyz cho tam giác MNP với M(0; 1; 0), 
N(0; 0; 1). Pí-2; 1 ; -1) thì diện tích tam giác MNP là (đvdt) ?
A. 12 B. 4.5 c. 6 D. 1.5

Câu 31. Trong không gian Oxyz cho tam giác MNP biết MN = ( -  3; -1;
1) và MP = (2; -6; 6). Độ đài của đường trung tuyến MQ của tam  giác 
MNP băng:

A. 3 B. 7Ĩ5 c. 4 D. V ữ
2 2 

Câu 32. Trong không gian Oxyz cho tam giác MNP biết M(2 ; -1; 3) , 
N(1 : 2 ;- l)  . P(-4; 7 ; 5). Chân đường phân giác trong kẻ từ  M của 
tam giác MNP có toạ độ là :

(2M i#' B.
U ’

I V
3

c. 2.11  '  

3 ’ 3 ;1
D. í  — —; — — ; — l"' 

i  3 ’ 3 ’ ;
C âu  33.Trong không gian Oxyz, m ặt phảng (a) đi qua hai điểm 

M(4; 0; 2), N(l; 3; -2) và có vectơ chỉ phương a = (4; 5; 3) có phương 
trình là :
A. 29x + 7y + 27z + 62 = 0 B. 29x -  7y + 27z + 62 = 0
C. 29x + 7y + 27z -  62 = 0 D. 29x -  7y -  27z -  62 = 0

Câu 34. Trong không gian Oxyz cho m ặt cầu (S): X2 + y2 + z2 -2x - 2  = 0 
và m ặt phảng (P) : X + z + 1 = 0. Đường thẳng  D qua tâm  I của (S) và 
vuông góc với (P) có phương trình là :

A.

c.

x = t 
y = 0 (t 6 R) 
z = 1 + 1
X =  1 + 1

y = t (t e R) 
z = 0

B.

D.

X =  1 + 1

y = 0 (t e R) 
z = t
X =  t

y = l + t (t e R) 
z = 0

14 = 0Câu 35. Trong không gian Oxyz cho m ặt phẳng (a): X + y + 5z 
Toạ độ hình chiếu H của M(1 ; -4; -2) lên m ặt phảng (a) là :
A. (2 ; 3 ; 3) B.(2 ; -3  ; 3) C. (2 ; 3 ; -3) D. (-2; -3; 3)
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âu 36. Trong không gian Oxvz cho hai đường thẳng di: —= —  = — và
2 - 3  m

(Ỉ2 —  — = —  -  = -  cắt nhau thì m hàng :
3 2 1

A. 1 B. 3 c. 2 D. 4
âu 37. Nếu nCíỊ = C ji2 thì n bằng :

A. 108 B. 109 c. 110 D. 111
âu 38. Trong khai triển nhị thức (sfï  + s f s f  2 có mấy số hạng là số 

nguyên ?
A .  1 B. 2 c. 3 D. 4

âu 39. Một công đoàn gồm 40 công nhân gồm 30 nam và 10 nữ. Công 
đoàn muốn lập một ban điều hành gồm 6 người nhưng thủ quỹ phải là 
nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập ?
A. 9. A| 9 B. P 10C39 c. 10Aj|9 D. 10C| 9

2âu 40. Trong khai trién nhị thức (3x3 -  )5 hệ số của sô hạng chứa
X

x10là :
A. 810 B. 720 c. -  810 D. -  720

B Ả NG TRẢ LỜI ĐẾ 10
Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn

1 A 9 c 17 c 25 D 33 D 1
2 B 10 B 18 A 26 c 34 B !
3 c 11 A 19. c 27 B 35 !L U
4 B 12 D 20 1r B 28 c 1 36 ;I A 1
5 D 13 B 21 cL .. .. .... 29

Ị 11 1
37

- - - —  ...... i D 1
6 A 14 D 22 D 30 D 38 C ị
7 B 15 c 23 B 31 A 39 D
8 A 16 D 24 A 32 C 40 c

DỀ II
â u  1. Nếu hai hàm sô y = fix) và y = g(x) có đạo hàm cấp hai và 

g(x) = e*.fix) , g”(x) = ex.h(x) +ex.fix) thì h(x) bằng :
A. f(x) + f  (x) B. f(x) + [f’(x)J2
c. f(x) + 2 f’(x) D. 2f(x) + f ’(x)

f'(0)
!âu 2. Cho hàm sô fix) = tanx và g(x) = ln(l -  x) thì — bằng :

g(0)
A. 1 B. 2  c . -  1 D. -  1
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Câu 3. Cho hàm số y = ~ Y ~~~— • Với tấ t cả các giá trị nào của m t 

hàm số có tập xác định là R ?

A. m > — B. m < -  c. m > 1 D. m < 1
4 4

Câu 4. Với tấ t cả giá trị nào của m thì hàm số
y = mx4 + (m - l)x2+ 1 -  2m chỉ có một cực trị 

A. m > 1 B. m,< 0 c. 0 < m < 1
Câu 5. Giá trị cực đại của hàm số y = X2.e x bàng :

Câu 6. Hàm số y = đồng biến trên  khoảng :
X

D. m < 0 V  m > 

D. 2síl

A. (0; +00) B. (e; +00) C. (0; e) D. ( 0 ; - )
e

Câu 7. Cho hàm số y = Vx— ̂ m.+ ^ Với tấ t  cả các giá trị nào của
X  + m

thì hàm số nghịch biến trên  (-1; +oo) ?
A. m < 1 B. m > 2
c. m < 1 V m >  2 D. 1 < m < 2

Câu 8. Đồ thị hàm số y = X 3 -  3x2 + 1 có toạ độ tâm  đối xứng là :
A. ( i ;  1) B. c-l ; 1) c. <1 ; - 1) D. (- 1 ; -1  >

Câu 9. Với giá tri nào của m thì đồ thi (C): y = —-  có tiêm cân đứr
2x + m

đi qua điểm M(- 1 ; s/2 ) ?

A. 2 B. 0 c. -  D. —
2 2

Câu 10. Cho hàm số y = (m -2)x4 -  6(m + l)x2 + 5. Với tấ t cả các giá t
nào của m thì đổ thị hàm số lồi trên  (-00 ; + oo) ?
A. m = 2 B. -1  < m< 2 c. -2  < m < 1 D. -1 < m < 2

Câu 11. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm  số

y = cos2x + sinx + -  lần lượt là : 
J 9

A. 2 và 0 B. - v à  0 
4

c. - v à  2
4

25

D. -  và 0 
4

Câu 12. Giá tri nhỏ nhất của hàm  số y = x + —— trên  (3; + oe) là :
x - 3

A. 13 B. 11 c. 10 D. 8
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C âu  13. Cho hàm sô y = "*• 4 —— . Với giá trị nào của m thì đồ
2

mx + 2
thị hàm số  đi qua điếm M(l; -1) ? 
A. m =1 B. m = 2

X2 -  3 xCâu 14. Cho hàm số y =

hàm  sỏ tại mấy điếm ? 
A. 1 B. 2

X - 1

c. m = 3 D. không có m

. Đường thảng d: y = -  X + m cắt đồ thị

c. 3 D. 0
2

Cầu 15. Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thi (C): y = x
\/3x2 +1

tại điểm có

hoành độ Xo = 1 bằng :

B. c. D. 1

Câu 16. Một nguyên hàm của hàm số flx) là xcos2x thì fĩ — ) bằng:
2

A.cosx + 2xsinx
C. cosx + X sinx

B. COSX -  2xsinx
D. cosx -  X  sinx

__ -V , 2 sin x co sx  + l ,,Câu 17. Một nguyên hàm cua hàm sô fíx) = — 7----—--------  là :

A. sinx + cosx
C. sinx -  cosx

sin X + cos X
B. -  sinx - cosx 
D. cosx -  sinx

n
2

Câu 18. Tích phân I = Jxcosxdx bằng :
0

A. £
2 V

B. -  -  1 
2

c. -  + 12
71

D r 2
n

Câu 19. Tích phân I = [ sm ~dx bằng :
ịl + sin2 x

A. Ine B. 21ne c. -  ln2 D. 21n2
Câu 20. Diện tích hình phăng giới hạn parabol (P): y = X 2 -  4x + 3, trục 

Ox, trục Oy bằng (dvd t): ,
5- I B !

C. D . l
3

C âu  21. Trong m ặt phảng Oxy cho hai điểm M(1 ; 4), N (- 3; 2) và vectd 
V  as (1 -  m; 2m). Với giá trị nào của m thì V vuông góc MN ?
A. 0 B. 4 c. 1 D. Không có m
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Câu 22. Trong m ặt phăng Oxy đường thẳng d đi qua giao điếm của hai 
đường thẳng  d i: 2x -  y + 5 = 0 . d2: 3x + 2y - 3 = 0 và đi qua điểm 
M(-3; -2) có phương trình là :
A. 5x + 2y + 11 = 0 B. 5x -  2y + 11 = 0
c. 2x + 5 y + l l = 0  D. 2x -  5y + 11 = 0

Câu 23. Trong m ật phàng Oxy, khoảng cách từ M(l; -1) đến đường 
thẳng d: 2mx -  y + 1 = 0 bằng 1 thì m bằng :

A. B. -  c. - -
8 3 3 8

Câu 24.Trong m ặt phăng Oxy cho (Cm): x2+ y2+ 4mx -  2my + 2m + 3 = 0 
Để (Cm) là đường tròn có bán kính R = 2 thì tấ t  cả các giá trị của m 
bằng:

c. D. - 3

A. -  1 B. C .- 1 hay D. 1 hav -  —
55 • 5

Câu 25. Trong mặt phăng Oxy cho đường tròn (C): x2+ V2-  4x -  2y -  5 = 0. 
Và điểm M(-2; 3). Gọi MT là tiếp tuyến của (C) vè từ M. Độ dài MT 
bằng :
A. 3ý2 B. Vĩõ C. 2V3 D. 5

Câu 26. Trong mặt phăng Oxy, parabol (P): y2 = 14x có phương trình 
đường chuẩn là :

A. X = 7 B. X = - -  
4

c. X = -  
4 D'*  = - ị

Câu 27. Trong m ặt phăng Oxy, phương trình chính tắc của hyperbol đi 
qua hai điểm M(4;%/6 > và N( \Í6; -1) là :

X2 V2 x 2 V2 x 2 V2 „  X2 V2A. - —  —  = 1 fi. í _ _ ỵ _  = i c . —  - i -  = l D. — - Ị -= 1
2 4 '4 2  2 4 6 3  3 6

Câu 28. Trong m ặt phang Oxy cho điếm M thuộc elip (E) có x m  = 2 và

MFi = — , MF2» - ( F j và F2 lần lượt là tiêu điểm bên trái và bên phải 
3 3

của (E)) thì phương trình chính tắc của (E) là :
. X y , A. —  + -  = 1 

9 5
B. * - + * = !  

9 6
c. ^+ỵ=i

9 4
D. — + ^  = 1 

9 3
Câu 29.Trong không gian Oxy cho bốh điểm M(l; 0; 0), N(0; 0; 1), 

P(2; 1; 1) và Q. Tứ giác MNPQ là hình bình hành thì toạ độ điểm Q là 
A. (2; 1; 1) B.(l; 1; 2) c . (1; 2; 1) D. (3 ; 1; 0)
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C âu  30. Trong không gian Oxyz cho hai vectơ a=  (3;-2; 1), b=  (2; 1; -1).
Đề vectơ u = m a -  3 b  và v= 3a  + m b vuông góc thì tấ t cả giá trị 
của m là:
A. -1 và -9 B. I và 9 c. -1 và 9 D. 1 và -9

C âu  31. Trong không gian Oxvz cho hai điếm M(2; -1; 7), N(4; 5; -2) . 
Đường thăng MN cắt mặt phăng (Oyz> tại p. Diện tích tam giác OMP 
bằng (đvdt):

A. -  /3029 B. -1- V  2029 c. >/3209 D. -  72309
2 2 2 2

C âu  32. Cho hai vecto ẫ, b biết lẵl = 2. Ibl = 3 và ẵ vuông góc b thì

(5ã + 3 b  ) ( 2 ẩ - b  ) bằng:
A. 7 B. 13 c. 9 D. 11

C âu  33. Trong không gian Oxvz, khoảng cách từ điểm M(2 ;3 ; 1) đến
X = 1 -  4t
y = 2 + 2t ( te R ) bằng :từng đường thẳng d:
z = -  1 + 4t

A. 75 B. 76 c. 73 D. 77
C âu  34. Trong không gian Oxyz cho tứ diện SMNP với S( -5; -4; 8) 

M(2; 3; 1). N(4; 1; -2) , P(6; 3; 7). Độ dài đường cao SH của tứ diện 
bằng:
A. 9 B. 13 c. 11 D. 15

C âu  35. Trong không gian Oxyz cho hai m ặt phàng :
y + mz + 3 = 0 và ((ỉ): (2m + l)x + (m ~ l)y + (m - l)z  -  6 = 0 3

ìu  35. Trong không gian Oxyz cho hai m ặt phán: 
(a): mx -  y + mz + 3 = 0 và ((ỉ): (2m + l)x + (m 
(a) và <p> hợp với nhau một góc 30° thì m bàng:

A. -  B. -  -  c. -2 2 2 D. 3
2

C âu  36. Trong không gian Oxvz cho mặt cầu ÍS>: X 2 + y2+ z 2 -  2x -  2 = 0 
và m ặt phăng (P): X  + z + 1 = 0. Mặt phảng (P) cắt <S) theo giao tuyến
IX „ A i  >t. /Xm rr,4A !x .là một đường tròn có toạ độ tám là:
A. (1 ; -1; 0) B. (0 ; -1 ; 0) c. (0 ; 1 ;- l)  

C âu  37. Nếu A„ + c£~2 = 14 thì n băng:
A. 6 B. 7 c. 5

D .(0 ; 0 ; -1)

D. 9
C âu  38.Một quán cơm dọn mỗi bữa ăn gồm 3 món: «  canh, mặn; xào 3». 

Thực đơn ghi có 3 món canh, 4 món mận và 5 món xào. Hỏi có bao 
nhiêu cách dọn bữa ăn khác nhau?
A. 12 B. 24 c. 48 D. 60
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C âu  39. Trong khai triển  nhị thức
P(x) as (1 + x)6+ (1  + x)7+ í l  + x)8+ (1+ X )9 + (1  + X ) 10 hệ số  của X 8 là :
A. 55 B. 45 c. 35 D. 75

C âu  40. T- >ng khai nhị thức ^\/x + —j  biết số hạng thứ 5 không phụ 

thuộc vào X  thì A„ bằng :
A. 120 B. 240 c . 132 D. 156B. 240 c . 132

BẢNG TRẢ LỜI ĐỂ 11

C âu c h ọ n C âu ch ọ n C âu ch ọ n C âu c h ọ n C â u ch ọ n
1 D 9 A 17 C 25 B 33 A
2 c 10 D 18 B 26 D 34 C
3 A 11 B 19 C 27 A 35 B
4 D 12 A 20 B 28 A 36 D
5 B 13 D 21 D 29 D 37 C
6 c 14 B 22 B 30 C 38 D
7 D 15 A 23 D 31 D 39 A
8 c 16 D 24 C 32 B 40 B

DỀ 12
C âu  1. cho hàm  số fl[x) = x2.ln(x3) thì f(3) bằng:

A. 9 + ln3 B. 9 + 61n3 C. 9 + 181n3
X 3 nếu X  0

C âu  2.Cho hàm  số fl[x) =
ax2 nếu X  < 0

D. 9 + 91n3 

có đạo hàm tạ i Xo = 0 thì a bằng

A. 1 B. C.2 D. a tuỳ ý

C âu  3. Cho hàm số y = yfm + sinx  có tập xác định là R thì giá trị của 
m là:
A. m > 0 B. m < 0 C. m > 1 D. m < 1

C âu  4. Hàm số y = x2e' x đồng biến trên  khoảng:
A. (0; 2) B. (-ao; 0)
c. (2; +=c) D. ( -a o ;  0)và (2; +oc)

x + 3C âu  5. Hàm số y
X - 1

A. (-oc; +00)
c . (-  oo; 1) và (i, +00)

nghịch biến trên  khoảng .

B. (-ao; 1) u (1; +00)
D. R \  111
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lâu  6. Hàm s ố  y = 2x5 -  5x4 -  10x3 + 8  đạt cực đại tại X bằng:
A. -1 B. - 2 c  3 D. 0

'â u  7. Đồ thị hàm số y = >j3x2 - X 3 có toạ độ các điếm cực trị là:
A. (0; 1) và (2; 3) B. <0; 3) và (2; 1)
c. (0; 3) và (2; 1) D. (0; 0) và (2; 2)

'â u  8. Đồ thị hàm sô" y = ax4 + bx2 + c. Với a,b >0 có mấy điểm cực trị?
A. 0 B. 1 C.2 D. 3

'â u  9. Đồ thị hàm sô" y = -  4x4 + 6x2 -  1 có toạ đô điểm uốn là:
A. (-v3 : 8) và í vã : 8) B. (0 : -  1)
c. <1 ; 4) và (1 : 4) D. (-2 : 7) và (2 ; 7)

^ . .. 3xz -4 x  + l'â u  10. Đô thi hàm sô y = --------—-----
x -1

A. Có tiệm cận đứng
B. Có tiệm cận ngang
c. Có tiệm cận đứng và tiệm cận xiên
D. Không có đường tiệm cận

„„ . , ,  cosx + sinx  M.g_ ,'â u  11. Tiếp tuyến cua đổ thị hàm sô y -  ——— -— -—  tại điễm có
c o s x -s in x

hoành độ Xn = 0 có hệ số góc băng :
A. 2 B. - 4 c ,-  2 D. 4

'â u  12. Cho hàm số y =

thì từ điểm M( 0 
A. 1 < m < 2

'â u  13. Đồ thị hàm số y =

A. 0 B. 1

C âu 14. Hàm số y = (x
5

A. Giá tri lớn nhất khi x = -  —
2

C. Giá trị nhỏ n hấ t khi x = 4 

'â u  15. Hàm s ố  y = ì X 2 -  X

c. m > 1 D. m < 1 

có mấy điểm chung với trục Ox ?

c. 2 D. 3

5B. Giá tri lớn nhất khi X  = —2
5D. Giá tri nhỏ nhất khi X = X2

-  3x + 1 đạt giá trị nhỏ nhất trên  Ị -2 ; 0]

2x +mx + m . . . .  . . ___—------—------. Với tấ t ca các giá trị nào cua m
X + 1

1) không kẻ được tiếp tuyến nào đến (Cm) ?
B. m < 1 V m > 2 

4x + 4
x7T~~

- Ỷ  - -  có:
2 9

băng:

A. ị B. -  c. 1 D. 2
3 3
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_" _ cos 2x ì
Câu 16. Hàm số F(x) = 3 x ----— — + -  là một nguyên hàm  của một hài

2 3
s ố :
A , _ 3 2 1 • oA. y = -  X -  — sin2x 

2 4

c. y = 3x2 -  sin2x

B. y = 3 + sin2x

D. y = 3 -  —sin2x  
J 4

D. I I
3

2
Câu 17. Tích phân I = Jmax(x2.3 x -2 )d x  bằng :

A. ĩ B Ị c. ụ2 2 6
r

Câu 18. Tích phân I = f 4 —  x dx bằng :
'  1 + cosx

A. ỉ  B. -  c. —
2 3 5

Câu 19. Tích phân I = f — dx bằng :
1 x

A. 0 B 2 C. 4 D. 6
Câu 20. Thể tích khối tròn xoay sinh ra do quay hình phảng giới hạ 

bởi các đường y = X3, trục Ox ; X  = -  1 ; X  = 1 . Một vòng quanh trục o  
là (đvd t):

D.

A. 7t B. 2IX c . ỉ ĩ  D. 2"
5 5

Câu 21. Trong mặt phảng Oxy cho đường thẳng d: X -  y = 0 và khoản
cách từ M(0; m) đến d bàng 2 thì tấ t cả các giá trị của m là :
A. ± 2 B. -  v'3 và v’3 + 1
C. v/3 và y/ẽ -  1 D. ± 4

Câu 22. Trong m ặt phảng Oxy cho hai đường thẳng song song
di : (m + 3)x + 2v + 6 = 0 và mx + y + 2 -  m = 0 thì giá trị m bằng 
A. 2 B .- 2 c. 3 D .- 3

Câu 23.Trong mặt phảng Oxy cho ba vectơa = (-6; 7), 6 = (-1; 2), c = (-4; ẽ 

và c = k a  + 1 b thì k + 1 băng :
A. 1 B. 2 C. 3 D. -1
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lâu  24.Trong m ặt phăng Oxy cho hai đường tròn (C):x2 + y2 - 4v -  4 = 0 
Và (C’) có tâm I< 3 ; 3) và đi qua góc toạ độ o. Trục đăng phương của 
(C) và (C’) có phương trình là :
A. 3x -  y + 2 = 0 B. 3x -  y + 2 = 0
c . 3x + y -  2 = 0 D. 3x + y -  2 = 0

lâu  25.Trong m ặt phẳng Oxv cho đường tròn (C): x2+ y2+ 2x -  2y -3 = 0 
Tiếp tuyến của (C) có hệ số góc băng 2 có phương trình là :
A. 2x - y - 1 = 0 hay 2x - y - 4 = 0
B. 2x - y + 2 = 0 hay 2x V + 4 = 0
c . 2x -  V -  2 = 0 hay 2x V + 8 = 0
D. 2x -  y + 1 = 0 hay 2x -  y -  8 = 0

lâu  26. Trong đường thẳng Oxy cho đường thăng d: y = X + k cắt elip
(E): X2 + 4y2 = 4 tại hai điếm phân biệt thi tấ t cả các giá trị k ià :
A. k < -  \Í5hay k > síEB. -5 < k < 5
c . k < -  5 hay k > 5 D. -  k <

lâu  27. Trong mặt phăng Oxy, hyperbol tiếp xúc với hai đường thăng 
dj: 5x -  6y - 16 = 0 và d2: 13x -  lOv - 48 = 0 có phương trình chính 
tắc là :

x 2 V2 X2 V2 X2 V2 _  X2 V2A. — - i -  = l B. — -  — = 1 c. — - i - = l  D. — -  — = 1
4 16 16 4 20 16 16 20

’âu 28. Trong m ặt phảng Oxy, đường thẳng d: X -  3y + 9 = 0 tiếp xúc
với parabol (P): y2 = 2px thì p bằng :
A. 4 B. 8 c. 6 D. 2

lâu 29. Trong không gian Oxyz cho ba điểm M(2; 3; -1). N (-l; 1; 1),
P(0; m; 0). Với giá trị nào cua m thì tam giác MNP vuông tại M ?
A. 7 B. 1 c. 5 D. 3

lâ u  30. Trong không gian Oxvz cho ba tam giác MNP với M(3; 1: -1),
N (-l; 2; 3), P(l; -1; 2). Toạ độ chân đường trung tuyến kẻ từ M của
tam giác MNP là :

A. (1; | ;  I  > c. <2; 0; ỉ  > D . ( 1 ; | ; I )

lâu 31.Trong không gian Oxyz cho ba điểm M(2; 0; 0), N(0; 3; 0). 
P(0; 0; -4). Thế tích tứ diện OMNP băng (đvtt) :
A. 4 B. 12 c . 10 D. 8

lâu  32. Trong không gian Oxyz, cho điểm M(3; -2; -5). Toạ độ hình 
chiếu vuông góc của điểm M trên trục Oz là :
A. (3; 0; -5) B. (0;-2;-5) c. (0; 0;-5) D. (3; 0; 0)
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C âu  33. Trong không gian Oxyz cho bôn điểm M(l; 2; -1), N(3; 4; -1 
P(l; 4; 1), Q(3; 2; 1) thì hai đường thảng MN và PQ:
A. Cắt nhau B. trùng nhau c. song song D. chéo nhau

í X 'Ỷ' k z_k — 0
C âu  34. Trong không gian cho đường thảng d:  ̂ „

Ị ( l - k ) x - k y = 0  (k * 0 :

Đường thẳng d luôn đi qua điểm cố định có toạ độ là :
A. (0 :0 :1 ) B. (0 ; 1; 0 ) c. (1; 1: 0 ) D. (0; 0; 1)

C âu  35. Trong không gian Oxyz cho đường thảng d: * — = ——— =
m 2m - 1  2

cắt m ặt phăng (P): X + 3y -  2z -  5 = 0 thì giá trị của m là :
A. m * 4 B. m * 2C. m * 3 D. m * 1

C âu  36. Trong không gian Oxyz cho m ặt cầu
(S) : X 2 + y2 + z2 -  4x + 6y + 2z -  12 = 0. Giao tuyến của (S) và mặ 
phẳng (Oxy) là đường tròn có bán kính băng :
A. 5 B. 6 C. V26 D. n/28

C âu  37. Nếu Af, = 10A4 thì n bằng :
A. 12 B. 16 C. 10 D. 14

C âu  38. Với 5 chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 ch 
số khác nhau trong đó phải có mặt chữ số 0 ?
A. 96 B. 72 C. 24 D. 48

C âu  39. Trong khai triển nhị thức (3x -  l ) 16, hệ số của số hạng chứa X1 
là :
A. 3 13C?6 B. 3 h C Ị| C. -  3 13C?6 D. -  33CỊị?

C âu  40. Có 9 học sinh được đề cử đế tranh giải nhất, nhì , ba về mô; 
toán . Có bao nhiêu bộ ba học sinh được giải ?
A. 504 B. p9 C. 336

BẢ N G  TRẢ LỜI Đ Ề  12

D. c ị

C âu C họn C âu C họn C âu C họn C âu C h ọ n C âu C họn
1 c 9 C 17 C 25 C 33 D
2 D 10 D 18 B 26 D 34 A
3 c 11 A 19 A 27 B 35 D
4 A 12 D 20 C 28 D 36 A
5 c 13 B 21 D 29 A 37 D
6 A 14 c 22 c 30 B 38 B
7 D 15 A 23 A 31 A 39 c
8 à 16 B 24 B 32 c 40 A
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I»Ề 13
C âu 1. Cho hàm sô fìx> = thì f'(2) băng:

A. a J ĩ  B- 3Ậ  c . * 6
4

C âu 2. Cho hàm sô ffx) = cos2x thì f ’ 

A 6 B. 4
4}

C. 1

3

bằng:

D. 3 /2

D. 2

C âu  3. Hàm số nào dưới đây có tập  xác định là [-1; 31 ?
.2, -  1A. y = ln<3 + 2x -  X )

C. V = /3  + 2X -  X2*

B .y  =

D .y =

3 + 2x -  X2 
- 1
V 3  -  2x -  X2

C âu  4. Hàm số y = X - X + 1 
X2 i- X + 1

A. (-« ; -1)
c. (1 ; +00)

nghịch biến trên  khoảng:

B. (-1; 1)
D. (-00; 1) và (1; +00)

_ IT, X2 + 2x + m , . . , , ,  , ,C âu  5. Hàm sô y = ---- 2 '• —- có cực đại, cực tiêu thì tâ t cá cá<

của m là: 
A. m > 2

X2 +2

B. m = 2 C. m < 2 D. m tùy

C âu  6. Hàm số y = ì  X3 + mx2 + (m2 -  4)x + 2 đạt cực đại tại X =
3

bằng:
A. 2 B. -3 c.  - 2  D. 3

C âu 7. Với tấ t cả các giá trị nào của m thì hàm sô
y = (m -  2)x -  (2m + l)cosx luôn nghịch biến trên  R ?

A. m < -3 B. m >

c. -3 < m < -  D. m < -3 V  m > -
3 3

C âu  8. Với tấ t cả các giá trị nào của m thì đồ thị hàm số
y = X3 -  3(m -  l)x2 + 3x -  5 lồi trong khoảng (-ao; 1) ?
A. m > 2 B. m < 2
C. m < l v m > 2  D. 1 < m < 2

z giá trị

ý
1 thì m
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Í 2 x  -  1 i 2
Câu 9. Đồ thị của hàm số y = ——5  có:

xz
A. trục Ox là tiệm cận đứng
B. đường thằng y = 4 là tiệm cận ngang 
c. đường thẳng y = 2x là tiệm cận xiên 
D. đường thẳng y SB 2 là tiệm cận ngang

Câu 10. Cho hàm số y = — -rc có đồ th ị là (Cm). Để (C«) là hai
X + m

nửa đường thẳng thì m bằng:

A. 0 B. 1 C. 2 D. -
2

Câu 11. Đường thảng d: y = - X  + m cắt đồ thị (C): y = tạ i hai
X + 1

điểm phân biệt thì tấ t cả các giá trị của m là:

A. -1 < m < -  — 
2

B. -yjầ  < m < yÍ3

c. m < -\Í3  V m > n/§ D. m tùy ý
Câu 12. Cho hàm số y = xlnx có đồ thị (C). Tại điểm M(xo; yo) € (C) tiếp 

tuyến vuông góc với đường thẳng d: y = X + 3 thì Xộ + yo bằng:

A. 2e B. 3e C. 4e D. 5e
Câu 13. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = (x£ + 2x2 + 2)2 tại điểm có 

hoành độ Xo = 0 có hệ số góc băng:
A. 1 B. 4 C. 0 D. 8

Câu 14. Hàm số y = —=--L.,= có giá tri lớn nhất bằng:
\/x2 + 2

A. -  B. 2 C. Đ. ệ2 2
Câu 15. Giá trị lớn nhất của hàm số y = -x 2 + 6x -  4 bằng:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
16 d x

Câu 16. Tích phân I = f . — , bằng:
0 vX + 9 — VX

A. 12 B 14 C. 10 D. 7
n

. .  2f l  + s in 2x + cos2x , . .Câu 17. Tích phân I = I-----------— ---------dx bằng:
1 sin X + cos X

A l  B. 2 C. 3 D. 4
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Câu 18. Cho hàm số flx) = sin2xcos2x và các hàm số

I. V ị = — sin22x II. Vo =  — c o s 22 x  III. ya =  -  — cos4x
3 4 4 8

Hàm số nào là một nguyên hàm của íĩx) ?
A. Chỉ I và II B. Chỉ I và III c. Chỉ II và III D.Cả ba I. II. III

Câu 19. Tích phân I = f - — -— xdx bằng: 
! x

*

B. - c. - 
3 3

Ọ 
co

 1 0
0

Câu 20. Diện tích hình phảng giới hạn bởi hai đường y = X3 -  3x 
và V = X bàng (đvdt):
A. 8 B. 6 c. 4 D. 2

Câu 21. Trong mặt phảng Oxy cho ba vectơ a = (5; 3), b = (2; 0),c (4; 2)
thỏa mãn hệ thức k a  - t b  + lc = õ thì cặp (k, 1) băng:
A. (3; -2) B. (- 2; 3) c. (2; -3) D. (3; 2)

Câu 22. Trong m ặt phảng Oxy cho hai điểm M(l; 2), N(3; 1) và đường 
thảng d: mx + y + 1 = 0. Với tấ t cả các giá trị nào của m thì d cắt 
đường thẳng MN ?
A 1 ~  1 u  1A. m * - v à m * - -  B. m *

3 5 5

c. m * - ị  
2

D. m * — 
2

C âu 23. Trong m ặt phảng Oxy, hình chiếu của điểm M(7; 6) lẻn 
thẳng đ: 5x + 2y -  18 = 0 có tọa độ là:

A.(2; 4) B. (4; 2) c. (-2, 4) D. (-4; 2)
C âu 24. Trong m ặt phảng Oxy cho đường cong (Cm):

x2 + y2 + 4mx -  2my + 2m + 3 = 0. Với tấ t  cả các giá trị nào 
thì (Cm) là đường tròn ?

A. m >
3
5

C. m < 1

B. m < - -  V m > 1 
5

D. - -  < m < 1 
5

đường

của m

C âu  25. Trong m ặt phảng Oxy, với tấ t cả các giá trị nào của m thì hai 
đường tròn (Ci): X2 + y2 - X - 6y + 8 = 0 và (C2): X-2 + y2 -  2mx - 1  = 0 
tiếp xúc ngoài nhau ?

A. 2 B. -2  hay — c. D. 2 hay - ^2 2 2
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Câu 26. Trong m ặt phắng Oxy. một hyperbol có hai đường tiệm  cận 
vuông góc thì tám sai bàng:
A. 2 B. \Ì2 c . ý 3  D. 2 V2

Câu 27. Trong m ặt phảng Oxy cho elip (E): 5x2 + 4y2 = 20. Với tấ t  cả các 
giá trị nào của m thì dường thẳng d: y = mx + 3 không có điểm chung 
với (E) ?
A. -1 < m < 1 B. m < -1 V  m > 1
c. m < -1 D. m > 1

Câu 28. Trong m ặt phảng Oxy, một parabol có đỉnh là o , trục đối xứng 
là Ox và đi qua điểm Mí-2: 4) có phương trình là:
A. y2 = 4x B. X2 = -8y c. y2 = -8x D. X2 = 4y

Câu 29. Trong không gian Oxyz cho điếm M(3; 1; -2). Điểm N đối xứng 
với điểm M qua trục Ox có tọa độ là:
A. (3; - 1; 2) B. (-3; 1; 2) c. (-3; -1; -2) D. (-3; -1; 2)

Câu 30. Trong không gian Oxyz cho hình hộp MNPQ.M’N’P’Q’ và 
M(l; 0; 0), N(2; -1; 1), Q(0; 1; 0), M’(l; 2; 1). Điểm P’ có tọa độ là:
A. (2; 1; 2) B. (1; 2; 2) C. (0; 3; 1) D. (3; 1; 0)

Câu 31. Trong không gian Oxyz cho tam  giác MNP và M (l; 2; -1),
N(3; 4; 2). P (-l; 2; 6). Điếm Q trên đoạn NP sao cho MQ chia tam giác 
MNP thành hai phần có diện tích bằng nhau thì tọa độ điểm Q là:

A .( 2 ;3 ; ỉ ) B .(0; 2 ; | )  C. (1; 3; 4) D . ( 1 ; | ; J )
2 z o o

Câu 32. Trong không gian Oxyz cho vectơ a =  (1; -3; 4) và vectơ b

ngược hướng với a và = 2 a . Tọa độ vectơ b là:

A. (2; -6; 8) B. (2; -6; 8) c. (2; 6; 8) D. ( -2; 6; -8)
C âu  33. Trong không gian Oxyz, m ặt phăng (a) đi qua M (2; -1; 4) và 

chắn trên  nửa trục dương Oz một đoạn dài gấp đôi các đoạn chắn trên 
các nửa trục dương Ox, Oy có phương trình là:
A. x + y + 2z + 6 = 0 B. x + y + 2 z - 6  = 0
C. 2x + 2y + z -  6 = 0 D. 2x + 2y + z + 6 = 0

C âu  34. Trong không gian Oxyz, m ặt phẳng (a) qua M(4; -3; 12) là chân 
đường vuông góc hạ từ gốc o  đến m ật phăng (a) có phương trình là:
A. 4x + 3y -  12z + 121 = 0 B. 4x -  3y + 12z -  169 = 0
C. 4x -  3y + 12z + 144 = 0 D. 4x -  3y + 12z + 132 = 0
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C âu  35. Trong không gian Oxyz cho m ặt cầu (S):
x̂  + y‘ + z2 -  2x -  4y -  6z = 0 và m ặt phảng (p): x + y -  z + m = 0. 

Với tất cả các giá trị nào cua m thì (p) cắt (S) ?
A. m < -V42 B. m > 742
c . m < -7 4 2  V m > 742 D. -7 4 2  < m < 742

C âu  36. Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) có tâm 1(1; 2; -6) và tiếp

xúc với đường thắng d: x - 2 _ y - l _ z + 3
2 ~ ~ Ã ~ ~

có phưcmg trình là:

A. (X -  l)2 + (y -  2)2 + (z + 6)2 = 5
B. (X -  l)2 + (y -  2 >2 + (z + 67 = 9 
c . (X -  l)a +  (y -  2)2 +  (z +  6 ) 2 =  16 
D. (X -  l)2 +  ( y  -  2)2 +  (z  +  6)2 =  25

C âu  37. Nếu A"~3 = nPn.2 thì n băng:
A. 5 B. 7 c . 9 D. 6

C âu  38. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau và cả hai 
chữ số đều là số chẵn ?
•A. 20 B. 9 C. 16 D. 12

C âu  39. Cho nhị thức (1 + x)5. Xét các phát biểu:
I. Phần khai triển  nhị thức gồm 6 số hạng
II. Số hạng thứ ba l à  c§ X2

III. Hệ số của X3 là 5 
Phát biểu nào đúng ?
A. Chỉ I B. Chỉ II và III c . Chỉ II D. Chỉ I và II

C âu  40. Giá trị của ^6A3 bằng:

A. 24 B. 12 c. 144 D. 121
B Ả N G  TRẢ LỜI ĐỀ 13

C âu C h ọ n C âu C h ọ n C âu C họn C âu C họn C âu C họn
1 D 9 B 17 A 25 D 33 C
2 B 10 A 18 B 26 B 34 B
3 c 11 D 19 c 27 A 35 D
4 B 12 A 20 A 28 c 36 A *
5 D 13 c 21 c 29 A 37 B
6 B 14 D 22 D 30 B 38 c
7 c 15 c 23 A 31 c 39 D
8 A 16 B 24 B 32 D 40 B
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DẾ 14
C âu  1 .  Cho hàm số V = fix) thỏa mãn lim ~ —  - = 0 . Câu nào đúng ?

x-*5  X -  5
A. lim fix) không tồn tại B. f!5) = 0

x-»ft
c. f'(5) = 0  D. y = fix) liên tục tại Xo = 0

C âu  2. Nếu V = và u = 3x2 -  1 thì ^  tai X  = 1 bằng:
u + 1 dx

A. 9 B. -  c .  I ’ D. ị
3 2 9

C âu  3. Hàm s ô  V = V1 + t a n 2 X có t ậ p  x á c  đ ị n h  là:
A. R B. R \  |kn; k e Z 1

c. R \  101 D. R \ | - + k n ; k e  z |2
C âu  4. Cho hàm s ố  y = —  —  có đồ thi là (C). Câu nào sau đây là SAI?

X + 1

A. Tập xác định là R \  (-11

B. y' = ---- — -X>0 , Vx * - 1
(x + 1)2

c. Hàm số đồng biến trên  R \  1-1}
D. Đồ thị (C) có tâm đối xứng K -l; 2)

C âu  5. Hàm số nào sau đâv đồng biến trên  hai đường(-oo; -2) và (-2; +oo)

A .y = 2x -  5 
X -  2

B .y  = 2x + 1 
X + 2

c.y = - X  + 1
X + 2

D. y = 3x -  1 
x - 2

C âu  6. Với tấ t cả các giá trị nào của m thì hàm số 
y = mx4 + (m -  l)x2 + 1 -  2m chỉ có 1 cực trị ?
A. m < 0 B. m > 1
c. m <  0  V  m >  1 D. 0  <  m <  1

C âu  7. Cho hàm số V = X4 -  2x2 + 2. Khoảng cách giữa hai điểm cực đại 
và cực tiểu của đồ thị hàm số băng:
A. \Í2 B. Sc . S  D. 77

C âu  8. Giá trị lớn nhất của hàm số y as -2x4 -  4x2 + 3 trên  R băng:
A. 2 * B. 3 c. 4 D. 5

C âu  9. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 5sinx + cos2x băng:
A. 3 B. -7 c  -6 D. 4
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Dâu 10. Đồ thị hàm  sô y = X - 3x + 6

A. (1; -1)
X -  1

B. (-1: 3)

có tọa độ tâm đối xứng là:

c.  ( 1 ; 3) D. (-1:3)
' 2x 4" 1Dâu 11. Đồ thị hàm  sô y = ——— lõm trong khoảng:

X

A. <-oc; 0)
c. (-o e ; 01 V  (0: + x )

B, (-oe; +x) 
D. (0; + 3 0 )

Dâu 12. Đồ thị hàm  số y = 1 + có mấy đường tiệm cận ?
X"

A. 0  B. 2  c.  1 D. 3

Dâu 13. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =

1

2x
x2 - l

t ạ i  đ i ể m  có  h o à n h  đ ộ

Xo = -  có hệ số góc bằng: 
£*

A. D ?  
41  B . ị  C . - ^9 9  9

Dâu 14. Cho hàm số y = X3 + 5x + 1. Qua điểm M(0; 1) kẻ được bao 
nhiêu tiếp tuyến đến đồ thị hàm số ?
A. 1 B. 0 c. 2 D. 3

Dâu 15. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = X3 + (m -  l)x + 5 cắt 
trục hoành tại điểm có hoành độ Xo = -2  ?

A i  
2

B. -ỉ c. 15 D. -  — 
2

D. 36x 
In 36

2 2
Dâu 16. Một nguyên hàm của hàm số fix) = 22\ 3 2x là:

A. £  B. i l  C . ÆIn8 ln 9 ln72
Ì * 3 1

Dâu 17. Tích phân I = I— —— dx bằng:
0 X + 1

A. 1 B. I  c. I
5 6

Dâu 18. Cho F(x) và G(x) là hai nguyên hàm  khác nhau của cùng một 
hàm số fix). Câu nào sau đây đúng ?
A. F(x) -  CKx) l à  m ộ t  h à m  số p h ụ  t h u ộ c  v à o  X 

B F(x) -  CKx) = 0
c. F(x) -  GKx) là một hằng số không phụ thuộc vào F(x) và G(x)
D. F(x) -  G(x) là một hằng số phụ thuộc vào F(x) và G(x)

D. 2
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Câu 19. Tích phân I = f—^ ~ d x  bằng: ỉco s  Xụ

A. — -  ~ ln 2  B. — -  ln2 c. -  D .lnV 2
4 2 4 , 4

Câu 20. Thể tích khối tròn xoay sinh ra bởi hình phẳng giới hạn bởi cá 
đường y = ex, trục Oy và y = e quáy một vòng quanh trục Ox băn 
(đvtt):
* / 2  1 \ D 7 t(e 2 + 1) „ , 2 r, x(e2 -  1)A. n(e + 1 ) B. ---------------  c. n(e + 2) D. ---------

2 2
Câu 21. Trong m ặt phăng Oxy cho ba vectơ a = (2; 3). b= (3; -4),

C =  í-2 ; 5) thì (a +  b)c bằng:
A. 11 B. -12 c. 26 D .-15

Câu 22. Trong m ật phẳng Oxy đường thẳng d đi qua M(-3; 4) và vuôn 
góc với đường thẳng A: 3x + 4y -  12 = 0 có phương trình  là:
A. 3x -  4y + 24 = 0 B. 4x -  3y + 24 = 0
c. 3x -  4y -  24 = 0 D. 4x + 3y -  24 = 0

Câu 23. Trong m ặt phăng Oxy, đường thẳng d cắt hai trục Ox, Oy the 
chiều dương tại M, N sao cho MN = phương trình là:
A. x + y -  5 = 0 B. x + y + 5 = 0
c. x - y  + 5 = 0 D. x - y - 5  = 0

Cảu^24. Trong m ặt phảng Oxy cho hai đường tròn:
( L ^  X2 + y2 -  4x -  6y + 4 = 0 và (C2): X2 + y2 -  lOx -  14y + 70 = c 
Hai đường tròn (Cl) và (C2) có mấy tiếp tuyến chung ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 25. Trong m ặt phăng Oxy cho đường (C): X2 + y2 -  4x + 2y -  1 = ( 
Đường thẳng d đi qua M(3; 2) cắt đường tròn (C) theo một dây cung c 
độ dài lớn nhất có phương trình là:
A. 3x -  y -  7 = 0 B. 3x -  5y -  1 = 0
c . 3x + y - l l  = 0 D. 4x + y -  2 = 0

2 ,2
Câu 26. Trong m ăt phăng Oxy cho hyperbol (H): - —  —  = 1 và F2 1

9 7
tiêu điểm có Xp2 > 0. Điểm M € (H) có XM = 4 thì độ dài đoan MF 

bằng:
~ K 7 7

A. -  B. -  c . D. 3
2 2 3
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â u  27. Trong m ặt phầng Oxy cho parabol (p): y2 = 2x. Đường thẳng đi 
qua tiêu điểm cua (p> có phương trình là:
Ã. 2x + y + 1 = 0 B. 2x + y -  1 = 0
c. X + 2v + X = 0 D. 2x + 2y -  1 = 0

x 2 2
â u  28. Trong m ăt phăng Oxy cho đường cong (Cm): —— + —Ặ -----  = 1.

m2 m2 -  25
Với các giá trị nào của m thì (Cni) là một elip ?
A. m X 0 B. m 0 và m 25
c . -5  < m < 5 D. m < -5  V m > 5

â u  29. Trong không gian Oxyz cho hình bình hành MNPQ biết 
MN = (6; 3; -2) và MQ = (3: 2; 6). Diện tích hình bình hành  MNPQ 
bàng (đvdt):

A. 31 B. — c. 19 D. 329
â u  30. Trong không gian Oxyz cho ba điểm M(a; 0; 0), N(0; b; 0) và 

P(0; 0; c) (với a, b, c >0). Tam giác MNP là tam  giác:
A. nhọn B. tù c. vuồng D. vuông cân

Dâu 31. Trong hkông gian Oxyz cho vectơ a = (xo; yo; z0) tạo với trục Oy 
một góc tù thì:
A. Xo < 0 B. y0 < 0
c . Zo < 0 D. Xo < 0 v; y0 < 0 và Zo < 0

Dâu 32. Trong không gian Oxyz cho một hình hộp chữ nhật 
MNPQ.M’N’P’Q’ biết M(0; 0; 0), N(2; 0; 0), Q(0: 3: 0), M’(0; 0; 4). Điểm 
P’ có tọa độ là:
A. (4; 3; 2) B. (2; 4; 3) c . (2; 3; 4) D. (4; 2 ; 3)

Câu 33. Trong không gian Oxyz, mật phăng (p) tiếp xúc với m ặt cầu (S): 
(x -  2)2 + (y -  l)2 + (z + l)2 = 36 tại điém M(-2; -1; 3) có phương trinh  
là:
A. 2x + y + 2z + 11 = 0 B. 2x -  y  -  2z + 11 = 0
c. 2x -  y + 2z + 11 = 0 D. 2x + y -  2z + 11 = 0

C âu 34. Trong không gian Oxyz cho hãi mặt phảng (a): 2x -  y -  4z = 0 
và (p): X + 2y -  7 = 0. Đường thẳng d đi qua M(4; 2; -1) và song song

la:
R x ~ 4 _ y -  2 _ z + 1 

■ -3  1 -2
D x ~ 4 _ y ~ 2 _ z + 1 

-4  7 12

với (a), (Ịỉ) cỏ phương trình 
A x - 4 _ y - 2 _ z + l  

• 8 "  -4 ■ 5
r  x ~ 4 _ y ~ 2 _ z + 1 

2 -4 7
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Câu 35. Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng

d,:

A. 30°

4x -
y -  z

y -  z + 12 = 0 
- 2  =  0

và d2:

B. 60°

X = 1 + t
< y = 2 + t (t e R) .Góc giữa di và d2 băng: 

z = 3

c . 45° D. 0°
Câu 36. Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng  chéo nhau:

X = 1 í X = -3 t'
■ y = -4 + 2t
[z = 3 + t

(t € R) và d2: • y = 3 + 2t' ít ' € R ) . Khoảng cách
z = -2

giữa di và d2 băng:
A. 10 B. 7 c. 5 D. 6

Câu 37. Nếu ———  — ———- = — thì n bằng 
n ! (n + 1)! 20

A. 3 B. 1 c . 4 D. 2
Câu 38. Một tố có 9 nam và 3 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh thi 

vân nghệ trong đó có ít nhất một nữ ?
A. c?2 B. c ị  D. Cx2 -  CỊj

Câu 39. Trong khai triển
\10

Jxỹ  + — , hệ số của x6y2 bằng;
y )

A. 35 B. 45 c. 55 D. 65
Câu 40. Khai triển và rút gọn p(x) = (1 + X + X2)20 ta được:

p(x) = a0 + aix + a2x2 + ... + a40x40. Tổng a0 + ai + a2 + ... + a40 bằng: 
Â. 1 B. 0 c. 220 D. 32°

B Ẳ N G  TRẲ LỜI ĐỀ 14
__

Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn
1 C 9 c 17 c 25 A 33 D
2 B 10 A 18 D 26 C 34 A
3 D 11 D 19 A 27 B 35 C
4 c 12 B 20 B 28 D 36 B
5 B 13 c 21 D 29 C 37 C
6 c 14 A 22 B 30 A 38 D
7 A 15 B 23 A 31 B 39 B
8 B 16 D 24 c 32 C 40 D
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Câu 1. Chơ hàm sô" y = \Ỉ2x -  X2 thì y3. y" bằng:

A. 2 B, -2  c. 0 D. -1
Câu 2. Cho hàm số fìx) = Vl + X thì f !3 )  + (x -  3)f'(3) bàng:

A. 5 + X B.

Câu 3. Hàm số y = 

A. (-1; + 00)

5 -  X 

4

x  + 7

c. 5  + X D. - 5  + X

có tập xác định là:
Vx + 1 -  V X + 5  

B. [-1; +30) c. (-5; +30) D. [-5; +oc)

Câu 4. Hàm sô y = -  X3 -  X2 -  3x + 5 đạt cực tiểu tại:

A. 3

Câu 5. Hàm số y =

A. -1 -  2 Vã

B. 0 c. 1
X2 + 3x + 5 , .

D .-1

có giá trị cực tiểu băng:
X + 2

B . - I  + 2 V3  c .  I + 2 V3  D. I - 2 V3

C âu 6. Hàm sô nào sau đây đồng biến trên  từng khoảng xác định ?

A .y  =

c . y  =

2x + 4
_ _ _

3 -  X

B. y = X +
1

D .y = X2 +  X -  2
X + 2  X + 1

C âu 7. Đồ thị hàm số y = X3 + 3x2 -  2  có khoảng cách giữa hai điểm cực 
trị bằng:
A. 20 B. 4 c. 2 Võ D. 2

C âu 8. Đồ thị hàm  số y = X3 + 3x2 -  4 lõm trong khoảng:
A. (-00; - 1) B. ( - 1; +oo) c. (-30; 0) D. (-2; +00)

C âu 9. Đồ thị hàm số y = 3x‘
X2 -  X

có:

I. Tiệm cận đứng X =  0

II. Tiệm cận đứng X =  1

III. Tiệm cận ngang y = 3 
'Mệnh đề nào đúng
A. Chỉ I và II 
c. Chỉ II và III

B. Chỉ I và III 
D. Cả ba I, II, III
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C âu  10. Với tấ t cả các giá trị nào của m thì đồ thị hàm số
y = mx4 -  6(m + 2)x3 + 6(m + 16)x2 + 2x -  1 không có điếm uốn ?

18A. m > 2

c . m < 2 V m >

B. m <

18
5

D. 2 < m < 18

C âu  11. Giá trị lớn nhất của hàm số y = X“ + 3 
X2 + X + 2

trên  R bàng:

A. 2 B. 1 c. 3 D. 4

C âu  12. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = X + cos2x trên

A. -1 B. -  . c. 1
4

0,
Tt bằng:

D. -  + ỉ  
4 2

C âu  13. Cho hàm sô y =  x..— mx— -  có đồ thi là (Cm). Với tấ t c ả  các gic
X -  1

trị nào của m thì đường thẳng y = m cắt (Cm) tại hai điểm phân biệt ? 
A. 0 < m < 1 B. m < 1 và m * 0
c. m > 1 D. m tùy ý

C âu  14. Cho hàm số y = -  -X 3 -  2x2 -  3x + 1 có đồ thị (C). Trong cái
3

tiếp tuyến của (C), tiếp tuyến có hệ số góc lớn nhâ’t băng:

A. 3 B. 2 C. 1 D. -
3

C âu  15. Cho hàm số y = —— -  có đồ thi (C). Câu nào đúng ?
X + 2

A. (C) cắt đường thẳng X = -2 tại hai điểm
B. (C) có tiếp tuyến song song với trục hoành
C. (C) có tiếp tuyến song song với trục tung
D. (C) không có tiếp tuyến nào có hệ sô góc bằng -1

ịdx
C âu  16. Nếu [------ —------ = lnm thì m bằng:

'  (x -  l)(x -  2) ,B

A. -  B. -  c. 1 D. 12
4 3
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C âu  17. Tích phân I = dx bằng:
'  sin X 4- c o s  X 

4

n

A. In2

* s i n  X 4- c o s  X 

4

B. 21n2 c. — ln2 
2

D. 4ln2

*>
C âu  18. Tích phân I = Jcos3 xdx băng:

A. -  B. -  c.
3 3 3

C âu  19. Nếu Jf(x)dx = X2 -  X + c thì Jf(x2)dx bằng:

A. X4 -  X2 +  C’ B. X3 -  X +  C’
„3  „2  o ..3

D.

c.
3 ~r + C’9

D. -  X + C’

C âu  20. Thê tích khối tròn xoay sinh ra bởi hình phăng giới hạn bởi 
đường cong (C): y2 = 1 -  X v à  trục Oy quay một vòlig quanh trục Oy 
bằng (đvtt):

A. 8k B. 7n c. 16n D. 4 n
15 15 15 15

C âu  21. Trong m ặt phăng Oxy cho M(l, 0), N(2, 2), P (- l, 3) lần liiợt là 
trung điểm của FG, GE và EF của tam giác EFG. Tọa độ đỉnh E là:

D .(-2; 1)
X = -2 + 3t (t e R)

A. (1; 2) B. (0; 5) C. (4; -1)

C âu  22. Trong m ặt phăng Oxy cho đường thẳng d:

Khoảng cách từ gốc o  đến d băng:

A. B. 2 n/5 c. M

y = 4 - 1

C âu  23.Trong m ặt phăng Oxy, phương trình hai đường phân giác của các 
góc tạo bởi hai đường thẳng dp X + y -  5 = 0 và d2: 7x -  y -  19=0 là:
A. X + 3y -  3 = 0 và 3x -  y  + 11 = 0
B. X -  3y + 3 = 0 và 3x + y -  11 = 0
c . 2x + 5y + 7 = 0 và 5x -  2y -  9 = 0 
D. 2x -  5y -  7 = 0 và 5x + 2y + 9 = 0

C âu  24. Trong m ặt phăng Oxy, đường tròn tâm  I(- l; 2) và tiếp xúc với 
đường thẳng d: 3x -  4y + 1 = 0 có phương trình  là:
A. X2 + y2 + 2x -  4y + 1 = 0 B. X2 + y2 -  2x + 4y + 1 = 0
c .-  X2 + y2 + 2x + 4y -  4 = 0 D. X2 + y2 -  2x -  4y -  4 = 0
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Câu 25. Trong m ặt phảng Oxy cho đường tròn (C):
X2 + y2 -  6x -  2y + 5 = 0. Đường thẳng d  vuông góc với đường thẳng A: 
2x -  y + 3 = 0 và tiếp xúc với (C) có phương trình  là:
A. x + 2y = 0 và X -  2y -  10 = 0
B. X + 2y = 0 và X + 2y + 10 = 0 
c. X -  2y + 10 = 0 và X -  2y = 0 
D. X -  2y -  10 = 0 và X -  2y = 0

Câu 26. Trong m ặt phăng Oxy, hyperbol có đường tròn ngoại tiếp hình 
chữ nhật cơ sở là X2 + y2 = 25 và tâm sai bằng yỊE có phương trình 
chính tắc là:
A. 5x2 -  20y2 = 100 B. 4x2 -  25y2 = 100
c. 20x2 - 5y2 = 100 D. 25x2 -  4y2 = 100

Câu 27. Trong m ặt phảng Oxy cho parabol (p): y2 = 2px (p > 0). Câu nào 
sau đây SAI ?
A. Tâm sai của (p) bằng 1

B. Tiêu điểm của (p) là F ^—;o j

C. Đường chuẩn của (p) có phương trình y = -  ^

D. Trục đối xứng của (p) có phương trình là y = 0
Câu 28. Trong m ặt phăng Oxy cho elip (E): 4x2 -  9y2 -  36 = 0 và 

M(xm, yM> € (E) thì:
A. XM < -3 hay XM > 3 B. -3 < XM á 3
c. yM < -3 hay yM > 3 D. -3 < yM í 3

Câu 29. Trong không gian Oxyz cho hình hộp MNPQ.M’N’P’Q’ biết 
MCI; 2; 1). N(2; -1; 1), Q(l; 0; 0) và M’(0; 1; 0). Thể tích hình hộp 
MNPQ.M’N’F Q  bằng (đvtt):

A. -  B. 6 C. 1 D. 2
3

Câu 30. Trọng không gian Oxyz cho a = (3; -2; 2), b = (5; -4; 3) và 

c = [a ,b ]  thì:

A. c cùng phương a

B. c cùng phương b

■ C. c vuông góc với hai vectơ a và b 

D. c không vuông góc với hai vectơ a và b
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C âu  31. Trong không gian Oxyz cho I là trung điểm đoạn MN với 

Mí '2; 3: -5) và 1(1; 2; ) thì tọa độ điếm N là:

A. (4; 1 ; - 2 ) B. (-4 ;-1 ; 2) c . f - i ; | ;
V 2 2

-17 D. (0; 7; -12)

C âu  32. Trong không gian Oxyz cho điểm M(3, 4, 5). Điểm N đối xứng 
với điểm M qua m ặt phảng (Oyz) có tọa độ là:
A. (3; 4; -5) B. (3; -4; 5) c. (-3; 4; 5) D. (-3; -4; -5)

C âu  33. Trong không gian Oxyz mặt phăng (p) đi qua hai điểm M(2, -1, 
4 ) ,  N(3, 2 .  - 1 )  và vuông góc với mặt phảng (a): X + y  + 2 z  -  3 = 0  thì 
vectơ pháp tuyến của (p) có toa độ là:
A. <11; 7; 2) B. (11; 7 ; -2) c. (11; -7; 2) D. (11; -7; -2)

C âu  34. Trong không gian Oxyz cho mật phăng (a) tiếp xúc m ặt cầu (S): 
X2 + V2 + z2 -  6x + 4y -  2z -  11 = 0 và song song với m ặt phăng (p): 
4x + 3z -  17 = 0 thì phương trình (cx) là:
A. 4x + 3z + 10 = 0 và 4x + 3z -  40 = 0
B. 4x + 3z -  20 = 0 và 4x + 3z + 30 = 0
c. 4x + 3z -  10 = 0 và 4x + 3z + 40 = 0
D. 4x + 3z + 20 = 0 và 4x + 3z -  30 = 0

C âu  35. Trong không gian Oxyz cho mật
(S): x2 + y2 + z2 -  2(m + 2)x + 4rny -  2mz + 5m2 + 9 = 0. Với tấ t cả các 
giá trị nào của m thĩ (S) là mặt cầu ?
A. m < -5  V m > 1 B. m < -1 V  m > 5
c. m < l v m > 5  D. m < -5 V  m > 1

C âu  36. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d:
Í3 x -2 y  + z + 3 = 0 
(4x -  3y + 4z + 2 = 0

và m ặt phăng (a): 2x -  y + (m +3)z - 2  = 0. Với giá trị nào của m thì 
d song song m ật phăng (a) ?
A. 5 B. 3 c . -5 D. -3

C âu  37. Một trường Đại học có 5 cống ra vào . Hỏi có bao nhiêu
chọn (iê một sinh viên vào một công và ra về bằng một cống khác
A. 20 B. 120 c. 25 D. 10

C âu  38. Nếu A1 = 48 th ì n bằng:

A. 1 * B. 3 c. 4 D. 2
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Câu 39. Trong khai triển nhị thức 

băng:
A. 126 B. 224

iV °
X +  — , s ố  hạng không chứa X

xj

c . 112 D. 252
Câu 40. Trong khai triển nhị thức (2x + 3y)8, hệ số của số hạng đứng 

giữa bằng:
A. 48384 B. 90720 c . 108864 D. 60480

BẢNG TRẢ LỜI ĐỀ 15

Câu Chọn ỉ Câu1 - - -....... Chọn 1
1----------------

Câu I Chọn Câu Chọn Câu Chọn
1 D : 9 D ^ 17 c 25 D 33 D
2 c 10 D 18 B 26 C 34 A
3 B 11 A 19 D 27 C 35 D
4 A 12 C 20 C 28 B 36 C
5 B 13 B 21 B 29 D 37 A
6 D 14 c 22 C 30 C 38 C
7 c 15 D 23 B 31 A 39 D
8 B 16 B 24 A 32 c 40 B

DỀ 16
2

Câu 1. Cho hàm số y = x - ■ x + -  . Tập nghiệm của bất phương trình
X — 1

y' < 0 là :
A. (-1 ,3 )
c . ( -1; L )u ( l;3 )

Câu 2. Cho hai hàm số flx) =

B. (-ao; -1) u  (3; +oc) 
D. (-3; 1)

cosX , . . . .  f '(1)——— và g(x) = xsinx thì ——-  
X g (l)

bằng:

A. -1 B. 1 C. 0,75
Câu 3. Hàm số nào dưới đây có tập xác định là R

A. y = \/l + ln X B. y = tanx.cotgx
.lnx ^  X +  1

D. -0,127

c . y = e‘ D .y =
ln(2 + X2)

Câu 4. Cho hàm số y = X2 Vx2 +2 . Câu nào sau đây đúng?
A. y đồng biến trên  R B. y nghịch biến trên R
c . y đồng biến trên  (0, +oc) D. y nghịch biến trên  (0, +oc)
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C âu  5. Sô k h o ả n g  đ ơ n  đ i ệ u  của h à m  số y  = X4 + -v/3 X2 -  5 l à :  

A l B. 2 c . 3 D. 4

C â u  6. Với các giá trị nào của m thì hàm sô y = — X3 -  mx2 + (m + 2)x có 
3

hai cực trị trong khoảng (0, +») ?
A. m > 2 B. m < 2 c. m = 2 Đ. 0 < m < 2

C âu  7. Với tấ t cả các giá trị nào của m thì hàm số
y = X3 + (m + l)x2 + 3x + 2 không có cực trị?
A. -4 < m < 2 B . m < -4 V  m > 2
c . m < -4 D. m > 2

C âu  8. Đồ thị hàm số’ y = X5 -  2x3 nhận:
A. Trục tung làm trục đối xứng
B. Trục hoành làm trục đôi xứng 
c . Gốc tọa độ làm tâm  đối xứng
D. Giao điểm hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng

C âu  9. Với các giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = m 2 . ,v _
—  X + sinx luôn2

luôn lõm ?
A. m < 1 B. m > 1
C. m < l v m > 2  D. 1 < m < 2

C âu  10. Với các giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y, =

không có tiệm cận đứng ?
A. m = 0 B. m = l v m  = 2
c . m = 0 v m = l  D. m = 1

2x2 -  3x + m 
X -  m

C âu  11. Giá trị lớn nhất của hàm số y = - ( x  -  3)2 trên  đoạn [0, 2]
3

bàng:

A. 0 B. -  c . -  D. -
3 3 3

C âu  12. Giá trị nhỏ nhấ t của hàm số y = X2 + -  trên  (0, +oo) bằng:
X

A. 2 B. 3 c . 4 D. 5

C âu  13. Cho hàm số y = —  + - có đồ thi (C). Qua điểm M (l, 3) có mấy
X  - 1

tiếp tuyến đến (C) ?
A. 0 B. 1 c . 2 D. 3
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„ .  . .  , A  V3 4 \lĩ 2 V15Câu 14. Đố thị hàm sô y = —  X + —  X cắt trục hoành tạ i  mấy
2 4 5

điểm ?
A. 1 B. 2 c. 3 D. 4

Câu 15. Với các giá trị nào của m thì hai đồ thị (C): y = X3 -  X2 + 5 và 
(p): y = 2x2 + m tiếp xúc nhau ?
A. 0 và 2 B. 3 và 4 c. -1 và -5  D. 1 và 5

dx bằng:
X -  4x + 4

c.
3

1
Câu 16. Tích phân I = J -

-1 3

A. — B. 1 C. -  D. 0
3 3

71
2

Câu 17. Đối biến u = sinx thì tích phân I = Jsin4 xcosxdx thành:
0

71 71
1 r--------  2 1 2 Ị--------

A. Ju4v l - u 2du B. Ju4du c. Ju4du D. Ju3\ / l~ u 2du
0 0 0 0

71
4

Câu 18. Tích phân I = J
0

A. I n -  B.o  ít

dx bằng:
0 cos x(tgx + 2)

B .In2 c . In3 D. 2ln2

71
4

Câu 19. Tích phân I = Jx cos 2xdx bằng:
0

A. -  B. " 1 c. Ĩ - Ị
8 4

D. 1
44 2 2

Câu 20. Diện tích hình phăng giới hạn bơi đồ thị (C): y = X2 -  2x -  3, 
trục Ox, X = 0 và X = 3 bằng (đvdt): •
A. 3 B. 9 C. 7 D. 5

Câu 21. Trong m ặt phảng Oxy, đường thẳng d chắn trên  trục tung một 
đoạn b = 3 và tạo với chiều dương của trục Ox một góc 60° có phương 
trình là:
A. $ + \ / 3 y  + 3 = 0 B. x - > / 3 y - 3  = 0

c.>/3x + y - 3  = 0 D. \ / 3 x - y  + 3 = 0
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C âu  22. Trong m ặt phảng Oxy cho tam giác MNP có M(l; 2), N(-3; 1) và 
o  là trọng tâm. Tọa độ đính p là:
A. <3;-2) B. (2 ;-3) c. (2; 1) D. (1; -3)

C âu  23. Trong m ặt phăng Oxy cho hai điểm M(m; 2) và N(4; -2). Nếu 
MN = 5 thì tấ t cả các giá trị của m là:
A. 1 và 7 B. 7 c. -1 và -7 D. -7

C âu  24. Trong m ặt phăng Oxy, phương trình nào sau đây là phương 
trình đường tròn ?
A. X2 + y2 -  3x + 2y + 14 = 0
B. x(x -  2) -  y(y + 2) -  7 = 0
C. (X -  2)2 + (y -  l)2 -  5 = 0 

X2 V2D. —  + ĩ -  -  X + 5y + 13 = 0 
2 : 2

C âu  25. Trong mật phăng Oxv cho đường tròn (C) tiếp xúc với đường 
thắng d: X -  y -  1 = 0 tại M(2; 1) và có tâm I năm trên  đường thẳng 

X -  2y -  6 = 0. Tpa đó tâm I là:
A. (4; -  1) B. (-1 :4 ) c. (-4; 1) D. (4:1)

C âu  26. Trung m ặt phảng Oxy, elip (E): 36x2 + 100y2 = 3600 có tâm sai 
bàng:

A. B. C. D. -  
5

XC âu  27. Trong m ăt phăng Oxy cho hyperbol (H): *
16

2 2 

9
= 1.

Điểm M e (H) (với xm > 0 và ym > 0) nhìn hai tiêu điểm của (H) dưới 
một góc vuông. Tọa độ điểm M là:

A. 3734 9
" 4 ~ ’ 5

B. ^2734 3 
3 ’5

\
c.

4734 9
5 ’ 5

D. 4734 3
5 ’5

C âu  28. Trong mặt phảng Oxy cho parabol (p): y2 = 8x. Tiếp tuyến của 
(p) song song với đường thẳng d: 2x -  y + 5 = 0 có phương trình là:
A. 2x -  y + 1 = 0 B. X -  2y + 1 = 0
C. 2x + y -  1 = 0 D. X + 2y -  1 = 0

C âu  29. Trong không gian Oxyz cho hai điếm M(3; -1; 2) và N (-l; 4; 5). 
Tọa độ điếm p  đối xứng với M qua N là:
A. (-5; 7; 8) B. (-5; 9; 8) c . (7; 2 ;-1 )  D. (5; 2 ;-1 )

83



Câu 30.Trong không gian Oxyz CAO tứ diện MNPQ có ba đỉnh M(2;l; -1), 
N(3; 0; 1), P(2; -1; 3) yà đỉnh Q € Oy. Nếu thế tích tứ diện MNPQ 
bàng 5 (đvtt) thì tọa độ của đỉnh Q là:
A. (0; -7; 0) và (0; 8; 0) B. (0; -2; 0) và (0; 3; 0)

13 17c . 0; —f-; 0 và 0 ;^ - ;0 D. í o ; ^ ; o l  và ( o ; ĩ ;0
4 .

Câu 31. Trong không gian Oxyz cho ba điếm M(l; 0; 2), N(-3; 1; 3),
P(l; -2; 1). Độ dài của vectơ [ MN.MP1 bàng:

A. V5 B. 5 c . 9 D. V9

Câu 32. Trong không gian Oxyz cho ba vectơ a=  (1; 0; -2), b=  (2; 1; 0)

và c= (-1; 1; 1). Ta có [[a ,b], c] bằng:
A. (-5: -3; -2) B. (5; 3; 2) c . -5  D. -2

Câu 33. Trong hkông gian Oxyz cho điểm M(2; -3; 1) và m ặt phăng (a): 
x + 3 y - z  + 2 = 0. Đường thắng d đi qua M và vuông góc với m ặt 
phảng (a) có phương trình là:

X = 2 + 3t X = 2 + t
• y = -3  + t ct £ R) B. ■y = -3 -  t  (t € R)

z = 1 -  t z = 1 + 3t

X = 2 + t X = 2 -  t
• y = -3  + 3t (t € R) D. • y = -3 + 3t (t R)

z = 1 -  t z = 1 + t

Câu 34. Trong không gian Oxyz cho m ặt cầu (S) đi qua ba điểm
M(l; 2; -4), N (l; -3 ; 1), P(2; 2; 3) và có tâm  I nằm  trên  m ặt phẳng 
Oxy. Tọa độ tâm  I là:
A. (0; 1; -2) B. (-2; 1; 0) c. (-2; 0; 1) D. (-3; 2; 0)

Câu 35. Trong không gian Oxyz cho m ặt cầu tiếp xúc với hai m ặt phẳng 
(a): X + 2y -  2z -  2 = 0 và (p>: X + 2y -  2z + 4 = 0. M ặt cầu (S) có bán 
kính bằng:

A. 2 B. 4 D. 1
3

Câu 36. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng

d: —— ■— = -— - = và m ãt .phăng (p): X + 3y -  2z -  5 = 0. Với
m 2m - 1  2

giá trị nào của m thì d vuông góc (p) ?
A. -1  B. 3 C. 1 D. -3
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C âu 37. Cho 10 điếm phân biệt và không có ba điếm nào thẳng hàng. 
Sô đoạn thẳng được thành lập từ 10 điếm ở trên là:
A. p,„ B. p  12 c. A?o D. c ?0

C âu 38. Nếu A^ + 3A 2 = Ị p n+1 thì n băng:

A. 4 B. 2

C âu  39. Trong khai triển 1
í. 4

+ 3

C. 3 D. 1

cho biết tỉ số của số hạng thứ 4 và

sỗ hạng thứ 3 bằng 3 \Í2 thì n bằng:
A. 3 B. 4 c . 5 D. 6

C âu  40. Có bao nhiêu sô tự nhiên gồm 3 chữ số khác nhau và khác 0, 
biết rằng tổng 3 chữ số này bằng 9 ?
A. 12 B. 18 c . 24 D. 36

BẢNG TRẢ LỜ! ĐỀ 16

C âu C h ọ n C âu C họn C âu C họn C âu C họn C âu C họn
1 A 9 B 17 c 25 A 33 c
2 c 10 c 18 A 26 D 34 B
3 D 11 D 19 c 27 c 35 D
4 c 12 B 20 . B 28 A 36 A
5 B 13 A 21 D 29 B 37 D
6 c 14 B 22 B 30 A 38 A
7 A 15 D 23 A 31 c 39 c
8 c 16 A 24 c 32 A 40 B

DỀ 17
„ *3 Q 2

C âu  1. Đạo hàm của hàm số y = X2 + ------—— là y' bằng:

A. 2x B. X2 c . 4x D. 4x2

C âu  2. Đạo hàm của hàm số y = + cos2 — là y' bằng:

. - s in x  _ - s i n 2x _ cos2x cosxA. —p  ....  B. —7= ^ ^ =  C. .-  D. —  
4^1 + cos2 ~ 4 J1 + cos2 “ 2J1 cos2 ^  2J1 + cos2 ^
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C âu  3. Hàm s ố  n à o  s a u  đ â y  có  tập x á c  đ ị n h  là R ?

A. y = 3x + 1
X" + 3x + 1

c . y .
X2 + 2x + 3

C âu  4. Cho hàm số y =

X2B. y = —
X

D .y = 5x + 1
X2 +.4x + 4

mx2 + 3mx + 2m + 1
X -  1

có đồ thị (C). Với tấ t cả các

giá trị nào của m thì đồ thị (C) có điểm cực đại và cực tiểu nằm hai 
phía đối với trục Ox ?
A. m < 0 B. m > 4
c. 0 < m < 4 D. m < 0 v m > 4

C âu  5. Đồ thị hàm s ố  y  = X4 -  X2 + 1 c ó  b a o  nhiêu điểm c ự c  trị có  tung 
độ dương ?
A. 1 B. 2 c. 3 D. 4

3C âu  6. Hàm số y = 3x + — + 5  nghịch biến trên  khoảng:
X

A. (-oe; -1) và (1; +3C) B. (-1; 1)
c. ( - 1; 0) và (0 ; 1) D. (- 1; 0) u  (0; 1)

C âu  7. Hàm số y = \Ỉ2X -  X2 đồng biến trong khoảng:
A. (0; 1) B. (1; 2) C. (-« ; !)

C âu  8 .  Đồ t h ị  h à m  s ố  y  = X +  — -  1 l õ m  t r o n g  k h o ả n g :

D. (1; +x)

A. (-*■; 0)
C. (-x ; +ac)

C âu  9. Đồ thị hàm số y = X + X + 1 

X2 + 1

B. (0; +*)
D. (-» ; 0) và (0; +x) 

có mấy đường tiệm cận ?

A. 3 B. 2 c. 1 D. 0
C âu  10. Đồ thị hàm số y = -sinx trên [0; 2n] có tọa độ điểm uốn là:

71A. (0 ; 0 ) B. (; ; -1) c. (2ir; 0 ) D. (jt; 0)
2

C âu  11. Giá trị nhỏ nhâ't của hàm s ố  y = X -  5 + — trên
X

A. - -  B. -  C. -3
2 5

C âu  12. Giá trị lớn nhất của hàm số y = -  4x trẽn  1—1; 1] băng:
A. 3 B. 1 c . 75 D. &

1-;5
2

D. -2

bằng:

86



/âu  13. Đồ thị hàm sô' y = X3 + 3x2 -  2 có hai điểm cực trị là M(-2; 2) và 
N(0; -2). Với các gia trị nào của m thì đồ thị hàm sô cắt đường thẳng 
đ: V =  m  tai 3 diêm phàn biệt ?

A. 2 < m < 0 B. 0 < m < 2
c. -2 < m < 2 D. m < -2 V  m > 2

/âu  14. Tiếp tuyến của đồ thị (C) hàm số y = X2 + 3x + 1

X +  1
tại giao điếm

của đồ thị (C) với trục tung có hệ sô góc băng:
A. 2 B. 1 c. -2 D. 4

lâu  15. Cho hàm sô y = X4 -  2mx2 + m3 -  m2. Với tấ t cả các giá trị nào 
của m thì đồ thị hàm sô tiếp xúc với trục hoành tại hai điếm phân 
biêt ?
A. 0 B. 2 c. 1 D. 0 và 2

3â u  16. Một nguyên hàm cũa hàm số f ix )  = 2 + -
X2 X3

. 1 1 1 „ 1 2  3A. ------ — + - -
X X2 X3

B. ± - J l + JL
X X2 X3

„ 1 1 1 „ 1 2  3
c. —  + —2 ã

X X2 X
D -  -  + —  -

X X2 X"

D.
10

lâu  17. Tích phân I = f -  X(*X bàng:
3 (X + i r

A. -  B. -
8 6 4

l
lâu  18. Tích phân I = Jx.e~x+1dx bằng:

0
A. e B. e + 2 c . e -  2

7Ĩ
... X 3

lâ u  19. Đôi biến u = ta n — thì tích phân I = 1
2 0

1 1 1
A SỊ 2du _ ^  du _ i  2udu
A. I - ọ I ■* n ] 9

0 1 - u 0 1 - u 0 1 - u

lâ u  20. Diện tích hình phăng giới hạn bởi parabol (p): y = -X 2 + 2 và
đường thẳng d: y = X bằng (đvdt);

dx
cos X

D. e + 1 

thành:

A. B. -  
2

c. D.
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Câu 21. Trong m ặt phăng Oxy cho đường thẳng d: 2x -  3y + 18 = 0 Vi 

điểm M(-2: 9). Tọa dộ điểm M’ đối xứng với M qua d là:
A. (3: 2) B. (2:3) c . (-3: 2) D. (~2;3>

Câu 22. Tronf I lậ t phăng Oxy cho ba điểm M(l; 0). N (-l; -2), P(0; -3 
Điểm E thỏa màn hệ thức ME = 3NE -  4PE . Tọa độ điếm E là:
A. (2;-3) B. (3; -2 ) c. (3; 4) D. (-3 ;-4 )

Câu 23. Trong m ặt phăng Oxy cho hai đường thẳng dj: X -  2y + 3 = 0 V. 

d2: 2x + y — 1 = 0. Điểm M € Ox cách đều hai đường thẳng di và d2 c 
tọa độ là:

A. (-4: 0) và (4; 0) B. (4; 0) và 0)
o

c . (2; 0) và 0) D. (-2: 0) và ( - :  0)
3 3

Câu 24. Trong m ặt phăng Oxy, tiếp tuyến của elip (E): d

qua M(-2; 4) có phương trìrih là:
A. 2x + y -  4 = 0 và X -  2y + 5 = 0
B. 3x + 2y -  10 = 0 và 2x -  3y + 7 = 0 
c . 2x + 3y -  12 = 0 và 3x -  2y + 9 = 0 
D. X + 2y -  6 = 0 và 3x -  2y + 14 = 0

Câu 25. Trong m ật phẳng Oxy cho hyperbol (H) có hai đường tiệm cậ) 
3x ± 4y = 0 và hai đường chuẩn 5x ± 16 = 0. Phương trình chính tắ 
của (H) là:

A. _  _ = 1 B. —T~  —  = 1 C . 4 - Ị - 1  D. x y= 1
9 16 16 9 16 7 25 9

Câu 26. Trong m ặt phẳng Oxy, đường chuẩn của parabol (p): y2 = 6x C( 

phương trình là:

A. X =  -  — 
2

B. y = -  — 
J 2

c . X = -3 D. y = -3

Câu 27. Trong m ặt phăng Oxy cho đường tròn(C): X2 + y2 -  2x -  2y = 0. 
Mệnh đề nào sau đây SAI ?
A. (C) có tâm  1(1; 1) và bán kính R =
B. (C) tiếp xúc với đường thẳng đ: y = -X
C. (C) không cắt trục tung
D. (C) qua gốc tọa độ

Câu 28. Trong m ặt phẳng Oxy cho đường tròn
(C): X2 + y2 -  6x + 4y + m -  2 = 0. Với tấ t cả các giá trị nào của m th 
gốc tọa độ o  nằm bên trong (C) ?
A. m < 15 B. 2 < m < 15 C. 0 < m < 2 D. m < 2
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rì 
r ^ 

rS
 

rS
 

rS
 

r s

â u  29. Trong không gian Oxyz cho ba vectơ a=  (3; -2; 4), b= (5; 1; 6 ) 
và c = ( 3; 0; 2). Vectơ X thỏa mãn ba điều kiện a.x= 4, b.x= 35, 
c.x = 0 thì toa độ của X là:
A. (2; 7; 3 ) B. ( -2; -7 ; -3 )  c. (7; 2; 3) D. ( -7; - 2; - 3)

â u  30. Trong không gian Oxyz với ba vectơ đơn vị e j.e 2.e3 trên  Ox,

Oy, Oz. Nếu a = ej + eo và b = e2 + e3 thì góc giữa hai vectơ a và b 
bằng:
A. 30ử B. 60° c . 45° D. 120°

â u  31. Trong không gian Oxyz cho ba điềm M (-l; 0 ; 1). N(3; 1; 2) và 
P(0 ; 0 ; -2). Tọa độ điểm s  € (Qxy) cách đều M, N, p  là:
A. ( - 1: 2: 0 ) B. ( - 1: - 2; 0 ) c . < 1; - 2; 0 ) D . ( l ; 2; 0 )

â u  32. Trong không gian Oxyz cho hai điếm M(3; 4; - 1) và N(0 ; 0; -7). 
Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. M và N năm một phía đối với mặt phăng (Oxy)
B. M và N nằm về hai phía đối với-mặt phảng (Oxy) 
c. M 6 (Oxy)
D. N e (Oxy)

â u  33. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: x - - -  = — + -  = —  •
* 2 1 1

và m ặt phăng (p); X + 2y -  z + 5 = 0. Góc giữa đường thẳng d và mặt
phảng (p) bàng:
A. 60“ B. 30° c . 45° D. 90°

â u  34. Trong không gian Oxyz, phương trình nào sau đây là phương 
trình m ặt phảng đi qua M(5; 4; 3) và chắn trên  các nửa trục tọa độ 
dương những đoạn bằng nhau ?
A. x + y + z + 1 2  = 0 B. X -  y + z -  12 = 0
c.  X + y + z -  12 = 0 D. X -  y + z + 12 = 0

Hâu 35. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S): X2 + y2 + z2 -  6x - 2 y  + 
4z + 5 = 0. Phương trình  mặt phăng (p) đi qua M(4; 3; 0) và tiếp xúc 
với (S) là:
A. 2x + y + 2z -  10 = 0 B. X + 2y + 2z -  10 = 0
c . X -  2y -  2z + 10 = 0 í). 2x -  y -  2z + 10 = 0

Hâu 36. Trong không gian Oxyz cho mặt phăng (a): 3x + 2y -  6z + 7 = 0
và m ặt cầu (S): (x -  2)2 + (y -  l)2 + (z + l)2 = (m + 2)2. Với tấ t cả các
giá trị nào của m th ì m ặt phăng (a) cắt m ặt cầu (S) ?
A. m < 1 hay m > 5  B. -5  < m < 1
c . m < -5  hay m > l  D. 1 < m < 5
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Câu 37. Một hàng ghế gồm 10 chiếc ghế. Có bao nhiêu cách xếp đôi VÇ 

chồng vào các ghê đó nếu họ phải ngồi gần nhau ?
A. 18 B .45 c. 90 D. 120

Câu 38. Nếu A ị + Ì = A?, thì n bằng:
A. 3 B. 5 c. 8 D. 6

Câu 39. Từ các mầu sô 1; 2; 3; 4; 5; 6 có thê lập được bao nhiêu sô tụ 
nhiên gồm 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 ?
A. 168 B. 192 c. 120 D. 60

Câu 40. Trong khai triển I ậ 'x  + j p r  . số hạng không chứa X l à :
V vxj

A. 35 B .45 c. 55 D. 65
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Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn
1 c 9 c 17 A 25 B 33 B
2 A 10 D 18 c 26 A 34 c
3 c 11 c 19 A 27 c 35 B
4 D 12 A 20 D 28 D 36 c
5 A 13 c 21 ~B *29 A 37 A
6 c * 14 A 22 A 3Ọ B 38 B
7 A 15 B 23 B 31 D 39 D
8 B 16 c 24 D 32ì___ A 40 A

»Ề  18

C âu ỉ. Cho hàm sô f l x ) = ~ -  thì f ( l)  bằng:
s i x  + 2

Á -  B -  — c . 4 D. ì
6 18 6

Câu 2. Đạo hàm của hàm số y= xcosx - sinx là y’ băng:
A. 2cosx -  xsinx B. xsinx
c . -  xsinx D. 2cosx + xsinx

Câu 3. Với các giá trị nào của m thì hàm sô y = ln(x2-2mx+m). Có tập
xác định là R ?
A. m < 0 hay m > l '  B. 0 < m < 1
c . m < 0 hay m > 1 D. 0 < m < 1
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D. [0, +00]

Câu 4. Hàm số V = . —  dồng biến trên:
V X -  2

X'-'

A. R\ | 2 ! B. [0, 31 
ln

c. [3, +00]

Câu 5. Đồ thị hàm sô y= —■ có toạ độ điểm cực đại là:
X

A. (e; 1) B. (e: e) c. (1: e) D. e;

Câu 6. Với các giá trị nào cùa m thì hàm sò y = --x3-m x2+(m2-m -2)x+l
3

đạt cư c  tiểu tại x=0 ?
A. 0 B. 1

1 .4

c. - 1 D. 2

Câu 7. Hàm sô y = - x4 -  3x2 + -  có bao nhiêu điếm cực trị ?
2 2

A. 3 c. 2 c. 1 D. 0
Câu 8. Gọi Xi, X2 (Xi < x2) là hoành độ điểm uốn của đồ thị hàm số 

y  = x2+sin2x trên  k h o ả n g  (0 ; 7t) t h ì  X2 -  Xi băng:

A. 71 B. -  . 
3

Câu 9. Trong ba hàm sô :
X -  1

I. y= ~ 2  ,
X + 1

II. y=

c. -

III. y:

D. 7t

X2 + X +  1

X — 1 '  X - 1

Đồ thị hàm số nào có đường tiệm cận ngang ?
A. Chi I B. Chỉ-II c. Chi III D. Chỉ II và III

CâulO. Đồ thị hàm số y= X4- x2+2 có mấy khoáng lòm ?
A. 0 B. 1 c. 3 D. 2

Câu ll.C ho  hàm số flx) = cos2x thì giá trị lớn nhất của hàm số f ’(x)bằng 
A. 2 B. 4 c. 1 D. 6

Câu 12. Cho hàm  số ftx)=x+cosx thì giá trị nhó nhất của hàm số f(x)
bằng:

1
A. 1 B. 2 c. 0 D.

C âu 13. Cho hàm số y= X + 1

X -  1
có đồ thị (C). Có bao nhiêu tiếp tuyến

của (C) song song với đường tiệm cận xiên của(C) ?
A 2 B. 3 c. 1 D. 0

C âu 14. Đồ thị hàm sô y = 3x2-9x +m tiếp xúc với trục Ox thì m bằng :

A.
9 B. c.

2 7 D. 9
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Câu 15. Đồ thị hàm so y = x4-4x2+l cắt trục Ox tại mấy điểm
A. 0 B. 2 c . 3 D. 4

C âu  16. T'ch phân  I = í xr 4 b à„g :

A. I n - B. - Ỉ l n 3  c .-41n3 D. In —
4 4

/ 3 
C âu  17. Nguyên hàm của hàm sô fix) = ex .X là :

3

A. e*J + c B. 3e*3 + c  c . - e x + C
3

D. ỉ e x 
4

C âu  18. Tích phân 1= f ~~  dxbàng :
„ sin X

4

72A. In B. * 
4

c . 72 rk K 1 72D. — -  In —  
4 22 4 2

Câu 19. Một nguyên hàm F(x) của flx)= 3x2-  2x +1 với F(l) =0 là :
A. x3-  x2+x+l B. x3+x2- x - l  c . X3-  x2+x-i D. x3+ x2+x+l

Câu 20. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai parabol. Y= X2 -  2x và 
y = -  X2 + 4x bằng (đvdt):
A. 3 B. 5 c. 7 D. 9

Câu 21. Trong m ặt phẳng Oxy cho tam giác MNP với M(2, -2), N(l, -1) 
P(5, 2). Độ dài đường cao MH của tam giác MNP bằng:

A. -  B. -  C. -  D. ^
5 5 5 5

Câu 22. Trong m ặt phảng Oxy, khoảng cách giữa hai điểm M( 72; 73 ) về 

N ( 73; 7 2 ) bằng:

A. 7 6 - 2  B. 76 + 2 c . T ẽ + 10 D. 10~7ẽ
Câu 23. Trong m ặt phăng Oxy, đường thẳng d đi qua M(-2; -5) và song 

song với đường thẳng d’: 3x+ 4y +2 = 0 có phương trình là:
A. 4x -  3y+2 = 0 ' B. 4x -  3y-13=0
c. 3x + 4y+26 = 0 D. 3x + 4y+13 = 0

Câu 24. Trong m ặt phăng Oxy cho đường tròn (C): x2+y2+4x -  6y-12 = ( 
có tâm  I và bán kính R là:
A. K-2, -3), R = 4 B. 1(3, -2), 5
C. 1(2, 3), R = i D. K-2, 4), R = 5
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y\ 

r^i 
r^i 

rA

Dâu 25. Trong m ặt phăng Oxy, elip đi qua hai điểm M(3, 4) và N(6, 2) có 
phương trình chính tác là:

2 2 2 2 2 2 2 2 
A. 4  + —  = 1 B. í -  + 4 = l c. 4  + 4 = 1  D. *1 + 4 = 1

4 5  2 0  4 0  2 5  2 5  1 6  2 0  1 6

Dâu 26. Trong m ặt phăng Oxv cho parabol (P): x2= 2y. Tiếp tuyến của 
(P) vuông góc với đường tháng rl: x+6y=0 có phương trình  là :
A. x-6y- 18 = 0 B. x+6y+18 = 0 c . 6x-y -  18 = 0 D. 6x+y + 18 = 0

X2 y 2Dâu 27. Trong m ật phăng Oxy cho hyperbol (H): ——  —  = l v à  điêm

Me(H) nhìn hai tiêu điếm Fi và F2 dưới một góc vuông thì diện tích 
tam  giác MFiF2 băng:
A. 14 B. 1 6  c. 1 8  D. 2 0

Dâu 28. Trong m ặt phăng Oxy cho đường thẳng d: 4x + 9 = 0 và điểm 
F(-4, 0). Tập hợp các điếm M sao cho tỉ số khoảng cách từ M đến F

4và đến đường tháng d bàng -  là:

A. đường tròn B. elip c . parabol D. hypeybol
â u  29. Trong không gian Oxyz cho hai điểm M(2; 0; 1), N (-l; 2; 3) và I 

là trung điểm MN thì độ dài đoạn MI bằng:

A. T Ĩ 7 B. s / 2 Ĩ c. 7 2 4 D. 724

â u  30. Trong không gian Oxy cho ba vectơ a = (5; 7; 2), 5= (3; 0; 4) và

c=  (-6; 1; -1). Vectơ d=  3 a - 2 b  + c có toạ độ là:
A. (-3; 22; 3) B. (3; 22; -3) c . (3; -22; 3) D.(3; 22; 3)

â u  31. Trong không gian Oxyz cho hai điểm M(3; 4; -1) và N(-3; 5; 4). 
Độ dài vec tơ MN bằng:
A. 733 B. 751 c. 772 D. 762

â u  32.Trong không gian Oxy cho ba vectơ không đồng phẳnga(2; 3; 1), 

b=(5; 7; 0), c=(3; -2; 4) và m a + n b + p c =  õth ì cặp số (m; n; p) bằng:
A. (1; 0; 0) B. (0; 0; 0) c. (0; 1; 0) D . ( l ; l ; l )

â u  33. Trong không gian Oxyz, toạ độ giao điểm của hai đựờng thẳng
, x + l y - l z - 3 . j  x y - l z  + 3 IXd,: — — = ------= ------  và d2: -  = ------= ——  là :

3 2 -2 1 1  2
A. (3; 2; 1) B. (3; 1; 2 ) c. (2; 1; 3) D. (2; 3; 1)
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Câu 34. Trong không gian Oxyz cho tam giác MNP với M(0; -2; 
N (-l; -1; 0) , P(4; 3; -1). Đường thảng d đi qua trọng tâm G của tar 
giác MNP và vuông góc với mặt phăng (MNP) có phương trình là:

' x  = - t  1[x =  1 +  t
• V =  1 +  t ( t  e  R) B. ị!y = -1  +  t  (t e R)
[ z  =  - 1  + t i[z =  - t

X =  1 +  t X =  -1 +  t

• y =  - t  ( t  6  R) D. • y = - t  (t 6 R)
z -  - 1  +  t z = 1 +  t

Câu 35. Trong không gian Oxyz, m ặt phăng (a) đi qua hai điển 
M(2; 0; 1) . N (-l; 1; 2) và song song với trục Oz có phương trình là:
A. X +  3y -  2= 0 B. X -  3y + 2 =  0
c . 3x + y - 2 = 0 D. 3x + y + 2 = 0

Câu 36. Trong không gian Oxyz cho hai m ặt cầu:
(Sj): x2+y2+z2-8x+4y-2z-4 = 0: (S?): x2+y2+z2+4x-2v-4z+5 = 0 
Ta có (Si) và (S2) :
A. Không cắt nhau B.cắt nhau
c. tiếp xúc ngoài D.tiếp xúc trong

Câu 37. Nếu c ị  = c ị  thì n bằng:
A. 6 B. 8 c. 10 D. 12

Câu 38. Một thanh niên có 7 áo trong đó có 3 áo trắng  và 5 cà vạt 
Trong đó 2 cà vạt đỏ. Hỏi thanh niên này có bao nhiêu cách chọi 
“áo_cà vạt” nêu đã chọn áo trắng thì không chọn cà vạt màu đỏ ?
A. 29 B. 20 C. 9 D. 30

Câu 39. Năm người được xếp vào ngồi quanh một bàn tròn với 5 ghế. Si
cách xếp là:
A. 50 B. 100 c. 120 D. 24

Câu 40. Từ khai triển  (3x~4)n thành đa thức thì tổng các hệ sô của đ: 
thức nhận được bằng:
A. -1 B. 717 c  1 D. 517
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BẢNG  TRẢ LỜI ĐỀ 18

Câu Ị Chọn Câu 1 Chọn Câu Chọn Câu Chọn Câu Chọn
1 1 B i 9 i  A 17 c 25 A 33 D
2 C ; 10 : D 1 18_________ ___________L. ____L_ . J D i 26 ỉ c  11........._Ầ..... . ' 34 c
3 B 11 A 19 c 27

Ị---------------------- 1

35 A
4 c 12 c 20 D 28 D 36 B
5 D 13 D 21 B 29 A 37 c
6 c 14 c 22 A 30 B 38 A
7 A 15 D 23 c 31 D 39 D

__8 B 16 _  ____ __24_ D 32 B 40 A

DỀ 19
Câu 1. Cho hàm  số fTx)= (x+l)3(x-2)2 thì f ( l)  bằng:

A. -4 B. 2 c . 4 D. 8

Câu 2.CỈ10 hàm  số y= íTx) có đạo hàm tại Xo thì lim x0 ^ x  ̂~ x^ x0*
X - + X 0  X — Xq

băng :
À.  x0f(xo) B. xof(xo) -  ÍT Xo)

c . xoíTxo) -  ĩ'(x0) D. ÍT Xo)  -  f ' ( Xo)

Câu 3. Hàm số nào sau đây có tập xác định là R ?

A. y = - , 3x-+- 2— B. y =  ln(x2+6x+9)

c . y = \íx4 -  2x2 +1 D. y = e*“1
Câu 4. Với các giá trị nào của m thì hàm số y= x3-3m x2+9x+3m -5  có 

cực đại ?
A..-V3 <m < 73 B. m < -7 3  hay m > 73 .
c . m > 3 D. m < -3

C âu 5. Với các giá trị nào của m thì hàm số y = X3-  3x2+3mx+l có điểm 
cực trị nhỏ hơn 2 ?
A. m > 0 B. m < 1 c . m < 0 v m > l D .  0 < m < l

C âu 6. Cho ba hàm  số:

I. y = 3 -  X
II. y =

5 -  X III. y = X -  5
X + Ị '  3 -  X "  2 -  X

Hàm số nào nghịch biến trên  từng khoảng xác định ?
A. Chỉ I B.Chỉ II c . Chỉ III D. Chỉ II và III
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Câu 7. Hàm số y = X 2 -  2x + 1
X + 1

nghịch biến trên:

A .(-3: 1)
c. (-3; -1) u (-1; 1 )

B. (-3; -1) và (-1; 1) 
D. ( -o c ;  3) và (1: +ao)

Câu 8. Đồ thị hàm số y = — + 1 + S- c ó  :o2 X
A. Tiệm cận đứng B. Tiệm cận ngang
c. tiệm cận đứng và tiệm cận xiên c. tiệm  cậu xiên

Câu 9. Với các giá trị nào của m thì đồ thị hàm  số
y = x3-3 (m -l)x2 + 3x -  5 có hoành độ điểm uốn nhỏ hơn m2 -  2m -  5 ? 
A. m < -1 B. -1 < m < 4
c. m > 4 D. m < -i hay m > 4

2x +1Câu 10. Đồ thị hàm số y =

A. (-* : +x>
C. (1; +00)

1
lồi trên  koảng :

B. ( - x ;  1)
D. (-oo; l)và (1; +oc)IX, LJ. \ ---- X/VCT »X, T~-/

9n2
Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm sốy = 4 x + — - + sin X trên  (0; + ao)

X
bằng:
A. 1271-1 B. 6tt 1 c. 9 x -l D. 3tị -1

Câu 12. Cho X , y thay đổi, giá trị nhỏ nhặt của biểu thức 
p  = (x -  2y + 1 Ỷ + (2x -  4y + 5)2 băng:

A. B. C. D.

„2
Câu 13. Cho hàm số y = —— có đồ thi (C) và đường thẳng d: y = m. Với

X - 1
các giá trị nào của d không cắt (C) ?
A. m < 0 V m > 4 B.m < 4  c. m > 0 D. 0 < m < 4

Câu 14. Cho hàm số y = 4x2 + 2x + 3 có đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C) tại 
điểm có hoành độ Xo = 1 có phương trình là:
A. X  + lOy + 1 = 0  B. X  -  lOy - 1 = 0
c. 1 0 x - y - l  = 0 D.10 X  + y + 1 = 0

Câu 15. Cho hàm số y = —  -COt̂ X có đồ thị (C). Hệ số góc tiếp tuyến
cotgx

của (C) tai điểm có hoành đô x0= — bằng:
4

A. 3 B. c.
2

D. 2
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C âu  16. Tích phân I = Ị sin3 X coxx dx băng :
1.»

■V * 4| 1

n2

A.
2

B. Ị  c. -  D. 1
4 3 6

C âu  17. Cho tích phân In+1 = I* xn+1.exd x . Dùng phương pháp tích phân

từng phần bằng cách đặt u = xntl và dv = exdx thì hệ thức giữa In+1 và
I n la :

A I„., + I„ = e B. In+, + n In = e
c. l,ul + (n+l)ì„ = e D. IIl+l + nl„=e

C âu  18. Cho Jf(x)dx = g (x )+ c  thì:

A. ftx> = g(x) B. f(x) = g(x) C. f (x) = g’(x) D. f (x) = g’(x)
C âu  19. Diên tích hình phảng giới hạn bới hai đường cong y=x4 và

y = 4 - 3x' băng :

B. 26 C. 32 D. 24

C âu  20. Thể tích khối tròn xoay sinh ra bởi hình phăng giới hạn "bởi hai 
đường cong y = - X 2 + 4 và y = X2 + 2 quay một vòng quanh trục Ox là 
(đvdt):
A. 2rt B. 4x C. 8x D. 16x

C âu  21. Trong m ặt phẳng Oxy cho tam giác MNP với M(5; 0), N(0; 1), 
P(3 ; 3). Tam giác MNP là tam giác gì ?
A. Tam giác nhọn B. Tam giác tù
C. Tam giác vuông D. Tam giác đều

C âu  22. Trong m ặt phảng Oxyz cho tứ giác MNPQ với M(-5; -1), 
N(-2; 3) , P(5; 4), Q(l; -3). Diện tích tứ giác MNPQ băng (dvdt)

A. B c . ?  D . ẹ2 2 2
C âu  23. Trong m ật Oxy cho tam giác MNP có đỉnh M(3; -4) và đường 

cao PP’: 2x -  7y -  6 = 0. Phương trình cạnh MN là:
A. 2x + 7y + 13 = 0 B. 2x -  7y -  13 = 0
C. 7x -  2y + 13 = 0 D. 7x + 2y -  13 = 0

C âu  24. Trong mặt phảng Oxy, đường tròn đi qua M(l; 2) và tiếp xúc với 
đường thẳng d: 3x -  4y + 2 = 0 tại N(-2; -1) có phương trình  là:
A. (X + U )2+ (y + 11)2= 169 B. (x -  U )2+ (y -  11)2= 169
C. (X + 11)2+ (y  -  11)2= 225 D. ( x - l l ) 2+ (y  +11)2= 225
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Câu 25. Trong m ặt phẳng Oxy, nột elip có độ dài trục lớn băng 10, tiêu 
cự bằng 8 có phương trình chính tắc là:

A. * ♦ £ - 1
25 9

B.
16 9 c . Ể  + 425 16

= 1
2 2 

„  X y D. —  +
16

= 1

X2 y 2Câu 26. Trong m ặt phảng Oxy, tiếp tuyến của hyperbol (H): — - + —  = 1
25 16

đi qua M(1 ; 4) có phương trình là:
A. X + y -  3 = 0 hay 4x -  3v + 16 = 0
B. x - y  + 3 = 0 hay 4x + 3y -  16 = 0
c . X + y + 3 = 0 hay 4x -  3y -  16 = 0
D. x - y - 3  = 0 hay 4x + 3y + 16 = 0

Câu 27. Trong m ặt phẳng Oxy, một parabol có đỉnh là gốc toạ độ, nhận 
Ox làm trục đối xứng và đi qua điểm M(2; -2  ) có phương trình  là :
A. X2 = 4y B. y2 = 4x c . y2 = 4x D. X2 = -  4y

■ . x2 2
Câu 28. Trong m ăt phăng Oxy cho đường cong (Cm): —  + —-—  = 1 khi

m 2 -  m
m > 2 thì (Cm) là:

' A. đường tròn B. hyerbol C. elip D. parabol
Câu 29. Trong không gian Oxyz cho ba điếm M(l; 1; 5), N(3; 4; 4), 

P(4; 6; 1). Điểm s  e (Oxy) 'cách đều M, N, p  thì toạ độ s  là:
A. (16; -5; 0) B. (-16; 5; 0) C. (16; 5 :0 ) D. (-1 6 ;-  5; 0)

Câu 30. Trong khồng gian Oxyz cho hai vectơ a=  (4; -2; -4) và 
b=  (6; -3; 2) thì ị(2a -  3b)(ẵ + 2b)Ị bằng:

~A. >/2ÕÕ B. 2002 C. ±200 D. 200
Câu 31. Trong không gian Oxyz cho tứ diện MNPQ với M(3; 0; 1), 

N (-l; 4; 1), P(6; 7; 3 ) . Q(l; -5; 5) và G là trọng tâm  tam  giác NPQ thì
chiều dài vectơ MG bằng
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 32. Trong không gian Oxyz cho tam giác MNP với M(2; 1; -3) 
N(3; -2; 2) và P(4; 0; 1). Toạ độ chân đường cao H kẻ từ M của tam 
giác MNP là :
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C âu 33. Trong không gian Oxyz. đường thẳng d đi qua điếm M(-2; 3; 4) 
và vuông góc với m ặt phăng (Oxy) qó phương trình là:

í X *  -2 -  t1 A  -  l

A. •! y = 3 (t e R)
[z = 4

(x * -2
c. j y = 3+ t ( t e  R) 

[z = 4

B.

D.

X = -2
y = 3 ( t e  R) 
z = 4 + t

X = -2  + t 
y = 3+ t (t e R) 

[z = 4 + t

C âu  34. Trong không gian Oxyz cho hai m ặt phẳng 
(a): <m + 3)x + 3y + (m -  l)z + 6 = 0;
(3): (n + 1 )x + 2y + (2n -  l)z -  2 = 0
(a) và <p) song song với nhau thì cặp số (m; n) bằng :

A. ' 5 . 2 '  
2 ’3

B. 5 2
2 ’3

c. '5
2

2
3

D. 5
2 ’

2

ệ

C âu  35. Trong không gian Oxyz cho hai m ặt phẳng
(a); 2x -  V + 4z -7 = 0 và mật phẳng (P) đi qua ba điểm M(l; -2; 1), 
N(l: 0; 0) , P(0; 1; 0). Góc tạo bởi hai mật phảng (a) và (p) bàng:
A. 60" B 45l' c . 30" D. 75°

C âu  36. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) đi qua 3 điếm M(l; 2; 0), 
N( 1; 1: 3), P(2; 0: -1) và có tâm  nàm trên  m ặt phẳng (Oxz). Phương 
trình của (S) là:
A. X2 + y2 + z2 + 6x + 6z + 1 = 0 B. X2 + y2 +  z2 +  6x -  6z + 1 = 0
C. X2 + y2 + z2 -  6x + 6z + 1 = 0 D. X2 + y2 + z2 -  6x -  6z + 1 = 0 

C âu  37. Có 7 bông hoa với màu sắc khác nhau và ba cái lọ khác nhau. 
Có bao nhiêu cách cắm ba bông hoa vào .L>a lọ đã cho và mỗi lọ một 
bông?
A. 210 (cách) B. 35 (cách) c . 24 (cách) D. 120 (cách)

C âu  38. Trong m ặt phảng có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành từ 
bốn đường thẳng  song song với nhau và năm đường thẳng vuông góc 
với bốn đường thảng song song đó ?
A. 240 B. 120 c . 60 D. 30

(  iV 5C âu  39. Trong khai triển 1 \ỉx + — j , hệ số của X3 l à :

A. c ỵ  B. c ?5 c . c f5 D. c ?5
C âu  40. Trong khai triển (l-3x)" biết hệ số của X2 bằng 90 thì n bằng:

A. 2 B. 3 c . 4 D. 5

99



BẢNG TRẢ LỜI ĐỂ 19

C âu C họn C âu C h ọ n C âu C họn C âu C họn C âu C họn
1 A 9 D 17 c 25 A 33 B
2 B 10 B 18 D 26 B 34 D
3 c 11 A 19 A 27 c 35 A
4 B 12 c 20 D 28 B 36 D
5 D 13 D 21 c 29 A 37 A

1 6 ! c i 14 i c 22 B 30 D 38 C
ị 7 i B Ị 15 1 A ị 23 D 31 c 39 B

8 ! c Ị 16 ị B ị 24 c Ị 32 A 1 40 ị D

C âu  1. Hàm số y =
ex - 1

DỀ 20
có tập xác định là:

A. (0; +00) B. R \{1 | c. RMOI
C âu2. Cho flx)= 2 \3 X thì f(x) bằng:

A. 6xln6

D. (1; +oc) .

B. 6’ c. 2x+3’
C âu  3. Đạo hàm của flx)= ln(sinx) là f(x) băng : 

Ạ. tanx B. cotgx ~ *c.
sin X

D.

D.

6X
ln6

J _
cos X

C âu 4. Cho hàm số y = x t-?x ? Mênh đề nào đúng ?
X +  1

A. Hàm số có giá trị cực tiếu là X = 0 
’ B. Đồ thị hàm số đạt cực tiếu tại X = 0 

c . Hàm số đạt cực tiểu tại X = 0
D. Hàm số không xác định tại X = 0 

C âu  5. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên  R ?

A. y = X2 +  X B. y = X4 +  X2 c. y = X + 1

X + 3
C âu  6. Hàm số y = xlnx đồng biến trong khoảng:

A. ( -  ; +x) 
e

B. (-00- 
e

c.( - ;  1)
e

D. y  =  X3 +  x

D. (1; + x )

C âu  7. Hàm số y = ex + e x có bao nhiêu điểm cực trị ?
A. 0 B. 1 c . 2 D. 3
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C áu 8. Đồ thị hàm sô' y = X4 + 5x2 -  1: 
A. lõm trên (-2; 7) 
c . có hai diêm uốn

C âu 9. Cho ba hàm sô :
X -  2

4

B. lồi trên  (-4; 10) 
D. có một điếm uốn

I. y = II. y = III. y =
X -  2

X ' — 4 2 -  X x + 2
Hàm số nào có đồ thị nhận đường thẳng X = 2 làm tiệm cận đứng ?
A. Chi I B. Chí II c. Chỉ I và II D. Cả I II 7 III

C âu 10. Trong các hàm số sau đây, đồ thị hàm số nào có khoảng lồi , 
khoang lõm nhưng không có điếm uốn ?
A. y = XJ +  x ‘

c. y =
YT  +  X -  2

X + 1

B. y = X4 -  X2 

D. y = X3

Câu 11. Giá trị lớn nhất của hàm số y = sin2x + cos2x bằng
A. 1 B. 2 c. 0 D.

Câu 12. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = ——* —  — là:
X2 + 1

A. 2 B. 1 c. -2  D. -3
Câu 13. Cho parabol (P): y = ax2 + bx + c cắt trục tung tại M(0; 3) và cắt

trục hoành tại N(-2; 0) và P(6; 0). Phương trình của (P) là:

A. y = X2 -  — X + 3 
4

1

C. y = JX 2 
4

X +  3

B. y = —— X2 + 3x + 3 
4

D. y = -  — X2 + X + 3 
4

Câu 14. Đồ thị hàm số nào sau đây có tâm  đối xứng là 1(1; -1) và tiếp 
xúc đường thẳng  d: y = X -  6?

Ạ. y =
- X  -  3 B. y = X -  3 c. y = X + 3 D. y = - X  + 3
X -  1 “ X -  1 X -  1 "  X -  1

Câu 15. Cho hàm  số y = X4 -  2x2 + 1 có đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C) tại 
điểm cực đại của (C) có phương trình là :
A. X = 0 B. X = 1 c y = 0 D. y = 1

Câu 16. Tích phân I = f2 + |x|dx bàng:

A. 3\Í- 3 B. 4^3 + c. 4s3 -
Câu 17. một nguyên hàm của hàm số ÍIx) = 1

l n  X l n 2 X

D. 3\Í3 + -  
4

là:

A.
In X

B. xlnx c. lnx D. x-lnx
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Câu 18. Tích phân I = Í4 - a^-~ dx bằng:
cos X

A. 1 B. -  D. 2
2 4

Câu 19. Nếu I = |/7 (x )cosx  dx = f(x).sin X Jp + 1* 2x3 sin xdx thì flx) bằng:

A. 6x2 B. -  —  c  —  D. 2x32 2
Câu 20. Thế tích khối tròn xoay sinh ra bôi hình phẳng giới hạn  bởi các

đường y = cosx. y = 0. X = 0, X = — quay một vòng quanh trục Ox bằng2
(đvdt):

_2  _2  _2 
A. — B. —  c.n D. Ể .

6 3 4 2
Câu 21. Trong m ặt phăng Oxy cho tam giác MNP có 1(1; 1) là trung 

điểm cạnh NP và G(2; 3) là trọng tâm. Tọa độ điểm M là:
A. (3; 5) B. (4; 5) C. (2; 4) D. (4; 7)

Câu 22. Trong m ặt phảng Oxy cho hai điễm M(l; -2), N(3; 6). Đường 
trung trực đoạn MN có phương trình là:
A. X + 4y -  10 = 0 B. 2x + 8y -  5 = 0
c. X + 4y + 10 = 0 D. 2x + 8y + 5 = 0

Câu 23. Trong m ặt phẳng Oxy, khoảng cách từ điểm M(0; 3) đến đường 
thẳng d: xcosa + ysina + 3(2 -  sina) = 0 là:

A . S  - - ---- •' 3B. 6 C. 3sina D.
sin a  + cos a

Câu 24. Trong m ặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): X2 + y2 -  6x + 8y = 0 
tiếp tuyến của (C) tại o  có phương trình:
A. 3x + 4y = 0 B. 3x -  4y = 0 C. 4x + 3y = 0 D. 4x -  3y = 0

Câu 25. Trong m ặt phăng Oxy cho đường tròn
(C): X2 + y2 -  2xcosa -  2ysina + cos2a = 0. Bán kính của (C) có giá 

trị lớn nhất bằng:
A. 2 B. \Í2c. 73 D. 3

Câu 26. Trong m ặt phăng Oxỷ, tiếp tuyến của (P): X2 + 4y*= 0 tại đỉnh 
của (P) có phương trình là:
A. y = X B. y = -X C. X = 0 D. y = 0
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Câu 27. Trong m ăt phẳng Oxy cho elip (E): + = l(a  >b) biết hai
a 2 b2

tiêu diêm của(E) nhìn đoạn trục nhỏ dưới một góc vuông. Tâm sai của
|'E' bàng:

A. 2 - 2 B. —  c. --- D. —
'í 2 2 3

Câu 28. Trong m ặt phăng Oxy, phương trình  chính tắc của hyperbol có
hai đinh là Ai(-1; 0), A2(l; 0) và có tâm sai bằng 2 là:
A. 3x2 -  y2 = 3  B. X2 -  3y2 = 1 c. 3x2 -  y2 = 1 D. X2 -  3y2 = 3

Câu 29. Trong không gian Oxvz cho hình hộp OMNP.O’M’N’P’ thỏa
OM = (-1;1;0):ON = (1;1:0>:00' = (1; 1; 1) thế tích hình hộp bàng (đvttl:

A. 6 B. 2 c. -  D. -
3 3

Câu 30. Trong không gian Oxyz cho hai điểm M (-l; 2; 7), N(5; 4; -2). 
Đường thẳng MN cắt m ặt phảng (Oxz) tại I. Điểm I chia đoạn MN 
theo ti sô nào?

A. 2 B. -2 c. ì  D .- ì2 2
Câu 31. Trong không gian Oxyz cho tứ diện S.MNP có thể  tích bằng 6 • 

(đvtt) và ba đỉnh M (l; 2; 3); N(0; 2; 4) và PCI; 3; 2). Đường cao tứ diện 
kẻ từ s bằng:
A. 12 Vã B.6\Í3c. 8 D. 4 f 

Câu 32. trong không gian Oxyz cho ba điểm M(l; 0; 0) ; N(0; 2; 0) và 
P(3; 0; 4). Điểm Q nằm trên mặt phảng (Oyz) sao cho QP vuông góc 
với m ặt phăng (MNP). Toạ độ điểm Q là:

A. 0 ; - - 3 - 1 1
B. 0; 3 u  

2 ’  2
D. (0; -3; 4)

Câu 33. Trong không gian Oxyz, góc của hai m ặt phảng cùng qua 
M (l;-1;-1) trong đó có m ặt phẳng chứa Ox, m ặt phẳng kia chứa Oz là: 
A. 30° B. 60® c. 90° D. 45°

lâu 34. Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng chéo nhau:

di:
X = 1 - 1

y = t (t e R) 
z = - t

d2:
X = 2t' 
y = -1 + 1' 
z = t '

(t' e R)

Khoảng cách giữa di và d2 bằng:

4
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C âu  35. Trong không gian Oxvz cho đường thẳng d: <
X = 5 -  t
y = 6 ( t e  R) về 
z = 2 + t

m ặt phảng (tt): y -  z + 1 = 0. Góc giữa d và (a) là:
A.45* • B. 30° c. 60u D. 90°

C âu  36. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S): X2 + y2 + z2 -  2x -  2z = ( 
và mặt phảng (a): 4x +3y + m = 0. Với các giá trị nào của m thì (a 
tiếp xúc (S)?
A. m = -2  ± 572 B. m = -  1 ± 572
c. m = 4 ± 572 D. m = -4 ± 572

C âu  37. Một lớp có 50 học sinh. Có bao nhiêu cách chọn một lớp trưởnị 
và một lớp phó ?
A .2500 B .2450 c. 2000 D. 2050

C âu  38. Sô hạng không chứa X trong khai triển^x + —  J là:

A. 1 B. 6 C. 15 D. 20
C âu  39. Tổng C° + CỊ, + C2.... + c"  bằng :

A. n B. 2.2" C. 2n D.
C âu  40. Có 4 nam và một nữ xếp vào ngồi một ghế dài sao cho nữ ngồ 

ở chính giữa. Có bao nhiêu cách xếp?
A. 120 B. 24 c. 4 D. 16

BẢNG TRẢ LỜI ĐỀ 20

C âu C họn C âu C họn C âu C họn C âu C h ọ n C âu C họn
1 c 9 B 17 A " 25 B 3.3 B
2 A 10 c 18 B 26 D 34 c
3 B 11 D 19 B 27 c 35 B
4 c 12 B 20 c 28 A 36 D
5 D 13 D 21 - D 29 B 37 B
6 A 14 A 22 A 30 c 38 D
7 B • 15 D 23 B 31 A 39 c
8 A 16 c 24 A 32 A 40 B

■Sfr104



PHẨN 3: CÁC DỀ T in  MINH HỌA CỦA BỘ GIÁO 
H|IC VÀ HÀO TẠO _ _ _

l. Đề thi tốt nghiệp  THPT dành cho thí sinh chương trình không  
phân ban :

Câu 1. Cho hàm sô f (x) = ^ -x + -. Tâp xác đinh của hàm số là
X -  3

A. (1; 3) B. f - l:  3) • c . K \|-3 ;3 Ị  D. ( - 1; 3)
Câu 2. Cho hàm số’ y = ln(x2 -  X + 1). Tập xác định của hàm số là 

A. R B. [0;+x) c . [! ;+ » ) D. í-oo; 0)

Câu 3. Cho hàm sô f(x) = sinx + cosx. Ta có f ( ĩ ) b ằ n g

A. 1 B 0 c. 1 D.
Câu 4. Hàm sô nào sau đây là hàm số đồng biến trên R ?

A. y = (x2 - l)2 -  3x + 2 x

c. y = —
X + 1

B. y = ,_____

D. y = tanx

Câu 5. Hàm số y = \Ỉ2 + X -  X2 nghịch biến trên  khoảng
1

A- i :2 .
B. -1 :

2
X2 -  4x + 1

X + 1
Câu 6. Cho hàm số y =

Tích XjX'2 bằng
A . -2  B .-5

Câu 7. Tích phân Jln xdxbằng
1

A. 1 B -1

C. (2; +O0) D. (-1; 2)

Hàm số có hai điểm cực trị Xi,  X2-

c. - 1 D. -4

c. e  -1 D. 1 -  e

/âu  8. Cho hàm số y = X2 -  2x -  1 
12x

. Số tiệm cận cua đồ thị hàm số bằng

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4
Câu 9. Cho hàm số y = - X 3 + 3x2 + 9x + 2. Đồ thị hàm số có tâm  đối 

xứng là điểm
A. (1; 1 2 ) B. (1 ; 0) c. (1 ; 13) D. (1 ; 14)

Câu 10. Đồ thị của hàm số nào dưới đây lồi trên  khoảng (-=o; +oo)?
A. y = 5 + X -  3x2 
c. y = - X 3 -  2x + 3

B. y = (2x +1)2 
D. y = X4 -  3x2 + 2
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Câu 11. Cho hàm số V =  X2 -  4x + 3 có đồ thị (P). Nếu tiếp tuyến tạ 
'điểm M của (P) có hệ số góc bàng 8 thì hoành độ của điểm M là 
A. 12 B 6 c . -1 D. 5

Câu 12. Đ tỊjỊ hàm số y = X4 -  6x2 + 2 có số điểm uốn bằng
A. 0 B. 1 c . 2 D. 3

Câu 13. Cho hàm số y = ——  2x2 + 3x + -- . Toa đô điểm cưc đai của đf
3 3

thị hàm số là

A .(-1: 2) B. (1: 2) c . a f > D. (1; -2)

Câu 14.Cho hàm số fix) = X4 -  2x2 -  1. Sô g ia o  điểm c ủ a  đồ thị hàm SC 

với trục Ox b à n g

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4
Câu 15. Cho hàm số y = 3sinx -  4sin3x. Giá trị., lớn nhất của hàm SC

. ,  . , ,  ( II n ì ,  i.trên  khoảng 

A. -1
2 ’ 2

b ă n g

B. 1 c. 3 D. 7

Câu 16. Cho hàm số y = y X + —. Giá trị nhỏ nhất của hàm Số trêr

khoảng (0; +ac) bằng 
A. 0 B. 1

Câu 17. Cho hàm số íTx) =

c. 2 D.
. Nếu F(x) là một nguyên hàm của hànU 17. Cho hàm số fTx) = — ^ — . Nếu F(x) là một nguyên hàm c

sin2 X

số và đồ thị của hàm số F(x) đi qua điểm M ; o j  thì F(x) là

/0 K
A — rnfcrv R ------cntcrY p. — «v/5 4. r»ntcrv n  —--- --A. \/3-  cotgx

Câu 18. Tích phân I = f—  dx bằng* V
2 x

B. —  -  cotgx c. -\Í3  + cotgx D. — + cotgx 
3 3

A. 1 -  )n22 B. 1 -  ln2 2 c. 1 -  ln4 D. 1 -  ln 42 2
Câu 19. Cho hình phảng (H) giới hạn bởi các đường y = sin x; y = 0 

X = 0 và X = n. Thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi hình (H) quaj 
quanh Ox băng

A. r  sin2 xdx B. sin xdx c. | £ s i n 2 xdx D. n £  sin2 xdx
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'â u  20. Sô đ o  diện tích của hình phăng giới hạn bởi hai đường y = X2 

X và y = 3x bàng
16A. B. c. 0 D. 32
3

â u  21. Trong m ặt phăng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng 
(d) có phương trình X + 2v -  5 = 0. Phương trình nào sau đây cũng là 
phương trình của đường thẳng (d)?

I X = 1 + 2t _ IX = -5 - 4t í X = 5 -  2t í X = -3 -  4tA. < B. , c. D. <!
nx ỉ y = -5 + 2t I y = tV - 2 + t i y = -5 + 2t I y — t [y = 4 -  2t

â u  22. Trong m ặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác MNP có M(l; 2), 
N (3 ;l) và P(5; 4). Phương trình tông quát của đường cao MH là 
A. 2x +3y + 8 = 0 B. 3x + 2y -  7 = 0
c . 2x + 3v -  8 = 0 D. 3x -  2y + 1 = 0

â u  23. Trong mật phăng với hệ tọa độ Oxy, phương trình nào sau đây 
là phương trình đường tròn?
A. X2 + y 2 -  4 x  + 2 y  + x y  + 4  = 0 B. X2 /- y2 -  8x -  2y + 8 = 0

2 . . 2c. 2 x 2 + 2y2 - 1 6 x  + 4 y  + 3 5  = 0  D. x z +  +  X -  y  -  1 =  0

â u  24. Trong m ặt phảng với hệ tọa độ Oxy, đường tròn 
2 x 2 +  2 y 2 -  7 3 X +  4 v  + 2  = 0  có

A. Tâm I Ị — ; -2  ị và bán kính R =

B. Tâm I 

c. Tâm I 

D. Tâm I

2
73

; - l

2

và bán kính R = —
16

73
;1

(73
\ 4

và bán kính R =

và bán kính R =

s
4
73

2 2 X y!âu 25. Trong m ặt phảng với hệ tọa độ Oxy, cho elíp (E); —  + — = 1.
9 8

phương trình đường chuẩn của (E) ứng với tiêu điểm F (- l;  0) là

À. X = 9 B. X = -  9 c . X = -  — D. X = —
9 9

2 2
lâ u  26. Trong m ăt phảng với hệ toa độ Oxy, cho hypebol (H):^—  —

4 13
=1. Phương trình  các đường tiệm  cận của (H) là

A y “ ± ' ® x
n  . - M  
B' y = ±  2 x

c. y = ± — X D. y = ± — X4_
13
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C âu  27. Trong m ặt phăng tọa độ Oxy, cho tam giác MNP có M(l; -1) 
N(5: -3) và p  thuộc trục Oy. trọng tâm  G của tam  giác năm trên trụ  
Ox. Toa dô điếm p là
A. (2 :4) B. (2:0) c. (0:4) D. (0; 2)

C âu  28. Trong mặt phăng với hệ tọa dộ Oxy, cho parapol (P) có phươni 
trình chính tắc y" = 2x và đường thắng (d) có phương trìnhx + my + 2 = ( 
(m là tham số). Đường thẳng (d) tiếp xúc với (P) khi và chỉ khi 
A. m = 2 B. m = ± 2 c. m = 4 D.

C âu  29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng

(d):^X 'V ^ ^ . Vectơ nào sau đâv là vectơ chỉ phương củi
; 3x + y -  5z + 1 = 0

đường thẳng (d )?
A. ũ = (1; - 1; - 1) B. u = (4; 3: 3) c. u = ( 3 ; l l ;4 )  D.ũ = (3.-11; 4)

C âu  30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điếm M (l;l;l)  và mặ 
phăng (P) có phương trình X + 2y -  3z +14 = 0. Tọa độ hình chiếi 
vuông góc của điểm M trên m ặt phảng (P) là 
A. ( - 9 ; - l l ; - l )  B. <3; 5; -5) c . (0; -1; 4) D .í-l; -3; 7)

C âu  31. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I (1; 2; 5). Gọ
M, N. p  lần lượt là hình chiêu của điểm I trên  các trục Ox, Oy. Oz 
phương trình m ật phảng (MNP) là

A. X +  — -  -  =  1 B. X +  -  + -  = 1 c. x + - = 0  D.x +  ^ - -+1=0
2 5  2 5 2 5  2 5

C âu  32. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho m ặt phăng
(P) : X + 2y -  2z + 5 = 0. Khoảng cách từ Mít; 2; -1) đến mặt phẳnị 
(P) bằng 1 khi và chỉ khi

A. t  = -8
t = -8

C. t=  -14

C âu  33. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng

(d): = Ĩl i 2lvà màt phảng. (P): X -  3y -  4m2z + m = 0 (n
- 1 5 - 4 '

là tham sô). Đường thẳng (d) nằm trong m ặt phảng (P) khi và chỉ khi 
A. m = ±1 B. m = 1

7  ' 7
C. m = -  — D. m =1 hoăc m = -  -8 8

C âu  34. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho m ặt cầu (S) cc 
phương trình  X2 + y2 + zá -  4x + 2y + 2z -  3 = 0. Mặt phăng tiếp diệr 
của m ặt cầu (S) tại điểm M(0; 1; -2) là 
A. 2x -  2y + z -  4 = 0 B. 2x -  2y -  z = 0
c. 2x -  3z -  6 = 0 D. 2x -  2y + z + 4 = c
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â u  35. Trong không gian với hộ toa độ Oxyz, cho điếm M ( 2;1;1) và
1X = 1 + 2t

đường thăng (d) có phương trình -Ịy = -1 - t .  Phương trình mặt phăng
z = 3 + t

(P) qua M và vuông góc với đường thắng (d) là 
A. 2x + y -  z + 4 = 0 B. 2x -  y + z + 4 = 0
c , 4x -  2y + 2z + 7  = 0 D. X + y -  z + 2 = 0

â u  36. Trong không gian với hệ toa độ Oxyz, cho 2 m ặt phăng (P) : 
X + y +v2 = 0. Góc giữa hai mặt phảng (Pi và (Q) là 
A. 120“ B. 30' c . 90“ D. 60“

â u  37. Cho tập  hợp E = II; 2; 3; 4; 51. Số các số tự nhiên chăn gồm 3 
chừ số khác nhau được lập bới các chữ số của E là
A 50 B. 12 c . 24 D. 60

â u  38. Cho E = II; 3; 91. Số các sô' tự nhiên khác nhau gồm 3 chừ sô 
được lây tu E bàng
A. 6 B. 27 c . 3 D. 9

â u  39. Có 7 học sinh gồm 5 nam và 2 nữ. Có bao nhiêu cách chọn một 
nhóm gồm 3 học sinh nam và 2 học sinh nữ?
A. 60 B: 35 c . 11 D. 10

âu  40. Giá trị cua biêu thức:
420C V - 4 19c l 0 + 4 l8C |,  -417c | )+...- 4CỈỊ0 + C20 bằng 
A. 520 B. 203 c . 320 D. 205

. Đế thi tố t n gh iệp  dành cho thí sinh  bổ túc THPT :
' 2

â u  1. Cho hàm số ftx> = ■ . Tâp xác đinh của hàm số là
X - 3

A. (1; 3) B. 1-1:3) c . R \|-3 ;3 1  D. ( - 1: 3)

â u  2. Cho hàm số V = ——-  . Đao hàm y’ băng
V 4- 1

V/IIU Iiaui au Y = ------- . Udu Iicini y umig

(x + i r  (x + Ì L  _ (x + i r  X + 1
3 . Cho hàm số y = •JX2 + 3x + 5 . Đạo hàm y’(l)  băng

ì  B. -  C. 75 D. -
6 6 3

â u  4. Hàm số y = -  X3 -  2x2 + 3x +1 đồng biến trên  các khoảng
3

A  í  1 1 I i l ' i .  R  I t .  , Í Q -

A.

âu

A.

A. (-ac; 1) u  (3; +30) 
c. (-00; 11 ^  [3; +0C)

B. (-oe; 1) u  [3; +»)
D. (-00 ; 1] u  (3; +*)
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X T 1C âu  5. Hàm số y = ---- -— nghịch biến trên  các khoảng
X

A. ( - 0 0 ;  l ) u ( l ; + » )  B. ( - 0 0 ;  0) w  (0; 1)
c. ( - 1; 0) u  <0; 1) D. (-1 ; 0) ^  (0; + 0 0 )

C âu  6. Cho hàm. sô y = X4 -  2x2 -  3. Sô' điểm cực trị của hàm số bằng 
A. 1 B. 2 c. 3 D. 4

3x + 1C âu  7. Cho hàm sô y = - -----. Khắng định nào sau đảv là đúng?
2x -  1

3A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = -  .

B. Đồ thị hàm số có tiệm cấn đứng là X = -1.
3C. Đồ thị hàm sô có tiệm cận xiên là y = — X -  1.
2

D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
_X 3C âu  8. Cho hàm số y = -------------- . Số tiêm cân của đồ thi hàm  số bànị

X -  4
A. 1 B. 2 c. 3 D. 0

C âu  9. Đồ thị hàm số nào sau đây chỉ có một khoảng lồi?
A. y = X -  1 B. y = (X -  l)2
c. y = Xs -  3x + 1 D. y = -2x4 + X2 -  1

C âu  10. Cho hàm số y = fix) = ax3 + bx2 + ex +d, a 0. Khẳng định nà
sau đây là sai?
A. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành.
B. Hàm sô' luôn có cực trị. 
c. l imf(x)=oc

X~+</
D. Đồ thị hàm sô' luôn có tâm  đối xứng 

C âu  11. Cho hàm sô' y = ln(l + X2). Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm c 
hoành độ X = -1. có hệ sô' góc bằng

A. Ỉn2 B. -1 C. -  D. 02
C âu  12. Cho hàm sô' y = -  X3 -  2x2 + 3x + 1. Tiếp tuyến tại điểm uốn củ

3
đồ thị hàm số có phương trình là

A. y = -X + Y  B. y = -X -  ị  c . y = X -  D y = x + 3

C âu  13, Cho hàm  SỐ y = —  — ̂  . Đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳn
X - 1

y = 2x + m khi
A. m = Vẽ B. m * 1 c . m = ±2 V2 D. Vm e R
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C âu 14. Cho hàm số y = X3 -  3x2 + 1. Đồ thị hàm số cắt đường thăng 
V = m tại 3 điếm phân biệt khi
A. -3 < m < 1 B. -3  < m < 1 c. m > 1 D. m < -3

C âu  15. Cho hàm số flx) = sin3x. Một nguyên hàm của flx) bằng

A. -  cos3x B. -  -cos3x c. ~3cos3x D. -  cos3x
3 3

C âu  16. Gọi [2008xdx = F(x) + c (c là hằng số). Khi đó F(x) băng
OAAQ*

A. 2008* B. 2008xln2008 c. -  D. 2008” 1
ln2008

1
2 --------------

C âu  17. Tích phân fv(2x -  l)2 dx bằng
0

A. -  B. -c. -  ì  D. 2
2 4 4

C âu  18. Cho hình phăng (Hhgiới hạn b ở i  các đường y  = sinx; y  = 0; X =
0 và X = n.Thể tích vật thế tròn xoay sinh bởi hình (H) quay quanh
Ox bằng

n 71 n 71
A. js in 2 xdx B. 7t Ịsinxdx c. — Jsin2 xdx D.71 Jsin2 xdx

0 0 ^ 0 0

C âu  19. Cho hàm s ố  V = - X  +  5 -  — . Giá trị lớn nhất của hàm số trên
X

khoảng (0; 4) đạt tại X bằng
A. -1 B. 1 c. 2 D. 3

C âu  20. Giá trị nhỏ nhất của hàm s ố  y = X 3 -  3x -  4  trên  đoạn [ 0 ;  2 ]  là
A. - 2  B. -4 c. -6 D. -3

C âu  21. Trong m ặt phăng tọa độ Oxy, cho ba điếm M(l; 2), N(4; -2) và 
P(-5; 10). Điếm p chia đoạn thảng MN theo tỉ số là

A. -  B. - -  c. -  D. - -
3 3 2 2

C âu  22. Trong m ặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng đi qua hai điểm
M(0; 2) và N(3; 0) có phương trình là

x + y = - iA.
3 2

B. x + ỵ = i
3 2

c. ĩ + ỵ « - i
2 3

D. ĩ + ỵ . i  
2 3

C âu  23. Trong m ặt phăng tọa độ Oxy, cho đường tròn
(C) : (x -  l)2 + (y -  2)2 = 9 Đường thẳng d đi qua điểm 1(1; 2) cắt (C) 
tại hai điểm M, N. Độ dài MN bàng 
A I B. 2 c. 3 D. 6
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Câu 24. Trong m ật phăng tọa độ Oxy, cho ba điếm M(3; 2), N (l; -2) vè 
P(-5; 3). Trọng tâm  tam giác MNP có tọa độ là

C âu  25. Trong m ặt phẳng tọa độ Oxy, Cho hypebol (H): —  -  = 1. Cá(

tiệm cận cua (H) có phương trình là

A. y = ± — X B. y = ± —X c.  y = ± —X D. y  = ± — X
4 3 4 5

Câu 26. Trong m ặt phăng tọa độ Oxy, cho parabol (P): X -  16y2 = 0 
Đường chuẩn của (P) có phương trình là

A. X = -  —  B. X = - —  c. x = —  D. x = - ỉ ~
32 64 64 32

Câu 27. Trong m ặt phăng tọa độ Oxy, điểm F (\/7 ;0 )là  tiêu điểm  của
•ĩ

A. elip — + — = 1  
16 9

x2B. hypebol - —  —  = 1 
16 9

C. parabol y2 = 2 \/T4 x D. parabol y2 = s/Ĩ4 X

Câu 28. Trong m ặt phăng tọa độ Oxy cho điểm M (-l; 2) và đường thẳng
^ V __2

= —-----. Đường thẳng đi qua M và song song với d có phươngd:
1

trình là
X — 1A. y + 2

1
B. X+ 2y +1= 0 c. X 4 -1 _ y -  2 D.

■íx = -1 -  2t 
1 y = 2 + 1

Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm M (-l; 0; 4): 
P(2; -3; 1) và Q(2; 1;2). Cặp vectơ cùng phương là
A. MN và PQ B. MP và NQ c. MQ và NP D.không tồn tại 

Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm M (-l; 3; 4), 
N(0; 2; 3), P(l; 2; 3) và Q(2; 0; 6). Cặp véctơ vuông góc là
A. MN và PQ B. MP và NQ c. MQ và NP D.không tồn tại 

Câu 31. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,Cho hai điểm M (-l; 1; 1), 
N(2; 4; 3). Một véctơ pháp tuyến của m ặt phảng (OMN) có tọa độ là 
A. (1; 5; 6) B. (1;-5 ;  6) c. (6; 1 ;-5 ) D. (6; i; 5)

Câu 32. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (l; 2; 3) và

đường thẳng d: — = —  = -  . Mặt phẳng chứa điểm M và d có phương 

trình là
5x + 2y -  3z + 1 = 0 B. 2x + 3y -  5z = 0

c. 2x + 3y -  5z + 7 = 0 D. 5x + 2y -  3z = 0
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Câu 33. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M(2; 0; 0), 
N(0; -3; 0 ). P(0 ; 0 ; 4) Nếu tứ giác MNPQ là hình bình hành thì tọa độ 
của điểm Q là
A.<-2:-3; 4 ) B.(3; 4 ; 2 ) c . (2 ; 3; 4 ) D. í-2;-3;-4)

Câu 34. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :
%

— = -  — = ĩ— ỉ  và m ặt phảng (P) : x - y  + z -  2 = 0 . Giao điểm của
1 2  3

d và (P) có toa độ là

A. í -  ; 2; -  j B. (0; 1; 2 ) c . ( l ; - 1; 0 ) D. (1; 4; 0 )

Câu 35. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho m ặt phảng
(P) : 2x -  2y + z + 6 = 0 và điểm M(l; 1: 0). Khoảng cách từ M đến 
m ặt phàng (P) bàng
A. 6 B. 2 c . 0 D. 3

Câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, m ặt cầu 
(S) : X2 + y2 + z2 -  2x + 4y ~ 6z -  2 = 0 có

A. Tâm 1(1; -2; 3). bán kính R = yfĨ2
B. Tâm 1(1; -2; 3). bán kính R = 16 
c. Tâm 1(1; -2; 3). bán kính R = 4 
D. Tâm 1(1;  2; -3). bán kính R = 4

Câu 37. Cho tập E Hi 2; 3; 4; 51. số  các số tự nhiên khác nhau gồm 3 
chữ sô lấy từ E là
A. 125 B. 120 '  C. 10 D. 60

Câu 38. Gọi p„, A„ và c„ thứ tự là số hoán vị, số chỉnh hợp chập k và

số tổ hợp chập k của n phần tử. Giá trị của biểu thức 2P5 -  A3 +

c |b ằ n g
A. 206 B. 102 c . 66 D. -54

10 .
Câu 39. Nghiệm của phương trình C5 - 9  = 0 (trong đó c„ là số tổ

C5

hợp chập k của n phần tử) là
A. X = 2 hoặc X = 4 B. X = 2 hoặc X = 3
c. X = 3 hoặc X = 5 D. X = 1 hoặc X = 2

C âu  40. Giá trị của biểu thức 310c?0- 39CỈ0+ 38cfọ -. . .-3C?0 + CÌỖ 

(trong đó cj  ̂ là số tổ hợp chập k của n phần tử) là
A. 3 10 B. 4 10 c. 2U D. 210
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IIL Đề thỉ tấ t n gh iệp  THPT dành cho các th í sinh  chương trình  
phân ban (ban khoa học tự  nhiên; ban khoa học xã hội và  
nhán ván) :
Phẩn chung cho thí sinh  2 ban [34 câu]:

4* 1Câu 1. Cho hàm s ố  V = ——— . Đồ thi hàm s ố  có  tâm  đ ố i  x ứ n g  l à  điểm
X - 1

A. (1; 2) B. (2; 1) c. (1 ;-1 ) D. ; 1)z

Câu 2. Cho hàm s ố  y  = -  X4 -  2x2 + 1. Hàm s ố  có
4

A. Một cực đại và hai cực tiểu B. Một cực tiêu và hai cực đại
c. Một cực đại và không có cực tiếu D. Một cực tiểu và một cực đại

Câu 3. Hàm số y = X3 -  6x2 + 9x + 7 đồng biến trẽn  các khoảng
A. (~oc; 1) u  [3; +00) B. (~oc; 11 u  [3; +ao)
c . (-oc; 11 KJ (3; +oo) D. í—ao; 1) <J (3; +óo)

X2Câu 4. Hàm số y = —— đồng biến trên  các khoảng
1 -  X

A. (—oc; 1) và (1; 2) B. (-oc; 1) và (2; +0C)
c. (0; 1) và (1; 2) D. (-* ; 1) và (ỉ; +00)

3Câu 5. Cho hàm số y = ——— . Số đường tiêm cân của đồ thi hàm số
X -  2 .

băng
A. 0 B. 1 ‘C, 2 D. 3

Câu 6. Cho hàm số y = X3 -  3x2 + 1. Tích các giá trị cực đại và cực tiểu 
của hàm số bằng
A. -6  B. -3  c . 0 D. 3

Câu 7. Cho hàm số y =  X3 -  4x. Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục 
Ox bằng
A. 0 B. 2 c. 3 D. 4

Câu 8. Cho hàm số y = V-x2 + 2x . Giá trị lớn nhất của hàm sô băng 
A. 0 B. 1 c.  S  D. 2

C áu  9. Số giao điểm của đường cong y =  X3 -  2x2 +  2x -  1 và đường
thẳng y  = 1 -  X bằng
A. 0 B. 1 c. 2 Đ , 3

Câu 10. Số dường thẳng đi qua điểm A(0; 3) và tiếp xúc với đồ thị Hàm 
số y = X4 -  2x2 + 3 bằng
A. 0 B. 1 c. 2 D. 3
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Câu 11. Gọi M. N là giao điểm cúa dường thẳng y = X + 1 và đường cong 
>x t  4

V = “ — " . Khi đó hoành độ trung điếm I của đoạn thầng MN băng
X -

A. -  - B 1 c. 2y D. -  
2

C âu 12. Cho parabol (P): y = X2 -  2x + 3. Nếu (d) tiếp xúc với (P) tại 
điểm có hoành độ bằng 2 thì (d)
A. Song song với đường thẳng y = X .

B. Vuông góc v ớ i  đường thăng y = X

c. Song song với đường thăng y = 2x + 5 
D. Vuông góc với đường thẳng y = 2x +5

C âu  13. Tập nghiệm của phương trình 2*2' 5x+6 = 1 bằng
A. 12; 31 B. 11; 21 C. 1-6;-11 D. 11; 6}

C âu  14. Nếu ln(lnx) = -1 thì X bằng
1

A. 1
e

B.e€ c. e' D. e

C âu 15. Tập nghiệm của bất phương trình 21og2Íx -  1) < log2(5 -  x) +1 là 
A. (1; 5) B. [3,5] C. (1; 3] D [-3; 3]

C âu  16. Tập nghiệm của bất phương trình 3.4X -  5.6X + 2.9* < 0 là 
khoảng

A. (0; 1) B. I V 1v3
c. ío ,ậ D. (-oc; 0)

C âu  17. Hệ phương trình |.x + ^ „ c ó  nghiệm là
: [log2 X + log2 y = 3

A. (1; 5tevà (5; 1) B. (3; 3) và (4; 2)
C. (4; 2) và (2; 4) D. (2; 4) và (5;1>

C âu 18. Cho hàm sô y = ýlog0 3(log3(x2 + 2)). Tập xác định của hàm số

là
A. [0; Ị1 B. (! ;+ * ]  C. ( -oc; 0] D. [-1; 1]

5C âu 19. Phần thực của sò phức — i là
3

A. 0 B.
3

c. 5 D. i

C âu 20. Sô nào sau đây là sô thực? .
A. (2 + 3i) -  (2 -3i) B. (2 + 3i) + (3 -2i)

2 + 3iC. (2 + 3i)(2 —3i) D.
2 - 3 Ĩ
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Câu 21.Trên tập số phức, số nghiệm của phương trình x(x -  iXx2 + 4) = 0 
bàng
A. i B. 2 c. 3 D. 4

Câu 22. Môđun của số phức z = -  3 + 4i bằng
A. 1 B. 2 c. v/7 D. 5

Câu 23. Một khối trụ  tròn xoay chứa một khôi cầu bán kính băng 1. 
khối cầu tiếp xúc với m ặt xung quanh và hai m ặt đáy của khối trụ. 
Thể tích khối trụ băng

71A. — (đvtt)
3

71B. — (đvtt)
2

c. 2 n  (đvtt) D. — íđvtt)
71

Câu 24. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 3; 4; 12. Bán kính mặt 
cầu ngoại tiếp của hình hộp chữ nhật là

13A. 5 B. 10 c. 13 D.

Câu 25. Cho hình trụ có bán kính bằng 5, khoảng cách giữa hai đáy 
bằng 7. Diện tích toàn phần của hình trụ bằng 
A. 10n B. 8571 c . 9571 D. 12071

Câu 26. Thể tích khối tứ điện đều có cạnh bằng 1 là

A. ^  B. —  c . —  D. —
4 4 12 6

Câu 27. Cho hình lập phương MNPQ.M’N’P’Q’ có cạnh bằng 1. Thể tích
khối tứ diện MPN’Q’ bằng

A. -  B -  c. D. 1
36 4 3 2

C âu  28. Cho tứ diện MNPQ. Gọi I; J; K lần lượt là trung điểm của các

cạnh MN; MP; MQ. Ti số thể tích ^MMIL bằng

A- 1
B. 6

MNPQ 

1C. -  D. -
4 3

C âu  29. Trong m ặt phăng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng
í  X =  2t

J  x - 1 _ y _ 2 - 3  , Adi : ------ = — = -------và d2 :
1 1 2 3

khẳng định nào sau đây là đúng?
A. di và d2 cắt nhau B. di và d2 trùng nhau
c. di và d2 song song với nhau D. di và d2 chéo nhau
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Câu 30. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điếm A (-l; 2; 1) và hai mặt 
phảng («.): 2x + 4v -  6z -  5 = 0, (p) : X + 2y -  3z = 0. Mệnh đề nào sau 
đáy đủng?
A. <(3> đi qua A và song song với (a)
B. (ị)) không đi qua A và song song với (a) 
c. (0) đi qua A và không song song với (a)
D. (0) không đi qua A và không song song với (a)

Câu 31. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm M(3; 1; -3) và m ặt 
phăng (P) : X -  2y -  3z + 18 = 0. Tọa độ hình chiếu vuông góc của 
điểm M trên  (P) là
A. (0:7:6)  B. (4; - 1; -6) c . (1; 5; 3) D. (-5; 2: 3)

Câu 32. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho ba điểm M(l; 0; 0); N(0; 2; 
0); P(0; 0; 3). Mặt phẳng (MNP) có phương trình là 
A. 6x + 3y + 2z -  6 = 0 B. X + y + z -  6 = 0
C. 6x + 3y + 2z -  1 = 0 D. 6x + 3y + 2z + 1 = 0

Câu 33.Trong không gian tọa độ Oxyz, cho m ặt phăng (a): 2x + y+z+5 =
X = 1 + 3t

0 và đường thẳng (A) : • y = 3 -  t  . Tọa độ giao điểm của (A) và (a) là 
z = 2 -  3t

A. (-2; -1; 0) B. (4; 2; -1) C. (-17; 9; 20) D. (-17; 20; 9)
X = 2t

Câu 34. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d) : • y = 1 - 1 
z = 2 + t

Phương trình  nào sau đây cùng là phương trình của đường thẳng (d) ?
X = 4 -  2t

A. < y  = - t  B. • y = 1 + t c. y = 1 -  t  D. ■! y = -1 + t
z = 4 -  t

X = 2 - 2 t X = 2t X = 4 + 2t 1

II 1 B. y = 1 + 1 C. y = l r t  D.
z = 3 + t z = 2 + 1 z = 4 + t [
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Phần dành cho thí sinh  chương trình ban khoa học tự  n h iên  
16 câu] :

Câu 35. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 3x + 4z +12 = 0 
và mặt cầu (S) : X2 + y2 + (z -  2)2 = 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. (P) đi qua tâm  m ặt cầu (S)
B. ÍP) tiếp xúc với m ặt cầu (S)
c. <p> cắt (S) theo một đường tròn và (P) không qua tâm  (S)
D. (P) khộng cầt (Si

C âu  36. Trong không gian tọa độ Oxyz, m ặt cẩu 
(S) : x2 + y2 + z2 -  4x + 2y -  2z + 5 = 0 có
A. Tâm I (2; -1; 3) và bán kính R =
B. Tâm I (2; -1; 3) và bán kính R = 3 
c. Tâm I (-2; -1; -3) và bán kính R = 3 
D. Tâm I (-2; 1; -3) và bán kính R = 2

Cẩu 37. F(x) = sin2 3x là một nguyên hàm của hàm số 
A. Rx) = 2sin3x B. fíx) = 6sin3x
c . flx) = 6sin3x cos3x D. f(x) = -6sin3x cos3x

Câu 38. Biết F(x) là nguyên hàm của flx) = —í1— và F(2) = 1. Khi đó
X - 1

F(3) bằng

A. In2 B. In2 + 1 C. I n -  D. -
2 2

C âu  39. Cho hàm sô' y = fíx) = X3 -  3x2 -  4x. Diện tích của hình phẳng 
giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục Ox bằng

44

A. Ị f(x)dx 
-1

0 4
C. Ị f(x)íỉx + Jf(x)dx

-1 . 0

B. J f(x)dx 
-1
0 4

D. Jf(x)dx -  Jf(x)dx
-1 0

C âu  40. Thể tích khối tròn xoay tạo nên bởi hình phăng (H) giới hạn 
bởi các đường y = - X 2 + 2 và y = 1 khi quay quanh trục Ox bằng

2 )  dx +  7t f  dx B . n
1

- X 2 + 2 )  dx -  n J dxw
-1 -1 - i

2 Ỷ  dx D. 71

■ 1

ị
2 1

( - X 2 + 2 )  dx +  n [  dx
. -1

w
-1

12
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P h ầ n  d à n h  cho  th í s in h  chư ơng  tr ìn h  p h â n  b a n  k h o a  học xã hộ i 
và n h â n  v ă n  16 câu ] :

C âu 41. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho m ặt phẳng (a) :
4x -  3y + 2z + 28 = 0
Và điểm 1(0; 1:2) Phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với m ật phăng
<00 là :
A. X2 + <y -  1 )2 + (z -  2)2 = 29 B. x2 + (y + l)2 + (z + 2)2 = 29

c . X"’ + <y -  1>2 + <z -  2)2 = —  D. X2 + (y + l)2 + (z + 2)2 = —

Câu 42. Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu
(S) : X2 + y2 + z2 -  4x + 2 \Í3 y + 8z -  13 = 0 có

A. Tám I (- 2; \Í3; 4) và bán kính R = n/ĨÕ
B. Tàm I (2; -  \Í3; -4) và bán kính R = \ỈĨÕ
c . Tâm 1 (2; -  \Í3; -4) và bán kính R = 6
D. Tâm I (- 2; \Í3; 4) và bán kính R = 36

Câu 43. Nếu F(x) là một nguyên hàm của fíx)= sinx và F(0) = 0 thì F(x) 
là
A. 1 + cosx B. cos X c . 1 -  cos X D. -  cos X

e, {Ịv
Câu 44. Tích phân 1 —ì — bằng

' X + 3

A. l n ( e - l )  B. lri (e -  7) C. In D. In 4(e + 3)

n
4

C âu  45. Tích phân Ịs in 2 xdx băng

A. - í  — -  - ì  0 B. —í  — -  l ì  
2V4 2 )  2 V4 )

C. -  
8

D. I f £  + 
2V4 ì)

Câu 4 6 .  Diện tích của hình phăng giới hạn các đường ; y  =  X2; y  =  0 ; 

X = -1; X = 2 bàng

A. B. C.3 D. 9
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PHAM 4 ; Đ Ắ P  ÁN VÀ L Ờ I G IẢ I
_ _ _ _ _

C âu  1 ( 0 .  Hàm số xác định khi : 
-X2 + 4x -  3 > 0 fl < X £ 3

o
-X2 + 6x -  8 ằ 0 2 < x í 4

o  2 < X < 3

Vậy D = [2.31
C âu  2 (A). Hàm số xác định khi ex -  1 * 0 <=> e* * 1 

o  X * 0 . Vậy D = E \  {0}

C âu  3 (B). y = x.íĩx) => y' = f  (x) + x.f (x)
=> Đạo hàm  của hàm  số y = xflx) tại Xo là: flxo) + Xof'(x0)

C âu  4 (A). y = V2x -  X2 xác định khi 2 x - x 2 > 0 < = > 0 < x < 2

=> y' = ~; y '  = 0 o 2 - 2 x  = 0 o x  = l
2\l2x- X2

* BBT.
X 0 1 2
y’ + 0 —

y

Vậy : Hàm số nghịch biến trên  (1, 2)

C âu  5 (D). y = ~ —  .Tập xác định D = R \ í l }
X - 1

y' =
X2 — 2x + 2 

( x - 1 ) 2
Vì X2 -  2x + 2 > 0, V X € R nên y’ > 0 , V x * 1 
=> hàm  số đồng biến trên  (1, +00)

C âu  6 (D). y = X3 -  2x , D = R
=> y’ = 3x2 -  2

y’ = 0 <=> 3x2 -  2 = 

Đây là hàm  số lẻ nên

<=> ycĐ = -  yc-r. Vậy : ycr = -  ycĐ
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ĩâu 7 (C). y = — X4 -  X 3 + X2 + 1: D = R

=> v’ = X'

v ' = 0  <=> ị X =  1

3x2 + 2x = x(x2 -  3x + 2)
X = 0

X = 2

y’ = 0 có 3 nghiệm và đối dấu => Hàm số có 3 cực trị 
â u  8 (D). y = X6 -  10x4 + 45x2 + 20 ; D = R 

=> y’ = 6x5 -  40x3 + 90x
y" = 30x4 -  120x2 + 90

y ” = 0  c *  3 0 ( X 4 - 4 x 2 + 3 )  = 0 o  !
r x = ±1
I X = ±x/3

y” = 0 có 4 nghiệm và đối dấu Đồ thị có 4 điểm uốn 
3x2 -  12x + 1

X2 -  4x -  5 4
'â u  9 (B), y =

lim y = 00 =>X = -1 là tiệm cận đứng
X-T-1

lim y = 00 X = 5 là tiệm cận đứng

lim V = 3 =>. y = 3 là tiệm cận ngang

Vậy có 3 đường tiệm cận 

Dâu 10 (C). y = —— (c )  có tiệm cận đứng X = 1
1 -  X

và tiệm cận ngáng là y = 0
=r> Tâm đối xứng là : I (1, 0)

Dâu 11 (A), y = X3 -  3x2 + 3 trên  [1, 3]
y’ = 3x2 -  6x = 3x(x -  2)

[x = 0 
■ y’ s ö o  “X = 2
=> RO) = 3; R2) = -1; Rl)  = 1 ; ÍT3) = 3.
=> GTLN : M = 3 

GTNN : m = -1 
Vậy : M + m = 2.

C âu 12 (B), y = 4x3 -  3x4 D = R 
=> y’ = 12x2 -  12x3 = 12x2(l -  x)

"x = 0
y’ = 0 «

X = 1
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BBT:
X I 0 1

V 0 + 0

y I
ỉ —TC

Vậy : GTLN = 1

C âu  13 (D). V = —— - ( H )
X + 2 v ’

(H) cắt  Ox tại A <1. 0)

y =  — A — —
■ 3 3

C âu  14 (A). Điều kiện tiếp xúc <=> (1)
(2)

(2) •» x = 1. Thay vào (1) o  m = 0 
C âu  15 (D): Phương trình hoành độ giao điếm :

— = X + m «  X2 + mx + 2m - 3 - 0  (*) ( X * -2)
X + 2

Đê d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt o  (*) có 2 nghiệm phân biệt * -2

C âu  16 (C). F(x) = acọs2bx (b > 0) ; flx) = sin2x.
Đế F(x) là một nguyên hàm của flx) o  F’(x) = fìx), Vx € R 
o  2acosbx ( -bsinbx) 5= sin2x, Vx 6 R 
<=> -absin2bx =  sin2x, Vx e  R 

í -ab  = 1 ía = -1 
^  [2b = 2 ° | b  = l

C âu  17 (D). f ’ (x) — — -— o  f (x) = —ln |2x — l| Ỷ c
w  2 x - l  w  2 1 1

fĩl) = l o  - l n l  + C = l o C  = l o f ( x )  = ỉ l n Ị 2 x -  1| + 1 

=>.R5)= 4 ln 9 + 1 = ln 3 + 1

m2 -  8m + 12 > 0 
1 * 0

< = > m < 2 v m > 6

2
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r - ỉt
C âu 1 8 (0 .1  = Jsin2 xcos2 xdx = — Jsin2 2xdx 

= — f(l -  cos4x)dx = -  ( X -  — s in4xì  = —
8 , r  '  *1 4 J Ị  8

C âu 19 (A). V = X2 -  4x + 3 (C) cắt Ox tại X = 1, X = 3 

Vx 6 [1. 3] , y < 0 => s = J -^ x 2 -  4x + sỊdx
Ịi

/ 3 0.3/ 3 N]3 Ci> s = - — + 2 x2 - 3x |  = -
3  1

í  l X Ý

9 + 1 8 - 9  + - -  2 + 3 = — (đvdt) 
3 3

2 1 X Ỵ 2
C âu 20 (B). V = 71 Ịx2.e2 dx = Ttjxexdx

l i  J 1
• .

Đặt :
u = X 
dv = exdx

=> du = dx
Xd v  =  e  d x  => V = e

2

V = 7 tỊx .e x Ị j  -  71 Jexdx = 7t^2e2 -  eỊ -  7tex J 

=  7t ^ 2 e2 -  e Ị  -  7t Ị e 2 -  e Ị  = 7te2 (đ v t t )

C âu 21 (A).
a .x  = - 1 8 2 x j  -  3 x 2 =. - 1 8

o  <• _  _  o  '
b .x  = 19 - 5 x ị  + x 2 = 19

X, = -3

V ậ y : x  = (-3 ;4 )

C âu 22 (D). Hai tam giác EFH và MNP có 3 trung tuyến trùng nhau 
từng đôi một nên có cùng trọng tâm G.

. 1 + 2 - 1  2
XG = ------------

=>
y G =  --------

C âu 23 (B). d  :

3 3
0 + 2 + 3  5

2 5
3 ’ 3

3 3
fx = 2 -  3t , .  
ị ,  ‘ ( t e R ) oly = -5 + 2 t v ’ -3 2

X -  2  _  y  + 5

o  2x -  4 = -3y -  15 o  2x + 3y + 11 = 0 
C âu 24 (C). (C) : X2 + y2 -  6x + 2y + 5 = 0 

có bán kính R = 79 + 1 - 5  = 7õ 
C âu 25 (C). M (-3, 4), N(7, 2) => Tâm 1 (2, 3)

Bán kính R = —  = = 726 => (C): (x -  2)2 + (y -  3)2 = 26
2 2
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Câu 26 (A). Elip có a = 2b => c = \la2 -  b2 = a2 -

c 2=> Tâm sai : e = — = -7=a V3
2 2

Câu 27 í t ) .  (Cm) : + = 1
5 m2 -  1

2

a aV3

Để (Cm) là 1 Hvpebol <=> m2 -  1 < O -o .- l < m < 1 
C âu  28 (D). (P): y* = 12x => p = 6 ^  F (3. 01

M e  (P): XM  = 2 => MF =  Xm +  ^ = 2 + 3 = 5

C âu  29 (B). MP = MN + NP = (-4 ,0 ,2 )

MN + MPMI
7 n n ) _  . . .  /49 ”  y/85
' , 0 , 3 l = > M I -  J  4 + 9 -  2

Câu 30 (A). M (2, -4, 5) , N (-3, 2, 7) 
p  € Ox => P(x, 0, 0)
MP2 = NP2 o  (x -  2)2 + 16 + 25 = (x + 3)2 + 4 + 49

-17<=> -lOx = 17 <=> X = 

V # , : p ( - l ĩ o , o )
10

N

Câu 31 (B).
MN = (2,1, -2 ) => MN = VÕ = 3 

NP = (-14 ,5 ,2) => NP = VĨ96 + 25 + 4 = 15

NQ là phân giác trong của góc N => "  — = = -  — = -5
QM MN 3

o  QP = -5QM
Câu 32 (D). M (1; 2; 4), N (2; -1; 0), p  (-2; 3; -1), Q (x, y, z)

Để MNPQ là hình bình hành o M Q  = NP
X = -3
y = 6 <=> Q (-3;6;3)

(z = 3

Câu 33 (B). M (1; 0; 0), N (0; 2; 0) , p  (0; 0; 3)

o  <
X -  1 = -2  -  2 
y -  2 = 3 + 1 o  
z -  4 = -1 -  0

:=> (MNP) : — + — + -  = 1 o  6x + 3y + 2z -  6 = 0 
1 2 3

=> d(0, MNP) - = -
v36 + 9 + 4 7

p ’
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C âu  34 (C). (a) : 2x + y + mz - 2  = 0 
( p )  : X + nv + 2z + 8 = 0

Đó ((X) // <P) <=> 1 m 2— = — * --- <=>
n 2 8

m = 4 
1n = -

. f x + 3 y - 5 z  + 6 = 0 
C âu  35 (A). d : Ị

Ị X -  y + 3z -  6 = 0
Tìm M € d : cho X = 1 => y = 1, z = 2 => M (1, 1, 2) e d 
Vectơ chi phương cua d là :

ad =
" 3 -5 -5  1 --COr—1

CO1 »
3  1 ’Ịi - i j

Phương trình tham số là :

(4 ;-8 ;-4 ) / / ( l ; -2 ;- l )

X = 1 + t
y = 1 -  2 t( t  e R)
z = 2 -  t

C âu  36 (D). M (2, 1, 4), H e (A) «  H (1 + t; 2 + t; 1 + 2t)
=> MH = (-1 + t; 1 + t;-3  + 2t)

Mà: ả A = (1; 1;2)

MH ngắn nhất o  MH 1 (A) o  MH.aA = 0 

o  -1 + t  + 1 + t  -  6 + 4t = 0 o  t  = 1 o  H (2; 3; 3)
C âu  37 (D). Muốn có 1 bộ “mũ -  áo -  giầy” cô sinh viên có 3 cách chọn 

mũ, chọn xong mù có 6 cách chọn áo, chọn xong mũ áo có 4 cách chọn 
giầy. Vậy có : 3.6.4 = 72 bộ “mũ -  áo -  giầy” khác nhau 

C âu  38 (C). Trong khai triển (2x + y)15 số hạng chứa x10.y5 là : 

c f5 (2x)10 .y5 =>hệ số của x ’°.y5 là 210.c f5

C âu  39 (A). Cho các chữ số’ : 1, 2, 3, 4, 5
Gọi X = aia2a3a4 là số lẻ gồm 4 chữ số khác nhau 
Chọn a4 = 1, 3, 5 : có 3 cách 
Chọn ai : có 4 cách 
Chọn a2 '• có 3 cách 
Chọn a3 : có 2 cách 
Vậy có tấ t  cả : 3.4.3.2 = 72 

C âu  40 (C). 6Cị = 120. Điều kiện : n > 3

<=> 6. = 120 o  n (n -  l ) (n  -  2) = 6.5.4 o  n = 6
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DỀ 2
Câu 1 (D). y = 7x2 -  2mx -  3m có tập  xác định là R 

<=> X2 -  2mx -  3m > 0 . Vx e R <=> A’ = m2 + 3m < 0
o  -3 < m < 0

C âu  2 (C). flx) = X3 -  X =* f ' (x) = 3x2 -  1 => f ' (-x f=  3x2 -  1 
Theo giả th iết : f '( -x )  = - f 'íx )

<=> 3x2 -  1 = -3x2 + 1 «  X 2 = — o  x = ± - L -
3 v'3

Câu 3 (A). ũx)  = X 2 => f ' (X )  = 2x => f '( l )  = 2
Jtx , ả X . n nxg (x) = 4 + — cos —  

v } 2 2
g(x) = 4x + s in —  => g (xj =

= > « - « » - - » = > ^ - 1 - 4

C âu  4 (B). y = ( X 2 -  l )2 = X 4 -  2x2 + 1 
=> y’ = 4x3 -  4x = 4x(x2 -  1)

y’ = 0 o
X = 0
X = ±1

BBT:

X2 - 2mx + 3m2 
X -  2m 

X2 - 4mx + m2

D = R \  {2m}C âu  5 (C). y =

=> y ’ =
(x -  2m)

Để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định 
o  y’ > 0 , Vx 6 (-30,. 2m) u  (2m, +x)
<=> X 2 -  4mx + m2 > 0 ,  Vx *  2m 
o  A’ < 0 o  3m2 < 0 o m  = 0 

C âu  6 (A). y = x3 -  3x2 -  3x + 2 , D = R 
=> y’ = 3x2 -  6x -  3 = 3(x2 -  2x -  1)

x = 1 + 72

=>

ỹ’ = 0 «  X 2 -  2x -  1 = 0 o  v
x = 1 + 72

yco= r( ì  -  72 ) = (1 -  .Tỗ)3 -  3(1 -  V2)2 -  3(1 -  72 ) + 2 = 3 4 472.
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1Câu 7 (B). V =  f i x )  = V ^ T  => f ' ( x )  = .....7—
v '  2 7 ^ 1

3c e (1. 51 ; r ( c )  = Í Í ẽL lI Í I )  
v '  5 - 1

2 - 0<=>
2vc -  1

<=> V C -  1 = 1 o  c = 2

Câu 8 (C). y = X3 -  3x2 + 2x -  1 
y’ = 3x3 -  6x + 2
A'v- = 9 -  6 > 0 => Hàm số có cực đại, cực tiểu II sai 

I. III: đúng (tính chất của hàm bậc 3)

C âu 9(D). y = D = R \  {-2}

• Xét m = 0: y =

X + 2
-6x + 2

X + 2
Đồ thị có tiệm cận đứng X = -2, tiệm

cận ngang y = 6 và không có tiệm cận xiên
4 m -1 4

• Xét m * 0 : y = mx + 6 -  2m + — -— —
x + 2

7 7Nếu 4 m -  14 = 0 o m = - = > y  = - x - l  là đường thảng nên không 

có tiệm cận đứng
Vậy: khi m = 0 thì đồ thị có tiệm cận đứng và không có tiệm cận xiên

V  n íu  X 2 0 đồ thị (C)
0 nếu X < 0

Câu 10  (D). f (x) =

Đồ thị (C) như sau :
• x < 0 : fix) = 0 : dồ th ị là nửa trục Ox’
• X > 0 : fix) = X2 ; đồ thị là nửa Parabol. 
Vậy : o  (0, 0) là điểm thuộc (C)

Câu 11 (B), y = X2 -  8x + 13 D = R
o y  = ( x - 4 )  -  3 > - 3

1

Câu 12 (D). y = sin2x -  cos2x = -  cos2x

=t> min y = -3  khi x - 4  = 0 o x  = 4 
R J

y' ‘ 1 (0

(C) ' J  „
x’ 0 . X

Vx e R.
Vậy : max y = 1 

H

Câu 13 (C). l 2 1 ( t e R ) ( C )
[y = t 2 -  t  + 1v

v2

ềs.

=>t = x +  l = > y  = ị x  + 1) + (x + 1) + 1
<=> y = X2 + 3x + 3 => f  '(x) = 2x + 3
=> Hệ số góc của tiếp tuyến tại M ( - 1 , 1 ) là : f' (-1) = 1

127



C âu  14 (B). y = 3x -  4x3 (C) 
y’ = 3 -  12xa
y” = -24x ,y  = 0<=>x = 0= > y  = 0 

=> Điểm uốn o  (0. 0) => (0) = 3
Phương trình tiếp tuyến tại điểm uốn là : y = 3x

* 4  o
C âu  15 (A). y = -  + X 2 + — (c )

2 2 v
X4 9 3Đồ 'thi cắt truc hoành khi y = 0 <=> -  —-  +  X2 +  — =  0
2 2

<=> - X 4 + 2x2 + 3 = 0 o  

Vậy đồ thị cát truc hoành tại 2 điểm

X 2 = - 1  (loại)

X 2 = 3
<=> X « ±73

C âu  16 (C). f (x) = —  => F (x ) = 2 7 2 x  -  ĩ  + c
v ’72 x - 1  v ■

F(l) = 3 o 2  + C = 3 o C  = l
Vậy: F(x) = 2V2X -  1 + 1

* *
4 2

-Câu 17 (D). I = J(cos4 X -  sin4 xìdx = J(cos2 X  -  sin2 xjdx
0 0

n
ị  1 1-4 1

á 2  Jo 2

Câu 18 (C). I = xln xdx

u = l n  X

dv = xdx 

2

, dx du = —
X

X
= >  V = —2

2 l e _ 2 21e 2T X , re X - e  X e
=> I  =  ~ - l n  X -  1 “ d x  = s  -

2 J1 * 2 2 4 2

C âu  19 (B). I = f 1 ~ ^ X.dx. Đ ặ t : u = lnx =>
1 X

nẤ; nArt . V  _  1 — .1 _  n

e2 e2 1 _ e* + 1 
2 4 + 4 " 4

du = d x

X — 6
Đổi cận : X = 1 => u = 0 

X = e => u = 1
1 -  In X , re 1 -  ln X dx fi 1 -  u , f i , ,  \ -u J

= ỉ i ị i r d u ’  u 1 - u >e du
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2

Ị y  =  X3

:âu  20 (D). = 0
X = - l ;x  = 2l

BXD: X ị - 1 ___________ 0
y=xs Ị -  0

, lO
=> s =  J ° i( -x3) d x + í 2x3dx = -

1 16 17
J-1

= 0 + -  +
4 4

(đvdt)

Câu 21 (C). M (1; 4), N (-3; 2) ^  MN = (-4; -2) 
u = (2m + 1:3 -  4m)
ĩt ĩ: v _ , -  2m +1 3 -4 mĐể MN cùng phương u o

-4 -2

<=> lOm = 5  <=> m = -
2

Câu 22 (D). d : 3x -  4y + 1 = 0
Vectơ chỉ phương của d: (-B, A) = (4, 3)

Câu 23 (A). d cắt 2 trục toạ độ tại M (0, 3); N (-2, 0)

=> d : —  + ^  = 1 o  3x -  2y + 6 = 0 
-2 3

Câu 24 (D). X2 + y2 -  4x = 0 là đường tròn tâm  I (2, 0) bán kính R 
Câu 25 (B). Đường tròn tâm  I (3, 4) và qua o  có dạng :

X2 + y2 -  2ax -  2by = 0 
<=> X2 + y2 -  6x -  8y = 0 

Câu 26 (D). Elip có 2c = 8 o  c = 4

Tâm sai e = — = — => a = 5 => b = >/25 -  16 = 3 
a 5

Vậy: Độ dài trục nhỏ là : 2b = 6 

Câu 27 (B). y = X2 (P) => 2p = 1 o  p »
ắ t

Mx + Ny + p  = 0 (A)

(A) tiếp xúc (P) o  pA2 = 2BC o  — M2 = 2NP o  M2 = 4NP

Câu 28 (C). (H) : 9x2 -  4y2 = 3 6 o  —  -  —  = 1
4 9

r> b 2 = 9 o b  = 3 o  2b = 6 
Vậy độ dài trục ảo là : 2b = 6.
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C âu  29 (D). m = (-4 ;2 ;4 );n  = (2v2;-2>/2;0)

-8v2 -  472 + 0 -1272 72COS (J> = '~‘7 ~...... = = = = = -  ---- = = = == = r -  ------------------- =  -

v'16 +4+  16.78 + 8 + 0 24 2
Vậy : (P = 135°.

C âu  30 (A). A(l; 0; 0 ) ,  B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(-2, 1 -1) 
ÃB = (-1; 1; 0), ÄC = (-1; 0; 1), ÄD = (-3; 1; -1)

•=> [Ã B .Ã c] = ( l ; l ; l )

=> V = ỉ |[ÃB,Ãc ].Ã d | = — Ị—3 +1 — 1| = — (đvtt)

C â u  31 (B). ã = (l;m ;2 );b  = .(m + l í2 ;l) ,c  = (0,m  -  2;2) 

=>Ị̂ à, b j = Ịm -  4; 2m + 1; -m 2 -  m + 2j

=> £a,b j.c = (m -  2)(2m  + 1) + 2 Ị-IĨI2 -  m +

Để a, b ,C đồng phảng o  Ị^a,bj.c = 0

o  (m -  2) (2m + 1) + 2(-m 2 -  m + 2) = 0
2

<=> -5m  + 2 = 0 <=> m = —
5

C âu 32 (C). ä = (5 ;4 ;- l) ;b  = (2;-5; 3)

Gọi C = (x; y; z) => a + 2c = (5 + 2x; 4 + 2y; -1  + 2z)

Ta có: ã + 2c = b o  •

m

5 + 2x = 2 
4 + 2y = -5  <=> 
-1 + 2z = 3

x 2
9

y 2
z = 2

Câụ 33 (A). (a) : 6x -  3y + 2z -  28 = 0 và M (3; 5; -8)

d(M,q) » l18-Ị-15— * 4~
'  1 736 + 9 + 4 7

Câu 34 (D). d :
3x -  2y + z -1 0  = 0 
x + 2 y - 4 z  + 2 = 0

•2 1 1 3 3 - 2 '
ad =

s 2 -4 » -4  1 »
1 2 ;

-  (6; 13; 8)
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2âu 35 (C). Toa độ giao điểm là nghiệm của hệ :
í X + 2 y  - 3  =  0  Ị X =  - 1

Ị 3 x  -  2 z  -  '7 =  0  o  • Ị y  =  2  

[ X +  2 y  -  4 z  -  2 3  =  0  [ z  = - 5

=> Giao điểm có toạ độ là (-1; 2; -5)
:â u  36 (D).

(S) : ( X -  l f  + (y -  l)2 + z2 = 6
( p  > : X +  2 y  +  z + m  = 0

(S) có tâm  1(1; 1:0) và R = y/6 .
Để (P) tiếp xúc (S) <=> d(I; P) = R

m = 3 
m = -9

c=>
'1 + 2 + mí Ị— .------ —--- 1 = v6 o  |m + 3Ị = 6 <=>

v6
âu 37 (C). 3A3 -  A ịn + 42 = 0. Điều kiện n > 2

<=> 3n(n -  1) -  2n(2n -  1) + 42 = 0
“n = 6

< = > n + n - 4 2  = 0<=>
n = -7  (loại)

. Vậy : n = 6

âu 38 (B). Trong khai triển  của

I r r \ k k -36+1 ỉ,
.(Vx5) = Cj2x 2pkv̂ ĩ«

l  N12-*
X3 

ỉlk

r ~ Ỹ 2vx5 , số hạng tổng quát là :

Vx3 ;
l lkSỐ hạng này chứa X8 <=> -36 + —— = 8

<» k = 8 => Hệ số của X8 là : c ®2 = 495
âu 39 (D). Cuộc đua ngựa có 12 con ngựa 
Số’ khả năng để ba con ngựa về nhất, nhì, oa là:

A?2 =12^11.10 = 1320
âu 40 (C). Với các chữ số : 0, 1, 2, 3, 4, 5 
Gọi X = aia2a3 là số chẵn gồm bốn chữ số khác nhau 
Có 2 trường hợp :
TH I : Chọn a4 = 0. Có 1 cách

Chọn aia2a3 xếp thứ tự và có : A3 = 5.4.3 = 60 cách => có 60 số 
TH2: Chọn a4 = 2, 4 : có 2 cách 

Chọn ai *0 : có 4 cách 
Chọn a2 : có 4 cách 
Chọn a3 : có 3 cách 

=> Có : 2.4.4.3 = 96 số 
Vậy có tấ t cả : 60 + 96 = 156 số chẵn
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Câu 1 (C). Hàm số : y =

vi* -  *1
Cĩ- X *  ±1. Vậy : D = R \  1-1; II

BỀ 3

xác định khi X2 -  1 0

1 2x1 + — jZ ~ u

Câu 2 (A). y = ln (x  + Vl + X2 )  => y' = ---- 2 Ặ + ,
* '

C âu 3 (B). flx) = X3 -  2x2 + X -  3
slì + X2

=> f ' (X) =  3x2 -  4x +  1 => f'(V2) =  7 -  

f '(x )  = 6 x - 4  => r  (>/§■).» 6 V 2 - 4

M = f'(v/2) + - r ( V 2 ) = : 7 - 4 > / 2 + - ( 6 ^ - 4 )  = —

Câu 4 (D). y = -2x3 + 1 => y’ = -6x2 < 0 => Hàm số nghịch biến 
2 x - 2 _  . 4

y = - r —.r  => y =X + 1 (x + l )2

X2 + 4x + 5X + X -  3 _  ,y = — —- —  => y =
X + 2  (x + 2 )

> 0 => Hàm số đồng biến

2 > 0 => Hàm số đồng biến

=> Cả 3 hàm số không có cực trị 
Câu 5 (B). y = X - e x D = R

y' = 1 -  ex
y' =  0  <=> 1 -  ex =  0  o  X =  0

BBT X -00 0 +00

y’ + 0
y

Câu 6 (C). y = X -
( x - 1 )

D = R \  {1}

y ' = i  +
( x - l ) 2

Câu 7 (B). Hàm số : y = |x| có đồ thị 
như sau :
Vậy : hàm số đạt cực tiểu tại X = 0

> 0 Hàm số tăng trên từng khoảng (-0C, 1); (1; +00
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Câu 8 (A), y  = X3 -  3x + 5
=> y ’ = 3x" -  3 

y ” = 6x
y ” = 0  <=> X = 0  => y  =  5  => Đ i ế m  uô 'n  (0 ,  5 )

„ __  (m -  l ) x 2 + 2mx -  1 Ề . „ 1
Câu 9 (C). V = -------- ------------------= (m -  l) + 2m -  —

X ■ x
=> Tiệm cân xiên là: y = (m -  l)x + 2m

Tiệm cận xiên đi qua M(3; 4) => 4 = (m -  D.3 + 2m o  m =

Câu 10 (B), y  = X4 + 1 D = R
y’ = 4x3
y” = 12x2 > 0 , Vx e R =>Đồ thị lõm trên  R

C âu  11 (C). y = ln2 x + 

Đặt: t = ln2x (t > 0)

1
ln2 X + 2

D * (0, +»)

1 _ t 2 + 2t + 1 .  -V=> y = t + — — = — —  (t è 0)
t + 2 t + 2 '  ’

t

y =
t 2 4- 4t + 3 

(t + 2
> 0 vì t > 0

=> Hàm số đồng biến trên  [0, +oc)

=> GTNN = fl0) = —2
C âu  12 (D). y = X3 -  3x trên  [-2, 2]

=> y’ = 3x2 -  3 
y’ = 0 O  X = ±1

=> « -D  = 2; ÍU) = -2; « -2) = -2; fl2) = 2 
=> GTNN = -2  khi X = 1 hay -2 

3x + 4C âu  13 (B), y =
X — 1

cắt trục tung khi X = 0 => y = -4

=> Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ âm 
C âu  14 (D). y = X3 + 3x2 + m + 1

Để đồ thị tiếp xúc với trục hoành o

X =  0

+ 3x2 + m + 1 = 0 (1)

3x2 + 6x = 0 (2)

( 2 ) 0 . Thay vào (1) :
X = -2

x = 0 = > m  = - l ; x  = -2 = > m  = -5
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Câu 15 (A). y = - (C)
X -  1

=> Tiệm cận đứng ; X =  1 

Tiệm cận xiên : y = X -  3 
=> Giao điểm 2 đường tiệm cận là I (1. -2) 
d qua I có dạng: y =  k( X -  1) -  2

d tiếp xúc (C) <=>

X2 -  4 x  +  7

X — 1

X2 -  2x -  3

= k (x  -  l)  -  2 (1)

= k (2)
( x - 1 ) 2

-  Thay (2) vào (1) o.x + 8 = 0 (vô nghiệm)
Vậy: từ I không thề kẻ được tiếp tuyến nào đến (C)

Câu 16 (D). f (x) = - 1-  => F (x) = + c
X X

=> F (l) = - l + C  = 0 < » C  = l  

Vậy :F(X)= - 1  + 1=
X X

Câu 17 (A). I ss |Ị  (|2x -  1| -  |x|)dx 

BXD XI 0 1X 1
1

0  Ị  1 

2

2 x -  1 0  +

X
í 1 
1 + 1 +X ị +  I +

I J

==> I = |2 ( - 2x + 1 -  x)dx + ji (2x -  1~ x)dx

1
3x"

+  X

'Jo

( 2 X
-  X

3 1 1 - 1 1— + — + — 1 — + — 
8 2 2 8 2 = 0

Câu 18 (B). I = x\/l -  x.dx

Đặt: t  = Vl -  X o t 2 = l - x o x  = l - t 2 => dx = -2 td t 
Đổi cận: x = 0 = > t = l ; x = l = > t  = 0

=>I =  - £ ( l - t 2).t.2 tdt = £ ( 2 t2 - 2 t 4)d t

2 t3 2t5

Jo

2 2 = 4_

3 5 ~ 15
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u = X => d u  = d x

C âu 19 (C). I = 1* X sin 2xdx . Đặt :
dv = sin 2xdx => V = -  — cos 2x

2
Ì 1zr> 1 = -  -  X cos 2 x |  4 - [ cos 2 x d x  = -  — 4 — sin 2 x
2 j0 2 *) 2 4

7t
-0 2

C âu 20 (B). V = JT f2y2dx = 7t í'2— —^ rd x
Jo ^  (x -  4)

= 7Ĩ = 8 n  -  4 tc = 4 tc (đvtt)

C âu  21 (A). M(2; 3), N(9; 4), P(x; -2).
MN = (7; 1); MP = (x -  2; -5)

Để M, N, p  thẳng hàng <=> MN cùng phương MP
0  I L Í i  = IẼ  0  x = _33

7 1 .
o  X = -33

C âu  22 (D). M(3, 4). Điểm N đối xứng của M qua phân giác thứ nhất có
toạ độ là: N(4, 3)

C âu  23 (B). Gọi (ủ) là trung trực của đoạn OM
=> (ầ) qua trung điểm I của OM => I (2, 1) và có vectơ pháp tuyến 

n = ÕM = (4,2)
=> (A) : 4(x -  2) + 2(y -  1) = 0 <=> 4x + 2 y - 1 0  = 0 o 2 x  + y -  5 = 0 

C âu  24 (C). (C) có tâm  I (1, 4) và tiếp xúc Ox => R = |b| = 4

=> (C): (x -  l)2 + (y -  4)2 = 16 o  X2 + y2 -  2x -  8y + 1 = 0

C âu  25 (B). (C) : X2 + y2 - | x - l = 0  (1)

d : x - 2 y  + 2 = 0 ( 2)

2
Thay (1) => X2 +

7
— — X — 1 =  0  

2

Vậy giao điểm là: (0, 1); (2, 2)

C âu  26 (C). (P) : y = -  X2 <=> X2 = 2y => 2p = 2 p = 1
ĩu
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C âu  27 (A). M : <
ty

X = 3 cos t 
= 2 sin t

(0 á t £ 2n)

o  —- + —  = 1 o  tập  hợp các điểm M là 1 elip

C âu  28 (C). (H) : X2 -  y2 = 1 => a = 1: b = 1

o  Đường tiệm cận : y = ± — X =  ± x
a

C âu  29 (B). a  (2 ;  3; l ) ; b  = ( l ; - 2 ; - l ) ; c  =  ( - 2 ;  4 ;  3 )

Ị a . x  = 3  f 2 x 1 + 3 x 2 + x 3 = 3

b .x  =  4 o  ■! Xị -  2 x 2 -  x 3 = 4 o  

C.X = 2  Ị - 2 x , + 4 x 2 + 3 x 3 = 2

* 1 = 4  
x2 = -5 

1*3 =  10

Vậy : X = (4.-5.10)
C âu  30 (C). A(l; 0; 0), B(0, 0, 1), C(2, 1, 1) 

o  ÃB = (-1;0;1) ; Ãc = ( l ; l ; l )

=> [Ã B,Ã c] = ( - l ;2 ; - l )

= , s = ì | ãb , ă c ] | . Ì V Ĩ 7 4 T T  = |

C âu  31 (D). M(l; 2; 3(, N(7; 10; 3), P (-l; 3; 1)
=> MN = (6; 8; 0); MP = (-2; 1; -2 )

=> MN.MP = -12 + 8 = -4  < 0 => Góc M tù AABC là tam giác tù 
C âu  32 (A). M (-3; 4; -2), N(-5; 6; 2), P(-4; 7; -1)

=> MN = (-2 ;2 ;4) => 2MN = (-4;4;8)

NP = (1; 1; -3) => 3NP = (3; 3; -9 ) ;

MQ = (x + 3; y -  4; z + 2)

MQ = 2MN + 3 N P o  •
X +  3 = -4  + 3 
y -  4 = 4 + 3 0 4
z + 2 = 8 - 9hi

C âu  33 (C). M(l;3; -2), N(l; 2; 1)
=> vectơ chỉ phương MN -  (0 ;-l;3 )

X = -4
y = l l  o Q ( - 4 ; l l ; - 3 )  
z = -3

o  Đường thẳng đi qua M và N có phương trình tham số là :
'x = 1

' y = 3 -  t ( te .R )  
z = -2  + 3t
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fX -  - 3  + 2 t

C âu 34 (B>. d Ị y = 1 + t (t e R)
i z = 2 + T

=> Vectơ chi phương là : ad = (2; 1; 1)

Trục Ox có vectơ chỉ phương là : 1 = (l;0;0)
_ |2 + 0 + 0ị _ 2 Vẽ

^  S(p~ ýT+T+T.Vĩ ” V6 ” 3
C âu 35 (A). M(2; 3; 4); N(4; 1; 0)

=> Trung điếm I của MN là: I (3; 1, -2) mặt phẳng trung trực của đoạn 
MN qua I và có vectơ pháp tuyến la : MN = (2 ,-4 ,4 )//(1 ,-2 ,2 ) nên có

phương trình: l(x -  3) -  2(y -  1) + 2(z + 2) = 0 
o x - 2 y  + 2z + 3 = 0 

C âu  36 (D). (a) : 2x -  my + 5z + m -  6 = 0
(ß) : (m + 3)x -  2y + 5(m + l)z -  10 = 0

m + 3 -2.5 (m + l)  -10Đế (a) s  (ß) <=> ——— = —— v ———-  = ——— o  m = 1
2 -m 5 m -  6

C âu  37 (B). n! = 2!(n -  2)! o  n(n -  1) = 2 <=> n = 2

C âu  38 (C). Số lần bắt tay là sô tô hợp : C30 = —1 = 435
2

C âu  39 (D). (1 + X)11 = c?! + c Ị ,x  + C?jX2 + ... + CịỊx11 

Thay X = 1 => c?! + CỊi + C?Ị- + ... + c£ = 211

S = C®! + Cjt! + Cl! + Cl! + c Ịi + c}Ị 

=> s  = + C?1 + C?! + c?! + CỈ! + c°n

=> 2S = c?! + c 1!! + c?! +... + c |Ị  = 211 

Vậy : s  = 210 
C âu  40(B ).

Mỗi cách xếp 5 người vào 1 bàn dài là 1 hoán vị của 5 phần tử 
Vậy số cách xếp là : P5 = 5! = 120
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D Ề  4
C âu  1 (B). y = x/ln X + 2 xác định khi

ln X + 2 2 0
X >  0

o Iln X 2 -2
i X >  0

<=>
X 2  e  2 =  - i -  1

e 2 o  X 2

X >  0

Vậy: D - W ỉt e ý

C â u  2 (C). y = xlnx -  X => y’ = lnx + X — -  1 = hì X
X

v x e ^ * . - 4 = V x -

C âu  3 (B). ffx) = ^7=- => f '(x )  -  — -------

1 Vĩ , e v
2 Vx

>/ĩ
. V  X H - i) ( x > 0 )

2xvx
f'(x ) = 0 <s> eVx (Vx -  lỊ = 0 vì X > 0

o  V x - l  = O o x  = l  
C â u  4 (A). y = sinx + mx D = R

y’ = cosx + m
Để hàm  số đồng biến trên  R <=> y’ > 0, Vx e  R
o  cosx + m >0, Vx e R <=> cosx > -m , Vx e R
«  min (cos x) 2 -m  o  -  l > - m < = > m > l  

R v ’

C â u  5 (C). y = -x-~-2rP- +-1 D = R \  {m}
X -  m

m - 1
x2( x - m )

Để hàm  số đồng biến trên  từng khoảng xác định
o  y’ > 0 , Vx e  ( - 0 0 ,  m) u  ( m, + o o )  o m - l > 0 « m > l

C âu  6 (A>. y = X -  mx + 2
x  - 1

D = R \  {l}

y' =X -  2x + m  -  2

V - Y
. Đ ặ t : g(x) = X 2 -  2x + m -  2

Để hàm  số có cực đại , cực tiểu <=> y’ = 0 có 2 nghiệm phân biệt *■ 1
A' > 0  \r -m > 0 

«  < . . „ <- ( „ „ o  m < 3
g ( l ) * 0  |m - 3 * 0
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Câu 7 (B). y = X3 + 6x2 + 3(m + 2)x -  m -  2 . 
y’ = g(x) = 3x2 + 12x + 3(m +2) 
v’ = 0 có 2 nghiệm Xi, x2 

Đê hàm sô có cực đại, cực tiếu tại Xi, X2 sao cho
Xi < - 1  <  x -2 <=> a.g (-l) < 0 <=> 3(3m - 3 < 0 < = > m < l  

3 x “ -  4 x  +  5Câu 8 (D). y =

lịm V = 00
X-»0 "
lim V = 00 
x -* l "

2x(x -  l)
X = 0 là tiệm cận đứng 

X = 1 là t iậ n  cận đứng

3  3lim V =  -  =>y  =  — là tiệm cận ngang
x->co  2  2

Vậy: Đồ thị chỉ có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang 
Câu 9 (C). y = 2x2 -  X4 D = R

y’ = 4x -  4x 
v" = 4 -  I2x2

y” = O o x  = ± —  
J  3

-oc £
3

V3 + 0 0

Đồ thị lõm trên

0
( _ £  £

Ị 3 ’ 3

0

X2 -  mx + m = X -  m + 1 + 1
X — 1

Câu 10 (A) : y =
X -  1

Tiệm cận đứng: X = 1 
Tiệm cận xiên: y = X -  m + 1
=> Tâm đối xứng I là giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận xiên 
=> I (1; 2 -  m) mà 1(1; 2 ) ^ > 2 - m  = 2 « m  = 0

Câu 11 (B) : y = X + J l2  -  3x2 xác định khi 12 -  3x2 > 0 
o - 2 < x < 2 o D  = [-2, 2]

6x ==; y' = 0 o  V12 -  3x2 -  3x = 0y  = 1 -
2sfl2 3x

o \ / l2 - 3 x 2 = 3x o  (
X ằ ũ

o
12 -  3x2 = 9x2

=> fíl) = 1 + &  = 4 ; fí-2) = -2 ; «2) = 2 
Vậy : GTLN = 4

íx ìO
ịx = ±l o  X =  1
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C âu 12 (C). y = X2 -  3x + 1 D = R
y = 2x -  3

y' = O o x  =

Vậy: Hàm s ố  đạt giá trị nhỏ nhất khi X = 

C âu  13 (A), y = — t_ ? (c )
X + 2

y ' =
___4 __
(x + 2 ý

Gọi M(xo, yo) € (C) => Hệ số góc tiếp tuyến tại M là: 
f '( x 0) = ---- 1 — - . Theo giả thiết: f(xo) = 4

(x o +2

= 4 o  (x0 + 2)2 = 1 <=> x0 = -1 => y0 = -1  
_x0 = -3 => y0 = 7(x0 ♦ 2 )2

Vậy: Mi ( - 1; - 1) ,  M2(-3; 7)
C âu  14 (C). Phương trình hoành độ giao điểm :

— X2 -  2x =  — X -  3 o  X2 -  l lx  + 24 =  0  o  X = 3; X =  8  
4 4

C âu  15 (D). y -  5x + 1 + —7——-r (C)
2 ( x - l ) v

y, = 5 ~ 2 ( x - l ) 2

A j  e (C) => Hệ số của tiếp tuyến tại A là: = 5 -

=> Phương trình  tiếp tuyến tại A là: y -  7  = 3^x -  — j  o  y =

C âu  16 (A), fix) = cos(5x -  2 ) => Nguyên hàm F(x) = - s in ( 5 x
5

C âu  17 (B). I = J
35
8n

8

d x
3*

-  f  8
sin2 X cos2 X JỊ. Sin

„ 3 71 _ 71
=  - 2  cot — + 2  cot — =

4 4

dx

= 3x + l

-  2) + c

140



r-\ 
r*\

6 Xdx fl í l  G Ị
)ảu 18 (D). I = = r  V— —L

,h  1 + e~x *  1 4 e 'x
, ,, -V,!1 . í .  n  . .

dx

- I n ỉ l  + e M = -  ln 1 + -  + ln2  = In = ln‘JỌ 14-

2e
e 4 -1

ĩâu  19 (A). I = 1 ln (x + l)  dx

Ịu = ln(x + l)  => du = - —

ịdv = dx => chọn V = X + 1

=> 1 = (x + l)ln(x + 1)]q 1 -  1 dx = e -  x]^_1 = e -  e + l  = l

Jâu 20 (B). s giới hạn bởi y = X2 + 1 (C) và y = 3 -  X 

Phương trình hoành độ giao điểm:

x2 + 1 = 3 -  x <=>x 2 +  x -  2 = 0<=>
[x = -2

Vx e [-2; 1], yd > yc => s = £ 2(yd -  yc)dx 

=> s = 1^3 - X - X2 - lỊd x  =
f  3 2x X + 2x

-|1

•'-1-2

= - ỉ - ỉ  + 2 -  Ễ + 2 + 4 = ?  (đvdt)3 2 3 2
â u  21 (D). A(3; 8), B(10; 2), C(-10, -7)

v  _  X A + X B + x cXG = -------- ^ -------  = 1

ytỉ . yA + yB + yc 11 = ---- ----T--------  = 1
=>G(1;1)

â u  22 (B). d qua M(-3; 4) và có vectơ pháp tuyến n = (2 ;-5 ) có phương 
trình  là:

2(x + 3) -  5(y -  4) = 0 
<=> -2(x +'3) + 5(y -  4) = 0

â u  23 (C). d qua M(-2; 4) và N (l; 0) có phương trình là:
x + 2 y -  4 _  .. _ . -— — = -— — o  4x + 3y -  4 = 0 
1 + 2 0 - 4

: â u 24 (A). (C) : X2 + y2 -  12x -  6y + 44 = 0
=> a = 6; b = 3; c = 44

=> R = \ỉã* + b2 -  c = /36 + 9 -  44 = 1
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C âu 25 (C). X2 + V2 -  6x + 2y + 11 = 0 (1)
=> a = 3: b = -1; c = 11 
=> a2 + b2 -  c = 9 + 1 -  11 = -1 < 0 
=> (1) không phải là phương trình đường tròn 

C âu  26 (B). (E) : X2 + 4y2 = 4
2 2 a  =  2

4 1  [c = V ĩ^ ĩ  = Vã

=> Tâm sai e = — = —
8 2

Câu 27 (D). (P) : y2 = 8x , M e (P) có yM = 4 => XM = 2 
=> Phương trình tiếp tuyến của (P) tại M là: 

yMy = 4 ( x m + x ) « 4 y  = 4(2 + x ) o y  = x + 2

Câu 28 (B). (H ) : 3x2 -  y2 = 12 o  —  -  —  = 1

=> a = 2; b = VĨ2 = 2V3
=> Phương trình đường tiệm cận là :

y =' ± — X = ± V3x o  y + Vãx = 0, y -  Vãx = 0 
a

Câu 29 (C). M (l; 2; 3), N(3; 2; 1), PCI; 4; 1)
=> MN = (2; 0; - 2) => MN = Vẽ = 2V2

MP = (0,2; - 2) => MP = Vẽ = 2V2

NP = ( - 2; 2; Qi.=> NP = Vẽ = 2V2
=> MN = MP = NP
=> A MNP là tam giác đều

Câu 30 (A). AC1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D( -2; 1; -1)
=> ÃB = (-1; 1;0); CD = (-2; 1;2)

( :TTJ 2 + 1  + 0 1
V ) V2.V4 + 4 + 4 V2 

=> Góc của AB và CD bằng 45°.
Cáu 31 (D). M(2; 4; -4), N (l; 1; -3), P(-2; 0; 5), Q (-l; 3; 4) 

=> MN = (-1; -3; 1) ; MQ = (-3; -1; 8)

=> [ m N, MQ] = (-23 ;5 ;-8)

=> SMNPQ = |[m N;MQ]| = V529 + 25 + 64 ='V6Ĩ8
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Câu 32 (A). ă = ( l;-2 ;3 ) ,b  = (-2 ;3 ;4 ),c  = (-3 ;2 ;l)

^  2ã = (2: -4 ;6 ); -3b = (6; -9: -12) ; 4c = (-12:8;4) 

=> ũ = 2a -  3b + 4c = (-4; -5; -2)
Câu 33 (B). (a) // (p) : 5x -  3.V + 2z -  10 = 0 

=> (a) : 5x -  3v + 2z + D = 0
(a) qua M(2; 3; -1) = > 1 0 - 9 - 2  + D = 0 « D  = l  

Vậy: (a) : 5x -  3v + 2z + 1 = 0
1X = 5 + t.

Câu 34 (C). d jy  = -2  + t = ( l ; l ;7 2 )
|z = 4  -I- v 2 t

(a) : X -  y + V2.z -  7 = 0 => na = Ịl; -1; 72 Ị

11-1 + 21 1 0
rí»  sin 0 = 1 f=— = — r=> (Ạ =  30

V 4 .  V 4  2

Câu 35 (D). d qua 2 điểm M(l; 0; 3), N(4; 2; -1) 
r=> vectơ chi phương là: ã(i = MN = (3; 2 ;-4)

, X — 1 y z -  3 f 2x -  3y -  2 = 0 d : = -  = —— o  (
3 2 -4 4x + 3z -  13 = 0

Câu 36 (A). («) : 4x -  2y + 5z -  12 = 0 và M(2; 3; -5)

MH 1 (a) MH = d(M, a) = ‘8-^ 6.— = - 3  => MH =
716 + 4 + 25 375

(  iV 2
Câu 37 (C). Trong khai triển 1 X + — 1 , số hạng tổng quát l à  :

r-k v12- k (l ) k _ nk 12-2k UĨ2X ; ~ -  ^Ĩ2X
\ x j

775
3

Sô hạng này không chứa X khi 112 -  2k = 0 
<=> k = 6 => s ố  hạng không chứa X là: cf2 = 924

Câu 38 (B). Số cách sắp xếp 6 ngày cho 6 môn thi là 1 hoán vị của 6 
phần tử. Vậy có : p 6 = 6! = 720 cách 

Câu 39 (A). (n -  1)! = 120 = 5! «  n -  1 = 5 o  n = 6 
Câu 40 (C). Với các chữ số : 1, 5, 6, 7

Gọi X = aia2a3a4 là sô tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau.
Chọn aj có 4 cách 
Chọn a2 có 3 cách 
Chọn a3 có 2 cách
Chọn a4 có 1 cách. Vậy có tấ t cả : 4.3.2.1 = 24 số
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BỀ S
C âu  1 (A), y = sin(cosx) => y’ = cos(cosxX-sinx) 

=> y’(0) = -cos(cosO).sinO = 0 
C âu  2 (B), y = ln Isin x|

. (sin x /  cos Xy = >■— — = - — - = cot X 
sin X sin X

C âu 3 (C). y = —^X, =  í  xác định khi 
x - V x 2 -  9

x í - 3 v x ằ 3  f x ắ - 3 v x * 3
<r> Ị----------- o

vx2 -  9 *x l_9 *0
Vậy: D = (-« ; -3} u  [3; +00)

C âu  4 (B), y = Vx2 + X + 1 D = R 
2x +1=> y = —, =====

2vx2 + X + 1

y’ = 0 « 2 x  + l =  0 o x  = -  -
2

Nếu X < -  — thì y’ < 0 => Hàm số nghịch biến trên  (-ao; -  i  ) 
* 2 2

C âu  5 (C). y = X.ex D = R
y' = ex + xex = ex (x + l)

y' = 0 o  ex (x + l)  = 0 »  X = -1

x2 - 9 ằ 0

X -  Vx2 -  9 * 0

C âu  6 (B ). y  =  — -  D = R \  {-1}

y' =

X + 1
X2 + 2 x  + 2 m  + 2

( x  + l ) 2

y’ = 0 »  X2 + 2x + 2m + 2 = 0 (x -1) 
Để hàm số không có cực trị «  A’ < 0
o  1 -  2m -  2 < 0 o  m > -  —2
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Câu 7 (A), f ix )  =  (X2 -  3 ) 2 => f '  (x )  =  2 ( x 2 -  3 ) . 2 x  =  4 x 3 -  1 2 x  

f " ( x> = 1 2 x 2 -  12  

f " ( x )  = 0  <=> X = ±  1

Vậy : Giá tri cực đại của f ‘(x) băng 8
__ X 2 + X  + 1

C âu 8 (D). V = ;
X3 -  X

lim y = 00 X = 0 là tiệm cận đứng
x-»0 ■ •
lim y = 00 => X = 1 là tiệm cận đứng
x-»l
lim y  = 00 => X = -1  là tiệm cận đứng

x-»-l
lim y = 0 =>y  = 0 là tiệm cận ngang

C âu  XO (C). Hàm bậc ba luôn có tâm  đốì xứng là điểm uốn của đồ thị 
C âu  11 (A), fix) = X2 -  2x + 5 trên  [0, 3] 

í ' (x) = 2x -  2 
f '(x ) = 0 « x  = 1 

=>fll) = 4 ; ÍIO) = 5; fl3) = 8 
=> GTLN = 8; GTNN = 4 
Vậy tổng giá trị lớn nhất và bé nhất bằng 12 

C âu  12 (B). y = x3 + 3x2 -  6 không có GTNN trên R

BBT

Vậy : đồ thị có 4 đường tiệm cận
C âu  9 (C). y = X4 -  2x2 + 1 (C)

y’ = 4x3 -  4x 
ý” = 12x2 -  4 

„ _ n _  73 73y = 0 o  X = V ——
J 3 3

2x + I
y  =----- — không có GTNN trên  R \{11

X — 1

X2 + 3x + 5y  ---- ——-—  không có GTNN trên  R
X — 1

không có GTNN trên  R \{1|

Vậy : y = X4 -  3x2 -  1 có GTNN trên  R
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C âu  13 (C). V =  fix) =  -  X2 -  2x (P)
4

y = — X -  6  ( d )4
Phương trình  hoành độ giao điểm :

— x2 - 2 x  = — x - 6 o x 2 -  l l x  + 24 = 0 o  
4 4 [x = 8

f '(x )  = - X - 2
'  2

Hệ số của góc tiếp tuyến với (P) tại M và N là:

f  (3) = -  ị  vè f '(8 )  = 2

C âu  14 (D). y = X4 -  2x2 + 3
Đồ thị cắt trục hoành khi y = 0 O  X4 -  2x2 +  3 =  0 (vô nghiệm) 
Vậy : đồ thị không cắt trục hoành 

C âu  15 fA). y = X2 -  2x + 3 (P)
y = 2x + 1 (d)

Tiếp tuyến A IId có dạng: (A) : y * 2x + c
x2 -  2x + 3 = 2x + c ( l)
2x -  2 = 2  (2)

(2) X = 2 thay vào (1) c  = -1 
Vậy : (A) : y = 2x -  1

C âu  16 (B). I = J1 s/l -  4x.dx = r 1 ( l -  4x)2 .dx

3 - 1
J_ ( l  -  4x)ã

(A) tiếp xúc (P) o

3
2 - 1-2

= - i V ( l - 4 x ) 3T ‘ = - i ( 5 V 5 - 2 7 )  = 
“ 2

-5>/5 9
--------- ------  -ệ- —

6 2

Câu 17 (D). fix) = tan2x = (1 + tan2x) -  1 
=> F(x) = tanx -  X +  c

71 7t• = > F - - = - l  + -  + C = - o C  = l 
V 4 J 4 4

Vậy: F(x) = tanx -  X + 1
Câu 18 CA). I = If ln xdx

dx
Đặt u = ln X => du =

dv = dx => V =  X 

=> I = X In x]f -  r  dx = e -  (e -  1) = 1
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Câu 19 (B). I = £2 esi,Ix.cosdx

Đăt : u = sinx => du = cosx.dx 
Đối cân : X = 0 u = 0

X = — => u = 1 
2

^ I=  £ e udu = eu] ^ = e - l

Câu 20 (C). Tính V-Ịy = x'\y = 4

v  = n ù ( y ẩ- y ? ) dx

V = X J~ Ịl6 -  x4Ịđx = X
.5 ^

16x -
J-2

= jiÍ32 -  — + 3 2 -  — 256x

C âu 21 (D). M(2; 6), N(-3; -4), P(5, 0)
Q là trung điếm của NP => Q(l; -2)

ỵ _ 2 V _ 0
=> Phương trình trung tuyến MQ : ——— = —------<=> 8x -  y -  10 = 0

1 - 2  - 2 - 6
C âu 22 (C). M (-l; 2), N(3; -4), P(-3; 5)

=> MN = (4;-6)

MP = (-2; 3)

=> MN = -2M P 
=> c.  sai

C âu 23 (D). AMNP có M(3; -4) đường cao PQ :
2x -  7y -  6 = 0

MN 1 PQ => MN: 7x + 2y + c  = 0 
M € (MN) = > 2 1 - 8  + C = 0 « C  = -13 
Vậy phương trình đoạr (MN) : 7x + 2y -  13 = 0

C âu 24 (B). (C) có tâm  o , bán kính R = d(0, ủ) = - t â  = 1

Vậy: phương trình  đường tròn là : x2 + y2 = 1.
C âu 25 (C ).'(C i): X2 + y2 + 6x -  lOy + 24 = 0 

(C2) : X2 + y2 -  6x -  4y -  12 = 0
(Ci) cắt (C2) tại M và N => Đường thẳng MN là trục đẳng phương 

của (Ci) và (C2) nên có phương trình:
X2 + y2 + 6x -  lOy + 24 -  (x2 + y2 -  6x -  4y -  12) = 0 

<=> 12x -  6y + 36 = 0 o  2x -  y + 6 = 0
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Câu 26 ÍA). (E) : 4x2 + 9y2 — 36 = 0 «■ —  + r —• S B19 4

d : mx -  2y + 5 = 0
=> a2 = 9 ; b2 = 4 ; A = m; B = -2; C = 5 
d tiếp xúc (E) <=> a2A2 + b2Bz = c 2 
o  9m2 + 16 = 25 <=> m = ± 1

Câu 27 (C). (P) có tiêu điểm F (ò, 1 ) => -  = 1 o  p = 2
2

Đường chuẩn (A) : y = -1
=> (P) có dạng : X2 = 2py o  X2 = 4y

Câu 28 ÍA). (H ): —  -  2 -  = 1 => a2 = 20; b2 = 5
20 5

d : 4x + 3y -  7 = 0
Tiếp tuyến A ± d có dạng: 3x -  4y + C = 0 (A) 
(A) tiếp xúc (H) <=> a2A2 -  b2B2 = c2 
«  20.9 -  5.16 = c2 o  c = ± 10
Vậy : (A ): 3x -  4y + 10 = 0 hay 3x -  4y -  10 = 0 

Câu 29 ạ » .  M(l; 0; 0), N(0; 1 ; 0), P(0; 0; 1 ), QC-2 ; 1 ; - 1 ). 
Toạ độ trọng tâm G của tứ diện chọ bởi :

XM + XN + XP + XQ
XG= --------  4 ---------

_ yM + yN + yp + yq  1
' yo = ^  4 ---------  2

ZM + ZN + ZP + ZQ _
ZG ---------------  ---------  = 0

Vậy :G

Câu 30 (C). a -  (1; 2; - l ) , b = (3 ;- l;0 ),c  = (1; -5; 2)

=> [ă ,b ] = ( - l; -3 ; -7 )

=* [ă ,b ].c = -1  + 1 5 -1 4  = 0 

=> a,b,c đồng phảng
Câu 31 (B). M(l; 2; 3), N(2; 2 ; 3), P(l; 3; 3), 0(1; 2; 4)

=> MN = (1; 0; 0); MP = (0; 1; 0); MQ = (0; 0, l )

=»' [ m N,Mp ] = (0;0;1)

[MN,MP].MQ = 0 + 0 + l = l * 0  MNPQ là 1 tứ diện
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C âu  32 (C). jaj = 6;|b| = 5 ;(ã,b) = 30°

=> |ị~a. b l l  = !a|.|bịsin(a, bì =  6 .5 .  =
!' \  Ị  oL J ’ \ 2. 5 , -  =  1 5  

2

2 1 1
X -  2 y  +  1 =  0  

y -  z + 4 = 0
(P): x + 2 y - z  + 5 = 0 
Toạ độ giao điểm là nghiệm của hệ: 

X -  2y + 1 = 0 íx = -1
• y-r z + 4 = 0 => • y = 0 => A (-l;0 ;4 )

x + 2 y - z  + 5 = o [ z  = 4

Câu 34 (C). Mặt cầu tâm  1(1, 2. 3) và qua o  có dạng 
X2 + y 2 + z 2 -  2ax -  2by -  2cz = 0 

■o X2 + y 2 + z 2 -  2x -  4y -  6z = 0 
Câu 35 (B). (P) : X + 3y -  2z -  5 = 0 

d x ~ 1 _ y + 2 _ z + 3 
m ~ 2m -  1 -  2

=> Pháp vectơ của ( P ) : ĩĩ = (l;3 ;-2 )

Vetơ chỉ phương của d : a = (m;2m -  1; 2)

d // (P) <=> n.a = 0 o  m + 6m -  3 -  4 = 0 <=> m = 1 
Câu 36 (A). Trong không gian Oxyz, trục tung là giao tuyến của 2 m ặt 

(Oyz) và (Oxy)

Íx =2 0

Câu 37 (D). = Cn. ĐK: n > 5 0 1 1  = 3 + 5 = 8

Câu 38 (A). Cho 10 điểm trên một đường tròn. Số tam giác được tạo 
thành bởi các điểm trên là: Cjo .

Câu 39 (C). P(X) =  (X + l )6 + (X -  2Ý
Trong khai triển của (x + l )5 , hệ số của X2 là C5

Trong khai triển của (x -  2)7 , hệ số X2 là : ’C7 ( -2 )5 

=> Trong khai triển của P(x) hệ số của X2 là: 
c |  + c f  ( - 2)5 = 10 -  672 = -662

Câu 40 (D). Đ ặ t n = c | = 3 = > n !  = 3 ! = 6
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» Ế  6

Câu 1 (D). y = 3 + -
X

, 5 _  „ 5.2x 10
y = =*y = :4 r  = 4»X X X

=> M = X.y” + 2v’ = X. —  -  = 0
X3 X2

Câu 2 (C). fix) = 2>/x => fix) = 4 =

X > 0
fl(x) = f(x) c=> 2 y /x  = —r= c=> \

VX
1 o  X =  -

X = —- 2
2

Câu 3 (B), y = Vsin2 X -  1 xác định khi sin2x -  1 > 0 
<=> sin2x > 1 mà sin2x < 1 => sin2x = 1

»  cosx = 0 O  X = — + kx, (k e Z) .Vậy: D = | x / x  = — + kn, k € z
2 [ 2

Câu 4 (D). y =  -  X3 -  —  X2 -  2x + 1, d = R 
3 2

y’ = X2 -  mx -  2
Để hàm số luôn đồng biến trên  R <=> y’ > 0, V x e R
O  A < 0 o  m2 + 8 ắ 0 (vô nghiệm). Vậy: Không có m.

Câu 5 (C). ftx) = lnx trên  [e; e2]
_ . 1 , i\ a, fie2) -  f(e) _ ln e 2 -  ln e=> f(x) = -  => 3C € (e; e ); f(c) = ----- :-------------------------

X e2 -  e e2 -  e
1 _ 2 - 1  _  _ _ 2 O  j ;  = -X- o  c  = e -  e
c  e -  e

Câu 6 (A), y = — — ra* — 1 đạt cực đại tại Xo = 2
X + m

=>. y =  X +

y' = i-

1
X + m 

1
(X +  m ) 2

=> y ” =
2(x + m) _ 2
(X + m)4 ”  (X + m)2

Íf ' ( 2 )  = 0 thì hàm số đạt cực đại tại Xo =  2
f  (2 )  < 0

o
1 - 1

(2 + m)2 
2

=  0
<=>

.(2 + m)3
< 0

(2 + m)2 = 1 
2 + m < 0

<=> m = -3
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Câu 7 (B). y = X3 -  3x2 + 2. D = R
y’ = 3xz -  6x

=> y’ = 0 có 2 nghiệm x = 0, X = 2 và đổi dấu 
=> Hàm số có cực đai và cực tiểu 

ỵ Ỷ 2Câu 8 (D). y = — — ——---- . lim y = 0 => V = 0 là tiệm cận ngang
X“ -  4x + m x-*0

Đố đồ thi chỉ có 1 tiệm  cân đứng và 1 tiệm cận ngang 
ó  X" -  4x + m = 0 có Ị nghiệm o  A' = 0 o 4 - m  = f l o r a  = 4 
• Ngoài ra thay nghiệm X = -2 của tử vào mẩu => m = -12

=> X2 -  4x -  12 = 0 có 2 nghiệm X = -2  (loại) và X = 6 Đồ thị chỉ 
có 1 tiệm cận ngang nhưng ta chỉ chọn m = 4 => Phương án D đúng

Câu 9 (C). y = ĩ ± z l  = 2 -  - A _  (C) D = R \  {-1}
X +  1 X +  1

, _ 3 „ _ _ 3.2(x + 1) _ _ 6
(x + l)2 ^ (x + 1)4 (x + 1)3

Bảng xét dấu lồi, lõm:
X —00 —! + 00

y” -

(C) lõm l ồ i

Vậy: Đồ thị có 1 khoảng lồi và 1 khoảng lõm nhưng không có điểm 
uốn

C âu 10 (B). ỵ -  X4 -  3x2 + 1 là hàm số chẵn => có 1 trục đối xứng là Oy.
„  - 11 x 2 + x -  3  ,  x 2 + 2 x  + 4  , - - ■C âu 11 (C). y = -----— ---- , y = ------- — => y 0, Vx * -1

x + 1 (x + 1)2
=> Hàm SỐ đồng biến trên  (-1; +oo)
=> Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

C âu 12 (A). y = X + — trên  (0; +oo)
X

1 V 2  _  1  o
y ’ =  1 — — = ------5 —  , y ’ =  0  o  X2 -  1 =  0  => X =  1 ( v ì  X >  0 )

X2 X2

Bảng biến thiên:
X 0 1 +00
y’ — 0 +
Y +q£̂ ^+00

Vậy : GTNN = 2
• Cách khác: và X > 0, áp dụng bất đảng thức Côsi: 

y = X + — > 2. X. — = 2 => GTNN = 2 khi X = 1
X V X
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Câu 13 (B). y = X3 -  6x2 + 9x -  1 (C); y = 3
Phương trình hoành độ giao điểm: X3 -  6x2 + 9x -  1 = 3

X =  1
X3 -  6x2 + 9 x - 4  = 0<=>(x- l)(x2 -  5x + 4) = 0 o X = 4

Vậy: Đường thẳng y = 3 cắt (C) tại 2 điểm 
Câu 14 (C). V = X4 + X2 -  2

y ’ = 4x3 + 2x = 2x(2x2 + 1)
y* = 0 c=> X = 0 => y  = -2  => Đồ thị có 1 điểm cực tiểu (0; -2)

ĩx 2 = 1 ■
Cho y = 0<=>x4 + x2 - 2  = 0 .o  „

X2 = -2  (loại)
o  X = ± 1 => Đồ thị cắt trục hoành tại 2 điểm X = ± 1 

(m + l)x + mCâu 15 (D). y =
X + m

(m * 0) (Cm)

m
(X + m r

A(0; 1) G (Cm) => Hệ số góc của tiếp tuyến tại A là: f(0) = m
_ ím

=  1

=> Phương trình tiếp tuyến tại A là : y -  1 = l(x -  0) o  y = X + 1 
Câu 16 (B). f(x) = 1 1 (2x -  1)

(2x -  l )2 2 ' (2x -  l )2

=> Nguyên hàm F(x) = -  —. — -—: + C <=> F(x) = — -—  + c
2 . 2x -  ĩ  2 -  4x

* , 5
Câu 17 (D). I = í2 — ~— = -  cot x]2 = -  cot -  + cot — = 1

sin2 X 2 4
4  4

1 d
Câu 18 (A). I = . Đãt X = 2sint => dx = 2cost.dt

Đổi cận :x  = 0 =^t = 0; x = l = c t =  —
6

II

' ■ Ể
2 cos t.dt

- ểyỊÃ -  4 sin2 t
\. _  íu = X => du

Câu 19 (C). I = fx.e d x . Đăt •
Q [dv = exdx => V =

1 1 1
=> I = xe*J -  Je*dx = e - e xJ = e - e  + l  = l  

0

2 cost 
2 cos ĩ d t = Ể dt

u = X => du = dx 
dv = exdx => V = ex
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Câu 20 (A). S v  1 x => y, -  y2 = X3 -  4x = 0 o  j
[y 2 = X [x = ±2

Do tính đối xứng, diên tích hình Dhẳng là: yỶDo tính đối xứng, diện tích hình phẳng là: 

s  = 2 J*(y2 -  y] )dx = 2̂(4x -  x3)dx

.4 Y
- 2 Í

~a
2x' = 2(8 -  4) = 8 (đvdt)

Câu 21 (D). d i  : m x  + y -  1 = 0  

đ 2 : 4 x  + m y  + 2 n  = 0

TV ] 1 n i  1Đẽ di = d2 o  — = — = —  «-1 
m 2n

m2 = 4

n = - m <=>
m = 2

!n = - l
hay

'm = -2  
n = 1

Câu 22 (B). M (8 ; 3). N (1; 4), p  (5: x)
=> MP = (-3: x: -  3) ; NP = (4; x; -  4)

Để AMNP vuông tại p  o  MP.NP = ó 
<=> -12 + (X -  3 H X - 4 )  = 0<=>x = 0 ;x  = 7 

Câu 23 (C). d, : X + 2y -  6  = 0 
d2 : X -  3y + 9 = 0

=> Vectơ pháp tuyến của d) và d2 là: nj = (1; 2); n2 = (1; -  3)

Ịn i- í i  |1 -8 | 5 1 _  . „ 0

Câu 24 (D). (C) : 2x2 + 2y* -  8x + 5y -  4 = 0

<=> X2 + V2 -  4x + — y - 2  = 0 = > a  = 2 ; b  = -  — => Tâm I (2; -  — )
2 4 4 ,

Câu 25 (B). M (2; 4), N (5; -2), Q (-1; 3). Đường tròn đường kính MN có
T (7  , ì  1 LX , _ L n MN +36 >/45.

u  )  2 2 2
Phương tích của điểm Q đối với đường tròn đường kính MN bằng :

QI2 -  R2 = 51 + 4 -  —  = 13

=r> cos Ọ = -

C âu 26 (A). (E ) : ~  + Ể  = 1
100 36

=> a = 10; b = 6; c = VlOO -  36 = 8 => F, (-8; 0)
Đường thẳng MN qua Fi và vuông góc Ox => XM = XN = -8

=> MF, = a + - . X M  = 10 + - . ( - 8 )  * ^  => MN = 2MFi = —  
a 10 10 5
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C âu  27 (B). (H) : 9x2 -  16v2 = 144 o  —  -  £ .  = 1
16 9

=> a = 4: b = 3: c = \ỈĨ6 + 9 = 5 => Tâm sai e = — = —
a 4

C âu 28 (C). (P) : y2 = 12x => 2p = 12 <=> p = 6
<AJ : y = mx + 1 o  mx - y  + l =  0 = > A = m; B  = -1: C = 1 

(A) tiếp xúc (P) o  p.B2 = 2AC o  6.1 = 2.m .l <=> m = 3 
C âu  29 (D). ả = Q; -  1; 1), b = (1; 1; 1), c = (2; 3; 4)

=> [ậ.bỊ = (-2; 0; 2) => £a.bj.c = -4  + 0 + 8 = 4

C âu  30 (B). M (1; 1: l), N (-1; 1; 0), p  (3; 1; -1), Q e  (Oxz) => Q(x, 0, z) 
MQ = NQ = PQ (theo gt)

<=>
MQ2 =N Q 2 [ (x -1 )2 + 1 + (z -1 )2< <r> ị
m q 2 = p q 2 | (x - 1 ) 2 + 1 + (z - 1 ) 2

= (x + l)2 + 1 + z2 

= ( x - 3 ) 2 + l  + (z + l)2

4x + 2z = 1
<=>

4x -  4z =.8 

C âu  31 (A). a = (m; 3; 4); b = (4; m; -  7)

X =

_ _7  
z " 6

. Vậy Q
V 6; 0; 6.

á i b  o  o  4m + 3m - 2 8  = 0<=>m = 4 
C âu  32 (B). M (3; -4; 5) => Hình chiếu của M lên m ặt phảng (Oxz) có tọa

độ là (3; 0; 5)
C âu  33 (D). (a) qua M (1; -2; 3) và có cặp vectơ chỉ phương

a = (3; -  1; -  2); b = (0; 3; 4) => Vectơ pháp tuyến n = £a, b = (2; 12; 9)

=> Phương trình  tốngquát :
2(x -  1) -  12(y + 2) + 9(z -  3) = 0 <=> 2x -  12y + 9z -  53 = 0 

C âu  34 (C). ( a ) : 3x -  2y -  3z + 5 = 0 
(P) : 9x -  6y -  9z -  5 = 0

Ta có : 1  = ^  = 4 ^  -^:=>(a)//(p)9 -6 - 9 - 5

C âu  35 (D). d qua M (1; 1; 2) và // A:
Í 3 x - y  + 2 z - 7  = 0 
|x  + 3y -  2z + 3 = 0

=> Vectơ chỉ phương của d là : 

ad = a A =
( - 1 2 2 3 CO -1 )

co - 2 » ỉ tò Ị—
» > 1

CO = (-4; 8; 10)//(-2 ; 4; 5)

Phương trình chính tắc là : *—-  = —— - =
-2 4 5
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lâ u  36 (B). (S) : X 2 + y2 + z2 -  2(x + y + z) -  22 = 0
=> a = 1: b = 1: c = 1: d = -22

=» R = va2 ~ b2 + c‘ -  d = >/25 = 5 
lâ u  37 (A>. Trong khai triển (x -  y)u , số hạng chứa x3y8 là :

CịịX* (-y)* « C f ,x V -
Vậy hệ sô cua x;Jy8 là Cj*i

lâ u  38 (B). 11 cầu thú sau khi đáu xong giờ chính thức đều có khả năng 
như nhau nên 11 người được chọn 5 người để đá quả “11 m ét” là 1 tổ
hợp : Ớ Ị

'â u  39 (D). Cho c* = 10 và AỈỈ = 60
a : 60=> c  =• c=> 10 = - -  o k '  = 6 o k  = 3

1 k : k :
'â u  40 (A). Có 7 gà trống và 9 gà mái => có 7 cách chọn 1 g à  trống v à  9 

cách chọn 1 gà mái. Qui tắc nhân cho ta: 7 X 9 = 63 cách chọn 1 cặp 
gà gồm 1 trông và 1 mái.

D Ề  7
’â u  1 (D). V = l n

X -  1

y' = -

X

x + 1

X 4- 1

lV 2

X -  1 

X + 1

(x  + l ) 2 , 2Vậy y
X -  1

x T i

'â u  2 (B). y =

2  -  X >  0

1
7 2 -  X 

J x < 2
x - l > 0 < = > [ x > l

'âu  3 (C). Rx) = sin3x.sinx
f(x) = 3cos3x.sinx + cosx.sin3x

X2 - 1

+ ln(x -  1) xác định khi: 

o  1 < X < 2. Vậy: D = (1; 2)

371. 71 7 t . 3 n  ( 7 2 Ì 7 2  72 72 _=í> f  — = 3  cos —  sin — + cos —. sin — = 3 -  —- . -1— + —- .  - 7— = 
U ;  4 4 4 4  ̂ 2 J 2 2 2

• Cách khác:

ÍTx) = sin3x.sinx = — (cos2x -  cos4x)
2

=> f '(x )  = — (-2 s in 2 x  + 4 sin4x ) => j  = — (-2  + 0) = -1

-1
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Câu 4 (A). y = “ X3 + 3x2 + 9x + 4 D = R
v’ = ~3x~ + 6x 4- 9 %

X — _X
v’ = 0 o  -3x2 + 6x + 9 = 0 <=>

x = 3
=>y’ > 0 . Vx 6 (-1; 3) => hàm số đồng biến trên  (-1; 3)

Câu 5 (B). y = mx3 -  2mx2 + 3x -  1 D = R
y’ = 3mx2 -  4mx + 3 
y’ = 0 <=> 3mx2 -  4mx + 3 = 0 (1 )

Để hàm số có cực đại và cực tiểu o  y’ = 0 và đổi đấu hai lần

í a * 0 í 3m * 0 
<=> ( , o  ị„

[ A' >0  Ỉ 4m2 -  9m > 0

c&u 6  (C). y = -X 4 -  3 x 2 + 1

y’ =  -4x3 -  6x =  - X  (4x2 +  6 ) 
y’ = 0 X = 0 và đổi dấu từ + sang -  

=> Hàm số có 1 cực đại duy nhất.
2x +1 , . -3Câu 7 (B). y = —  -  => y = -----—5- < 0
x - 1  ( x - 1)2

=> Hàm số nghịch biến trên  từng khoảng xác định.
Vậy X sai và Y đúng.

Câu 8 <C). y = slĩ + sin X D = R
Ta có: sinx < 1, Vxe R <=> 1 + sinx < 2 <=> + sin X á 72 <=> y <
Vậy: giá trị lớn nhất = V2

m * 0
9 o m < 0 v m >  

m < 0 V m > —
4

Câu 9 (A). y = X2 -  4x + 5 D = R

=> y’ = X -  2; y’ = 0  <0 X = 2 
Bảng biến thiên :

X -00 2 +00

y’ — 0 +
y +00 # +00

^  1 4
2

Vậy giá trị nhỏ nhất = —
2

C âu  10 (C). y = — -  = 1 + - r i -  (C); D = R \  {1}
X - 1

=> y' = -

x — 1
4 .  8 ( x - l )  ___8 _

( x - l ) 2 ' v y  ( x - 1 ) 4 ( x - ự
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Bảng xét dấu lồi lõm
X - «__  _i____ ________ 1 + 0 C

y I "  1 +
(C) ị lồi 1 lõm

Vậy đồ thị lồi trên  khoảng í-oo; 1)
Câu 11 (A), y = - X s -  3x2 + 5 . D = R

=> y: = -  12x
y” = -12“ -  12 < 0 , Vx e R
Đồ thị luôn luôn lái trên  R . nên không có điếm uốn 

Câu 12 (B). Đổ th ị của hàm số lẻ nhận gốc tọa độ làm tâm  đối xứng 
Câu 13 (C). y = X3 -  3x + 1

y’ = 3x2 -  3 
y” = 6x

3>y” = 0 o x  = 0 = > v  = l => điểm uốn I (0; 1)
=> Hệ số góc tại điểm uốn là : f(0) = -3 

Phương trình  tiếp tuyến tại điểm uốn là: 
y -  1 = 3(x - f l ) o y  = -3x + 1 

Câu 14 (D). y = X2 -  2x + 3 (P)

a :  y = -  ì  X + 2. Tiếp tuyến A 1 d có dạng:

(A) : y = 4x + c
. (Dí _  Jx2 -  2x + 3 = 4x + C (1)(A) tiếp xúc (P) o  < “ _

2x -  2 = 4 (2)
(2) <=> x = 3. thay vào (1) => C = -6.
Vậy: (A) : y = 4x — 6

C âu  15 (A), y = X2 - 3 x = x - 2 -
X -  1 X -  1

Gọi M (x; y) e (C) có toạ độ là số nguyên 
2

O  y = X -  2 -  — — với X, y G Z

<=>

X — 1

là số nguyên
x - 1  = ±1 
X - 1  = ±2X - 1

=> 4 điếm có toạ độ là số nguyên 

C âu  16 (B). f(x) = cos3x.cos2x = ỉ(co s5 x  + cosx)

=> 1 nguyên hàm  là : 1 ( sin 5x + sin X = — sin X + — sin 5x
J 2 10
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Câu 17 (A). I = £2xsinxdx và J = £2x2 cosxdx

u = X2 => du = 2xdx 
dv = c o s  xdx => V = s i n  X

Đặt :

Vậy J  = — -  21

n n
J =  X2 sin x]2 -  2 12 X sin xdx

4

Câu 18 (C). I = . Đãt : u = X4 + 1 => du = 4x3dx
'X 4 - 1

Đồi cân : x = 0 - ^ u = l : x = ] = > u  = 2

=> I = Í - — = — ln luỊ Ị = — ln 2 
M u 4 ! !J, 4

Câu 19 (B). Diện tích hình phăng giới hạn bởi: 
y = sin2x, trục Ox. X = 0 và X = 7t là :

1 -  cos 2xdx = — -  
v2

X sin2x = ^  (đvdt)
71 1

s  = js in 2 xdx = J
0 0

1 1
Câu 20 (C). Thế tích cho bởi: V = 7t Jy2dx = 7t Jx3dx = 7t

0 0

Câu 21 (D). M (2; -3), N (x; y) và V = (-3; 2) => MN = (x -  2; y + 3)

X
T

-|1

Jo
= — (đvtt) 

4

MN = v o
X -  2  =  - 3

<=>
X =  - 1

y = -1
. Vậy N (-1; -1)

y + 3 = 2

Câu 22 (D). Gọi MNPQ là hình bình hành với M(2; 3)
NP: 2x + 3y -  1 = 0 và PQ : X -  2y -  3 = 0.
MQ // NP => MQ : 2x + 3y + c  = 0
M e (MQ) =>4 + 9 + C = 0<=>C = -13 => MQ : 2x + 3 y -  13 = 0
MN // PQ MN : x - 2 y  + c  = 0, M e  (MN) ^ 2 - 6  + C = 0 o C  = 4

MN : X -  2y + 4 = 0
Vậy phương trình 2 cạnh còn lại là: X + 3 y -  13 = 0 và X -  2y + 4 = 0 

Câu 23 (B). di : 6x -  8y + 3 = 0
d2 : 3x -  4y -  6 = 0 <=> 6x -  8y -  12 = 0 

di // d2 => Khoảng cách giữa di và d2 là:
| c ĩ - c 2| * |3 + 12| 15 3



lâu 24 (C). Đường tròn (C) tâm  I (-5; -2) và tiếp xúc với Ov 
=> R = lai = l-5ị = 5 =9. (C): (x + 5)2 + (y + 2)a = 25

=> X2 + y2 + lOx + 4y + 4 = 0 
lâu  25 (D). (C,) : X2 +  y2 -  4x + 2y -  4 =  0

(Cị ) có tâm I' (2; -1), bán kính Rj = + 1 + 4 = 3

(C2) có tâm I? (5; 3), bán kính R2 = \/25 + 9 - 3 0  = 2

I i l2 = \/9 + 16 = 5 =>I)Ỉ2 = Rj + R2.
Vậy (C ,) và (C2) tiếp xúc ngoài nhau 

:âu  26 (B). Elip (E) có tiêu điểm Fi (-VĨÕ; 0), F2 (VĨÕ;0) => c = 7ĨÕ

Độ dài trục lớn: 2a *6\Í2 o  a = 3\/2

=> b = \ lã2 -c2 = y/ĩs -  10 = Tẽ . Vậy (E) : —  + = 1
18 8

:âu 27 (C). <H) : ~  + Ể  = 1 => a2 = 9; b2 = 36

Tiếp t u y ế n  A // d : 3 x  -  y -  17 = 0 => A: 3x -  y + c  = 0 
(A) tiếp xúc (H) a2A2 -  b2B2 = c 2 Cí> 9.9 -  36.1 = c 2 
o  c  = 45 «  C- = ± 3>/5
Vậv (AI: 3x -  y + 3>/5 = 0 hay 3x -  y -  3>/5 = 0 

!âu 28 (B). (P) : y2 = 4x
d: y = -(x + l ) o x  + y +  l = 0. d tiếp xúc (P) tại M (xo; yo) 
Tiếp tuyến A của (P) tại M cho bởi: 

y0.y =2(x + x0) o 2 x -  y0.y + 2xo = 0

Vậy M (1; -2)
lâu  29 (A). M (2; -1; 7), N (4; 5; -2). MN cắt m ặt phảng (Oyz) tại P 

=> p  (0; y; 2) => MP = (-2; y + 1; z -  7); MN = (2; 6; -  9)

Ta có : M, p , N thẳng hàng o  MP cùng phương MN

(C2) : X2 + y2 -  lOx -  6y + 30 = 0

9 36
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Câu 30 (D). M (2; 4: -3). MP = (2; -  6; 6). MN = (-3; -  1; 1)

! XN' * X M = -3 XN = - 1

y \  -  Ym = -1 ’ yN = 3 => N (-1; 3; -2)

U n -  ZM = 1 1

(N1IIV*
N

[ XP " XM =  2 Xp = 4
1 yp -  yM = -6  <=> <yp = -2  => p  (4; -2; 3)
izp “ = 6 Zp = 3

XG
X ị̂ ị 4“ X| T̂ 4- x p 5

3 "  3

yc _ yM + yN +  yp _  5

3 "  3

Zp
ZM + ZN + Zp 2

3 3

Vậy • G ( -  ; - - ì
V 3 3 3 )

Câu 31 <B>. ã  = (3; -  2; 1): b = (2: 1: - 1)

=> ũ = mã -  3b = (3m -  6; -  2m -  3; m + 3)

V =  3a -  2mb = (9 -  4m: -  6 -  2m; 3 +  2m)
- _v__  , 3 m - 6  - 2 m - 3  m + 3u cùng phương V <=> ——-----= - ——------= — ——

9 -  4m -6  -  2m 3 + 2m

<=>
í(3m -  (5X6 + 2m) = (9  -  4m)(2m + 3)  

|(2m + 3 )2 = (m + 3)(6 + 2m)
„2  _ 9 _  „  _ 3 V2< = > m =  — » m  = ± —— 

2 2

C âu  32 (C). M(l; 0; 0), N (0; 0; 1), p  (2; 1; 1)
=> MN = (-1; 0; 1); MP = (1; 1; 1)

• MN.MP -1 + 0 + 1 0=> cos M = = -—-===; = --- -Ị= —7=. = 0 M = 90
|MN|.|MP| \I2.\I3

C âu  33 (A). (a) cắt 3 trục tọa độ tại M (-3; 0; 0), N (0; 4; 0), p  (0; 0; -2 
=> Phương trình  m ật phảng (a) có dạng :

—  + — + —  = 1 o  4x -  3y + 6z + 12 = 0 
-3  4 -2

Câu 34 (D). (a) : (2m -  l)x -  3my + 2z + 3 = 0 
(p) : 3x + (m -  l)y + 4z -  5 = 0 

(a) 1 ((3) o  (2m -  1 )m -  3m(m -  1) + 8 = 0 
<=> -m 2 + 2m + 8 = 0 o m  = 4, m = -2
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í X = 2 + 2t
C âu  Ì5  (A). d: j y = 1 -  t  (t e  R ) và M (1; 2; -6)

Ị z — —3 + t

Vẽ MH i  d. H e d => H (2 + 2t; 1 -  t; -3 + t)

=> MH = (1 + 2t; -  1 -  t; 3 + t ) . Vectơ chỉ phương ad = (2; -  1; 1)

MT 1 ad 2(1+  2t) — l í—1 -  t) + 1(3 + t) = 0

CDt = '1  3  H (0: 2: -4)
C âu  16 (C).M ăt cầu (S) có tâm  I (2; 1; -4) và tiếp xúc với m ặt phẳng (a)

X -  2 y  +  2 z  -  7  = 0

=> R = d(l, a) = 1 -7=  ====rj .-  — = 5
% v'l + 4 + 4 3
=> S) : (X -  2)2 + (y -  l )2 + (z + 4)2 = 25 
o  X2 + y2 + z2 -  4x -  2y + 8z -  4 = 0

Câu Ĩ7 (B). Một hộp có 10 bóng đèn, lấy ngẫu nhiên 3 bóng, số cách
đ ụ n  là : C j0

Câu Ỉ8  (C). Trong khai triển  (1 + x ) 10 số hạng chứa X8 là cf0x8 => Hệ 

số ỉủ a  X8 là  : c 80 = c Ị q =  45 => 62 không phải là hệ số của X8.

Câu Ĩ9  (D). A„ -  a Ị, = 3 . ĐK : n > 2

<=> nín - l ) - n  = 3 « n 2 - 2 n - 3  = 0 «
n = -1 (loại) 
n = 3

o  n = 3

C âu  40 (A). - n̂  = 4 «  c 8+1 4C2 , ĐK : n > 2

(n + l).n(n -  1) 4n(n -  1)
°  6 ‘ ~ 2

n + 1 - _o  — = 2 o n  = l l  
6
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DỀ 8
C âu  1 (B). f(x -  1) = X2 + 3x -  2 

Đặt t = x -  l « x  = t  + l  
=> f(t) = «t + 1>2 + 3(t + 1) -  2 = t 2 + 5t + 2 
=> f(x) = x2 + 5x -  2 . Vậy: f(x) = 2x + 5.

C â u  2 (A). f ( x )  =
cot X

=* f  <-) =
1+ -(1 + 1) 

4
1

f'(x) =

= 1 + *

cot X +  x ( l  + cot2 x )  

cot2 x

Câu 3 (C). y = \lx2-  2x + m + 3 có tập xác định là R
O  X2 -  2x + m + 3 > 0, Vx e R 
o A ' ỉ 0 o l - m T 3 $ 0 o m ỉ - 2

Câu 4 (D). y = ——  m - —  2x + 1 D = R
3 2

y' -  X2 -  mx -  2
Để hàm số luồn đồng biến o y ' ï O  Vx e R 
o A s O o i D 2 + 8 í O o m E 0  

Câu 5 (D). y = — X3 -  mx2 + (m2 - m  + l)x + 1 D = R

=> f'(x) = X2 -  2mx + m2 -  m = Ị 
f*(x) = 2 x -  2m 

í f '(1 ) = 0
Nếu < * „ thì hàm số đat cực tiểu tai X = 1.

f'(l)  > 0

m2 -  3m + 2 = 0o  <
2 -  2m > 0

o
m  = 1(1) V m = 2(1) 
m < 1

<=> không có m

C â u «  (A), y .  »2 +<m + f - - ; D = R \  {lj

y' -
X +  1

X2 + 2x + 2m + 2
(X + 1)2

Để hàm  số có cực đại, cực tiểu o  y ' = 0 có 2 nghiệm phân biệt khác -1 
và đổi dấu
o  g(x) = X2 + 2x + 2m + 2 = 0 có 2 nghiệm phân biệt * -1

o

g(x) = X2 + 2x + 2m + 2 = 0 c< 
ÍA' >0  Í1 -  2m -  2 > 0
|g ( - l )  ^ 0 °  [2m + 1 0

<r> m < - -  
2
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C âu  7 (C)..Hàm số y = ex -  -  D = R \  {0}
X

=> y' = ex -t- 7- >0, Vx * 0
X"

=> Hàm sô đồng biến trên  từng khoảng xác định.

C âu  8 (B). Đồ thị của một hàm số chẵn có tính chất: nhận  Oy làm trục
đôi xứng.

C âu  9 (C). V =  — — — -  có đăc điểm: nhân giao điểm của 2 đường tiệm
X -  1

cận làm tâm  đối xứng.
C âu  10 (A), y = X3 + 3x2 -  X + 5

=> y' = 3x2 + 6x -  1 
y" = 6x + 6
y" = 0 o x  = - l = > y  = 8=> K -l; 8) là điểm uốn của đố thị 

Đồ thị của hàm bậc ba có tâm  đối xứng là điểm uốn P (- l ;  8). 
C âu  11 (C). y = X3 -  3x2 + 4 trên  [-3; 1]

=> y' = 3x2 -  6x = 3x(x -  2) *

v' = 0 o
í  X = 0

X = 2
=> f(0) = 4 : f(-3) = -50; f(l) = 2 
Vậy giá trị lớn nhất = 4

C âu  12 (B): y = . X + —  trên  (0; + 00)
V 2x

1 -
y' =

1
2x; 2x'

2 jx  + --
V 2x

4x2J x +  1
2x

y' = 0 o  2x2 -  1 = 0 O  X =  ~J= (vì X > 0)
7 2

BBT

X
0

1

7 2
-foc

ỳy -

y
f x

k 7 2

Vậy: GTNN = $2
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Gâu 13 (D). y = X2 -  2x + 3 (C)
=» y' = 2x -  2
M(xo, yo) e (C) => Hệ số góc của tiếp tuyến tạ i M là: 
f'i'x0) = 2 => 2x0 - 2  = 2
«  x0 = 2 => y0 = 3 => x0 + y0 = 5

Câu 14 (D). y = X4 -  2x2 + 2 (C) 
d qua A(0, 2) có dạng: y = kx + 2

X4 -  2x2 + 2 = kx + 2 (1)
d tiếp xúc (C)<=>

4x3 -  4x = k ( 2)
có nghiệm

Thay (2) vào (1) => X4 -  2x2 + 2 = (4x3 -  4x)x + 2
«  3x4 -  2x2 = 0 3 nghiệm => 3 g iá tr ịc ủ a  k

Vậy (C) có 3 tiếp tuyến kẻ từ A đến (C).

Câu 15 (C). y = (C)
X -  1

(C) cắt truc tung khi x = 0= > y  = 2=> giao điểm AÍO; 2)

y' = ----- r- => Hệ số góc của tiếp tuyến tại A là:
( x - l r

f'(0) = -1 => Phương trình  tiếp tuyến tại A là: 
y -  2 = —l(x -  0) <=> V = - X  + 2

Câu 16 (B). f(x) '4 cos 2x _ cos2 X -  sin2 X

sin X + cos X sin X + cos X 
=> Nguyên hàm F(x) = sin X + cos X +  c

(ex + e~x)'

= cos X -  sin X

Câu 17 (A). f(x) = ex -  e~x 
ex + e“x ex + e"x

f(x) = lnjex + e XỊ + c
K K ' n

Câu 18 (B). I = [4 tan xdx = [4 -x dx = RA) Jo cos X Jo
ĩ  /2  1

= -  ln Ịcos x|l4 = -  ln —  + ln 1 = ln = — ln 2I uo 0  0

C â u  19 (C). I = ^ n2x.e Xdx. Đặt-

-(cosx)' dx
cosx

u = X du = dx

dv = e-xdx => V = -e - X

=> I = -xe - x i ln2 r1
Jo +£

*ln2 _
e" dx

= - - r l n 2 - e - x f 2
Jo

ln 2 -  4  + 1 = 1 - l n 2
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Câu  20 (A>. >1  = v'x

y  > = X

yj •= y.? <=> V X = X2 <=> X =  X4 (x > 0)

<=> x(l - x;> I -  0 o  ịI
r X =  0

í x = 1

Vx € 10.11. Yi > y2 => s  - í > .  -  Y2 )dx

o  s = í ( V X - X2 )dx = -  xVx -  —  = -
*> [3  3 I ;= ? ~ ỉ  = ỉ  (đvdt)3 3 3

Câu 21 (D). M(l; -1). N(3; 1), P(5; -5)
I(x,y) là tâm  đường tròn ngoại tiếp AMNP

<=> <
MI2 = NI2 

MI2 = PI2
o  ^ (X - 1 f  + (y +1 f  = (x  -  3) + (y - 1 r

(x -  l)2 + (y + l)2 = (x -  5)2 + (y + 5Ý
X + y  = 2 ' íx = 4

. X -  y  =  6
<=> 1(4;-2).y = -2

Câu 22 (A). ă = (2; 3), 6 = (3;- 4), c = (-2; 5)

=> a.b = 6 -  12 = -6

c2 = 4 + 25 = 29 
-♦ —• -»2

=> a.b + c = -6  + 29 = 23
Câu 23 (B). M(2; 6), N(-3; -4), P(5; 0)

Đường cao MH có vectơ pháp tuyến: NP = (8;4)//(2;l)
=> Phương trình  tổng quát: 2(x -  2) + l(y -  6) = 0 o  2x + y -  10 = 0. 

Câu 24 (C). (C) : X2 + y2 -  4x -  2y -  5 = 0 
d : 3 x - y  + m =  0
(C) có tâm  1(2; 1), bán kính R = + 1 + 5  = \ỈĨÕ
Để d cắt (C) tại 2 điểm »  d(I,d) < R

16- 1 + mị r—
o  ------< n/ 1 0  »  5  + m < 1 0 o  -15 < m < 5

V ĩ õ  ,

Câu 25 (B). (Cm): X2 + y2 -  2(m + 2)x + 4my + 19m - 6  = 0 
=> a = m + 2; b = -2m; c = 19m -  6
Để (Cm) là 1 đường tròn o  a2 + b2 -  c > 0 
<=> (m + 2)2 + 4m2 -  19m + 6 > 0 

o  5m 2 -  15m + 1 0 > 0 o m < l v m > 2
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V’2C âu  26 (A). <E): —-  + —  = 1
25 16

=> a = 5. b = 4. c = v25 -  16 = 3
a 2Phương trình 2 đường chuẩn của (E) là: X = ±  —
c

C âu  27 ÍD). ( H) : ——  —  = 1
4 9

(d): y = mx
Phương trình hoành độ giao điểm
X2 nPx1 , 2 , 2------= 1 »  9x -  4m2x2 = 36
4 9

36
o  (9 -  4m2 )x2 = 36 <=> X2 =

9 -  4m2

Để d cắt (H) tại 2 điểm phân biệt: 9 -  4m2 > 0 o - - < m <

C âu  28 (C). ( P ) : y2 = X. M(l; l)e  (P) 
Phương trình  tiếp tuyến của (P) tại M là:

y°'y 2 íx° + x)

o  l.y = -  (1 + x) o  X -  2y + 1 = 0 
2

C âu  29 (A). M(4; 2; 6), N(10; -2; 4), P(4; -4; 0), Q(-2; 0; 2) 
=> MN = (6 ; -4 ; -  2)

QP = (6; -  4; -  2)

=> MN = QP => MNPQ là hình bình hành 

C âu  30 (D). a = (1; 1; m)

b = (1; 1; m + 1) 

c = (1; -  1; m +1)

.=* [ã, 6] = (1; -  1; 0)

=> £a, b j .c = 1 +1 = 2 * 0, Vm

=> a, b,c không đồng phẳng, với mọi m.
C âu  31 (B). M(2; -1; 7), N(4; 5; -2)

MN cắt m ặt phảng (Oyz) tại p=> P(0, y, z)
P M  , XM -  k x N „ 2 -  4 k  _ .. ,, , 1

P N  1 - k  1 - k 2
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C âu  32 <c>. ả = (2:3:1). b = (5;7;0), c = (3; -2;4), X = (4; 12; -3)

Ta :ó ã + b -  c = <2 + 5 -  3; 3 + 7 + 2; 1 + 0 -  4) = (4; 12; -3)
Vậ' X = a +■ ĩ> -  <•

C âu  33 (D ). (re >: X + y -  z + 1 = 0 
(P) X -  V + z  -  5  =  0  v à  M  6  O y

|y + 1| J - y - 5 |Gọi M(0; y; 0) eOy, ta có: d(M .(a)) = d(M,(p)) o  -j=r 

y + 1 = -y  - 5o  o  y = -3
V + 1 = V + 5 í vô nghiêm)

t i

Vậj M(0: -3: 0)
C âu  54 (C). Mặt phăng (a) chứa Ox và vuông góc với m ặt phảng 

(p) 3x -  4y + 5z -  12 = 0 có cặp vectơ chỉ phương là:

ĩ  = (1; 0; 0) và õp = (3; -4; 5)

=> Yectơ pháp tuyến của (a) là: na = p,ĩầpj = (0; —5; —4) // '0; ỏ; 4)

Mà mp (a) chứa Ox => (a) qua o  ( a ) : 5y + 4z = 0
C âu  35 (A). (S) : (x -  l)2 + (y + 2)2 + z2 = 19 và M(l; -1; 3)

=> 7âm 1(1; -2; 0), bán kính R = t iõ
Ta íó: IM = VO + 1 + 9 = y ĩ õ  => IM < R
Vậj điểm M ở trong (S) và không trùng với tâm.

C âu  86 (B). dy : => M1(3;l;-2) và vectơ chỉ phương
4 1 3  .

ã ^ = ( 2 ; l ; 3 ) -
5^+1 _ y  + 5 _ z - l

2
d2

Ta eó:

ad2 = (4; 2; 6)2 6
2 1 3 cùng phương ã^* .2 6

Mà M ị £ di, thay Mi vào d2 => — *■ — * —  Mj «s d2 .Vậy; di // d2

C âu  37 (C). E = {1; 2; 3 ; 4 ; 5; 6}
Số tự nhiên tạo bởi 2 phần tử khác nhau của tập  E là 1 chỉnh hợp 6 
chập 2. Vậy có tấ t  cả: Ag = 30 số.

C âu  38 (B). Khai triển  (x + y)n ta được:

(x 4 y)n = c„ .x n + C„.xn_1.y + c 2.xn_2y2 + ... + C£.yn
Thgy X =  y =  1, ta được tổng các hệ số của tâ't cả các số hạng là:
Cn+ cỊ, + c 2 + ... + c" = 2n .
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Câu 39 (D). Một nhóm thanh niên gồm 10 nam và 20 nữ. Chọn 3 nam 
và 2 nữ. số cách chọn là: C |0C|o 

Câu 40 (C). (P3>! = 6! = 720

DỀ 9
Câu 1 (C). y = X .ex => y' = ex + xex = ex(l + x)

=> y" = ex + ex + xex = ex(2 + x)
=> v" -  2y' + y = 0

Câu 2 (B). f< X) = s i n 4 X + c o s 4 X

’ => f ' ( x )  = 4  sin3 X cos X -  4 cos3 X sin X = -4  sin X cos x(cos2 X -  sin2 x)
= -2 sin 2x cos 2x = -  sin 4x 

f"(x) = -4 cos4x

=> f"(—) = -4 cos 71 = 4

C ảu  3 (C). y = v /x (x  + 1) x á c  định khi x(x + l ) à  0 « x ắ - l v x ằ 0  
Vậy tập  x á c  đ ị n h  D = ( -o o ; - 1 ]  u  [ 0 ; -H»)

C âu  4 (D). y = X -  ln(l + x) xác định khi X > -1.
1 Xy' = 1

1 + X 1 +  X

X -]L 0 +00
y’ , — 0 +
y

Vậy hàm số giảm trên  (-1; 0) và tăng trên  (0; +oo)
x2 _ O

C âu  5 (C). y = D = R \  {l}
x - 1

y' = —-—-^ -5 -  => y' > 0, Vx 1 => A sai 
( x - 1 ) 2

Tiệm cận đứng: X = 1 => c . Đúng 
Tiệm cận xiên: y = X + 1 => D sai 

=>Tâm đối xứng 1(1; 2) => B sai
n i  / . /T>̂  X2 + (m + 2)x -  m -  3 C âu  6 (B), y = ——— -------------------

X + 1
D = R \  {-1}



Đế hàm sỏ đông biến trên từng khoảng xác định:
<=> v ’ > Ọ Vx e  ị - o o : - 1 1 w  I - 1 ; + 00)

<=> x ‘  2x + 2m + 5  > 0. V x  * - 1

. í a > 0
° U ' < 0

f 1 > 0
«  ( o  m > ~2

Ị 1 -  2 m  -  5  < 0

1Hâu 7 (A). I. y = => y' = -
X +  1 ( X  +  2 r

X < 0, Vx * -1

II. y x~ + X +  6

X -  Y

- X 2 + 4x -  8y <0. Vx * 2
( X  -  2 ì2

Vậv I và II nghịch biến trên từng khoảng xác định.
Hâu 8 (D). y = (2 -  xK*. D = R

y' = -3(2 -  x)2 < 0, Vx e Rrr> Hàm số không có cực trị. 
Hâu 9 (A). y = xa -  3x + 5, D = R

y' = 3x2 -  3 
ỹ ' = 6x
y* = 0 o x  = 0 = > y  = 5=> Điểm uốn 1(0; 5)

1 - -Hâu 10 (C). y = X — 7=== = X — (1 — x) 2 D = ( - o o ; l )
v l  -  X

1 .  - 3 
y '  =  1 -  -  (1 -  X) 2 

z

I, 3 .9  3 1y* = - “ (1 -  X) 2 = - - - p = ~ í =
ĩ

< 0

=> Đồ thị lồi trên  khoảng (-* ; i)
Hâu 11 (D). y = cos4 X + sin4 X D = R .

Đặt t = sin2 X (0 £ t < 1) => cos4 X = (1 -  t)2 
=> y = (1 -  t)2 + t  với t e [0; 13

y ' = -2(1 - t )  + l = 2 t - l = > y '  = 0 o t  = ì
£á

=> f ' 1 '
V2 

f(0) = 1
f(l) = 1

3
4

=> GTLN = 1; GTNN = - .  Vây GTLN + GTNN = 1 + -  = -
4 4 4
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Câu 1 2  (B). y = X2 + -  v ớ i  X > 0
X

. o  2 _ 2<x 3 -  1)
y * 2x 3  = — 2“ 1

X X
y '  =  O c  x 3 - l  =  0 o x  =  l

BBT:
1 +00

X 0

y i +0C. +0C
3

Vậy GTNN = 3.

Cách khác: Ta có: y = x * +2 2
X2 + -  + - k 3 ^ x 2 . - . -  = 3  ( vì  X >  0 )  

V X XX 2 X

Dấu “=” xảy ra khi X = 1. Vậy GTNN = 3 
C âu 13 (C). y * X3 -  9x2 + 17x + 2 (C)

d qua M(-2; 5) có dạng: ỵ -  5 -  k(x + 2) o  y = k(x + 2) + 5
X3 •- 9x2 + 17x + 2 = k(x + 2) + 5 (1)

3x2 -  18x + 17 = k (2)

Thay (2) vào (1) =>X3 -  9x2 + 17x (3x2 -  18x + 17)(x + 2) + 5
X = 1

o  2x3 -  3x2 -  36x + 37 = 0 o  1 3 Ự3 3

d tiếp xúc (C) o  <

X =

Thay vào (2) => 3 giá trị của k 3 tiếp tuyến. 
Vậý có 3 tiếp tuyến kẻ từ A.

Câu 14 (A). y = (C)
X -  2

d : 4 y  + x -  l  = 0 o y  = - -  x + —
4 4

Tiếp tuyến (ủ) 1 d có dạng: y = 4x + c
2x2 -5 x

(A) tiếp xúc (C) o  • X -  2
= 4x + c  (1)

2x2 -  8x + 10 
(X -  2)2

có nghiệm

Giải ( 2 ) 0
X =  1

x = 3
Thav vào (i)

= 4

c  = - l  
c  = -9

(2)

Vậy phương trịnh  tiếp tuyến là: y = 4x -  1 và y = 4x -  9.
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(C) =5» Tiệm cận đứng X = -2â u  15 <B). V
x~ i" X + 1

X -  2 

d  V  =  m x  +  1

X 2 + X +  1Phương trình hoành đô giao điếm: ---- — ----= mx + 1
X + 2

<t> f(x) = <m -  l)x2 + 2mx + 1 = 0
Để d cắt (C) tai 2 điếm thuộc 2 nhánh khác nhau của (C) <=> afĩ-2) < 0 
(m -  1X -3) < 0 <=> m -  1 > 0 <=> m > 1

â u  16 (A), y = fix) thoả mãn y' = x2.y và R -l) = 1.

y ' 9 X3
= >  -  =  X "  Nguyên hàm: lny= —  + c

y 3

= » l n l  = - ~ + C « C  = - = > l n y  =rt . a J
X3 + 1

x3 + l

=> y = e

^  f(2) = e3

âu  17 (C). f(x) = sin -r = ——
2 2

. X s inx „
=>F(x, = | -  2 + c

F(n) = i o Ị - t C = i o C  = 5

. . .  . x s inx n
V ậ y F ( x )  2 2 2

âu  18 (B). I = £2 (x + l)sin  xdx

_  íu = x + l = > d u = d x  
Đặt r  . .  “ .[dv = sin xdx => V = -  cos x

i  n ĩ
=> I = -(x  + l)cos x]2 + |2cosxdx = 0 + 1 + sin x]2 =1 + 1 = 2

!âu 19 (D). I = ^  (1 -  cos x)n. sin xdx

Đặt u = 1 -  cosx du = sinxdx 
Đổi cận: X = 0=> u = 0

1 tIn+l
X = £ u = 1 => I = r  undu = - ——

2 JO n  + 1
Jo

n +1
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C âu  20 (C). s  giới hạn bởi y = cosx và trục Ox, X = 0 và X = 7t 
BXD

X  : 0  2

X = cosx Ị + 0 -
5 ■

=> s  = 12 cos xdx + p  (-  cos x)dx = sin x]2 -  sin x]” =1 + 1 * 2  (đvdt)
2 2

C âu 21 (A). M(4: 3), N(-5: 6). P(-4; -1)

Phương trình đường thẳng NP: x —^ = — — — e>7x + y + 29 = 0
-4  + 5 -1 -  6

Phương trình đường cao MH, vectơ pháp tuyến là NP = (1; -  7)
=> l(x -  4> -  7<y -  3) = 0 <=> X -  7y + 17 = 0

. . .  Í7x + y + 29 = b 7 22 9 ì  
=> Giao diểm -  —

Ị x - 7 y  + 17 = 0 l  5 5 )

C âu  22 (B). ẵ = (-1; 2), b = (2;-3), C = (-2; 1)

Ta có: -4a = (4;-8)
-3b = (-6; 9) => -4a -  3b = (-2; 1) => C = -4a -  3b

C âu  23 (A). dj : (m -  l)x + 2my + 2 = 0 
d2 2mx + ( m - l ) y  + l -  m = 0 
dj l d 2 o  (m -  l).2m + 2m(m -1 )  = 0

«  4m(m -  1) = 0 o
m = 0 
m = 1

Câu 24 (D). (C ): X2 + y2 -  12x -  12y + 36 = 0
=> a = 6; b = 6; c = 36 ^

=> Bán kính R = Va2 + b2 -  c2 = 736 + 3 6 -3 6  = 6
Câu 25 (B). (C): (x + 2)2 + (y -  l)2 = 10

M (-l; 4) e (C), phương trình tiếp tuyến của (C) tại M là: 
(x0 + 2)(x + 2) + (y0 -  1) (y -  l)  = 10

V  o  ( - 1  + 2 ) (x  + 2 )  +  (4  -  l ) ( y  -  1) = 10  o  X + 3 y  -  11 =  0  

Câu 26 (A). ( E ) : 9 x 2 +  2 4 y 2 -  2 2 5  = 0  = 1

' => c = \la2 -b2 = 4 =>Tiêu điểm bên trá i là: F1(—4; 0)

C âu  27 ( 0 .  (H): i - i  = 1
a2 b2

Câu C: Khoảng cách giữa 2 đỉnh là 4a: sai.
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Câu 28 <Dh íP) : v z = 8x ==> 2p = 8 <=> p = 4

M t x .  V ) e < p» => M F  =  X + — = X +  2
2

C âu 29 (C). M(3: 1; 0), N(2; 1; -1), P(x; y; -1).
_  . . íMN = MP

Đe AMNP là tam giác đêu »  < T
[MN = NP

ÍMN2 = MP2 [l + 1 = <x -  3)2 + (y -  l)2 + 1 
o  < o i

IMN2 NP2 11 = 1 = (x -  2)2 + (y -  1) + 0
y = 2

(X -  3 ) 2 + 1 -  (X -  2 r  = 0  => X =  3 =>
V = 0

Vậy cập (x: y) bằng: (3: 2) và (3; 0).
C âu  30 (Á). M(0: 0; 1). N(2; 3; 5), P(6; 2; 3), Q(-7; 3; 2)

MN = <2:3:4) MP = (6; 2; 2) MQ = (-7; 3; 1)

=> ÍM N.M p ] = (-2:20;-14)
l J

^ [ m N.M p Ị m Q = 14 + 6 0 -1 4  = 60 

Thể tích tứ diên MNPQ là: V = 6
MN,Mp ].M q | = ì . 60 = 10 (đvtt)

C âu  31 (D). M< 1: 0; 0). N(0: 0; 1), P(2; 1; 1)
MP = (1:1; 1)MN = <: 1;0;0>

=> [ m N. Mp Ị = (-1:2; -1>

=> Smnp-  “ |[m n . m p ]| = ị VT+T+T -
Vẽ

NP = (2:1:0) ^  NP = VĨTTTÕ = Vẽ => MH =
NP V5 5

C âu  32 (B). ã . b . c  không đồng phăng => Ị^a.tTỊ.c *■ 0

C âu  33 <ÍA). (tt>: 3x -  4v + 5z -  6 = 0 
(p>: 3x -  4y +5z - 1 = 0  => (a) // (P)

| U ' - D j

ĨĨF ~ i B2 + C 2 /9 + 1 6  + 25 2
X + 2y -  3 = 0

=> d(a,p)

C âu  34 (C). (P): X + y + z = 0

í
o  Vectơ chí phương của A l à : a A  =

1 + 6Ị V2

A :
3x -  2z -  7 = 0

và M(l; 1; -2)

2 0 
0 - 21’

0 1
-2 3|’

1 2 
3 0

\
= (-4; 2; -6) //(2; -1; 3)
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d qua M va vuông gốc VỚI (A) thì d nằm trong m ặt phẳng (Q) qua M và 
vuông góc VỚI A
=> nQ = a,4 = (2;-1:3) =>(Q) : 2 x - y  + 3z + D = 0

M(l;2;-2) € (Q) => 2x -  y +3z +5 =0 (Q). Mà d nằm trong (P).
X + y  +  z =  0 
2x -  y  + 3z + 5 = 0

Vậy d

C âu  35 (D). Gọi Q là trung điểm của NP => Q

=>MQ = Í 0 : - l ; | ì / / ( 0 ; - 2 ;3 )
V 2 ) ■

=> Trung tuyến MQ có phương trình tham  số là:

NJ
X = 3 
y = 2 -  2t 
Z = -1  + 3t

Câu 36 (D). (S ): (x -  l)2 + (y -  l)2 + (z -  3)2 = 25 
(Oxy) :z = 0
Đường tròn giao tuyến của m ặt cầu (S) và m ặt phảng Oxy có phương 
trình là:

(X -  l)2 + (y -  l)2 + 9 = 25 
z = 0

o  <X2 + y2 -  2x -  2y - 14 = 0 
z = 0

Câu 37 (C). Đa giác lồi có n cạnh => n đỉnh
Nối 2 đỉnh bất kỳ, ta được 1 cạnh hoặc 1 đường chéo.
=> Số cạnh và số đường chéo là C2

=> Số đường chéo là: C2 -  n = n n̂ — — -  n = nfo-—^

Câu 38 (B). Cho 5 chữ số: 0, 1, 2, 3, 5.
Gọi X =  a 1a 2a 3 gồm 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5.
=> a3 = 0 hoặc a3 = 5 
THI: a3 = 0: 1 cách 
Chọn ai: 4 cách 
Chọn a2: 3 cách
=í> Có 4.3 = 12 cách. *
TH2: a3 = 5: 1 cách 
Chọn ai *0: 3 cách 
Chọn a2: 3 cách 
=> Có 3.3 = 9 cách.
Vậy có tấ t cả: 12 + 9 Sĩ 21 số  chia hết cho 5.
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r

»  n = 89

:â u  39 (A), c* = 17C„ ĐK:n Sî 5
__ n = 17n! 1 _ 17

°  5 !(n -  5) ! "  4 !(n -  4) ! °  5 ” n -  4
'âu 40 (C). (1 + X)5 = eg + cgx + C2X2 + cgx3 + c£x4 + cgx5 (1)

Thay X = 2 vào (1) ta  được: 35 = cg + + 4C| + 8Cg + 16Cg + 32Cg

DỀ 10

/âu 1 (A). f (X» = X2 -  1 và g(x) = —-—
X — 1

3 h , x , ' g ( x ) “ f s b r 7 T ĩ
. , ,, , -2x—̂ ln (x) n ọ

(X2 -  2)2

:â u  2 (B). y = esin2* => y' = esin2x.(sin2 x)'
2 2

=> V = 2 sin xcosx.esm x = sin2x.e8in xv *

/âu 3 (C). y = - p=L =  xác đinh khi: |x| -  X > 0 o  ịx| > X O  X < 0
M  -X

Vậy: Tập xác định là D = (-oo; 0)
/âu 4 (B), y = X + cos2 X

y' = 1 -  2 cos X sin X = 1 -  sin 2x £ 0; V xe R 
Vậy: Hàm số đồng biến trên  R 

/â u  5 (D). y = 2x3 + mx2 -  12x -  13 D = R
y' = 6x2 + 2mx -  12

y' = 0 o  6x2 + 2mx -  12 = 0 <=> A' = m2 + 72 > 0, Vm 
=ĩ> Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.
Theo giả th iết điểm cực đại và điểm cực tiểu cách đều trục tung

2iĩio  XCĐ = X(T <=> Xcđ + XCT = 0 o S  = 0 o -  —— = 0 <=> m = 06
âu 6 (A), y = D = (0;+oo) \  {1 } 

lnx

l n * - ‘ x ln X - 1

y = T r f “  = . w
y'  = 0 o l n x  = l o x  = e

Tại e, đạo hàm y' = 0 và đổi dấu-từ (-) sang (+)

=> Hàm số đạt cực tiểu tại X = e.
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Câu 7 (B), y = X + h x 2 + 1 D = R

2xy ' + V‘2x2 + 1 + 2x

v2x2 + 1 V2x2 +1

y' s  0 o  \i2x2 + 1 + 2x = 0 «  \ Ỉ 2 x 2 + 1 = -2x
f O n ix < 0l - 2 x > 0  1
[2x2 * 1 = 4x2 Ix = t - j*  v'2

y' = 0 có 1 nghiệm X = -  -4= và đổi dấu. Vậy: Hàm 8Ố có 1 cực trị.
V2

Cầu 8 (A), y = X3 + mx2 (C) 

y' = 3x2 + 2mx
y 6x + 2m

y" = 0 <=> X = -  — là hoành đô điểm uốn 
3

Theo GT: X = -1 o  -  —  = -1 o  m = 3
3

Câu 9 (C). y = — mx4 -  (m + l)x2 + 3
4

y' = mx3 -  2(m + l)x 

y" = 3mx2 -  2(m + 1)

Đồ thị có 2 điểm uốn o y '  = 0 và đổi dấu 2 lần

o  3mx2 -  2(m + 1) = 0 có 2 nghiệm phân biệt 

2(m + 1)<=>
3m

> 0 o  m < -1 V m > 0

Câu 10 (B), y = - S-— ...-  = - 4 —
X2 -  3x + 2 X -  2

lim y = 0 => y = 0 là tiệm cân ngang: I đúng
X—><õ
lim y = ®=>x = 2 là tiệm cận đứng: II sai 
x->2

Hàm hữu tỉ, bậc của tử < bậc của mẫu nên không có tiệm cận xiên: III 
đúng.
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Câu JKA). y = yfx + 1 + -  X

j x  + 1 2  0
ĐK

y ' = r

/ -  X  > 0

1

o  -1 ỉ  X ắ 7

_ 1 _  V7 -  X -  ý x  + 1

2 v  X + 1 2 v 7 -  X 2 V x  +  ĩ.v'7 -  X

y' = 9 o  v'7 -  X = \lx  + l

c = > 7 - x  = x + l « x  = 3 
=> f(- l )  = 2n/2; f(3) = 4; f(7) = 2V2 

VậyrGTLN = 4.
Câu 12  (D).

y ss. 3 s m x  + 4 c o s x  + 6  D = R 
»  3  s in  X +  4 c o s x  =  y  - 6  (1)

(1) có nghiệm X e R o  a2 + b2 £ c2 
«  9 + 16 > íy -  6)2 o  y2 -  12y + l l ắ O o l ắ y ắ l l

ÍGTLN = 11,  _ 1 ) J  1̂ -XN = X
ậy [GTNN = 1 

Câu 13 (B). (C):

M ẽ (C) o

X  = r

y = t 3 -.1

t 2
o  t = 2

M(4;7) e (C)

7 = t 3 - 1

Ta có: =
dx dt dt 2t 2

3.2=> Hệ số góc của tiếp tuyến tại M là: f '(4) = —  = 3
2

=> Phương trình  tiếp tuyến tại M là:y -  7 = 3(x - 4 )  o  3x -  y -  5 = 0

Câu 14 (D). y = (x -  2)(x2 + mx + m2 -  3) (Cm)
(Cm) cắt Ox khi y = 0 <=> (x -  2)(x2 + mx + m2 -  3) = 0 

X = 2
f(x) = X2 + mx + m2 -  3 = 0 (2)

<=>
H X )  = X + m x  + m - 3  = u  ( Z )

(Cm) cắt Ox tại "3 điểm phân biệt <=> (2) có 2 nghiệm phân biệt 2

_  A > 2  í m 2 -  4 ( m 2 -  3) > 0 f - 2 < m < 2o  ^ <=> ị  ̂ <=> i
■ + 2 m  + 1 *0 [m *  1f(2) * 0 m
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Câu 15 (C). y = X4 -  5x2 +4 (C) và y = m (d) 
y ' = 4x;ỉ -  lOx = 2x(2x2 -  5) 

fx = 0 = > y CĐ = 4

y ' = ° ị  _ v'5 _  9ịx = i ~ = > ycr = - J

9d cắt (C> tai 4 điểm phân biệt: o  yCT < m < yCĐ <=» < m < 4
4

Câu 16(D ). 1 = £ jx 2 -  xỊ dx 

BXD:
X I 0 1 2

X2 -  X ; 0  -  0  +

I = Ị- x2 + xỊdx + ĵ2(x2 -  xỊdx

„ 3  „-|1

=> I + J = Ế

j)\ 0 + V3 2

li

4

2

8 - Ỉ - 2 . Ì

J|■ cos xdx
= I) sin X 4- cos X
* (cos X + sin x)dx

f-- + -1 + í--2-- + - i í l
I  3 2 )  u  3 2 )

sin X + cos X

n
và 1= f ë -n) s

sin xdx
J° sin X + cos X

= Ổ d x = - . M à  1 = J=>I  = -  Jo 2 4

Câu 19 (C). F(x) = ^ —5 = 1 -  -  ■=> F'(x) =
X X  X2

ịệ ■

Vậy F(x) = là 1 nguyên hàm của hàm  số: -4-.
V xz

Câu 20 (B). V

X X
y = X

• Trục Ox => V = 7 1 y2dx = 7tj^ x2dx = 7tx2dx 
X = 3

Câu 2 1  (C). dj : 2x + 3y + 1 = 0

d2 : -,p  = «  2x + 3y -  5 = 0 

=> dj // d2
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C âu  22 (D). M<-5; 6), N(-4; -1), P(4; 3) 
Gọi H(x; y) là trực tâm AMNP, ta có:

MH = (X + 5;y -  6)

NP = (8:4)
NH = ( X + 4v + 1)
M P  = 'V); - 4 :

í MH.NP = 0 (8(x + 5) + 4(y -  6) = 0 TT/ „
ị t > r  =>.H(-3;2)
1 NH.MP - 0 [9(x + 4) -  3(y + 1) = 0'

C âu  23 (B). Hình chữ nhật MNPQ có M(3; -2) 
Phương trinh 2 cạnh:
PN: X + 2v - 9  = 0:
PQ: 2x V  3 = 0.

Ị3 -  4 -  9| _ 10 
SỈ5 75 

|6 + 2 -  3| 5
V5

=> MN - d(M.PN) = 

MQ = đ(M, PQ) =

10 ’í
=> SMNFW = MN.MQ = —  =10 (dvdt)

.V

C âu  24 (A). Đường tròn tâm  1(2; -3), tiếp xúc Ox => R = |b|

=> R = : -3 j  = 3

Vậy (C ) : (X -  2 ) 2 +  (y + 3)2 = 9 o  X2 + y2 -  4x +  6y + 4 =  0  

Câu 25 (D). (Cm): X2 + y2 -  2m -  2mx + 4my + 7m2 - 2  = 0

Từ A( 1; 1) kẻ được đến (Cro) hia tiếp tuyến
=> A ớ ngoài đường tròn' (Cm) 
o  PA > 0

(Cịị,)

1 + l -  2m -  4m + 7m2 -  2 > 0 <=> 7m2 -  6m > 0 o m < 0 v m >

Câu 26 (C). ( P ) : y2 = -4x  => 2p = 4 => p = 2

M 6 (P). và MF =10

MF = - X M + ■ = - X M + 1 => - X M + 1 = 10 
z

=> XM = -9  => yịị = 36 => yM = ±6
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Vậy tọa độ của M là: (-9; 6) v i (-9; -6)
X* v2

Câu 27 (B). (H) = 1
25 20

=> a = 5' b = V20; c = \I25 + 2Õ = 3^5 
c 3v'5=>Tâm sai e = — = —— 
a 5

Câu 28(C ). ( E ) : ^  + ^ -  = l
a2 b2

dj : 3x -  2y - 3 0  = 0 
dg : X + 6y -  20 = 0

(E) tiếp xúc di và d2 <=> - 

a2 =40

9a2 + 4b2 = 400 

a2 + 36b2 = 400

y 2+ 2_ = 1„ .Vây (E) :■ 
b2 = 10 40 10

Câu 29 (A). M(2; 4; -3), N (-l; 3; - 2 ), P(4; -2; 3) 
Tọa độ trọng tâm G là:

2 - 1 + 4  5
3 ~ 3

4 + 3 - 2 _ 5 
3 " 3

- 3 - 2  + 3 2
3 " 3

*G =

yc =

ZG =

Vậy G (5 5.  2Ï  
V 3 ’3 ’

Câu 30(D ). M(0;1;0), N(0; 0; 1 ), P(-2; 1; -1). 
=> MN = (0; - l ; l )

=> 
=> s

MP = ( - 2; 0;1 )

[ m N,M P] = (1;-2;-2)

— I^MN, MPJ| = — >/1 + 4 + 4 =1, 5 (đvdt)2 IL Jl 2

C âu 31 (A). MN = (-3; - 1; 1 ) ; MP = (2; - 6; 6) 

=> MN + MP = (—1; —7; 7)

=>

MIN + MJT = i - i ; - / ;  Í )
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ẼPChân phan giác trong ME định bởi:

Dâu 32 (C). M<2: 1: 3). N(l: 2; -1). P(-4: 7; 5)

EN
MP
MN

ỹl04
726

= -2

XE *

ữK  =

kp_2- kxN -4  + 2.1
1 - k 1 + 2

.Vp -- kyN 7 + 2.2 11
1 -  k 1 + 2 3

'■V 7 knN 5 + 2(-l) = 1
1 - k 1 + 2

2

=> cặp voctơ chỉ phương là: <

Dâu 33 (D). (a) qua M(4; 0; 2) và N(l: 3; -2) và có vectơ chỉ phương
ã  =  (4 :5 ;  3)

a = (4; 5; 3)

MN = (-3; 3; 4)

=> Vectơ pháp tuyến là: n = Ị^a;MNj = (-29; 7; 2*7) *

=> ( a ) : -29(x -  4) + 7y + 27(z -  2) = 0 o  29x -  7y -  27z -  62 = G 

Dâu 34 (B). (S) : X2 + y2 + z2 -  2x -  2 = 0 Tâm 1(1; 0; 0)

(P): X + z +1 = 0 => Pháp vectơ n p = (1;0;1) 

d 1  (P) -> Vectơ chỉ phương của d là a = n p = (1; 0; 1)
X = 1 +  t

y = 0 (t e R)
7. = t

Câu 35 (B). (a): x + y + 5 z - 1 4  = 0
d qua M(l; -4; -2) và 1 (ạ) có vectơ chỉ phương là: a = na = (1;1;5)

,  X -  1 y + 4 z + 2d : —: = -------= —-—  <=>

Vậy d :

1 1 5

Hình c h i ế u  H

| x - y - 5  = 0 
Ị5x -  z -  7 = 0

X -  y  -  5 = 0  

5x -  z -  7 = 0 => A
x + y + 5 z - 1 4 = 0

X = 2
y = -3 .Vậy: H(2; -3; 3) 
z = 3

„ .  , X y z . , X +  1 y + 5 zC âu 36 (A). d, : — = —  = — và do : = -
1 2 -3  m 3 2 1

=> M] (0;0; 0) € dj và adl = (2; -3; m)

M2(-l;  -5;0) e d2 và = (3;2;1)
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__ _ __ _ 2 3
=> ađl và 3d2 không cùng phương vì: -  * -  -

3 2

M2M, =(1:5 :0); Ị̂ a'dt ;ad2 ] -  (-3  -  2m;3m -  2; 13) 

di và d) căt nhau »  o  ãdt ,ad2 và M2;M ị đống phẳng 

<=> Ị^ d ,. a,|2 Ị .MaMi = 0 o - 3 - 2 m  + 5(3m - 2 )  = 0 o m  = l

Câu 37 (D). nCg = CjỊ2 o3 ^ 2 n.8.7.6 112.111
2

i3 2

o  n = 2

Câu 38 (C). Trong khai triển  ịiỈ7  ^ 3 ) số hạng tổng quát là:

c f c ( * r  k ( ^ ) k = c |2.78"4.33

Để có hang tử là số nguyên thì:

0 < k < 32, k e N
k— e N 
3

8 -  -k 6 N
4

<=>
Í0 5 k 5 32 
k là bội số của 3 
k là bội số của 4

o o k = {0; 12; 24}. Vậy có 3 số hạng nguyên.
[0 5 k <32 
k là bôi sô’ của 12l *

Câu 39 (D). Có 40 công nhân gồm 30 nam và 10 nữ.
Lập một ban điều hành gồm 6 người nhưng thủ quỹ phải là nữ: 
=i> Chọn 1 nữ thủ quỹ: có 10 cách 

-=> Chọn 5 người còn lại thì từ 39 người: có C39

Vậy có tấ  cả: IOC39 cách lập.

( 2
Câu 40 (C). Trong khai triển  3x3 -  ~ỶJ , số hạng tổng quát là:

c ị  (3x3)5 k : ( -  4 - Í  = cế(3)5- k(-2)kx15-6k

Để sỏ hạng này chứa X10 thì: 15 -  5k = 10 o  k =8 1 
Hệ số của số hạng chứa X10 là: C5.34.(-2)1 = -810

182



DỀ 11

C âu  1 (D). Sf('x) = e x. íTx)

g ’( x )  =  <‘x. f (x )  +  e*.f(x) 
g ”( x )  = e\fíx) +  ex.f(x) + exf(x) + ex.r(x) 

= <’x.flx) + ex(2f(x) + fix))
Mà g”(xi = ex.h(x) + e*.flx)
Vậy: hixi = 2f(x> + f(x)

C âu  2 (C). f(x> = tanx và g(x) = ln(l -  x)

=> f(x) = 1 + tan2x và g’(x) = — * => ** = —  = -1
1 - x  g (0) -1

C âu  3(A). V -
X“ + X + m

Hàm s ô  c ỏ  tập xác định là R <=> X2 +  X +  m 0 ,  V X 6 R

ĉ > A < 0 i?  1 -  4m < 0 <=> m > —
4

C âu  4 (D).'y = mx4 + írrv -  l)x2 + 1 - '2m
y’ = 4mx + 2(m -  l)x = 2x(2mx2 + m -  1)

y’ = 0 <:>
X = 0

2mx2 + m - 1  = 0(2)

Hàm số chi có một cực trị o  (2) vô nghiệm hoặc có nghiệm kép 
O  A < 0 -2m(m -  l ) < 0 o m < 0 v m > l

C âu  5 (B), y = x V  D = R
y’ = 2xex + X2ex = e * (x 2 + 2 x )

y ’ = 0  e>  x 2 + 2 x  = 0  o
X — 0

X = - 2

BBT:
X “00 - 2 0 +00

y’ 0 0 +

y 4 V 
e2 \

/  CĐ

Vậy: yen = -0  
e2
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C âu  6 (C). y = in X D = (0: +00)

=> y' = 1 ị —  => y’ = 0 <=> 1 -  lnx = 0 <=> X = e

BBT
X ' 0 +OC

V ; 0
V

ỉn XVậv: Hàm số V = —— đồng biến trên  khoảng (0; e)
X

_„ ___  (m + 1)X + 2m + 2 _ ,
C âu  7 (D>. V = *-----  - — -------- D = R \ l-ml

y

X + m
, (m + l ) . m - 2 m - 2  m2 -  m -  2 

(x m)2 (x + m)2

Hàm số nghich biến trên  (-1; +00) o  y’ < 0 V X € (-1; +00)
m à 1í-m  < -1 

Ị m 2 - m -  2 < 0 
.3 0..2

<=><
-1 < m < 2

o  1 £ m < 2

C âu  8 (C). y = X* -  3xz + 1
y’ = 3xs -  6x
y” = 6 x - 6 = > y ” = 0 o x = l = > y  = - l = >  điểm uốn 1(1; -L) 

Hàm số bậc ba có điểm uốn là tâm  đối xứng của đồ thị.
Vậy toạ độ tâm  đối xứng là: (1; -1) 

mx - 1C âu  9 (A). y =
2x + m (C)

=> Tiệm cận đứng là: X =  -
m

Tiệm cận đứng qua: M (-1; V2 ) => —— = - l o m  = 2

C âu 10 (D). y = (m -  2)x4 -  6(m + l)x2 + 5 D = R 
y’ = 4(m -  2)x3 -  12(m + l)x  
y” = 12(m -  2 )x2 -  12(m + 1 )

Đồ thị lồi trên  ( - 00; + » ) o y " í O , V x e  R 
«  12(m -  2)x2 -  12(m + 1) 5 0, V X 6 R 
<=> (m -  2)x2 -  (m + 1) < 0, V X € R
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r

O O  -1 ỉ  m s  2
a < 0 j m -  2 < 0 
4 ' < 0 °  (m -  2)(m  + l)  < 0

• Xét m - 2  = 0<=>m = 2 = > y ” = -36 < 0 ; V X e E 
m = 2 (nhận). Vậy: -1 < m < 2. 

îâu  11 (B), y = cos2x + sinx + 1  D = R
Đàt : t  = sinx . -1< t < 1

=> y  s  Ht ) = - i i  + t  + 2 ; t  e [-1; 1]
y’ = 21 + 1 •*

y’ = 0 < : t = —J 2

=> r |  = ’ ;f(-i) = W(i) = !
9Vây giá tri lớn nhất và giá tri nhỏ nhất là — và 0
4

Uâu 12 (A). V = X + —- ..= X -  3 + + 3
x - 3  X -  3

Áp dung bất đẳng thức côsi: X -  3 + ầ. 2 j ( x  3). —— = 10
x - 3  V x - 3

=> y > 10 + 3 = 13. Vậy: GTNN = 13 
2x2 + (6 -  m) X + 4

âu  13 (D). ------ i ----  -J-------
mx + 2

Đổ thi ham sô qua M(l; -1) O  -1  = ---------- —-----
m + 2

<=> -m  -  2 = 12 -  m (vô nghiệm)
Vậy : không có m

_ Oy
2âu 14 (B), y = ~  (C) và d : y = -  X + m

X - 1

Phương trình  hoành độ giao điểm: 

x = -X + m »  2x2 -  (m + 4 )  X + m = 0
X — 1 v '

A = (m + 4)2 -  8m = m2 + 16 > 0 , Vm => 2 nghiệm phân biệt
Vậy d cắt (C) tại 2 điểm



C âu  15 (A). V  =

V  Sx1
=> y' =

2 x U x 2 + 1 -  X2 - x —
U x 2 +1

3x2 +1

3x' + 2x

(3x-' + l)V3x2 + 1

5 5=> Hé sỏ góc của tiếp tuyến tai điểm Xo = 1 là: f ' ( l )  = —“7= = ^8
Câu 16 (D). Một nguyên hàm của fix) là F(x) = xcos2x 

=> fíx> = F’(x) = cos2x -  2xsin2x 
í X \=> f " ì = cosx -  xsinx
U i .

i-.fi Í/-.V r í  \2s inxcosx  + l (sinx  + cosx)2Câu 17 (C). f ( x )  = — —— —-------- = ---- — -------—  =  s i n  X + c o s  X
sin X + cos X sin X + cos X

=> Một nguyên hàm của fix) là: -cosx + sinx hay: sinx -  cosx 

Câu 18 (B). I = jVxcosxdx

Đặt:
u  = X du = dx
dv -  cos xdx => V = sin X

* % *
=> I = X sin x ] 2  -  Í2 sin xdx = — + cos x]2 = — -  1

*2 2

' sin 2x 
1 + si]

Câu 19 (C). I
sin2 X

Đặt: u = 1 + sin2x => du = sin2xdx 
Đổi cận : X = 0 -̂ > u = 1

x = * => u = 2 
2

=> I = J2 --- = ln |u|] = ln 2 

C âu  20 (B). s  = (x2 -  4x + 3^dx

3X -  2x2 + 3x
-lo

1
3

Câu 21 (D). MCI; 4), N(-3; 2) => MN = (-4 ;-2 )
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V =  ( i  - n i : 2 m >

V 1  MK <=> V.MN =  0 «  4(1 -  m) -  2(2m) =  0 (vô nghiệm)
Vậy: không "ó m

'ầu 22 (B). Toạ độ giao điểm của di và d2
Í2x -  s í 5 = 0
3x 4- 2v X = 0 N (- l;3 )

d qua Mt 3: -2) và N (-l: 3) «  5x -  2y + 11 = 0
H -1 + 3 3  + 2 J

'â u  23 (D). d : 2mx -  y + 1 = 0 và M(l; -1)
, . , 2m + 1 + 1d(M. di = 1 «  —y==--===— = 1

V 4 m2 + 1
9 9 9 3<=> i2m 4- 2 -  V4m 4* 1 o  4m 4- 8m 4- 4 = 4m + 1 O  m = -  —

■ 8
lâu 24 (C). (Cm) : X2 + y2 + 4mx -  2my + 2m + 3 = 0

Ta có: a = 2m; b = m; c = 2m + 3

=> R = v/4ni2 + m2 -  2m -  3 = Vôm2 -  2m -  3 
Theo g iả  t h iế t :  R = 2 O  R2 = 4

<=> 5m2 -  2m - 3  = 4 «  5m2 -  2m -  7 = 0 <=> m = -1 hay m =

'âu  25 (B). (C): X2 + y2 -  4x -  2y -  5 = 0 và M(-2; 3)
=> Tâm 1(2; 1), bán kính R = + 1 + 5 = n/ĨÕ
MT là tiếp tuyến của (C) => IM2 = MT2 + R2 
«  16 + 4 = MT2 + 10 «  MT2 = 10 «  MT = yĩõ

lâu 26 (D). (P): y2 = 14x => 2p = 14 «  p = 7
7

=> Đ ư ờ n g  c h u ẩ n : X -  -  —=> Đường chuẫn: X =  -  — = -  -
z z

2 2
lâu 27 (A) . (H) :  ^ - ^ -  = 1 qua M(4; Vẽ ) và N(Vẽ; -1)

a2 b2

M e (H) 
N e ( H )

<=> <

a2 ' b 2
16 6
a2 ' b2 ~
6 1

=> <
^a2 = 4 
b2 = 2

. Vậy: (H): ị

la

lâu  28 (A). MF, + MEZ = — + -  = 6 « 2 a  = 6 « a  = 3
3 3
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.ft? c 13 n 2c 13MFi = a + -X M = y o 3  + j  = y « c  = 2

=> b2 = y 2 — c2 = 9 — 4 = 5
X2 V2Vậy: (E) - r  + i -  = l •

. 9 5
Câu 29 (D). M( 1; 0: 0). N(0: 0; 1), P(2; 1; 1),-Q(x; y; z) 

MNPQ là hình bình hành »  MQ = NP
X = 3
y = 1 => Q (3;l;0)
Z =  O

fx -  l.= 2 - 0
O  j y -  0 = 1 -  0 »

[ * - 0  = 1 - 1

Câu 30 (C). a = (3; -2;l )  ; b = (2; 1; - l )

ü -  m a -  3b: V = 3a + m.b

S i  V O  IJ.V = 0 »  [m a -  3b Ị. |3ã  + mbj = 0

»  3mẵ2 + m2.a.b -  9ã.b -  3m.b2 = 0 ( l)

Mà: a2 = 9 + 4 + 1 = 14 ; b = 4 + 1 + 1 = 6 

a.b = 6 - 2 - 1  = 3 
(1) »  42m + 3m2 -  27 -  18m = 0

»  3m2 + 24m -  27 = 0 »
m = 1 
m = -9

Câu 31 (D). M(2; -1; 7), N(4; 5; -2)
MN cắt (Oyz) 'tại P, gọi P(0, y, z)

Ta CÓ: =  k »  Xp =  XM ~ k*N =>0 = 2 - 4 k » k  = —
PN

4«

„ _ yM -  kyN
^ yp f i k

1 -  k 

- 1 - 1 .5

1 -

Ị 6  7;:_ 7 - ï (-2)
1 7 ; 2 p  1 - k "  ... T l
2 2

= 16

»  P(0; 7; 16)

=> ÕM -  (2 ;-l;7 );Ô P  = (0; -7; 16)

»  [ÔM .Ôp] = (33:-32;-14)

»  S0Mp = ì m m  = ị  v/1089 + 1024 + 196 = ị  x/23092 IL * J|
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C âu 32 (B). 'ẩí = 2;|b| = 3 và ẵ 1  b

(.5ã + 3b)(2ẩ -  b) = ìo ẵ2 + ă.b -  3b2 = 10.4 + 0 -  3.9 = 13 

ị X = 1 -  4t
C âu 33 (A). d: \y  = 2+ 2t và M(2: 3; 1)

i z  =  - 1  +  4 t

=> Vectơ chỉ phương của d là: ã = (~4;2;4) và N (l; 2; -1) e d 

=> MN = ( l ; - l ; - 2 )

=> ỉa.MN ; = (0;-12;6)

, , . .u ^  J tx  |[ã’MN] _  7l44 + 36 _6>/5 _Khoang c á c h  từ M đến d là: -— nn— - ■ ■ = — = V5
ịẩị T ĩ ẽ  +  4 + 16 6

C âu 34 (C). S(-5; -4; 8), M(2; 3; 1), N(4; 1; -2), P(6; 3; 7)

Ta có : MN = (2 ;-2 ;-3 ),M P  = (4;ữ,6)

=> Pháp voctơ của m ặt phăng (MNP) là: 

n = [M N .M P] = (-1 2 ;-24 ;8 )//(3 ;6 ;-2 ) ’

=> Phương trình của m ặt phảng (MNP):
3(x -  2) + 6(y -  3) -  2(z -  1) = 0 <=> 3x + 6y -  2z -  22 = 0 

Độ dài đường cao SH là khoảng cách từ s  đến m ặt phảng (MNP):

S H .  L - > ĩ z » u t a .  n. „
79 + 3 6 7 1  7

C âu  35 (B). (a): m x - y  + mz + 3 = 0
<fỉ): (2m + l)x + (m -  l)y + (m -  l)z -  6 = 0

cos30° =
n(í.hp |m (2m + l)  -  (m -  l) + m (">-1)1 _ 73

K l - K 7 m2 + 1 + m2 yị(2m + l )2 + (m - l )2 + ( m - l ) 2 2

o  2|3m 2 -  m + l| = 3^2m2 + l)

2 ^3m2 -  m + l Ị  = 3Ị2m 2 + l j  

2(311+- -  m + l)  = - 3 (2m2 + l)
m 2
12m2 -  2m + 5 = o(vn)

Vậy: m =

189



Câu 36 (D). f.Si: X2 + y 2 + -  2x -  2 = 0
=> Tám It 1; 0: 0). hán kính R = V1 + 2 = v3 
(P): X + z + ì = 0 => Pháp vectơ n = ( l;0 ,l)

(P) cắt (S) theo giao tuyến là 1 đường tròn (C) có tâm  H là h ình  chiếu 
của I lên <P)
Gọi d là đường thằng qua I và vuông góc với (P) => ẵịj = iip = ( r ,0 ;l)

Câu 38 (D). Có 3 cách chọn món canh, 4 cách chọn món mặn và 6 cách 
chọn món xào. Qui tắc nhản cho ta: 3 X 4 X 5 = 60 cách dọn bữa ăn 
khác nhau

Câu 39 (A) P(x) = (1 + x)6+ (1 + X)7 + (1 + X)8 + (1 + x)9 + (1 + x)10 
Trong khai triển  (1 + x)8, số hạng chứa X8 là: c |x 8

Trong khai triển (1 + x)9, số hạng chứa X8 là: c 8x8 

Trong khai triển (1 + x)10, số hạng chứa X8 là: C80x8 

Vậy: Ilộ số của X8 là: c | + c ị  + c f0 = 1 + 9 + 45 = 55

Câu 40 (B). Trong khai triển ị\fx. + —ì  , số hạng thứ 5 là:

Ị X  r  l  +  t

=> d : j y- - 0 thay vào (P): l  + t + t +  l * 0 =>t = - l
2 -  t

Giao điếm H<0: 0: -1)
Câu 37 (C). A ị + CỊ?-2 = 14n o  A8 + c„ = 14n ĐK : n > 3

<=> n (n  -  l ) ( n  -  2 )  + —  =  1 4 n  <=> 2 (n  -  l)(n -  2 )  +  n  -  1 = 2 8
2

n = 5 

n = -
c

X

4 n-4 n-16

n — 1
Số hạng này không chứa X khi --------= 0

<» n = 16 => A?, = Aj6 = 16 X 15 = 240
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DỀ 12
âu  1 (C). f l x )  =  x 2. l n ( x 3) =  3 x 2. l n l x l  => f ( x )  =  6 x l n l x l  +  3 x 2. —

=> f(3) = 181n3 + 9
X 3 nếu X  > 0

âu  2 ỈD). ítx) = 2 „ ax nẽu X > 0
có đạo hàm tại x0 = 0. Ta có fĩ0) = 0,

,  . .  . . . .  „  I .   f ( x )  -  f ( 0 )  f ( x )  -  f ( 0 )
f  có  đ ao h à m  t a i  Xo = 0  <=> l i m  ---------- -—  = l i m  ---------- -—

x-»0+ x - 0  x- mT  x - 0

X3 a x 2<=> lim —  = lim —— <=> lim x2 = lim ax = 0, Va 
x-*0+ x x-fO- x x-»0+ x-*0-

Vậy hàm số có đạo hàm  tại Xo = 0 với a tùy ý
âu  3 (C). y = Vm + sin X có tập  xác định là R

<=> m + sinx > 0, Vx 6 R <=> sinx > -m, Vx 6 R
<=> min(sinx) > -m  <=> -1 > -m  <=> m > 1 

R

âu  4 (A). y = X2.e'x, D = R 

y’ = 2x.e'x -  x2e

BBT

, u  = K

* -e  X(2x -  X2) o  y’ =  0 o  2x -  X2 =  0 o  ịx  =  0
1 X = 2

Vậy: Hàm số đồng biến trên  khoảng (0, 2) 

âu  5 (C). y = ^ 4  D = R \  ịll

y’ =
X  — 1

-4 < 0 , Vx 1
(x - 1)2

Vậy: Hàm số nghịch biến trên  (-00; 1), (1; +oo) 
■âu 6 (A). y = 2x® -  5x4 -  10x3 + 8 D = R

X =  0

y’ =  10x4 -- 20x3 -  30x2 =  10x2(x2 -- 2x - 3) <=> y’ =  0 <=> X =  -

BBT -00  - 1 0 3
X =  3
+00

y’ +  0  ■ - 0 0 + •

y ------------

Vậy: Hàm  s ố  đạt cực đại tại X =  - 1
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Câu 7 (D). y = V3x2 -  X3 ĐK: 3x2 -  X3 > 0 O  x2(3 - x ) > 0 « x < 3
6x -  3x2y’ =

2 n/ 3 x 2 -  X3

y’ = 0 o  6x -  3x2 = 0 <=>
r x = 0 

X =  2

BBT
X 0  2 3

«y - 1O.+O

y ^  2  \
^  0  CD \
CT

Vậy: Tọa độ các điểm cực trị là: (0; 0), (2; 2)
Câu 8 (B), y = ax4 + bx2 + c , a.b > 0

y’ = 4ax3 + 2bx = 2x(2ax2 + b)
X =  0

y’ = 0 <=> „
2ax* + b = 0 (vô nghiệm vì a.b>0

y’ = 0 chỉ có 1 nghiệm và đổi dấu 1 lần nên hàm  số có 1 điểm cực trị. 
LU 9 (C). y =  - X 4 +  6x2 -  1

1..3

y” = 0 <=>

Câu 9 (C). y = - X 4 + 6x2 
y' = -4x3 + 12x 
ỹ” = -12x2 + 12

X = 1 => y = 4 =» (1;4) là điểm uốn
X = -1 =>y = 4 <—1; 4) là điểm uốn

Vậy: Đồ thị có 2 điểm uốn là: (-1; 4) và (1; 4)
r̂ A _ 3x2 -  4x + 1 (x -  l)(3x -  1)Câu 10 (D). y = -------- —-----= -------- — ------= 3x - 1

X -  1 X - 1

Vậy: Đồ thị không có đường tiệm cận

C âu 11 (A), y =

=>y’ =

cos X + sin X 

cos X -  sin X
(-  sin X + cos xXcos X -  sin x) -  ( -  sin X -  cos xXcos X + sin x)

(cos X -  sin x)2
(cos X -  sin x)2 + (cos X + sin x)2 

(c o sx -s in x )2 (cos X -  sin x)

=> Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm Xo = 0 là f(0) = — = 2
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â u  12 © ). y = — *.(C.n) và điểm M(0; 1).
X +  1

d qua il có dạng: y = kx + 1

d không tiếp xúc (Cm) <=> .

2x2 + mx + m
X + 1

= kx + 1

2x2 + 4x
vô nghiệm

(X +  i r
— = k

=> 2x2+mx + m (2x2 + 4x)x ,—;—  ----- = -------- -—  — + 1 vô nghiệm
X +  1 (x + 1)

<=> (2x-2 + mx + m)(x + 1) = 2x3 + 4x2 + X2 + 2x + 1 (VN)
o  (m - 3)x2 + 2(m - l ) x  + m - l  = 0 vô nghiệm
o  A’ <0 o  (m -  l)2 -  (m -  3)(m -  1) < 0 o  2m -  2 < 0 o m < l

2
âu 13(B). Đồ thi y = - ----—  — — cắt truc Ox khi y = 0

X + 1

<=> X2 -  4x + 4 = 0 (x *-1) <=> X = 2. Vậy có 1 điểm chung

âu 14(0 . y = ( * - ! }  - í 2 - í

4 5 5 !
Giá tri nhỏ nhất bằng -  — khi x - - = 0 < = > x = -

6 9 2 2

âu 15(A). y = -  X3 -  X2 -  3x + 1 trên [-2; 0]
Ỏ
2y = X -  2x -  3

, _ X =  - 1
y = 0 o X =  3  = > « - » *  Ị

Vậy: GTNN * 1

âu 16(B). F(x) = 3x -  + ị  => F’(x) = 3 + sin2x
2 5

Vậy F(x) là 1 nguyên hàm của hàm số: y = 3 + sin2x

âu 17 (C). I = Jmax(x2,3x -  2)<Sc. Xét dấu X2 -  (3x -  2):
0

X 0 1 2  -

X2 -  3x + 2 - . + 0 0

=i>

X -  3x + 2
1 2

I = Jx2dx + J(3x-2 )dx  
0 1

3

-1
f  3 x 2 0 11

+
.0 l  2 JJ

= — + 6 -  4 -  — +  2  =  —  
3 2 6
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~ 4 sin3 X _ 4 sin x(l -  cos2 x)C âu  18(B). I = Ĩ2 —  -  - = fa
1 + cos X 10

n n
= Ịz4(1 -  cos x). sin xdx = ĵ 2 (4 sin X -  2 sin 2x)dx

= -4  cos x]2 + cos 2x]2 = 4 -  l -  l  = 2 

C âu  19(B>. I = ỊÍ v - -+ -n ^dx.  Đật u = Vl + l nx => u2 = 1 + lnx
e x

=> 2udu = — . Đổi cận: X = -  =>u = 0 o x = l = > u = l
X e

=> I = u.2udu = 2u2du = = Ệ
Jo

y  =  X3

C âu  20 (C). Thể tích sinh ra bởi- Trục Ox quay 1 vòng quanh trục Q
X = -1, X = 1

V = n JX2dy -  * Jựỹ^dy = n .|.^ ỹ ® I  = y  (đvtt)

C âu  21 (D). d: Vã .X -  y = 0 và M(0; m)

d(M, d) = 2 <=> = 2 «  Im l = 4 o  m = ±4
V 4

C âu  22 (C). dí-- (m + 3)x + 2y + 6 = 0 
d2: mx + y + 2 -  m = 0 

mdi // d2 o
m + 3 2

= -  *  —. m (m *  -3) o
jm  = 3 
ịm * -1

«  m = 3

C âu  23 (A). ã = (-6; 7), b » (-1; 2 ) , c = (-4; 5)
=> k.a = (-6k; 7k), l.b = (-1; 21) => kẵ + lb = (-6k -  1; 7k+ 21)

c = ka + lb o
p .

= -6k  -1  
7k + 21

<=> - k 5

1 = 2 
5

. Vậy: k + 1 = 1

C âu  24 (B). (C); X2 + y2 -  4y -  4 = 0. (C’) có tâm  I(-3; 3) và đi qua o  
=> Bán kính R = OI = v ẽ + 9 = 3 V2 
=> (C’): (x + 3)2 + (y -  3)2 = 18 o  X2 + y2 + 6x -  6y = 0 
=> Phương trình  trục đẳng phương của (C) và (C’) là:

(X2 + y2 + 6x -  6y) -  (x2 + y2 -  4y -  4) = 0 
o 6 x - 2 y  + 4 = 0 « 3 x - y ‘+ 2  = 0
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/â u  25 <C). ÍC): X2 + y2 + 2x -  2y -  3 = 0. Tiếp tuyến có hệ số góc k = 2 
= ^ y = 2 x  + b c 5 > 2 x - y  + b = 0 (D)
(C) có tâm I(-l; 1), bán kính R = Vl + 1 + 3 = Võ
(D) tiếp xúc (C) <=> d(I, D) = R

<=> - 2  -  1 +  b i

v õ
I b -  31

Vậy: Phương trình  tiếp tuyến là: 2x -  y + 8 = 0 hay 2x -  y -  2 = 0 
lâ u  26 (D). (E): X2 + 4y2 = 4 v à d : y  = x + k 

Phương trình  hoành độ giao điểm: X2 + 4(x + k)2 = 4 
<=> 5x2 + 8kx + 4k2 -  4 = 0 d cắt (E) tại 2 điểm phần biệt o  A’ > 0 
»  I6k2 -  5(4k2 -  4) > 0 -4k2 + 20 > 0 C2> -  Võ < k < Võ

â u 2 7 ( B ) .  (H): = l
.3 2 b 2

d,: 5x -  6y -  16 = 0 d2: 13x -  lOy -  48 = 0
25a2 -  36b2 = 162

(H) tiếp xúc với di và d2 <=>  ̂ „ „
169a2 -  100b2 482

«
a2 = 16 
b2 = 4

X2 V2
n y  m  £  -  yi  - 1

/â u  28 (D). d: X -  3y + 9 = 0 tiếp xúc với (P): y2 = 2px 
<=> pB2 = 2AC <=> p.9 = 2.1.9 <=> p = 2 

/âu  29 (A). M(2; 3; -1); N (-l; 1; 1), P(0; m; 0)
NM = (3; 2; -2) PM = (2; 3 -  m; -1)

Tam giác MNP vuông tại M o  NM.PM = 0 
<=> 6 + 2(3 - m )  + 2 = 0<=>m = 7

lâu  30 (B). M(3; 1; -1), N (-l; 2; 3), P (l; -1; 2) Gọi MQ là trung tuyến 

=> Q là trung điểm của NỊP => Q^0; ì ;—j

'â u  31 (A). M(2; 0; 0), N(0; 3; 0), P10; 0; -4)

=> V = ~ S omn- OP = ỉ . — 0M ..0N.0P = ỉ  .2.3.4 = 4 (đvtt)

lâu  32 (C). M (3 ;-2 ;-5 )
Hình chiếu vuông góc của điểm M lên trục 0z là (0; 0; -5) 

lâu  33 (D). M(l; 2I -1), N(3; 4; -1), PCI; 4; 1), Q(3; 2; 1)
=> MN = (2; 2; 0), PQ = (2; -2; 0), MP = (0; 2; 2)

=> [MN.PQ] = (0; 0; -8), [MN,PQ]MP = -16 * 0  
=> MN và PQ chéo nhau
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C âuS4<A ). d í X, + kt2 - kr °  „ (k 0)
<1 -  k ) x  -  k v  -  0

f x  +  (z -  1 )k  = 0
<̂> i

X -  < X + V )k = 0
V v

v k  o
[x = 0 
ị z - l  = 0
Ịx + y = 0

<=> <
X =  0

y = 0
z — 1

Vậy d luôn qua điểm cố định (0; 0; 1)

C âu  35 (D). d: — = — —  " = — " => ad = (m; 2m -  1; 2)
m 2m - 1  2

(P): X + 3y -  2z -  5 =  0 => np = ( 1; 3; -2)

d cắt (P) <=> ad .np * 0 <=> m + 3<2m - l ) - 4 s t 0 < = > m * l

C âu  36 (A). (S): X2 + y2 + z2 -  4x + 6y + 2z -  12 = 0 
(Oxy): z = 0
(S) có tâm  1(2; -3; -1). bán kính R = >/4 + 9 + 1 + 12 = yỈ26 
Khoảng cách từ 1 đến m ăt phàng (Oxy) lả: d = jzj [ = 1

=> Bán kính đường tròn giao tuyến là: r = \/r 2 -  d2 = \Í25 = 5 
C âu  37 (D). A„ = 10A„ ĐK: n > 5

n! .»  n! . 1 0<=>
(n -5 )!

=  10.
(n -  4)!

1 = <=> n = 14
n

C âu  38 (B). Cho 0; 1; 2; 3; 4
Những số gồm 4 chừ số khác nhau kể cả số 0 có 4.4.3.2 = 96 số. 
Những sô gồm 4 chữ số khác nhau không có chữ số 0 có p 4 = 4! = 24 
Vậy những số gồm 4 chữ số khác nhau trong đó phải có m ặt chữ số 
có 96 -  24 = 72 số

C âu  39 (C). Trong khai triển  (3x -  l ) 16 số hạng chứa X13 l à  

C?6(‘3x)l3(-1)3 = -C 36313x13 => Hệ s ố  của X13 l à :  -3 13q*6
C âu  40(A). Có 9 học sinh tranh giải nhất, nhì, ba môn toán 

Chọn giải nhất có 9 cách 
Chọn giải nhì có 8 cách 
Chọn giải ba có 7 cách 
Vậy có tấ t  cả; 9.8.7 = 504 cách

DỀ 13

C âu  1 (D). f(x) = xVx = X2 => f(x) = -X 2 = - 7 x  => f(2)'=
2. 2 2

C âu  2 (B). fĩx) = cos2x => f(x) = -2cosxsinx = -sin2x

=> f ’(x) = -2cos2x => f ”(x) = 4sin2x => r ” 1 ^  1 = 4 s in ^  = 4
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C âu 4 (B). y =

»y =

/3 + 2 x  -  X2

y '= \Js 4 - 2 x

X2 - X r l

X2 + X + 1

2 x 2 - 2

(X2 + X + l ) 2

D= R

y ’ = 0 o  2x2 -  2 = 0 o  X = ±1
BBT

Vậy: Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1; 1)

C âu 5 (D). y =

y’ =

D = RX2 + 2x + m 
X2 + 2 

-2x2 + 2(2 -  m)x + 4
(x2 + 2)2

y’ = 0 <=> ~2x2 + 2(2 -  m)x + 4 = 0
Để hàm số có cực đại, cực tiểu o  y’ = 0 có 2 nghiệm phân biệt và đổi

- 2 * 0_  j a  * 0
d í u ~  v > 0 (2 -  m)2 + 8 > 0

o  m e R

C âu 6 (B). y = -  X3 + mx2 + (m2 -  4)x + 2

=> f(x) = X2 + 2mx + m2 -  4 
f ’(x) = 2x + 2m 

f ( l )  = 0
nếu

<=>

ra) < 0 t h ì  hàm số đạt cực đại tại X =  1

m2 + 2m - 3  = 0 
2 + 2m < 0

o  4
m = -3 V m = 1 (loại) 
m < -1

<=> m = -3

C âu 7 (C). y = (m -  2)x -  (2m + l)cosx 
y’ = m -  2 + (2m + l)sinx

Đặt: t  = sinx, t e [-1; 11 •=> y’ = í(t) = (m -  2) + (2m + l) t 
Để hàm  số luôn nghịch biến trên R <=> y’ = ÍU) < 0, v t  € [-1; 1]

<=>
ĩ ( - l )  < 0 í-m  -  3 < 0 „ 1
' o <  <=> -3 < m < -
f(l) á 0  Ì3m  - 1  á 0 3
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Câu 8 (A). y = X 3 -  3(m -  l)x2 + 3x -  5 (C)
v’ = 3x2 -  6(m -  l)x + 3 
y ” = 6x -  6(m -  1 )
y” = 0 <r> 6x -  6(m - l )  = O o x  = m -  l

BXD:
X 1 —QC m -  1 + 0 0

y” - 0 +

(C> Ị lồi '^ íem ' Lòm
ị uốn

Để đồ thị lồi trong ( -a o ;  1 )  y” <  O.Vx €  (~ac; l ) c í > l < m - l < = > m > 2  

Câu 9(B). V -  ——  = 4-x- ~ + -  có đường thẳng  y = 4 là tiệm cân
X2 X2

ngang vì lim y = 4
X

A 1A/ A V ( 0fi + lìx 4" m //~A 1Câu ỈO(A). y = ———— —— (Cm)
X + m

Để (Cm) l à  2 nửa đường thăng <=> nghiệm của mẫu cũng l à  nghiệm của 
tử. Thav X = -m v à o  tử -m 2 = 0  »  m = 0

Khi đó V = -  = 1  với X  * 0 
2

=> Đồ thị là 2 nửa đường thẳng y = 1 trừ  điểm (0; 1) 
2x + 1Câu 11(D). y =

giao điểm

X  + 1
2x +1
X + 1

(C) và y = - X  + m ( d ) .  Phương trình hoành độ 

= - X  + m <=> gix) = X 2 + (3 -  m)x + 1 -  m = 0 (1)

Để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt <=> (1) có 2 nghiệm phân biệt

khác -1 <» •
A > 0
g (-l) * 0

<=> (3 -  m)2 -  4(1 -  m) > 0 
1 +m  -  3 + 1 -  m * 0

o  ’ m2 -  2m + 5 > 0 
- 1 * 0

o  m tùy ý
Câu 12(A). y = xlnx (C), M(xo, yo) 6 (C)

=>y’ = Inx + X. — = lnx + 1
X

=> Hệ số góc tiếp tuyến của (C) tại M là: f(xo) = lnxo + 1

Hệ số góc của đường thẳng d là: a  = -  -
* 2

Tiếp tuyến vuông góc với d o  f(xo) = -  — = 2 <=> lnxo + 1  = 2
a

<=> lnxo = l o x o  = e=>yo = elne = e => Xo + yo = 2e 
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Câu 13 (C). y = (X4 + 2x2 + 2)2
y ’ = 2(x4 + 2x2 + 2)(4x3 + 4x)

Tiếp tuyến tại điếm có hoành độ Xo = 0 có hệ số góc là f(xo) = 2.2.0 = 0

C âu 14 (D). V = = (x2 + 2) 2 D = R
v x 2 + 2

1 - ;ì
y’ = -  — (x2 + 2) 2 (2x) = ------- -— —

<x2 + 2)2

Vậy GTLN =

C âu 15 (C). y = -X2 + 6 x  -  4 D = R
y- = - 2 x  + 6

y’ = 0  <=> 2 x  + 6  =  0<=í>x =  3

BBT:
X 3 +x
ty + 0 -

y i1 .......... ...... * 5 ..................,

Vậy GTLN = 5
to T_ r16 dx fi6 Vx + 9 +C âu  16 (B). I = I 7===-— =  = I -------— ----dx

*> six + 9 -  six *> 9
1 T 1 i]  r 3 31]16

= — f16 (x + 9)2 + x2 dx = -  -  (x + 9)2 + -- X2 9 *  9 3 3
L J L JJo

- ề ( ^  *  ’  ẩ (125+64> * 14
_ A - ,9 1 + sin2x + cos2x , ,9 2 s in x co sx  + 2cosC âu  17 (A). 1 = J2---- :——----------- dx = J2---------7— ----- -—

sin X + cos X sin X + cos X

1 1 ' 
(x + 9)2 + X2

d x =  9
~2
— (x + 9)2 + — X2 
3 3

■ 6  6

= f 2 2 cos xdx = 2 sin x]2 = 2 - 1  = 1 
6 6

, 'l2sin x co sx  + 2cos2 X , dx = J 2 --------- T-----------------------dx
6
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1 1  . . .  2=> Một nguyên hàm của flx) là -  — cos4x mà yi = —sin 2x
8 4

=> y’i = -  sin2x(2cos2x) => y’i = sin2xcos2x = fíx)
2

:=> yj cũng là 1 nguyên hàm của f(x)

Câu 19 (C). 1 = 1  —  —  X-dx. Đặt u = lnx =>du = —] Ti X

Đổi cận: X = 1 => u = 0 
X = e => u = 1

Câu 18 (B). fìx) = sin2x.cos2x = -  sin4x
2

= 1 + -  = -  
3 3

y ,  =  X3 -  3x 

-  x
Do tính đối xứng, diện tích hình phẳng là: 

s = 2 | 2 (y2 -  yi )dx = 2 (4x -  x3)dx

Ị 1 (1 + u 2 )du  = 
•0

(  3>u
u + ----

3 J _

Câu 20 (A). s

= 2 2x2 -  —
4 \

= 2(8 -  4) = 8’(đvtt)
v ' - 0

C âu  21 (C). ã = (5; 3), b = (2; 0), c = (4; 2) 
=>kẵ = (5k ;3k); lc  = (41; 21)

J : — j v ý 2

- 2 .  Í M $ Ồ
1 Ẳ\\\X r m \ \ y  2  x>Ịror

- 2

=> ka + b + lc ='0 o
i5k + 2 + 41 = 0 
3k.+ 0 + 21 = 0

k = 2
1 = -3

. Vậy (k; ì) = (2; -3)

Câu 22 (D). M(l; 2), N(3; 1) và d: mx + ỵ + 1 = 0

Phương trình đường thẳng MN là: — — = <=>x + 2 y - 5  = 0
3 — 1 1 — 2

Để d cắt MN o  — * -  o  m * ỉ
1 2  2

Câu 23 (A). M(7; 6), d: 5x + 2y -  18 = 0
d’ qua M và 1 d có dạng d’: 2x -  5y + c = 0 
M(7; 6) e d’ «> 14 -  30 + c = 0 o  C = 16 => d’: 2x -  5y + 16 = 0

Hình-ehiếu của M lên d là giao điểm của d là d’: , ■* 18 = 0
e [2x -  5y + 16 -  0

=> ị x = ^ . Vây toa đô hình chiếu là (2; 4)
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C âu 24 (B). X2 + y2 + 4mx -  2my + 2m + 3 = 0
=> a = -2m: b = m; c = 2m + 3
Để (C.n> là 1 đường tròn CL> a2 + b2 -  c > 0

O  4m2 + m2 -  2m -  3 > 0 <=> 5m2 -  2m -  3 > 0 O  m < V  m > 1

C âu  25 (D). (C)): X 2 + y2 -  X -  6v + 8 = 0 => ai = — ; bi = 3; Cl = 8
4U

(C2): X2 + y2 -  2mx -  1 :  0 a? = m; b2 = 0: C2 = -1

=> Tám 1 ; I -  ; 3 I. bán kính Ri = J - -  + 9 -  8 = —  
U  J V 4  2

Tâm l2(m; 0), bán kính R2 = '/m 2 + 1
Đế (Cl) và (C2) tiếp xúc ngoài nhau <=> 1^2 = Ri + R2

ị(_ 1 f  „ V 5 r~2----7<=> J m -  — + 9 r  - 4- vm 4- 1
\v 2 ; 2

<=> Ị m -  ỉ  I + 9 = — + m2 + 1 + V5.\/m2 + 1 
V 2 ý 4

<=> 4m2 + 14m - 4 4  = 0 o m  = 2 v m  = -  —2
C ầu  26 (B). Hyperbol có 2 đường tiệm cận vuông góc 

=> Hình chữ nhật cơ sở là hình vuông

a = b => c = x/ã2 + b2 = \Ỉ2 ã2 = a

=> Tâm sai e = — = V2 
a

C âu  27 (A). (E): 5x2 + 4y2 = 20 d: y = mx + 3
Phương trình  hoành độ giao điểm: 5x2 + 4(mx + 3)2 = 20 
<3-(5 + 4m2)x2 + 24mx + 16 = 0 
Để d  và (E) không có điểm chung «  < 0
»  144m2 -  16(5 + 4m2) < 0 <=> 80m2 -  80 < 0 «• -1 < m < 1 

C âu  28 (C). (P) qua M(-2; 4) có dạng: y2 = -2px 16 = 4p <=> p = 4 
Vậy (P): y2 = -8x

C âu  2Ö (A). M(3; 1; -2), N đối xứng của M qua Ox có tọa độ là 
N(3; -1; 2)
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C âu  30 (B). M (l; 0; 0). N(2; -1; 1), M’d ;  2; 1), Q(0; 1; 0)

=> MN = (1; -1; 1); QP = (xp; yp -  1; Zp)

Up = 1
QP = MN O  v „ - l * - l  => PCI; 0; 1)

k  - *
MM* = (0; 2; 1)
PP' = fxp- -  1: vp-; Zp- -  1) 

fxp- - 1  = 0

P F  = MM' . =0 P’(l; 2; 2)

C âu  31 (C). M(l; 2: -1). N(3; 4; 2). PC-1; 2; 6)
Q € NP sao cho S mnq = S mpq

- MH.NQ = -MH.QP <o> NQ = QP

<=> Q là trung điểm của NP => Q d; 3; 4)

C âu  32 (D). a = (1; -3; 4), b ngược hướng với a và I b I = 21 a I

=> b = -2a  = (-2; 6; -8)
C âu  33 (C). (a) qua M(2; -1; 4) và chắn trên  Ox, Oy, Oz các đoạn sao

cho: c = 2a = 2b (a, b. c > 0)
. , , , __ X y Z , X y z ,<a) có dang: — -  = l ö  — + -  + —  = 1  

a b c  a a 2a

M(2; -1; 4) € (a) —  = l o a  = 3=> — + — + — = 1
a a 2a 3 3 6

Vây (a): 2x + 2y + Z -  6 = 0

C âu  34 (B), (a) 1 OM => OM = (4; -3; 12) là vectơ pháp tuyến của m ật 
phảng (tt). (a) qua M(4; -3; 12) => 4ÍX -  4) -  3(y + 3) + 12(z -  12) = 0 
<=> 4x -  3y + 12z -  169 = 0

C âu  35 (D). (S): X2 + y2 + Z2 -  2x -  4y -  6z = 0 ; (P): x + y -  z + m = 0 
(S) có tâm  1(1; 2; 3), bán kính R = Vl + 4 + 9 = \fĨ4 
Để (P) cắt (S) o  d(I, (P)) < R

e  Ề t 2 ^ 3 t m |  < 7 Ĩ Ĩ  o  Im! < V42 « -742  < m < VÏ2
s  .
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C âu 36 (A). (S) tiếp xúc d:
2 - 1  1

(S) có tám là 1(1; 2; -6) => khoảng cách từ I đến d bằng bán kính R 

d có vectơ chỉ phương là: ã = (2; -1; 1) và điểm M(2; 1; -3) € d

=> IM = (1: 1: 3)

ị[ã,iMi|
=> R  = d í I ,  (d>) =  L — H

(~2;—5;—l| \/4 + 25 +1
■-------r~— ----- . = / .— —  =  v'5

là >/4 + 1 + 1

Vậy (S): (x -  l)2 + (y -  2)2 + (z + 6)2 = 5

C âu  37 (B). A”"3 = nP„ _ 2 «  — = n(n -  2)!
3.

o  n(n -  l)(n -  2)! = 6n(n - 2 ) ! o n - l  = 6 o n  = 7 
C âu  38 (C). Trong 10 chữ số tự nhiên 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 cố 5 số 

chần: 0; 2; 4; 6; 8
Gọi X = ai.a2 là số tự nhiên gồm 2 số chẵn khác nhau
• Chọn a2 = 0: 1 cách

Chọn ai *0: 4 cách => có: 1 X 4 = 4 cách
• Chọn a2 = 2, 4, 6, 8: 4 cách

Chọn ai *0: 3 cách => có: 4 X 3 = 12 cách 
Vậy có tấ t  cả: 4 + 12 = 16 số

C âu  39 (D). Ta có: (1 + x)5 = C5 + c ịx + c§x2 + c |x 3 + c ị x 4 + c |x 5

=> I: Đúng 
II: Đúng

III: Hệ số của X3 là cị = 10 => III: Sai 

Vậy: I và II Đúng 

C âu  40 (B). ự ẽÃ Ị = >/6.4.3 2 = 12
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DỀ 14

Câu 1 (C). lim f { x ) ~ f ( 5 )  =  0  o  f ' ( 5 )  =  0
X-Í5 X -  5

Câu 2 (B), y = - 2 — và u = 3x2 -  ì  => y =
u + 1

3x2 -  1 
3x2

= 1 -
3xv

dy C'( 6x=> -f-  = f (x) = — 7 
dx '  ’ ° - 49x4 3x3 v 7 3

Câu 3 (D). y = VI + ta n 2 X = — 5̂— = — -—7 xác đinh khi
V cos2 X lcos xị

|cos x| *0 <=>cos x * O o x *  — + k n ( k e Z )2

Vậy tập  xác định là: D = R \  Ị — + kít;k € z |
12 J

Câu 4 (C). y = ^ l ( C )  => y' = ---- i - 5- > 0,x V 1
* + l (x + l )2

c . Hàm số đồng biến trên  R \  111 : sai

Câu 5 (B), y .= — —  =» y ' = ---- ^ > 0
* + 2 ‘ (x + 2)2

=> Hàm s ố  đồng biến trên  2 khoảng ( -a o ;  -2) và (-2; +oo) 

Câu 6 (C). y = mx4 + (m -  l)x2 + 1 -  2m
y’ = 4mx3 + 2(m -  l)x = 2x(2mx2 + m -  1)

Để hàm số chỉ có 1 cực trị <=> 2m(m - l ) > 0 < = > m < 0 v m > l  
Câu 7 (A), y = X4 -  2x2 + 2

y’ = 4x3 -  4x = 4x(x2 -  1)

y’ = 0 <=> 4x(x2 -  1) = 0 <=> X = 0 => y = 2 
X = ±1 => y = 1

=> Điểm cực đại Mi(0; 2)
Điểm cực tiểu M2 (-1; 1); Maỉl; 1) 

=> M]M2 = M1M3 = Ti + 1 = 72  

Câu 8 (B), y = -2x4 -  4x2 + 3 D = R 
y’ = -8x3 -  8x = -8x(x2 + 1 ) 
y’ = 0 <=> X = Ọ => y = 3. Lập BBT 

Vậy: GTLN = 3
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2âu 9 (C). V = 5sinx + cos2x D = R 
Đặt: t = sinx , t € [-1; 1]

=> V =  5t + 1 -  2t2 
V = 21“ + 5t + 1

y’ = -4 t + 5 v’ = o o  t = -  (£)
* '-i

p - l )  = -6  
fl 11 = 4

Vậy: GTNN = -6
, - . . .  X -  3x + 6 „ 4

] â u  10 (A). y = ——-———— = X -  2 + —
x - 1  X — 1

=> Tiệm cận đứng : X = 1 
Tiệm cận xiên : y =  X -  2

f X — 1
=> Tâm đối xứng I ị => 1(1;- l )

1 y = X -  2

:â u  11 (D). y = — - - 1- = 2 + - ( c )
X X

. _ 1 _ 2=> y = -  -T Ị-  = >  y =
X A

BXD
X —oc 0 + x

y- — +
(C) lồi lõm

Vậy: Đồ thị lõm trong khoảng (0; +») 

}âu 12 (B). y = 1 + \

lim y = 00 => x = 0 là tiệm  cận đứng
X —► 0  .

lim y = 1 => y = 1 là tiệm cận ngang
X—>00

Vậy: Đồ thị có hai đường tiệm cận 

;âu 13 (C). y = — —  => y' = ~ 2
x2 - l

40
(*2 - x)

x0 _ ^ f (x0) -  g

Vậy: T iếp tuyến tạ i điếm Xo = — có hệ số góc là2
40
9
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(1)

Câu 14 (A), y = X3 + 5x + 1 (C) 

d qua M(0; 1) cỏ dạng y = kx + 1

d tiếp xúc (C) <=>
' O
X + 5x + 1 = kx + 1

3 x 2 + 5  = k ( 2 )

=> X3 + 5x = I3x2 + 5)x <î=> 2x3 = 0 o x  = 0 ^ k  = 5 = > y  = 5 x +  1 
Vậy: .Qua M(0; 1) chï kẻ đươc 1 tiếp tuyến với (C)

C âu  15 (B), y  = X3 + tm -  l)x -t- 5

Đồ thị cắt trục hoành khi y = 0 tại điểm Xo = -2  

O  X3 + (m -  l)x + 5 = 0 có nghiệm Xo = -2

-8  -  2(m - l )  + 5 = 0<=>m = -  4

Câu 16 (D). fix) —22x.32x = 4 \9 X = 36x

36*=> Một nguvên hàm  của fix) là: ------ln36

C âu  17 (C). I = £  - Ầ—  dx = (x2 -  x + l)dx

_ V x̂ 'll _ 1 1 5'
+ x ~ 3 2 + 6

(  3 2  >X X
-  —  4- X

CO 9
*  )

Cáu 18 (D).
F(x) và G(x) là hai nguyên hàm khác nhau của cùng một hàm  số fix) 
=> Fix) = G(x) + c <=> c * F(x) -  G(x)
Vậy: C phụ thuộc vào F(x) và G(x)

X
H

Câu 19 (A). I = |4
cos2 X

dx

Đặt :
u  =  X

dv = dx
cos2 X

=> du = dx 

=> V = tan X

=> I = X tan X
* *

]4 -  {4 tan xdx
*

71 r* sin X , 71 , I ị"|4 n  ,  1 K  1 o

4 cosx 4 Jo 4 72 4 2
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C âu  21 (D). ă = (2; 3), b = (3; -4 ) , C (-2; 5)

=> a + b = (5;-1)

•=> (a + b).c = - 1 0 - 5  = -15

C âu  22 (B), d L ủ : 3x + 4y -  12 = 0 có dạng
d : 4x -  3y + c  = 0
d qua M(-3; 4) => -12 - 1 2  + c  = 0 » c  = 24
Vây : d : 4x -  3y + 24 = 0

C âu  23 (A). Ta CÓ : OM = ON <=> a = b > 0
=> MN = a v'2 = 5\/2 -1> a = 5 b = 5

Phương trình  đường thẳng d có dạng
X y , X y , _ _— + -  = 1 <=> -  + — = l<=>x + y^-5 = 0 
a b 5 5

C âu  24 (C). (Ci): X2 + y2 -  4x -  6y + 4 = 0
(C2) : x2 + y2 -  lOx -  14y + 70 = 0 

=> Tâm 1,(2; 3), bán kính R, = V4 + 9 -  4 = 3 
Tâm I2(5; 7), bán kính R2 = v/25 + 1 9 -7 0  = 2 

=> I,I2 — \ÍÕ + 16 = 5 => I,I2 = R, + R2 
=> (Cl) và (C2) tiếp xúc ngoài nhau 
=> (C,) và (C2) có 3 tiếp tuyến chung 

C âu  25 (A). (C): X2 + y2 -  4x + 2y -  1 = 0 
M(3; 2 ) ở ngoài (C)
(C) có tâm  I (2; -1)
d qua M cắt (C) theo 1 dây cung có độ dài lớn nhất <=> d qua tâm  I

=> Phương trình của d là : x —  = - - --- o 3 x - y - 7  = 0
3 - 2  2 + 1



C âu  26 (C). (H) : —  -  —  = l =>a  = 3 ; b = V 7 ; c  = Va2 + b2 = VĨ6 = 4
9 7

M e  (H) c ó  XM =  4 M €  nhánh phải 

=> MF2 = e.XM -  a = -  . 4 - 3  = -
o o

Câu 27 (B). (p) : y2 = 2x => 2p = 2 => p = 1

=> Tiêu điểm F f Ị ; 0 J , nghiệm đúng phương trình: 2x + y -  1 = 0

Câu 28 (D). (c m ) : + -ị-.... -  = 1
m m -  25

Đế’ (CTO) là 1 elip' o  m2 -  25 > 0 o  m < -5 V  m > 5 
Câu 29 (C). MN = (6; 3: - 2 ) ; MQ (3; -2; 6)

=» [ m N.MQJ = (14--42;-21)

=> SMNPQ = |í MN. MQ j  = Vl96 + 1764 + 441 = 49 (đvdt)

Câu 30 (A). M(a; 0; 0). N(0; b; ớ), P(0; 0; c) (a; b; c > 0)
M N = (-a ;b ;0 )  ---- -— . „
_ !  '  => MN.MP = a2 > 0 Góe M nhọn
MP = (-a ;0 ;c )

NM = (a ;-b ;0 ) _ .  ■
_ _  v '  NMNP = b2 > 0 => Góc N nhọn
NP = (0 ;-b ;c)

PM = (a; 0; - c )  = c2 > 0 => Góc p nhọn
PN = (0; b; -c )

Vậy tam giác MNP là tam giác nhọn 
Câu 3 i  (B). a = (x0;y0;z0)

Trục Oy có vectơ chỉ phương là: J = (0;1;0)

Để góc của ã và trục Oy là góc tù <=> (a, j Ị  < O o  y0< 0

C âu  32 (C). M(0; 0; 0) — 0; N(2; 0; 0); Q(0; 3; 0); M’(0; 0; 4)

- - - - - -  ẳ £OP' = OP + PP' = 0N  + OQ + OM -

X p  = XN + Xq  + XM. Xp< = 2 NỴ
* yp- = ỵN + yQ + yM’ <=> • yp' = 3

Zp« = ZN + Zq  + ZM-

TPIICUN

N í
Vậy: P’ (2; 3; 4) . . «

X *
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C âu 33 (D). <S): (x -  2)2 + (y -  l)2 + (z + l)2 = 3 6 
=̂> Tâm 1(2: 1: 1) ; M(-2; -1; 3)

(P> tiếp xúc (S> tại M => vectơ pháp tuyến là MI = (4 ;2 ;-4 )//(2 ; 1;-2)

=> (Pi có phương trình là: 2(x + 2) + l(y + 1) -  2(z -  3) = 0
<=> 2x + y -  2z + 11 = 0

C âu  34 (A). (a): 2x -  y -  4z = 0 
(11): X +  2 y  -  7  =  0  

d qua M(4: 2: 1) và // với (a) và (P)
=> d // giao tuyến A của (a) và (3)

'- 1  -4 -4 2 2 - r
, 2 0 » 0 1 >

1 2 ,
(A) có vectơ chi phương là: aA =

nu > _ . . . x - 4  v - 2  Z +  1=> Phương trình  cua d là: ——  =  ----- = —-—
8 -4 5

= (8;-4;5)

Câu 35 (C). d, :
4 x - y - z  + 12 = 0 
V -  z -  2 = 0

_ f!- l -1 -1 4 4 - r
adi = [ l  - 1 ’

or—([ ; 0 1 ,
o  adi = (2; 4; 4)

d2 :
X = 1 + t '
y = 2 + t => a<i2 = (1; 1; o)
z = 3

3di -3(12 2 + 4 1 0=> cos cp = —— ~  -J = 45
adj

Câu 36 (B). di :

do :

adg 

x  = 1

y = —4 + 2t => adj = (0; 2; l) 
z = 3 + t

íx = -3 t'
ý = 3 + 2t' => ãd2 = (-3; 2; 0) 
z = -2

=> Mi (1; -4; 3) e di và M2 (0; 3; -2) 6 dỉ => Mị M2 = ( - l ;7 ;-5 )  

[ad !; ad2 J = (-2; -3; 6)

Khoảng cách giữa di và d2 là:

I £ a d x , a d 2 ]Ị ,MjM2 |2 -  21 -  30|

![ ã d , . a d 2 ]1 J4 + 9 + 36
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Câu 37 (C). (n _ , ^ !
n : (n +1)! 20

1

n! 1

í ì

ã n +1 20- n (n  + l)  20

<=> n(n + 1) = 20 «  n(n + 1) = 4.5 o  n = 4 
Câu 38 (D). Có 9 nam và 3 nữ, chọn 4 học sinh có ít nhất 1 nữ

-  Số cách chọn 4 học sinh từ 12 học sinh là: Cj2

-  Sô cách chon 4 học sinh không có nữ nghĩa là chọn 4 nam là: c  

=> Sô cách chon 4 học sinh trong đó có ít nhất 1 nữ là: Cj2 -  Cg
/ (___

Câu 39 (B). Trong khai triển  của ị yịxy +
V y j

10-k 5 -  5
SỐ hạng tổng quát là: Cỵo(> / x ỹ )  . [ — = C ^ qX 2.y 2

y )

5 + -  = 6
Đế số hang này chứa x6.y2 thì: - ^ , o  k = 2

5 -  —  = 2 
2

Vậy: Hệ số cúa x6.y2 là: c fti = 45

Câu 40 (D). p<x> = <1 + X + x ¥ ('
P ( XI  = af, + H|X + a2x2 + .......+ a 4oX40

/1 2v2U _ 2 40=> (1 + X + X ) = ao + aiX + a2x + .......+ a40X
Thay X = 1, ta được tổng : a0 + ai + a2 + ........+ a40 = 320.
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=>

C â u  1 ( D ) .  y  = \ Ỉ 2 x  -X2 = ^2x -  X2 Ị 2

y ’ = ị ( 2 x  - x2 )~2 ( 2 - 2 x ) = ( 2 x  -  X2 )"à (1 -  x )

1 _3 _1
y ” =  — ^ 2 x - x 2 ) 2 . ( 2  -  2 x ) ( l  -  x )  - ^ 2 x  -  X2 ) 2

w

= - ^ 2 x - x 2j 2 . (l  -  x)2 -  ^2x -  X2) 2

=> y 3y ” = ( 2 x  -  X2 j 2 -  ^2x - X 2 ) 2 . ( l  -  X2 Ị -  ^2x -  X2 Ị

= - ( 1 - x )2 - ( 2 x - x2 ) = - 1

C â u  2  ( C ) .  fïx) =  V l  + X => f  ( 3 )  = 2

f ' ( x )  = - p L =  => f ' ( 3 )  =  J  
v '  2 v/ Ï 7 1 c v  '  4

=> f í3 )  +  (X -  3 ) . f ' ( 3 )  = 2  + ( x  -  3 ) . -  *

C âu  3 (B), y =
X + 7

Vx + 1 -  Vx + 5
X + 1 >  0

x + 5 ^ 0  O  •<
n/ x  + 1 *  >/x + 5

xác định khi :

X ằ - l '
X S -5 O X Ỉ - 1  
X + 1 * X + 5

Vậy: Tập xác định là : [-‘•1; + a o )

C âu  4 (A ).y  = ị x 3 -X 2 - 3 x  + 5 D = R

y’ = X2 -  2x -  3 

y’ = 0 O  X2

BBT

fx = -1
-  2x -  3 = 0 o Lx = 3

X -0 0 - 1 3 +00

y’ + 0  . — 0 +
y •• =r CĐ ̂

* CT
Vậy: Hàm số đạt cực tiểu tại X = 3



C âu  5 (B). y « -*2 * 3y  5 D = R \  {-2}

y' =

X +  2

X2 + 4x + 1

(x + 2 Ỷ

y’ = 0 o  X2 +  4 x  + 1 = 0 <=>
X = 

X =

- 2 - V3
-2  + sỉã

lT
V*

2x + 3 yCT = f ( - 2  + V3) = 2 (-2  + V3) + 3 = - l  + 2 ^

C âu  6 (D). y = x2 + 2x t 3 ,D = R \{ -1 }
(x + 1)

, X2 + 2x + 3
=> y = ----- —--g— > 0, Vx * - 1

( x  + l ) 2

=> Hàm số đồng biến trên  từng khoảng xác định 
C âu  7 (C) y = X3 + 3x2 -  2 . D = R

y’ = 3x2 + 6x = 3x(x + 2)
, A ĩ X = 0 => y = -2

V =  0  o  I
[x  = -2  => y = 2

=> Điểm cực trị là: Mi (0; -2); M2( -2; 2)
=> Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là : MjM2 = + 1 6  =

C âu  8 (B). y = X3 +  3 x 2 -  4 (C) Đ = R 
y ’ =  3 x 2 +  6 x

y ” =  6 x  +  6  o  y ” =  0  <=> X =  - 1

BXD
X -00 - 1 +00

y” — 0 +
(C) lồi '''c íĩểm ^ lõm

uốn
Vậy: Đồ thị lõm trong khoảng (-1; +oo)
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ox2
:âu  9 (C). y = - P —

x" -  X

3x
x~—~ĩ

lim y = 00 = >  X = 1 là tiệm cận đứng => II đúng
X —► l
lim V = 3 =>y = 3 là tiệm cận ngang => III đúng
Ẩ
Vậy: II. III đứng

Câu 10 ÍD). V = mx4 -  6(m + 2)x3 + 6(m + 16)x2 + 2x -  1 

y’ = 4mx3 -  18(m + 2)x2 + 12(m + 16)x + 2 

v” = 12mx2 -  36(m + 2)x + 12(m + 16) 

y” = 0 <=> mx2 -  3(m + 2)x + m + 16 = 0 (1)
Đồ thị hàm sô không có điểm uốn o  y” = 0 và không đổi dấu <=> (1) vô

ị a  *  0
nghiệm hoác có nghiêm kép <=> <

Ì A < 0
liệm hoác có nghiêm kép <=> <

ỊA < 0

í m * 0 (m * 0

|9 (m  + 2)2 -  4m (m + 16) <, 0 jõm 2 -  28m + 36 0

m * °  18<=>■{ 18 o  2 ắ m ắ —
' 2 ắ m í -  5

5

Câu 11 (A). y =

y' =

X 2 +  3  

X2 +  X + 2 

X2 -  2x -  3

D = R

Ị x 2 +  X +  2 ^

y’ = 0 <5> X2 -  2 x  -  3 = 0 o X =  - 1

X =  3

BBT
X -00 -1 3 +00

y’ + 0 - 0 +
Y

1 x
7 2 \

* 6  ̂
7

' 1

Vậy: GTLN = 2
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C âu  12 (C). V = X + cos2x trên 0;
71
4  J

v’ = 1 -  ‘2cosxsinx = 1 -  sin2x 

v’ s  0 <=> sin2x = l o  x = -

«0) r í ĩ ụ ạ a
u ;  4  2V 4 ì

Vây: GTNN = 1
C âu  13 (B). Phương trình  hoành độ giao điểm :

X2 + m x  -  1

X -  1
= m o  X2 = 1 -  m (x l)

1 -  m > 0
ĐK: • o  •

1 ^ 1 -  mV \

C âu  14 (C). y = -  - :
3

? •
y’ = - X 2

m  < 1 

m * 0
. Vậy: m < 1 và m 0

4x -  3
Gọi M(xo; yo) 6 (C) => Hệ số góc của tiếp tuyến tạ i M là:

f ’(x0) = -x§ -  4x0 -  3 = - ( x 0 + 2)2 + 1 á 1

Vậy: Hệ số góc lớn nhất bằng 1

C âu  15 (D). y = -í-I(c)
X + 2  '  ’

> 0=> y' = ---- -
(x + 2)

A : sai vì X = -2  là tiệm cận đứng 
B : sai, C : sai
D : đúng vì y’ > 0 nên không thể bằng -1
=> (C) không có tiếp tuyến nào có hệ số góc bằng -1

C 4u 16 <BK | (x ~ l ) ( x~-  2) - b
m

«  X  1 •---- -—ìdx  = ln m
3JU - 2 X - l )

, |x -  2 <=> l n -----“ 4 2 = ln m o  ln -  - l n ì  = lnm
1X -  1 -3 3 2

4 4o  l n -  = l n m o m  = -  
3 3
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r f9 sin-x -  cosx , Cọ -  (sin X + cos x) C âu  17 (C). I = (2 4 ------------- dx = í2 ...4 —...
J* sin X 4- cos X J sin X + cos X

Ị 4
K

- - In 'sin X 4- cos xi]2 = -  ln 1 + ln \l2 = — ln 2
J1T 2

4*■*

-(s in  X + cosx)'

X X 1
C âu  18 (B). I = £2 cos3 xdx = £2 -  (3 cos X + cos 3x) dx

(„ . sinSx'! 2 1 ( n
3 sin X + = - 1 3 - -

l  3 1 0 4 ̂  3 J
2
3

C âu  19 (D). Jf (x)dx = X2 -  X + c

flx> = (X2 -  X»’ = 2x -  1 
=> fìxz> = 2x2 -  1

=> Jf (x2)dx = f(2x2 -  l)dx = —  -  X + ơ

C âu  20 (C). y2 = 1 — X <=> x = 1 — y2 

Thê tích sinh ra bởi hình phăng 
quay 1 vòng quanh trục Oy là:

V = n Ịx2dy

‘ = n {ỉ, (l -  y2) d.v -  ( l -  2y2 + y4)dy

. , , 2y3 , y5u y  -  —— + —  
1 3 5

1

J-1

( . 2 1 , 2J t l - -  + -  + 1-  — + —
V 3 5 3 5

C âu  21. (B). M(l; 0). N(2; 2), P (-l; 3) 
PE = (xE + l ;y E -  3)

MN = (1; 2)

16tĩ
15

E

PE = MN o  -

Vậy: E(0; 5) 

C âu  22 (C). d :

XE + 1 = 1
LYE - 3  = 2

o
XE = 0

.Ye  = 5 G

x = -2 + 3t x + 2 y - 4  0 . A _o  —-— =    o  X + 3y -  10 = 0
y = 4 - 1 3 -1

=> Khoảng cách từ  o  đến d là: - ■ = yịĩõ



f 5x + 5y -  25 = 7x -  y -  19 
^  j_5* + 5y -  25 = -7x + y + 19

Câu 23 (B). di: X + y -  5 = 0 và d2: 7x -  y -  19 = 0 
Phân giác của góc tạo bởi d] và d2 có phương trình  là:
X + V -  5 7x -.y -  19— _ 4 _    + ---------Ị—------

V 2 voO
X -  3y + 3 = 0 
3x + V -  11 = 0

Vậy phương trình 2 đường phân giác là :
X -  3y + 3 = 0 và 3x + y -  11 = 0 

Câu 24 (A). Đường tròn (C), tâm  I(- l; 2) và tiếp xúc

d : 3 x - 4 y + l  = 0 = > R  = d(I. d) = ' ^ ~r^-+ -  = 2 có phương trìn h  là:
v25

(x + l)2 + <y -  2>2 = 4 o  x2 + y2 + 2x -  4y + 1 = 0 
Câu 25 (D). <C): X2 + y2 -  6x -  2y + 5 = 0

Tâm 1(3; 1). bán kính R = n/9 + 1 -  5 = V5 
d ± A : 2 x - y  + 3 = 0 = > d : x  + 2y + C = 0 'i
d tiếp xúc (C) <=> d(I, d) = R

3 + 2 + c  r-
«   ------=---- - = V 5 o  Ic + 5l = 5 »

ý 5
c  = 0 
c  = -10

Vậy phương trình  của đường thẳng d là: 
x + 2y — 0 v à  X + 2y — 10 = 0

C âu  26 (C). Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của Hyperbol có 
bán kính R = c
Mà: X2 + y2 = 25 => R = 5 => c ss 5

Tâm sai e = -  = 7 5 = > a  = 7 5 = > b  = 2 -  a2 = 725 -  5 = 720
a

Vậy phương trình  chính tắc của Hyperbol là:

= 1 o  4x'205 20
C âu  27 (C). (P): y2 = 2px (p > 0)

y2 = 20 o  20x2 -  5y2 = 100

Đường chuẩn của (P) có phương trình là: X as c  : sai
2

C âu  28 (B). (E): 4x2 -  9y5

°  n / = 1 ^  '9 4

M(xm, Y m ) e  (E) =>

a2 = 9  

b2 = 4

36 = 0 
ía = 3

<=> (
b = 2

- a ắ x M a 
- b  < yM ^ b

-3 < XM < 3
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C âu  29 (D). MI1: 2: 1). N<2; -1; 1), Q(l; 0; 0), M’(0: 
r> MN = ( l;-3 ;0 ) ; MQ = (0 ;-2 ;- l) ;  MM' = ( - l ; -

[ m N.MQ] = (3; 1; -2)

[ m N, MQ ị .MM' = -3  -  1 + 2 = -2

Thê tích hình hôp MNPQM’N’P’Q’ là:

V = MN. MQ] ,MM'I = = 2 (đvtt)

C âu  30 (C). a = (3; -2; 2). b = (5;-4; 3)

r i  c = ĩa .b l  = (2; 1;-2) =>c.a = 6 -  2 -  4 =  0 , c.b

Vậy: c vuông góc với 2 vectơ a và b 

C âu  31 (A). M(-2; 3; -5), 1(1: 2; 2

I là trung điểm của MN r> .
XN ='2x, -  XM = 4

yN = 2yi -  Ym = 1
ZN = 2 Z ! -  Z M = - 2

Vậy: N(4: 1 ; -2>
C âu  32 (C). M(3; 4; 5). N đối xứng của M qua m ật

là: N(-3: 4: õt
C âu  33 (D). (P) qua M(2; -1; 4). N(3: 2: -1)

1 vectơ chi phương là MN = (l;3 ;-5 )

(P) 1 (a): x + y + 2 z - 3  = 0

=> vectơ chỉ phương thứ hai là: na = (l;l;2 )

rí> Vectơ pháp tuyến của (P) là: np = Ị̂ MN, n«J =

C âu  34 (A). (S); X2 + y2 + z2 -  6x + 4y -  2z -  11 — €
rí» Tâm 1(3; -2; 1) bán kính R = V9 + 4 + 1 + 11 = 
(a) II.(p): 4x + 3z -  17 = 0 => (a); 4x + 3z + D = 0 
(a) tiếp xúc (S) <=> d(I, a) = R

D = 10 
D = -40

Vậy: phương trình của m ặt phẳng (a) là:
4x + 3z + 10 = 0 và 4x + 3z -  40 = 0

c=> Ỉ H - t L l B  = 5 o  |D + 15| = 25 Cí» 
725 1 1

1; 0)

1; - 1)

= 1 0 - 4 - 6  = 0

phảng (Oyz) có toạ độ

(11;-7 ;-2)

)

5
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C âu  35 (D). (S): X2 + y2 + z2 -  2(m + 2)x + 4my -  2mz + 5m2 + 9 = 0 
=>a = m + 2 : b  = -2m: c = m: d = 5m2 + 9 
(S) là m ặt cầu «• a2 + b2 + c2 -  d > 0 
<=> (m + 2)z + 4m2 + m2 -  5m2 -  9 > 0
<=> m2 + 4m - 5 > 0 o m < - 5 v m > l

3x -  2y + z + 3 = 0 ÍM (0 ;2 ;l)e d
Í 4 x - 3 y  + 4 z + 2  = 0 => | ã d = ( - 5 ; - 8 ; - l )

(a): 2x -  y + (m + 3)z -  2 = 0 => na = (2 ;- l;m  + 3)

C âu  36 (C). d : j
V

Mg(a)
d // (cx) <=>  ̂_

-2 + m + 3 -  2 * 0 
-10 + S -  m -  3 = 0

m * 1
m = -5ãri.na = 0

C âu  37 (A). Có 5 cách đế sinh viên vào 1 cổng
Có 4 cách đế sinh viên ra về bằng 1 cổng khác 
Vậy có 5 X 4 = 20 cách chọn 

C âu  38 (C). À ị.c * - ' = 48 ĐK : n > 2

<=> Àị,C„ = 48 <=> n (n -  l)  .n = 48 o  n.n (n -  l)  = 4.4.3 .

V ậ y : n = 4
(  l Y 0

C âu  39 (D). Trong khai triên X +  — , số hạng tống quát là:
l x j

<=> m = -5

k „10-kC f0 X
2 '\*t

k x ;
= Cif)X

Số hạng này không chứa X khi 1 0 - 2 k  = 0 o k  = 5 
Vậy: số hạng không chứa X là : C®0 = 252 

C âu  40 (B). Trong khai triển (2x + 3y)8' có 9 số hạng

=> Số hạng đứng giữa là số hạng thứ 5 là: Cg (2x)4 .(3y)4 = Cg64x4y4

Vậy: hệ số của số hạng đứng giữa là: Cg64 = 70 X 1296 = 90.720
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C âu 1 (Ch y = X 2 +  X + 2
X ..1

D Ề  16

D = R \{1}

, =  X 2 -  2x -  3
( x  -  i )

í
v' = 0 o  <X2 -  2x -  3 < 0

± I

í -  i  <  X <  3
<=> •< < = > - 1  < X < 1 V 1 < X < 3

ỉ X *  1

Vậy tập  nghiệm là: (-1:1) u  (1:3)

C âu 2 (A). f(x) = — : g(x) = xsin x
X

Cfd , _ -x s in  X  -  cosx i -=> f <x) = => f (1) = -  sin 1 -  cos 1

g'(x) = sin X + cos X g'(l) = sin 1 + cos 1 
f '• ì • - s in  i  - c m s  l  _
gríl/ s ml  + cosl

C âu 3 (D). In ( 2 + x 2) * 0 ,  Vx g E
X 4-1

Hàm sô y = — ĩ—-— —r có tập xác định là R
l n Ị 2  +  X 2 J

C âu 4 (C). y = x2\fx2 + 2 D = R

f~~-------  v  0 2 x ( x 2 + 2 Ì + x 3 x ( 3 x 2 + 4 Ì
y' = 2x.Vx2 + 2 +~r4=x2 = -X=ZJ-

vx2 + 2 vx2 + 2 Vx2 + 2

y'  = 0  o  X ^ 3 x 2 + 4 Ị  =  0 o x  =  0

BBT:
-QC 0 +  x

0

Vậy: Hàm số đồng biến trên  (0; +oc).
C âu  5 (B). y = X4 + n/ 3 . x 2 -  5 D = R

y' = 4x3 + 2 n/ 3 x = 2 x ( 2 x 2 + J ã )

y' = 0 o2 x  (2x2 + v / ã )  =  0 o  X =  0
y' = 0 chỉ có 1 nghiệm và đổi dấu nên hàm số có 2 khoảng đơn điệu.
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Câu 6 (C). y  = -  X3 -  mx2 + (m + 2)x' Ạ
v '  =  X“ -  2mx + m +  2
Hàm số có 2 cực trị trong (0; +00) o  y' = 0 có 2 nghiệm phân biệt Xi,

x2 e  (ó; - X) .  _

í A' > 0  [ m 2 -  m  -  2  > 0

o O < X i < X o o i p > O o i m  + 2 > 0
ị s  > 0 Ị 2m > 0

m < -1 V m > 2 
m > -2 o  m > 2
m > 0

Câu 7 (A), y = X3 + (m + l)x2 + 3x + 2 

y' = 3x2 + 2ím + 1/X + 3 
y' = 0 o  3x2 + 2(m + l)x + 3 = 0 (1)
Hàm số không có cực trị «  y ' = 0 và không đổi dấu 

o  A' £ 0 o  (m + l )2 -  9 s  0 

o  m2 + 2m -  8 5 0 o  -4  <, m < 2
Câu 8 (C). y = X5 -  2x3 có tập xác định D = R và là hàm số  lẻ nên 

nhận gốc tọa độ làm tâm  đối xứng.

Câu 9 (B). y = — X2 + sinx D = R

y' = mx + c o s  X 

y ' = m -  sin X
Đồ thị hàm số luôn luôn lõm o  y" ầ.0, Vx 6 R

o m -  sinx £ 0, Vx e R 
o  m ồ sinx, Vx e R 
o  maxísin x) -ổ m 
o l ồ m v m ằ l

_ .  2x2 - 3 x + m  .Câu 10  (C). y = ------—— -----
x -  m

Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng o  Nghiệm của mẫu câng là 
nghiệm của tử. Thay X = m vào tử:
2m2 -  3m + m - 0 O  2m2 -  2m = O o  m = 0 V m = 1
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Câu 11 (D ). V = — (x -  3)2 trên [0; 2]
3

y -  ~ X3 -  2'x2 + 3x

y '  =  X2 -  *1x + 3  <=> v '  =  0  <=> X2 -  4x + 3  =  0  o

o  f(l) = f(0) = 0; f(2) = -  . Vậy GTLN = -
3 3 3

„  9 2
C âu 12 (B). V = X + — trên  (0; +00)

X

X =  1

X = 3 í loại)

y' = 2x -
2 2x3 -  2

y '  =  0  o  2 x 3 -  2  =  0  <=> X = 1 

BBT:
X  ; 0 ____________ +x

L_i..... ..
I +x

0
+  3 0

V
.3

Vậy GTN.N = 3.

2 2 + -  + - >  3ệỊx2. — .— = 3 . X X  V X X• Cách khác: y = X2 + — = X
X

Vậy: GTNN = 3

Câu 13 CA), y  -  2 Ị ± Ị  (C )  =, I ”  1 !à  “ ĩ™ c 4 n  đ ứ n g
X -  1 [y =  3 là tiệm cận ngang

<=> M(l; 3) là giao điểm của 2 đường tiệm cận.
Vậy: Qua M không có tiếp tuyến đến (C).

p .  t A  '/ 3  4 yịĩ2 >/Ĩ5C âu  14 (B). y  = —  X + —— X ------ —
2 4 5

Đồ thi cắt truc hoành khi y = —  X4 + —  X2 -
2 4 5

Đăt t  = x2 ( t ằ O ) ^ y  = — 12 + — t -  = 0
2 4 5

Vì a.c = -  <0 => tị  <0  < t2 => (1) có 2 nghiệm. 
5

Vậy: Đồ thị cắt trục hoành tại 2 điểm.

= 0
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„  [x3 - x á + 5=  2x2 + m (1)
(c  I tiếp xúc với (p  > <=> -< có nghiệm

C âu  15 (D ). V = X3 -  X2 + 5 <C)
y = 2x2 ~ m <P)

[3x -2x = 4x
f X = 0

< 2 >

(2) o  3x2 -  6x = 0 <=> Ị
• ỉ X = 2

T h a y  v à o  í 1): X =  0  => m  =  5

X =  2 => m = 1. Vậy m = 1 và m = 5.
ri dx fi dx 1 11 , 1  2Câu 16 (A). I = f „ ------= [ ,  — 7T = -  —±—
*-1x2 - 4 x'+ 4 _̂1( x - 2 ) 2 X — 2J_J 3 3

Câu 17 (C). 1 - ị 2 s i n 4 X. cosxdx

Đòi biến: u = sinx -=> du = cosxdx 
Đối cận: X = 0  => u = 0

x = — = > U  = 1 = > I = | Ị  u 4d u

Câu 18 (A). 1 = [2 — -— ------------
■*' cos* x(tan X + 2)

Đổi biến: u = tanx + 2 => du = —-

Đổi cận: X = 0 => u = 0

X == - = > u  = 3 = > I  = (?— = ln|ui]ỉ = ln 3 -  ln 2 = ln —4 J2 u 122

Câu 19 (C). I = X cos 2xdx

Đặt: u = X du = dx

dv = cos2xdx => V = 4  sin 2x
2

n n
=> I = — X sin 2x 1 -  — fi sin 2xdx = — + — cos 2x]8 = — -  —2 Jo 2 *> 8 4 Jo 8 4

Câu 20 (B). Diện tích hình phăng giới hạn bởiịy = *2 -  2x -  3
[Trục Ox, x = 0, x = 3

BXD: X 0 3
X2 -  2x -  3 -  0

=>s=  J ^ - ( x 2 _ 2 x - 3 ) d x  =
f  *5

X3 2
\

-  —  + X +  3x 
3

3
= 9(đvdt)

'Jo
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<=>
X p = 2

yp = ~3
. Vậy P(2; -3)

â u  21 (D). Phương trình đường thẳng d có dạng: y = ax + b
Với a = tan 60° = 73 và b = 3 => d : y = 3 Tỗx -  y + 3 = 0

â u  22 (B). Mí 1: 2). N(-3: 1). P(xp; yp)
o  ĩa trong tam tam giác. MNP

í X u  +  X N +  X p  = 3xo í 1 -  3 + X p  = 0  
< o  <
[yw + y \  + yp = 3yo [2 + 1 + y p = 0  

â u  23 (A>. M(m: 2). N(4, -2)
MN = 5 <=> MN2 = 25

o  (4 -nrì2 + 16 = 25 <=> 16 -  8m + m2 = 25 

o  m2 - 8m + 7 = 0 o m  = l, m = 7 
â u  24 (C). ( x - 2 ) 2 + ( v - l ) 2 - 5  = 0

<̂>(X -  2>2 + (y -  l)2 = 5 là đường tròn tâm  1(2: 1), bán kính R = .
â u  25 (A>. Đường tròn (C) tiếp xúc d: X -  V -  1 = 0 tạ i M(2; 1)

=> Tám I <= d’ i  d tai M.
d’ có dang: X + y + c  = 0.
d’ qua M(2; 1) => 2 + 1 + c = 0 => c = <^>-3.
=> d’: X + V - 3  = 0 mà tâm  I 6 A: X : X -  2y -  6 = 0.

=>Tọa đỏ tâm  I là nghiệm của hệ:
íx + V -  3 = 0 fx = 4 , T 
ị ; .. => ị Vậy 1(4; -1)
Ị X -  2y -  6  =  tì l v  =  - lV. * V »'

â u  26 (D). ( E ) : 36x2 + 100y2 = 3600 o

a2 = 100
b2 = 36 o  <

c2 = a 2 -  b2 = 64*

a = 10 
b = 6
0 =  8

4

X + ỵ -  = i
100 36

c _8 _ 4
a 10 5

Vậy: Tâm sai của elip là: e =
o

iâu 27 (C). ( H) : — -  — = l o c  = Va2 + b2 = V25 = 5
16 9

2 2
M(x, y) e  (H) o ~ Ỵ  =  l ( l )  (x >  0, y > 0)

MF! 1 MF2 <=> M là đường tròn C(0, c) o  X2 + y2 = 25 (2).

4734

Giải hệ (1) và (2) •

2 _ 544X = ——
25

2 _ 81 y = —  
25

o  -
X =

y =
. Vậy M ( 4y/34 9 )

[ 5 ;õj
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C âu 28 (A). (P ) : y2 = 8x => 2p = 8 o  p = 4

Tiếp tuyến A // d: 2x -  y + 5 = 0 có dạng: A: 2x -  y + c  = 0 
A tiếp xúc (P) o  pB2 = 2AC 4.1 = 2.2.C o  c  = 1 *
Vậy phương trình tiếp tuyến là: 2x -  y + 1 = 0 *

Câu 29 (B). M(3; -1; 2) và N (-l; 4; 5)
p đối xứng của M qua N <=> N là tung điểm cua PM

X p = 2 x n  -  x m  = - 2  -  3  = - 5

o • yp = 2yN -  yM = 8 + 1 = 9 
Zp =  2 z n  — Zyị 1 0  -  2  = 8

Vậy P(-5; 9; 8)

Câu 30 (A). M(2; 1; -1). N(3; 0; 1), P(2; -1; 3) và Q € Oy 
=> Q(0;y;0>

=> MN = (1;-1;2)

MP = (0;-2;4);MQ = <-2; y -  1;1)

=> [ m N.ĂĨp ] = (0; -4 ;-2 )

=> [M N.M P] = <0; -4 ;-2 )

[MN, MP] .MQ = -4(y -  1> -  2 = -4y + 2

Ta có: VMNpQ = 5 <=> ^ [ m N,M p ]-MQ = 5

1 f v _ _ *7
<=> — ị—4y + 2 = 5Ị Ị'6 3 1 [y = 8

Vậy : Q(0; -7; 0) và (0; 8; 0).
C âu  31 (C). M(l; 0; 2), N(-3; 1; 3), PCI; -2; 1)

=> MN = (-4;1;1)

MP = (0; —2; — 1)

=> [M N.M P] = (1,-4.8)

Độ dài của vectơ [ m N, Mp ] là: |[m N, Mp]| = 16 + 24 = 9

Câu 32 (A). ã = <1; 0; -2), b = (2;l;0), c = ( - l ; l ; l )

=> ị̂ a, b j = (2; -4; 1) => p ,  b j , cj = (-5; -3; -2)

Câu 33 (C). Cho M(2; -3; 1) và (a): x + 3 y - z  + 2 = 0 
d qua M và 1 (a) có vectơ chí phương

ad = na = (1;3;-1) có phương trình là:
X = 2  + t  

y  =  - 3  1 3 t  ( t  6 

z — 1 — t
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Câu 34 (B). Măt cầu (S> có tâm I € (Oxy) => I(a: b; 0). 
=> uSi : X' + y *  +• z2 -2ax -  2by + d = 0 
ÍMeiS» Í 2 1 - 2 a - 4 b  + d = 0 (1)
N € (S) <=> -Ị 11 -  2a + 6b + d = 0 (2)
P e í S )  117 -  4a -  4b + d = 0 (3)

(1) (2) =* b = 1: (2) -  (3) => a = -  2; (1) => d a -  21.
Vậy toa độ tâm I là: ( 2: 1; 0)

‘âu  35 (D).
( j ) : X  +  2y -  2z -  2 =  0 
( p )  : X  +  2v -  2z +  4 =  0 
Mặt cáu (S) tiếp xúc với (a) và (p)

<a)//(p)

=> Bán kính R = — d (a, p) =2
Câu 36 (A). d: - 1 y + 2

2m -  1

1 ỊD' - DỊ 1 J6[
2 Va + B2 + c2 ” 2 ’>/9

z + 3 — / — -
m - 1  2

(P): X + 3y -  2z -  5 = 0 => hp = (l;3; 2)
m 2m -  1

= 1

=> ãd = (m;2m -  1;2)

d 1 ( P ) o  ẫd cùng phương ĩíp <=>
1 3 -2

<=> m = -1

Câu 37 (D).SỐ đoạn thẳng được thành lập từ 10 điểm trên  là: c 20

Câu 38 (A). A ị + 3A2 = -  Pn+1 ĐK: n > 3
2

o  nin -  IXn -  2) + 3n(n -  1) = — (n + 1)!2
<=> nín -  l)(n + 1) = — (n + l)n(n -  lKn -  2)!2
o  2 s  (n -  2)! «  n -  2 = 2 «• n = 4

( 1 Y1 
Câu 39 (C). Trong khia triển  ị-j=  + 3

/  1 V1*3
CÍM L  ,33r3

1
42

n-2
c 3

= 3 4 2  .3 4 2  = 3 4 2

.ỳ

<» c  = C2 «  n = 3 + 2 = 5
Câu 40 (B). Gọi X = aia2a3 gồm ba chữ số khác nhau và 0

biết aj + a2 + a3 = 9 => chọn a it a2, a3 từ những bộ ba có: 3! = 6 cách 
chọn .Vậy c ó  tấ t cả: 6 + 6 + 6 = 18 cách chọn
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DỀ 17

C âu  1 (C). y = X2 + x —3x -  “2 * “2 -  ° ”2
X - 3

= xz + xz = 2xz => y' = 4x
r............. .......

C âu  2 (A), y = ý l + cos2 —

-2 cos 1 . X

=> y’ = 2 1 2
sin sinx

f ể
2 J1 + cos2 x 4./1 + cos2 xV 2 V 2

C âu  3 (C). Hàm số y = 0^x + —— xác định khi:
X2 + 2x + 3

X2 + 2x + 3 * 0  «  Vx e R . Vậy tập  xác 4 ịnh  là R . 
mx2 + 3mx + 2m +1Cầ.u 4 (D). y = ----------- —--------— (C)

y =

x - 1
, _ mx2 -  2mx -  5m -  1

(x - 1)2
Đồ thị (C) có điểm cực đại và cực tiểu nằm về 2 phía đối với trục Qx. 
»  Đồ thị không cắt trục hoành O  y = 0 vô nghiệm 
o  mx2 + 3mx + 2m + 1 = 0 vô nghiệm

o  ^
a * 0 
A < 0

O  <
m 5É 0

9m2 -  8m2 -  4m < 0
o  <

m *■ 0

m2 - 4m < 0
o  0 < m < 4

C âu  5 (A), y = X4 -  X2 + 1 

y' = 4x3 -  2x = 2x(x2 -  1)

y' = 0 <=> 4x3 -  2x = 2x(x2 -  1) = 0 o
x = 0 => y = 1

L n/2 _  3
X = ± ^ = > y  = |

Vậy: Đồ thị có 3 điểm cực trị có tung độ dương. 

C âu  6 (C). y = 3x + -  + 5 D = R \  {0}
X

V' 3 3 (x2 - l )
y ■ X2 X2
BBT:

=>y'  = 0 o x 2 - l  = 0 o x  = ±l

X - « - 1 0  1 +00
Ý + 0 - -  0 +

y

/\ / \

Vậy hàm số nghịch biến trên  (-1; 0) và (0; 1).
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Câu 7 (A). y = \l 2x -  X2 . ĐK: 2 x - x 2 ỉ ũ o 0 ắ x ắ 2
, 2 -  2x 1 -  Xy = —= ..'■==-- = . ■

2v2x -  X2 v2x -  X2
y' = 0 o l - x  = 0 o x  = l 
BBT:

X ; 0 1 2
y

------------— Ị -
0

Vậy hàm số đồng biến trong khoảng (0; 1). 

C âu 8  (B). y = X + -  -  1 D = R \  {0}
X

y'= 2X
8xy'®
X X

BXD:
3

-TC 0 +cr
yr :
(C) ị Lồi lõm.

Vậy đồ thị lõm trong khoảng (0; +30).
X3 + X + 1 1C âu 9 (C). y = ----5—---- = X +

X2 + 1 X + 1
1lim —0—— = 0 y = X là tiệm cận xiên

x->* X2 + 1
X2 + 1 *0 =>không có tiệm cận đứng. 
Vậy: Đồ thị có 1 đường tiệm cận.

C âu 10 (D). y = -sinx  trên[0; 2 ] 
y' = -  cos X

X = 0
y" = sin X => y" = 0 <=> sin X «  X = 71

X = 2ti

X 0 71 2 71
y” 0 + 0 0

(C) lõm
x é í e ì n v

uốn lồi
(ít; 0)

Vậy: Tọa độ điểm uốn là (ti; 0)
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C âu  11(C). y = X -  5 + — trên
X V s

1 x2 - l
X X

fx =
-1  = 0 «y '  =  0  O  X2

=> f(l)

= -l(loạ i)

t x  *  1

= -3: f í - Ị =  f(5) »
\2 Ị 2 5

Vậy: GTNN = - 3.
• Cách khác: Áp dụng bất đẳng thức Côsi:

y = X + — -  5 > 2,!x
X V X

Vậy: GTNN = -3
C âu  12 (A), y = v'5 -  4x trên f—1; 11

-4I
V = < 0 => Hàm số giảm trên [-1; 1],

2v5 -  4x 
Vậy: GTLN = ff-l> = 3.

Câu 1» (C). y = X3 + 3x2 -  2
Điếm cực trị là M(-2; 2) và N(0; 2)
=> yen = 2; ycT = -2.
Đường thẳng d: y = m cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt <=> ycT < m < ycĐ
<=> -2 <m < 2.

. X2 + 3x + 1Câu 14 (A), y = —— -  ÍC)
x + 1

(C) cát trục tung khi X = 0 => y = 1 => M(0; 1)
, X2 + 2x + 2y  =-,._........ - . 2

(X + l ) 2
=> Hệ số góc tiếp tuyến của (C) tại M là: f(0) = 2.

Câu 15 (B), y = X4 -  2mx2 + m3 -  m2 (C)
(C) tiếp xúc với o x  tại 2 điểm phân biệt

<=> <
x4 -  2mx + m đ -  (1)

(2) =>

4x3 -  4mx = 0 
X *0 (loại)

X =  ±y/m

X * 0

( 2)
có 2 nghiệm *0 và đối nhau

Thay vào (1):
= ±Vm

o  (
m3 -  m2 * 0 

m3 -  2m2 = 0
«  m = 2
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'â u  16 (C). f(x) 1___2_ 3_
X2 X3 +  X4

-  2 x ~ 3 +  3.X -4

1 1
2 2 X X

Một nguyên hàm của fix) là:
1 X"2 ... x “3F(x) = - 1 -  2 ~ 4- 3 =  -  
X - 2  - 3

ĩ â u  17 1A). I ,  f  ĩ » ,
* ’ (X + i r

Đặt u = X +1 d u  = d x  <=> X = u -  1

Đổi cân: X = 0 => u = 1

Í - I + ’ V!
V  u  2 t r y j ;  

ĩâu  18 (C). I = I  x.e

= ! = .u  = 2 f í í - l i du=

* Ì H - H H - 4 H
-X r i d x

Đặt - 

I

u ~ x => du = dx
dv = 0 X41 z* V = -e  

1
xe x + l í , + t ả.

>! d x

- x  + l

x+1d x = - l - e ‘ x+1 ĩ  = - l - l  + e = e -  2
-lo

n!âu 19 (A). I = t3 . Đổi biến: u = tan — => d u
J0 c o s  X 2

, 2 d u  1 -  u 2
=> d x  = ' : , ; c o s x  = ---------

*■ u ‘ 1 + u 2

1 + tan2 - ì . ^ d x  
2

Đổi cận: X = 0 rj> u  =  0

X =  -  => u  =  f ~

3 73
1 - a  1 2du
/3 Jo i _ u 2 

â u  20 (D). Diện tích hình phảng giới hạn bởi <

yx = y2 <=> - X 2 + 2 = x o x 2 + x -  2 = 0 o

Vx e [-2; 1], Parabol ở trên  đường thẳng 

»yi > y 2 =>s = J_ (yj -  y2)dx

y x = -X + 2 
iy2 = X 

x = -2
X =  1

=> s= j > x *  + 2 - x , d x . ( . ẹ  + 2 x - ^ )
-2

1 1 8 9
= - ~  + 2 -  ^  -  - r - 4 - 2  = r  (4vdt)
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Câu 2 1  (B), d: 2x -  3y + 18 = 0 và M(-2; 9)
Đường thẳng d’ qua M và 1 d có dạng:
d’: 3x + 2y + c = 0, d’ qua M => c = -  12 => d’: 3x + 2y -  12 = 0
=> Giao điếm I của d và d’ là nghiệm của hệ:

Í3x + 2v -  12 = 0 wâ. .
4 => 1(0; 6)
(2x - 3y + 18 = 0 v '

M’ đối xứng cùa M qua d O  I là trung điểm của MM’
x'M = 2xj -  XM = 0  + 2 = 2

[y*M = 2-vi -  yM = 12 -  9 = 3 
Câu 22 (A). MU: 0), N (-l; -2). P(0; -3), E(x; y).

=> ME = IX -  1: y >

NE = tx t  l:y  T 2)

PE = IX' y - 3'
X — 1 = 3ÍX +  D - 4 X

o Vậy M’(2; 3)
m

ME = 3NE -  4PE <=> • 

Vậy E(2; -3)
Câu 23 (B). d ị  : X -  2 y  +  3  =  0

d.2 : 2x + y  -  1 = 0  
M e Ox =>Mix:0> 
d ( M . d ,  ) = d ( M . d o )

o

y  = 3 (y  + 2 )  -  4 ( y  +  3 )
o

X = 2
ly = -3

ịx + 3| |2x -  lị - . . . [— -1"  = i— —“  c> ịx + 3| = |2x -  l| o  
v 5  v 5  L

Vậy tọa độ điểm M là: (4; 0) và

„2 „2

X +  3  =  2 x  -  1 

X + 3  =  - 2 x  4 -1
<=>

X = 4

X = -

Câu 24 (D). <E) : —  + —  = 1
20 4

d qua M(-2; 4) có dạng: y -  4 =k(x + 2 )o  k x - y  + 2k + 4 = 0 
d tiếp xúc (E) <=> A2a 2 + B2b2 = c 2

o  20k2 + 4 = (2k + 4)2 «  4k2 -  4k -  3 = 0 =>

k  =  ^ = > y - 4  =  - ( x  + 2 ) o 3 x - 2 y  +  14  = 0  

k  =  - -  = > y - 4  =  - - ( x  +  2 ) o x  + 2 y - 6  =  0

k = -  
2

k = - ỉ  
2
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Ẩ â u  25 (B). (H) có 2 đường tiệm cận 3x ± 4y = 0

<=> y  = ± X => -  
4 a

3 , 3a-  o  b = —
4 4

16 a 2và 2 đường chuẩn: 5x±16  = 0 o x  = ± — o  —
5 c

16 _  5a2— o  c = —— 
5 16

Mà c2 = a2 + b2 o 25aJ
256

2 9a = a +
16

25a4
"256 25a-~ <=> a2 = 16 => b2 = 9 . Vậy: (H)

16 16 9
â u  26 (A). ( P ) : V2 = 6x 2p = 6 o  p = 3

:=> Đường chuẩn có phương trình là: X = -  — = -  —
2 2

â u  2 7  (C). (C) : X2 + y2 -  2x -  2y = 0

=> Tâm I( 1: 1). bán kính R = \ỉĩ +1 = và (C) qua gốc tọa độ o  
=> (C) cắt truc tung Oy. Câu c  sai 

â u  2 8  (D). <C): X2 + y2 -  6x + 4y + m -  2 = 0
=> Phương tích của 2 điểm o  đối với (C) là: p0/ = m -  2

|C)
Điểm o  nám trong (C) o m - 2 < 0 o m < 2  

â u  29 (A). ă = (3;-2; 4), b = (5;l;6h, c = (-3; 0; 2)

Gọi X = ( x ; y ; z )

a.x = 4
—4 «»4

3x -  2y + 4z = 4
b.x = 35 o 5x + y + 6z = 35 o  •
*4 —♦
c.x = 0 -3x + 2z = 0

X = 2
y  =  7 - Vậy X = (2;7;3) 
2 = 3

âu 30 (B). Ta có e! = (1;0;0); e2 = (0;1;0); e3 = (ữ,0;l) 
=> a = ej + e2 = (1;1;0); b = e2 + e3 = (0; 1; 1)
=> Góc giữa 2 vectơ a và b là:

cos( i  b) = j j [ | j  = " 2 ' Vậy ( ã .5) * 60°

âu  31 (D). M( 1; 0; 1), N(3; 1; 2), p(0; 0; -2). 
s  € (Oxy) => S(x; y; 0)

MS2 = NS2

MS2 = PS2 
8x + 2y = 12 
2x = 2

o

(X + l )2 + y2 + 1 = (X -  3)2 + (y -  l )2 + 4 
(x + l )2 + y2 + 1 = X2 + y2 + 4

X =  1
<=>

ly  = 2
..Vậy: S(l; 2; 0)
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C âu 32 (A). M(3: 4; -1), N(0; 0; -7)
Vì ZM = -  1 và Zn = -  7 cùng dấu nên M và N nằm 1 phía đối với mặl 
phẳng (Oxy).

C âu  33 (B). d : = ỉ- i l  = l z l  => ^7 = f2; 1; 1)
2 1 1 d

( P ) : X + 2y -  z + 5 = 0 =>np = (1; 2; -1)

íad-nP| 12 + 2 -1 '  1 n
Góc giữa d và (P) là: sin ọ = f - 7n—Tị = -— 7=— s  - = — . Vậy (p = 30°

a^ỊỊnp; v6.v'6 2

C âu  34 (C). Mặt phăng (a) chắn trên  3 nửa trục tọa độ dương nhữnị 
đoàn bàng nhau =>a = b = c > 0  
Phương trình m ặt phẳng (a) có dạng:

— + ~  + -  = l<=> — + ^ + — = l o x  + y + z = a
a b c a a a
(a) qua M(5:4:3) =>5 + 4 + 3 = a<=>a=12
Vậy: (ttj: X + V + z -  12 = 0.

C âu  35 (B). <s>: X2 + y2 + z2 -  6x -  2y + 4z + 5 = 0 => Tâm 1(3; 1; -2) 

M(4; 3; 0) € (S)
Mật phăng (P) qua M và tiếp xúc (S) có vectơ pháp tuyến là:
n = ĨM = (l;2;2)
=> Phương trình của m ặt phảng (P) là: 
l(x -  4) + 2(y -  3) + 2(z -  0) = 0 <=> X + 2y + 2z -  10 = 0

C âu  36 (C). (a): 3x + 2y -  6z + 7 = 0
(S): (x -  2)2 + (y -  l)2 + (z + l)2 = (m + 2)2 
=> Tâm 1(2; 1; -1), bán kính R = |m + 2|

Khoảng cách từ I đến (a) là: d = = 3
+ 4 + 36

(a) cắt (S) o  d < R <=> 3 < |m + 2Ị

o  m2 + 4m - 5 > 0 o r a < - 5 v m > l  
C âu  37 (A). Hàng ghế gồm 10 chiếc, đôi vợ chồng phải ngồi gần nhai 

nên có 9 cặp ghế khác nhau đánh số (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6) 
(6, 7), (7, 8), (8, 9), (9, 10): có 9 cách.
Trên mổi cặp ghế, hoán vị chỗ ngồi 2 vợ chồng: có 2! = 2 cách.
Vậy có tấ t cả: 9.2 = 18 cách.
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<=> (n + l)n<n -  1) = nín -  l)(n -  2)(n -  3)
<=> n + 1 = (n -- ‘2)(n -  3)

■) „ [n = 1 (toại)
o  n -  6n  + 5 = 0 <=> I

; n = 5

Váy có n = 5.
â u  39 (D). Cho các chữ số; 1. 2, 3, 4, 5, 6 

Gọi X = a]a2aagồm 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 2. 

=> a3 = 2 hoặc 4 hoặc 6.

Chọn a^Ị: có 3 cách 

Chọn a j : có 5 cách 

Chọn a2 : có 4 cách 

Vậy có tấ t cả: 3.5.34 = 60 số.

â u  38 (B). A ^ , -  A ị  ĐK: n > 4

,  (~r- 1
â u  40(A). Trong khai triển \lx +

\  vx

Số hạng tổng quát là: C; (ậ^ ) 7

Ỹ

)

f_ Ị_ Ý
iỉĩ J

28-7k
= C7X 4

SỐ hang không chứa X khi ———  = 0 o  k = 4
4

Vậy: Sô hạng không chứa X là: C7 =35

DỀ 18

â u  1 (B). f(x) =

1

1

f ' ( l )  = -  _  = -
2.9 18

Vx +2 

1

=> f'(x) = -
2s/x Ị>/x + 2^

'âu  2 (C). y = xcosx -  sinx 
=> y' = cos X -  x sin X -  cos X = -X  sin x

â u  3 (B). y = l n ( x2 -  2mx + mỊ có tập xác định là R

<=>X2 -  2mx + m > 0, V x e R  

o A ' < 0 o m 2 - m < 0 < = > 0 < m < l
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C âu  4 (C). y = «í——  . Xác đinh khi ——  ^ 0 o x ắ 0 v x > 2  V X - 2  x - 2

f ..* 3 Ï
'  _  V : -  2  J _ 3 x 2 ( x  -  2 ) -  X3 _  2 x z (x  -  3 )

= 2 J - . s ì .  = U-2)2.2J-̂-*  (x -  
V X -  2  Y X -  2  V X -  2

r'  =  0  o  2 x 2 ( x  -  3) =  0  <=>
X =  3

y' = 0 o  2x2(x -  3) = 0 <=>

=> y' £ 0 khi X £ 3

Vậy: Hàm số đồng biến trên  [3; +00)

Câu 5 (D). y = ln X D = (0: +00)

1

=> y' = —

BBT:

■X -  ln X 1 -  ln X =>y' = 0 o l - l n x  = 0 o x  = e

X 0 e  +00

y’ + 0

ìÏ ,  1  ^

y ^  e

CĐ

Vậy tọa độ điểm cực đại là: ^ e ;- j  

Câu 6 (C). y = — X3 -  mx2 + Ịm 2 -  m -  2 Ị X + 1

y' = X2 -  2mx + m2 -  m -  2 
y" = 2x -  2m

Với:(
r (0) = 0
f "(0) > 0

<=> <
m2 -  m -  2 = 0 
-2m  > 0

o  <
m Ä -1 V m = 2 (loai)

• o  m = -1
m < 0

thì hàm  số đạt cực tiểu tại x = 0. 

Câu 7 (A), y = ịX4 -  3x2 +
' 2  2

y' = 2x3 -  6x = 2x fx2 -  3) => y' = 0 o  2x Ịx2 -  3Ị = 0 <=>

y' = 0 có 3 ngh y*ra va đổi dấu 3 lần.
Vậy hàm số có 3 điểm cực trị.

X = 0 
X = ±V3
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iu  8 (B). y = X2 + s in 2 x  t r ê n  (0; n)

y ' = 2x  + 2 cos 2x  
y" = 2 -  4 s in  2x

v ” = 0 <=> s in  2x  = -  o
2x

2x

7t
6
5n
~6

<=>
x2 =

JI
12
5n
12

=> x2 -  Xj =
5 n 
12

X  — 1
ìu  9 (A). I. y = —2------ :=> lim y  = 0 => y = 0  là tiệm cận ngang.

X + 1  x-»°c

II. y = — — : không có tiêm cân ngang
X -  1

” 1III. y = — — — : không có tiêm cân ngang
X - 1

Chỉ I: có tiệm cận ngang, 

ìu  10 (D). y = X4 -  X2 + 2 (C)

y' = 4x3 -  2x

y" = 12x2 -  2 => y* = 0 o  12x2 -  2 = 0 o x  = ± - ir

1 1
X “ Vẽ s

r + 0 - 0 +

(C) lõm lồi lõm

Vậy: Đồ thị có 2 khoảng lõm. 

ìu  11 (A). f(x) = cos2x 
=> f'(x) = -2  cos X sin x = -  sin 2x

mà -1 < cos2x £ 2
<=>-2 5 - 2  cos 2x 5 2 o  -2  5 f"(x) 5 2

Vậy: GTLN của f(x ) băng 2.

ìu  12 (C). flx) = x + cosx D = R 
=> f'(x) = 1 -  sin X ằ 0, Vx 6 R

Vậy: GTNN của f(x ) bằng 0.

n _ 7t
12 3
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C âu 13 (D). y =
.2 X + 1 = X +

X -  1

=> Tiệm cân xiên y = X 
d IITCX => d: y = X + b.

X2 -  X + 1

d tiếp xúc (C) <=>  ̂ ,,x *
• x2 - 2 x

x - 1
(C)

= x + b (1)

((X -  1 )2
( 2 )

(2) o  X2 -  2x = X2 -  2x + 1 (vô nghiệm) =í> Hệ vộ nghiệm 
Vậy: không có tiếp tuyến của (C) // tiệm cận xiên.

C âu  14 (C). y = 3x2 -  9x + m

Đồ thị tiếp xúc trục 0x<=> <3x2 -  9x + m = 0 (1)
6x -  9 = 0 

27
(2)

có nghiệm

(2) o  X = —. Thay vào (1) => m=
2 4

Câu 15 (D). y = X4 -  4x2 + 1
Đồ thị cắt trục Ox khi y = 0 o  X4 -  4x2 + 1 = 0 (1) 
<=> t 2 — 4t + 1 = 0 (2) (t = x2)

(2) có 2 nghiệm dương t = 2 ± Vã o  (1)CÓ4 nghiệm. 
Vậy: Đồ thị cắt Ox tại 4 điểm.

Câu 16 (B): I = í1 = í1 ------ —------
*> X2 -  4 (x -  2Xx + 2)

= í — í — --------- -—ìdx = — (lnịx -  2| -  ln|x + 2|)
J0 4 U - 2  x  +  2 ; 4 '  1 1 1 |;J0

= -(ln 1 -  ln 3 -  ln 2 + ln 2) = -  -ln 3.
4 4

Câu 17 (C). f(x) = ex .X2 có nguyên hàm là: «

F<x) = -  e*3 + c  vì F'(x) = e*3 .X2 
3

n
C âu  18 (D). I = - 4 -  . Đãt:

-7 sin X 4

u = X => du = dx 
dx

J sin2 X v dv = =>
4 [ sin X
K n

=> I = -X cot x]2 + f2 dx = 0 + — + ln Isin X
J* sin X 4 1

4 4

=> V = -  cot X

2 n , \Ỉ2= -  -  ln —  
? 4 2
4
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â u  19 ÍC). fíX > = 3x2 -  2x + 1
o  Fíx > =■ XJ -  X2 + X + c

F(l» = 0 o  1 -  1 + 1 + c  = 0 o  c  = -1
Vậy F(x) = X3 -  X2 + X -  1 

â u  20 (D). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi
yi = X -  2x

yj = y 2 o X2 -  2x = -X2 + 4 x 0  2x2 -  6x = 0 o  

Vx e (0:3ì. yo > y,

=> s = £ ( y 2 - y i ) d x  = J^(-2x2 +6x)dx

y2 = - x 2 + 4x
X = 0
X = 3

-2x' + 3x‘
n3

'Jo
-18 + 27 = 9(đvdt)

â u  21 (B). M(2; -2), N (l; - l ) ,  P(5; 2) o  NP = (4; 3)

=> Phương trình  cạnh NP: -  —  = — —  o  3x -  4y -  7 -  0

Độ dài đường cao MH là: MH = d(M,NP) = 

â u 2 2 (A). M(v/2;V3), N (V ã;>/2 ) 

o  MN = J ( /3  - 7 2 )2 + (72 -  Tã)2

|6 + 8 -  7| 
725

7
5

= ^ 2 ( 7̂ 3 -  V2 ) = (73 -  72 )72  = 76 - 2

â u  23 (C). d qua M(-2; -5) và // d’: 3x + 4y + 2 = 0 
có dạng: d: 3x + 4y + c = 0
M e d o  -  6 - 2 Q  + C = 0 o C  = 26. Vậy: d: 3x + 4y + 26 = 

âu  24 (D). (C) : X2 + y2 + 4x -  6y -  12 = 0
o  Tâm I(-2; 3), bán kính R = 7 4  + 9 + 12 = 5

âu  25 (A). ( E) : + K,- = 1
a2 b2

9 16
ÍM(3;4*,e (E) 
| n (5;2) e (E)

o a
36

9 + T  ~  1 2 b2

La
4 ,

2 b2

Giải hệ o
a z = 45

„ . Vậy ( E) : —  + —  = 1
b2 = 20 45 20



Câu 26 (C). (P) : X2 = 2 y o 2 p  = 2 o p  = l 
A  1  d: X + 6 y  = 0  c ó  dạng:
A: 6x -  y + C = 0 
A tiếp xúc (P) <=> pA2 = 2BC
« 1.36 = 2<-l).C <=> c = -1 8
Vậy: Phương trình tiếp tuyến là: 6x -  y -  18 = 0

X2 y2C âu  27 (B). (H) : - —  —  = 1
9 16

=> a = 3; b = 4; c = va2 + b2 = 5 

M 6 (H) o  lMFj -  MF2| = 2a = 6 «• MF? + MF? -  2MFj.

Mà MFi 1  MF2 => MF? + M F| = FjF? = 100 
o  100 -  2MFj .MF2 = 36 O  MFi-MFa = 32

» S MFlF2 = 2 MFj .MF2 = 16(đvdt)

C âu  28 (D). d: 4x + 9 = 0 và F(-4; 0)
MF 4 

Theo giả thiết: -  Ị
d(M,d) 3

[Ẽ r~2 2 4 |4x + 9| «2 2 (4x + 9)2o  sỊu  + 4r  + y = ~  í. Z — .1 O  (x + 4r  + y = — ~ —
3 v l6  9

7x2 -  9y2 = 63 »  —  -  £  = 1 '
J 9 7

Vậy: Tập hợp các điểm M là 1 Hyperbol
C âu  29 (À). M(2; 0; 1), N(-l; 2; 3)

=> MN = V9 + 4 + 4 = VĨ7

. *„T MN n/Ĩ7 => MI =
2 2

C âu  30 (B). ã = (5;7;2), b = (3;0;4), C = (-6;1;-1)

=> 3a = (15; 21; 6)

- 2 b  = (-6;0ĩ-8)

C = (—6; 1; —1)

=> d = 3a -  2b + C = (3; 22; -3)

Câu 31 (D). M(3; 4; -1) và N(-3; 5; 4) 
=> MN = (-6; 1;5)

Độ dài vectơ MN là: MN = V36 +1 + 25 = V62

2 * 36
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â u  32 (B). a = (2; 3:1). b = (5;7;0), c = (3;-2; 4) 

ma = (2m; 3m;ml 

nb = (5n;7n;0) 

pc = (3p; -2p:4p)

=> mã + nb + pc = (2m + 5n + 3p; 3m + 7n -  2p; m + 4p) 

mã + nb + pc = 0 
í 2m + 5n + 3p = 0 

o  4 3m + 7n -  2p = 0 <» '
[m + 4p = 0

m = 0
n = 0

lP-0
Vậy: (m; n; p) = (0; 0; 0)

â u  33 (D). d j  :

J  X y -  1 z + 3do : — = —-— = ———

x + l _ y - l _ z - 3
2 -2  

X =  t

o  •( y = 1 + t 
z = -3 + 2t

Thay vào d^
t + 1 t - -6  + 2t _  [2t + 2 = 3t= ---- -— o  ị o t  = 2

3 2 -2  t = 6 -  2t

=>
x = 2

y = 3 Vậy: Tọa độ giao điểm là: (2; 3; 1). 
z = 1

â u  34 (C). M(0; -2; -2), N (-l; -1; 0), P(4; 3; -1) 
=> Trọng tâm  G(l; 0; -1)

MN = (—1; 1; 2)

MP = (4;5;1) -

Mặt phảng (MNP) có vectơ pháp tuyến là: n = Ị^MN,Mp J = (-9;9;-9)

Đường thẳng d 1 (MNP) có vectơ chỉ phương: 

ã^ = n = (-9; 9; 9)// (1; —1; 1)

X =  1 +  t

d qua G có phương trình là: < y = - t
z = -1 + 1
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Câu 35 (A), (u) qua M(2; 0; 1) và N (-l; 1; 2)

=> Một vectơ chỉ phương là: MN = (—3; 1; 1)

(a) // Oz => vectơ chỉ phương thứ hai là ic = (0; 0; 1)

=> (a) có vectơ pháp tuyến là: n = [ MN, k"ị = (1;3;0)

Vậy m ặt phăng (a) có phương trình là: 
l(x -  1 » + 3(y -  0) = O e> X + 3y -  2 = 0.

Câu 36 (B). (S, ) : x" + y2 + z2 -  8x + 4y -  2z -  4 = 0

=> Tâm I](4;-2:l>, bán kính Ri = Vl6 + 4 + 1 + 4 = 5

(S2) : X + y2 + z2 + 4x -  2y -  4z + 5 = 0 

=> Tâm I2Í—2; 1; 2), bán kính R2 = V4 + 1 + 4 -  5 = 2 

^  Iị I2 = V36 + 9 + 1 — V46 < 7 = Rị + R2 

Vậy (Si) và (S2) cắt nhau.

Câu 37 (C). C® = c„  ĐK: n > 6 

o  n = 6 + 4 = 10
C âu  38 (A). Có 7 áo trong đó có 3 áo trắng và 5 cà vạt, trong đó có 2 ci 

vạt đỏ.
Chọn “áo -  cà vạt” bất kỳ có: 7.5 = 35 cách 
Chọn “áo trắng -  cà vạt đỏ” có: 3.2 = 6 cách
Vậy số cách chọn “áo -  cà vạt” trong đó nếu chọn áo trắng  thì khônj 
chọn cà vạt đỏ có: 35 -  6 = 29 cách.

Câu 39 (D). Năm người ngồi xung quanh 1 bàn tròn có 5 ghế, số cácl 
xếp là: p4 = 4! = 24

Câu 40 (A). Khai triển (3x -  4)17 và rút gọn ta được:

(3x -  4)17 = a17x17 + a16x16 + a 15x15 + .. .a ^  + a0 

Thay X = 1, ta được tổng các hệ số của các số hạng là: 

a17 + a 16 + a 15 + ... + a x + a0 = (-1 )17 = -1 .
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ĐỀ 19
C âu  1 (A). fíx>= (x + l)2(x -  2)2

=> f(x) = 3(x + l)2(x -  2)2 + 2(x -  2)(x + l)3 
=> f í l >  =  1 2  -  1 6  =  - 4

x0f(x) -  xf(x0)C âu  2 (B). lim
x-**0

= lim x0.
X -+ X O

= xo.f(xo) -  lim 
x-kxn

X -  x0
f ( x ) - f ( x 0)l——— -—— -  lim 

X -  Xq x~>xo

(x -  x0)f(x0)
X -  Xọ

xf(x0) -  x0f(x0) 
x - x 0

= x0f'(x0) -  f(x0)

C âu 3 (C). Hàm số y = \/x4 -  2x2 + 1 xác định khi •
X4 -  2x2 + 1 > 0 o  (x2 -  1) > 0, V X 6 R . => có tập xác định là R

C âu  4 (B). y = X3 -  6mx2 + 9x + 3m -  5 
y’ = 3x2 -  3mx + 9 
y’ = 0 o  3x2 - 6mx + 9 = 0 (1)
Hàm số có cực đại <=> y’ = 0 và đồi dấu <=> A’ > 0 o  9m2 -  27 > 0
<=> t tỉ  < - s Í 3  V  m  > sÍ3

C âu 5 (D). y = x3 -  3x2 + 3mx + 1
y’ = 3x2 -  6x + 3m = g(x)
Hàm số có điểm cực trị nhỏ hơn 2 o  y’ = 0 có 2 nghiệm X i <  x2 < 2

9 — m > 0
3(3m)>0 o  0 < m < l  
1 -  2<0

o

A' >0
ag(2)>0
s o

- 2<0

Câu 6 (C). III. y = ——-  o  y' = — —", < 0 ,V X
2 -  X (2 -  x r

<=> Hàm số nghịch biến trên  bằng khoảng xác định
í~>- rí ,T>\ X2 -  2x + 1 ^  , X2 + 2x -  3Câu 7 (B). y = ------ —----  D = R \  { - 1} o  y =

X + 1

y’ = 0 » x 2 + 2 x - 3  = 0 o

(X + 1)2
X = -3
X = 1

BBT x -°0 -3 - í  1 +00
y’ ỉo

í 0 +
y

Vậy hàm  số nghịch biến trên  (-3, -1) và (-1 ,1 )
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X , sin X Câu 8 ÍC). y = -7 + 1 + ———
2 X

lim y = oo^>x = 0 1à tiệm  cận đứng.
x-*0

lim — + l = oo=>y= — + 1 là tiệm cận xiên.» “0 2 2
Vậy: Đồ th ị có tiệm cận đứng và tiệm cận xiên 

Câu 9  ( D ) .  y =  X3 -  3(m -  l)x2 +  3x -  5 
v’ = 3x2 -  6(m - l)x + 3 
y" = 6x -  6< m -  1 )x
y” = 0 o  6x -  6(m - l )  = O o x o  = m -  l l à  hoành độ điểm uô'n 

Theo giả th iết: Xo < m2 -  2m -  5 
O  m -  1 < m2 -2m  -  5 o m 2 -  3m -  4 > 0 
o  m < -1 V  m > 4

Câu 10 (B), y = OLL}:D = R \{ 1 ỉ
X - 1

...... -3
y = õ ^

„ _ 3 . 2 ( x - l ) _ 6
y (x — D' (x -  ư  

BXD:
X -00 1 +00

y” - +
(C) lồi lõm

Vậy: Đồ thị lồi trong khoảng ( -00; 1)
9n2Câu 11 (A), y = 4x + —— + sin X trên  (0, +00).

X

Qit2 _ I Qjr2
Áp dụng bất đẳng thức Cồsi: 4x + — - > 2 J4 x .— ~ =12n

X V X

Mà: sinx > -  1 O  y > 127t -  1 
Vậy: GTNN = 12n -  1

Câu 12 (C). p  = (x -  2y + l)2 + (2x -  4y + 5)2 
Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacôpski
[-2(x -  2y + 1) + l(2x -  4y + 5)]2 á (4 + l)[(x  -  2y + l)2 + (2x -  4y + 5)2] 

o  32 < 5.P o  p  ằ -  . Vậy giá trị nhỏ nhất của p  b ằn g —
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Câu 13 (D). y =
X (C) và d: y = m

X

Phương trình hoành độ giao điểm:

—— = m co X2 -  mx + m = 0 (1) 
x - 1
d không cắt (C) co (1) vô nghiệm 
co A = m2 -4m  < 0 c o 0 < m < 4  

Câu 14 (C). y = 4x2 + 2x + 3 (C), Xo = 1 =0 yo -  9 
r o  f(x) = 8x + 2 
=o f(xo) = 10.
Phương trình tiếp tuyến có dạng :
y -  yo = f(xo)(x-xo)
co y -  9 = 10(x-l) co lOx -  y -  1 = 0

. _ , . .  1 + xcot XCâu 15 (A). y = ---- —----- = tan X + X

=0 f'(x) = 1 + ta n 2 X + 1 = tan 2 X + 2

=o Hệ số góc tiếp tuyến của (C) tại điểm Xo = — là:

u = Xn+I => du=( n  + l)x"dx
Đặt •

• dv = exdx => v = e x

ro I„ t ! = x^ .e* ]^  -  (n + 1) J  xn.e‘dx

co In + 1 = e -  (n + l).In 
co In + 1 + (n + l)In  = e

c o t  X

4

f(xo) = tan 2-  + 2 = 1 + 2 = 3 
4

Câu 16 (B). I = I* sin ’ X. cos xdx .

Đặt: u = sinx ro du = cosx.dx 
Đổi cận: X = 0 =o u = 0

X = — => u = 
2
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Câu 18 (D). Jf(x)dx = g(x) + C thì: fĩx) = g’(x) 

Câu 19 (A). y,
y2 = 4 -  3x2 

yi = y2 <=> X4 = 4 - 3x2

<=> X4 + 3x2 -  4 = 0 <=>
X2 = 1
X2 = -4 í loại)

=>s = |j ' (y, -  y.,)dx| = \Ị\ (x4 + 3x2 -4)dx

o  X = ± 1

l 5

Câu 20 (D).

28
Ị  + l - 4  -  - " 1  + 4 l a .  (đvdt)

y , = - x 2 +4 • 
y2 = X2 + 2

yi = y2 <=> -X2 + 4 = X2 + 2 <=> X = ± 1 
V x e [ - l ; l ]  , yi > y2

=>v = 7ij' (y2 - y 2)dx =Jij' [(-X2 + 4 )2 - í x 2 + 2)2]dxv 1L J

7iJ (~12x2 + 12)dx =n(-4x3 + 12x)] =x(-4 + 1 2 - 4 +  12) = 16n(đvtt)

Câu 2 1  (C). M(5; 0) , N(0; 1) , P(3; 3)
=> MN= (-5; 1)

=> MP= (-2; 3)

=> N P= (3; 2)

=> MP.NP = ”6 + 6 = 0 => MP -L NP 
Vậy tam giác MNP là tam giác vuông 

Câu 22 (B). M< 5; -1), N(-2; 3), P(5; 4), Q(l; -3)
=> MP= (10; 5)

=> NQ= (3; -6)

=> MP.NQ = 30 -  30 = 0 => MP 1 NQ
Tứ giác MNPQ có 2 đường chéo MP và NQ vuông góc

.=> SMNPQ = ị  MP.NQ = I  VĨ25.V45 = J

Câu 23 (D). M(3; -4), đường cao P F : 2x -  7y -  6 = 0 
MN 1  PP’ => MN: 7x + 2y + c = 0.
(MN) qua M(3; - 4 ) ^ 2 1 - 8  + C = 0 o C  = -13.
Vậy phương trình  cạnh MN là: 7x + 2y -  13 = 0
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!âu 24 (C). Đường tròn qua M(l; 2) và tiếp xúc d: 3x -  4y + 2 = 0 tại 
N(-2; 1) => tàm  1 6 d’ 1 d tại N. 
d’ có dạng: 4x + 3y + c  = 0 
Qua N ( - 2 :  -  ] ) = > - 8 - 3  + C = 0 < » C  = 11 
=> d’: 4x + 3v + 11 = 0
Đường tròn qua M và N => tâm I 6 trung trực (A) của MN.

Gọi I’ là trung điểm MN => I’

(A) qua I' và i MN = < 3: -3) (1: 1).

A : 1 X + 1 + l f y - ~ j  = 0 o  x + y = 0 .

^  toạ độ tâm  I là nghiệm của hệ:
4x + 3y + 11 = 0 
X + y = 0 H - l l ;  11)

=> Bán kính R = IM = Vl44 + 81=15.

Vậy phương trình  đường tròn là: (x + l l ) 2 + (y -  l l ) 2 = 225 
â u  25 (A). Elip có 2a = 10 o  a = 5

2c = 8 o  c = 4

=> b = Va2 -  c2 = Võ — 3
X2 V*

Vậy: phương trình chính tắc là: — + — = 1
25 9

â u  26 (B). (H): •-—  — = 1 d qua M(l; 4) có dạng: y -  4 = k(x -  1)
25 16

<=>kx-y + 4 -  k = 0
d tiếp xúc (H) a2A2- b 2B2= C 2
o  25k2 -  16.1 = (4 -  k)2 o  24k2 + 8k -  32 s  0

k = 1 => y -  4 = l(x -  1)
4 4k = - i = > y - 4  = - ^ ( x - l )

Vậy phương trình tiếp  tuyến là: X -  y + 3 = 0 hay 4x + 3y -  16 = 0 
â u  27 (C). (P): y2 = 2px qua M(2; - 2V2 ) => 8 = 2p2 o  p = 2 

Vậy: (P): y2 = 4x
X2 V2â u  28 (B). (Cm): — + - i —  = 1
m 2 -  m

Khi m > 2 <=> 2 -  m < 0 thì (Cm) là 1 hyperbol
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C âu  29 (A). M(l: -1; 5). N(3; 4; 4), P(4; 6 ; 1) 
s  e (Oxy) => S(x; y; 0)

MS2 = NS'J

MS2 = PSa
o  <

Í4x + lOv = 14 
=>< oỊ6x + 14y.= 26

(X -  l)2 + (y + l)2 + 25 = (x -  3)2 + (y -  4)2 + 16
(x -  l)2 + (y + l)2 + 25 = (x -  4)2 + (y -  6)2 + 1

x = 16 . V ây:S (16 ;-5 ;0 )
V = -  5

C âu  30 (D). ã = (4 ;- 2 ; -  4) ,b  = (6 ;-3 : 2)

=> 2 a -  3 b  = (8 -  18; -4  + 9; -8  -6) = (-10 ; 5; -14)
ã + 2b  = (4 + 12; -2 -  6; -4 + 4) = (16; -8; 0)
=> (2ã -  3 b )(ă +2b ) = -160 -  40 = 200.
Vậy: (2a -  3b).(ă + 2b) • =  200

C âu  31 (C). M(3; 0; 1), N (-l; 4; 1), P(6; 7; 3), Q(l; -5; 5). 
G là trọng tâm  tam  giác NPQ => CK2; 2; 3)
=> MG = (-1; 2; 2)
Vậy: độ dài véctơ MG là: MG = 7 1  + 4  + 4 = 3

C âu  32 (A). M(2; 1; -3 ) ,  N(3; -2; 2), P(4; 0; 1)
=> NP = (1; 2; -1)

X = 4  + 1

=> Phương trình đường thẳng NP: d < y = 2t
z = 1 -  tV

Mặt phẳng (a) qua M và 1 NP có phương trình  :
l(x -  2) + 2(y -  1) -  l(z + 3) = 0 o x  + 2 y - z - 7 = 0  

Chân đường cao H kẻ từ M là giao điểm củá (a) và d. 
Thay d vào ( a ) o 4  + t + 4 t - l  + t -  7 = 0.

<=> t = -  => X =
3

14 4 1
3 ỉy 3 ;z 3

ậy: H V 3 ’ 3 ; 3 J
C âu  33 (B). d qua M(-2; 3; 4) và 1 m ặt phảng (Oxy)

=> d có véctơ chỉ phương là: k -  (0; 0; 1).
x = -2

Vậy phương trình  của d là: I y = 3
z = 4 + t

246



\.
u 

w
 

w
 

w
â u  34 (D). (a): (m + 3)x + 3y + (m -  l)z + 6 = 0 

(p): (n + l)x + 2y + (2n -  l)z -  2 = 0

(a) // (p) «■ m + 3 3 m -  1 6* —  o
2m + 6 = 3n + 3

n + 1 2 2n -  1 -2 2m -  2 = 6n -  3
o

Vây: (m: n) = —; -  - ì
2 3

5
m  =  -  —  2

2n = —  
3

â u  35 (A). (a): 2x -  y + z -  7 = 0 => nCJ = (2; — 1; 1)
(P) qua 3 điểm M(l; -2; 1), N (l; 0; 0), P(0; 1; 1)

, ,  M
=> cặp vectơ chỉ phương là : _

=>

= (0; 2; 1)

= ( - l .; 3 » ~ 1)

M?]i: (1; 1; 2).

l*c•np| |2 -  1 + 2|

n«

âu 36 (D). (S) qua 3 điểm M(l; 2; 0), N (-l; 1; 3), P(2; 0; -1).
Tâm I e  (Oxz) => I(a; 0; c) => (S): X2 +  y2 +  z2 -  2ax -  2cz +  d =  0 

M 6 (S) Í 5 - 2 a  + d = 0 (1)
N e (S) = - 11 + 2a -  6c + d = 0 (2) Giải hệ => a = 3; c = 3; d = 1. 
p e (S) [5 -  4a + 2c + d = 0 (3)

Vậy (S): X2 + y2+ z2 -  6x -  6z + 1 = 0
âu 37 (A). có 7 bông hoa và 3 lọ đựng hoa khác nhau. Cắm mỗi lọ một 

bông hoa, số cách là: Ay =7.6.5 = 210cách

âu 38 (C). Hai đường vuông góc với 2 đường thẳng song song tạo thành 
1 hình chữ nhật. Có 4 đường thẳng sọng song chọn 2 số cách là: c 2 =6 
Có 5 đường thẳng chọn 2, số cách là: C5 = 10 
Vậy số hình chữ nhật được tạo thành là: C2.Cj= 6.10 = 60

âu  39 (B). Trong khai triển  + — j  , số hạng tổng quát là:

_  /  , 15'3k
Cĩ5( ^ ) 15 k [ - j  =CĨ5x V  .

Số hạng này chứa X3 khi ~" ■ = 3 o  k = 3.

Vậy: hệ số của X3 là: c,5
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C âu  40 (D). Trong khai triển (1 -  3x)n hệ số của X2 bằng 90.
Ta có: (1 -  3x)" = c;! +C;,(-3xH-C2(-3x)2 + .... + c;;(-3x)"
=> Hệ số của X2 là: 9Cf = 90 o  c  = 10

^  = 10 o  nín -  1) = 20 «  n í n -1) = 5.4. Vậy: n
2

DỀ 20
C ầu  1 (C). y = ——— xác định khi ex -  1 * 0

e* - 1
o e *  * 1 <=> X * 0  
Vậy: tập xác định là: D = R\I01 

C âu  2 <A). flx) = 2 \3 X= 6X => f(x) = 6xln6

C âu  3 (B). ftx) = In(sinx) => f(x) SB — = cotx.
sin X

C âu  4 (C). y = — — —  D = R M -ll .
X + 1

, X* + 2x , - _  u o  n ^ ĩ X = 0
tx + l)2 ' [x = -2

Khi X đi qua X = 0, đạo hàm đổi dấu từ (-) sang (+) 
=> Hàm số đạt cực tiếu tại X = 0 

C âu  5 (D). y = X3 + X D = R 
=t> y’= 3x2 + 1 > 0, V x e R
=> Hàm số đổng biến trên  R 

C âu  6 (A). y = xlnx D = (0; +*)

y’ = lnx + x — = lnx + 1
X

y’ > 0 o  lnx + 1 > 0 o  lnx > -1 -»  X > -
e

Vậy: hàm số đồng biến trong khoảng

C âu  7 (B). y = ex + e~x D = R
y’ = ex -  e 'x => y’ = 0 . <=> ex = e 'x <=> X = 0 

Vậy: hàm số có 1 điểm cực trị 
C âu  8 (A). y = X4 + 5x2 -  1 D = R 

y’ = 4x2 + lOx 
ỹ" = 12x2 + 10 > 0, V x e R

=» Đồ thị hàm số lõm trên(-4; 10)
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iu  9 (B). I. y = A  = - i — II. V = — - — CÓ tiêm cân đứng là X = 2
X -  4  X +  2  2 - X

X -  2  ..................................III. y = . có tiệm cận đứng là: X = 2V

iu  10 (C). V = (C) D = R \ 1-1}

<=> y = X

v’ = i +

y” * -  -

> X +  l i '

4

BXD:
(X + IV'

X  . - X +CC

í t  1 l õ m  ÍỊ 101
Vậy: đồ thị có khoảng lối, khoảng lõm nhưng không có điểm uốn 

lu  11 (D). y = sin2x + cos2x D = R

<=> y =  n/2 sin 1 2x +  — 1 <  \/2 . Vây: GTLN =  S Ỉ 21 4 ;

l u  12 (B). y = 2x2 + 4x + 5
X7  +  1

D = R

=5 =
-4x2 -  6x + 4

(X2 + l ) 2

.2y’ = 0 <=> -4x -  6x + 4 = 0 o  

BBT:

1X = — 
2

x = -2

X — 00 - 2 1

2

+QC

y’ 0 + 0 -

y 2  \
N i  1 ^

* 6 ^
*  2

Vậy: GTNN = 1
â u  13 (D). (P) : y = ax2 + bx + c cắt trục Oy tại M(0; 3) 

(P) cắt trục Ox tại N(-2; 0) và P(6; 0)

Í4a -  2b + 3 = 0

c = 3

36a + 6 + 3 = 0  *
<=>

1
8 4 . Vây: (P): y = - - x 2 +X  + 3
b = l 4
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Câu 14 (A). Đồ thị có tâm  đối xứng 1(1; -1). Chỉ có A và D. 
đ: y = X -  6 => có hệ số góc a  = 1 > 0.

Xét V =  — => Hệ s ố  g ó c  k = f ( x o )  =  ------ —— 5 - > 0
X -  1 (x,, -  1)

_
r=> Đồ thi hàm  số y = --------  tiếp xúc d

X -  1

Câu 15 (D). y  =  X4 -  2x2 + 1 ( 0
.3 A .. Â

X =  0  

X — i l
y’ = 4x -  4x = 4x(x -  1) => y’ = 0 <=> 4x(x -  1) = 0 o

=> Điểm cực đại là: M(0; 1). Tại điểm cực đại tiếp tuyến song sonị 
trục Ox nên có phương trình  là. y = 1

Câu 16 (C). I = Ị  V/1 + ịxi.dx

=> ỉ = Ị  yjl + ixị .dx + J ĩ  + ị Xi .dx

= j* J l  -  x.dx + £  Vl + x.dx = — (1 — x)2 

2 2 ^  2 c r  2 _ 4 i / ã _ 4

1 1 ln X - 1

-I»

J-2

3->2
+ - ( l  + x)2 

3 Jo

= - -  + -  + -y l3 ' -  -  =4 n/ 3 - -
3 3 3 3 3

Câu 17 (A). flx) =
l n  X l n 2 X ln*  X

Một nguyên hàm  của flx) là F(x) =
ln X

vì F*(x) = ^ r —  ̂= f(x)
ln X

Câu 18 (B). 1= - ^ Ẹ - d x .

Đăt: u = tgx =5» du =
cos X

Đổi cận: X =  0 => u = 0.

= — => u = 1 => I = [ 'udu = —A
li

Jo

1
2

Câu 19 (B). £  f(x)cos xdx = f(x)sin x] + jT 2x3 sin xdx

Đặt: u = ftx) du = f(x)dx. 
dv = cosxdx => V = sinx

£ f(x)cosxdx = f(x)sinx] -  £ f ' (x)sinxdx

=> f'(x) = -  2x3 => f(x) =
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y = cos X

âu 20 (C). Thô tích sinh ra bởi' 'V ^

V*- 'J0V* ■»
âu  21 (D). 1(1: 1). G(2; 3).
G là trọng tâm  gam giác MNP, ta có: M

ỉ

V y *  * Ss * y

XM = 3x<; -  2 x , = 6 - 2  =  4  

.Ym = 3y,- -  2xy, = -2  = 7
. Vậy M(4; 7) N‘ I

p

âu  22 (A). M(l; -2), N(3; 6) => Trung điểm 1(2; 2)
Đường trung trực của MN có vectơ pháp tuyến là: MN = (2; 8) // (1; 4) 
=> Phương trình đường trung trực qua I là: 
l(x -  2) + 4(y - 2 i  = 0«=>x + 4 y - 1 0  = 0 

â u  23 (B). d: xcosa + ysina + 3(2 -  sina) = 0 và M(0; 3).

â u  24 (A). (C): X2 + y2 - 6x + 8y = 0 =̂> Tâm 1(3; 4)

Tiếp tuyến của (C) tại o  có vectơ pháp tuyến là: 01= (3; 4)
=> Phương trình tiếp tuyến tại o  là: 3x + 4y = 0 

â u  25 (B). (C): X2 + y2 -  2xcosa -  2ysina + cos2u = 0 
a = cosa ; b = sina  ; c = cos2a

=> bán kính R = Va2 + b2 -  c = Vcos2 a  + sin2 a  -  cos 2a

o  R = v/l -  cos 2a = \Ỉ2sin2 a  = \Ỉ2|sin a|

Vậy bán kính R có GTLN = SỈ2  

â u  26 (D). (P): X2 + 4y = 0 <=> X2 = -4y => Trục đối xứng Ọy.
Tiếp tuyến của (P) tại đỉnh o  là trục Ox có phương trìn h  : y = 0

Khoảng cách từ M đến d là: d(M, d) =
|3 s in a  + 3 (2- s in a ) |  6

>/cos2 a  + sin2 a  1
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Câu 2 7 ( 0 .  <E): x" V2
+ ( a > b )a b

Tiêu điếm F>. F? nhìn đoạn B ịB2 dưới 1 góc vuông
^  B B  *:r> OF -  — <=> c = b.

7 2Mà a2 = b2 + c2 = 2c2 <=> a = cTỖ => e = — = — = -Ậr = —
a c7 2  7 2  2

Câu 28 (A). (H) có 2 đỉnh A ,(-l; 0); A2(l; 0) => a = 1

e = -  = 2 = > c = 2 = >  b = 7c2 -  a 2 = n/3 
a

X2 V2=> Phương trình  của hyperbol: ——  — = 1 <=> 3x2-  y2 = 3
1 3

Câu 29 (B). Hình hộp OMNP.O’M’N T ’ có ÕM = (-1; 1; 0), ÕN= (1; 1; 

Õ ơ =  (1; 1; 1) => ÕP = MN = Õ N - Õ M =  (2; 0; 0)

=> [ÕM,Õp ]=  ( 0 ; 0 ; - 2 )  => [ÕM ,Õp] .Õ ơ = -2.

Thể tích hVnh hộp là: V = |[ÕM,Õp ] .Õỡ| = 2 (đvtt)

Câu 30 (C). M (-l; 2; 7). N(5; 4; -2).
Đường thẳng  MN cắt m ật phẳng (Oxz) tại I => I(xi; 0; Zi).

Ĩ mÌ í ỉ h  « 0  = ^ o 2 - 4 k  = 0 » k = 1
1 -  k

Vậy. Điểm I chia đoạn MN theo tỉ số k = -

m . IMTa có: = k =>y, =
IN 1 - k

Câu 31 (A). M (l; 2; 3), N(0; 2; 4), PCI; 3; 2) và VSMNP = 6 .Vẽ SH 1 (MN1 

=> M N= (-1; 0; 1). M P= (0; 1; -1) => [ m N,M P] = (-1; -1; -1)

=> Smnp = ị|[mn. mp]| = ị  7ĨTĨTT =
1v  = i S ^ S H o S H - g

2
3V

&
2

18

MNP T^ĩ
= 1273

Câu 32 (A). M(l;  0; 0), N(0; 2; 0), P(3; 0; 4). Q e (Oyz) => Q(0; y; z) 
=> PQ= (-3; y; z -  4). MN = (-1; 2; 0). M P = ( 2 ; 0 ; 4 )
Mặt phẳng (MNP) có véctơ pháp tuyến là: 
n = [ m N ,M P]=  (F, 4; -4) / / (2 ;  1; -1)
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QP i (MNP) .< > PQ cùng phương với n

-3 _ y _ z -  4
2 " ĩ "  — í -

<=>

r,•>

. Vậy: Q 0; 3  11 "l

2 ’ 2 J
2

Dâu 33 (B). m ặt phẳng (a) chứa Ox có dạng: Bv + Cz = 0.
(«) qua M(l; -1; -1) => B -  c  = 0 «  c  = -B

Bv Bz = 0 c=> V - z = 0 nc = (0; 1; -1). M ặt phảng (p) chứa Oz

có dang Ax + By = 0
<p> qua M(l: -1: -1) => A -  B = 0 <=> B = A

=> Ax + Av = 0 c=> X + y = 0 => n., = (1: 1; 0)

=> coscp =

Dâu 34 (C).

;n..-n <Ị _|0 + 1 + 0ị _ 1
■n | J n 3Ị

o  <p = 60°

í X = 1 -  t

d, •Ị y = t => M(l; 0; 0) e di và a = (-1; 1; -1)
ị 2 - -X

IX = 2t'
d2 ] y = -1 + t ' N( 0; -1: 0) € và b = (2; 1; 1)

Ịz = t '

=> MN = ( - l ; - l ;0 ) [ ã ,b ]  = (2 ;-l;-3 ) => [ ẵ , b ] . MN= -2 + 1 = -1

=i> Khoảng cách giữa di và da cho bởi:,  R -^J.M N | ị .iị  _ ! 

\[{b]\ V4 + 1 + 9 VĨ4

Dâu 35 (B). d
X = 5 -  t
y = 6 ==> vectơ chỉ phương a = (-1; 0; 1)
z = 2 + t

(a): y - z  + 1 = 0 => vectơ pháp tuyến n=  (0; 1; -1). 
Góc giữa d và (a) là:

sin (p
a.n

a n
| - ‘l = — => (p = 30u

SỈ2.\Ỉ2 2
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Câu 36 (D). (S): x2+ y2+ z2 -  2x -  2z = 0 => tâm 1(1; 0; 1), 
Bán kính R = \iĩ + 1 = \Í2 (a): 4x + 3y + m = 0

(a) tiếp xúc (S) <=> d(I. a) = R <=> 14 + mi = n/2 o  m = -4  ± 5 V2
vl6 -r 9

Câu 37 (B). Một lớp có 50 học sinh. Chọn lớp trưởng có 50 cách, kế d 
chọn lớp phó có 49 cách . Vậv có tất cả: 50.49 = 2450 cách

Câu 38 (D). Trong khai triển: Ị̂ x + — j , số hạng tổng quát là:

f  >  *

c kx6-k í — ! = c kx'”2k s ố  hạng này không chứa X khi
V X ;

6 -  2k = 0 <=> k = 3.
Vậy: số hạng không chứa X là : cị = 20

Câu 39 (C). Ta có: (1 + x)n = c “ + c ’x +c?1x2 + .... + c > " .
Thay X = 1 ta đươc. 2" = C“ + c,1, + C2 + .... + C“

Câu 40 (B). Có 4 nam và 1 nữ xếp vào ngồi 1 ghế dài sao cho nữ ngồi ' 
chính giữa, ta xếp 4 nam vào 4 ghế còn lại.
Số cách xếp là: 4! = 24 cách
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